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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu  

Đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL đóng 

vai trò cốt lõi trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao. Tiếp cận này không chỉ nhấn mạnh vào việc truyền đạt kiến thức lý luận, 

mà còn tập trung vào việc phát triển kỹ năng thực hành, giải quyết vấn đề và 

tư duy sáng tạo, từ đó hỗ trợ SV thích nghi nhanh chóng với môi trường làm 

việc thực tế. Sự phát triển của ngành Logistics và QLCCU trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế yêu cầu một nguồn nhân lực có kiến thức sâu rộng và kỹ 

năng thực hành mạnh mẽ. Điều này đặt ra nhu cầu cao đối với các CTĐT ở 

bậc đại học, yêu cầu không chỉ cung cấp kiến thức cập nhật mà còn phải đảm 

bảo SV có khả năng áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Do đó, việc tích hợp các 

phương pháp giáo dục hiện đại như học tập dựa trên dự án, thực hành, thực 

tập, hợp tác với doanh nghiệp và sử dụng CNTT là các yếu tố then chốt trong 

việc phát triển năng lực của SV. Hơn nữa, việc đào tạo theo TCNL còn hỗ trợ 

SV phát triển kỹ năng mềm, như làm việc nhóm, giao tiếp,... điều này không 

chỉ giúp tăng cường kỹ năng cho SV mà còn quan trọng trong việc đáp ứng 

nhu cầu của các tổ chức trong thời đại toàn cầu hóa. Sự linh hoạt và khả năng 

thích ứng của nguồn nhân lực đào tạo theo TCNL là yếu tố quyết định trong 

việc đáp ứng các thách thức của môi trường kinh doanh đang không ngừng 

thay đổi. 

Trong quá trình hội nhập kinh tế toàn diện, lĩnh vực Logistics và 

QLCCU đang ngày càng chiếm ưu thế, đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Ngành Logistics và QLCCU ngày 

càng trở nên quan trọng, tạo nên một hệ thống vận hành liền mạch cho thị 

trường toàn cầu. Mặc dù là một ngành mới nhưng đang phát triển nhanh 

chóng, với sự hỗ trợ từ các chính sách ưu đãi của chính phủ và lợi thế vị trí 

địa lý chiến lược. Trong quá trình này, các trường đại học và các tổ chức đào 

tạo chuyên nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân 
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lực để phù hợp với xu hướng và nhu cầu thị trường hiện nay. Quyết định số 

1841/QĐ-BGTVT, ký ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải, công bố Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 200/QĐ-

TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ, nỗ lực tăng cường việc đào 

tạo ngành Logistics ở các cấp đại học, nghề và các hình thức tổ chức đào tạo 

khác đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu này nhằm cải 

thiện nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của xã hội 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó đưa ra 06 mục tiêu và 60 

nhiệm vụ chi tiết cùng với hàng loạt giải pháp toàn diện hướng đến vượt lên 

trên những khó khăn, thách thức đạt đến mức độ tiên tiến so với khu vực và 

thế giới, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của quốc gia [14]. 

Quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo 

TCNL tại các trường đại học sẽ tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng trình độ 

cao cho lĩnh vực này. Ngành Logistics và QLCCU giúp SV sau khi tốt nghiệp 

không chỉ là những người biết quản lý mà còn là những chuyên gia kỹ thuật 

và có khả năng kinh doanh, đó là sự kết hợp giữa ba lĩnh vực quan trọng: 

quản lý, kỹ thuật và kinh doanh. Điều này đòi hỏi SV không chỉ có kiến thức 

vững về quản lý và kỹ thuật mà còn phải hiểu biết về các phương pháp kinh 

doanh và ứng dụng vào các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực QLCCU. Giúp SV 

trở thành những nhà quản lý linh hoạt và đa năng, có khả năng áp dụng kiến 

thức và kỹ năng của mình vào nhiều lĩnh vực và tình huống khác nhau trong 

thực tế công việc. Do đó đòi hỏi các trường cần tập trung nâng cao chất lượng 

đào tạo. Xây dựng, phát triển CTĐT cần phải dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng 

về nhu cầu thực tế của thị trường lao động và xu hướng phát triển toàn cầu 

của ngành. Điều này đòi hỏi việc tích hợp các kiến thức lý thuyết cập nhật và 

kỹ năng thực hành chuyên sâu, nhằm trang bị cho SV những công cụ cần thiết 

để SV có thể nhanh chóng thích nghi và phát triển trong môi trường làm việc 

hiện đại và đa dạng. Mối quan hệ chặt chẽ giữa các trường đại học và doanh 

nghiệp trong ngành cũng là yếu tố then chốt để đảm bảo tính thực tiễn của 
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CTĐT. Sự hợp tác này không chỉ mang lại cơ hội thực tập và học hỏi từ thực 

tiễn cho SV, mà còn giúp CTĐT phản ánh chính xác nhu cầu và thách thức 

của ngành. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ và phương pháp giảng dạy 

mới nhất là cần thiết đảm bảo SV được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng 

cần thiết đối với ngành đang thích nghi theo sự thay đổi cuộc cách mạng công 

nghệ 4.0. Sự phát triển chóng mặt trong CNTT và tự động hóa đã thay đổi 

cách thức hoạt động của ngành Logistics và nội dung này cần được phản ánh 

trong nội dung giảng dạy. Đánh giá và cải tiến liên tục cũng là một phần quan 

trọng của quản lý đào tạo. Điều này bao gồm việc đánh giá chất lượng đào tạo 

dựa trên kết quả học tập của SV và phản hồi từ các bên liên quan, nhằm đảm 

bảo CTĐT liên tục được cập nhật và cải thiện. Hoạt động phát triển năng lực 

của GV cũng cần được chú trọng, đảm bảo rằng SV có kiến thức và kỹ năng 

cần thiết để truyền đạt hiệu quả và hỗ trợ SV trong quá trình học tập.  

Tuy nhiên, việc quản lý đào tạo ngành Logistics và QLCCU tại các 

trường đại học hiện tại vẫn còn một số hạn chế, bao gồm việc tập trung quá 

mức vào số lượng, dẫn đến việc những người được đào tạo chưa đủ kiến thức, 

kỹ năng và tư duy để hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực Logistics và QLCCU: 

CTĐT lạc hậu, thiếu cập nhật với xu hướng mới nhất của ngành, quá trình 

đánh giá và cải tiến CTĐT thiếu hệ thống và không thường xuyên, làm giảm 

khả năng đáp ứng nhanh chóng với nhu cầu của thị trường; liên kết với doanh 

nghiệp còn yếu làm giảm cơ hội thực tập và áp dụng kiến thức vào thực tiễn 

cho SV; hạn chế trong việc tích hợp công nghệ và phương pháp giảng dạy 

hiện đại; phát triển năng lực GV chưa được chú trọng. Điều này đã dẫn đến sự 

phân kỳ ngày càng rõ rệt giữa cung và cầu về nguồn nhân lực Logistics và 

QLCCU trên thị trường, đặc biệt là trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao tại các trường đại học. 

Do đó tác giả chọn đề tài “Quản lý đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam” để 

nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học cho ngành 



 

 

4 

Logistics và QLCCU đồng thời đáp ứng được nguồn nhân lực theo TCNL cho 

thị trường lao động trong bối cảnh nền kinh tế xã hội phát triển hiện nay. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý đào tạo trình độ 

đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL, luận án đề xuất các giải pháp 

quản lý cấp thiết, khả thi phù hợp với ngành đào tạo nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU tại các trường đại 

học Việt Nam hiện nay. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Hoạt động đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU ở các 

trường đại học. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo 

TCNL tại các trường đại học Việt Nam. 

4. Câu hỏi nghiên cứu 

4.1. Đào tạo và quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam được xác định dựa trên 

cơ sở lý luận nào?  

4.2. Hiện nay quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU tại các trường đại học Việt Nam có những bất cập gì? Nguyên nhân 

của những bất cập trong quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam? 

4.3. Giải pháp quản lý nào sẽ khắc phục được những bất cập, hạn chế 

đó để nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam? 

5. Giả thuyết khoa học 

Hiện nay đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU đang 

được nhiều trường đại học triển khai đào tạo với quy mô ngày càng tăng về số 



 

 

5 

lượng. Tuy nhiên quản lý đào tạo ngành Logistics và QLCCU đang tồn tại 

một số hạn chế trong đó năng lực dùng trong đào tạo ngành Logistics và 

QLCCU chưa được quan tâm đầy đủ. Nếu đề xuất và thực hiện đồng bộ các 

giải pháp, tập trung vào: chỉ đạo điều chỉnh CTĐT theo hướng phát triển năng 

lực người học, xây dựng khung năng lực của SV tốt nghiệp, tổ chức bồi 

dưỡng cho đội ngũ GV về dạy học theo hướng phát triển năng lực người học. 

Đồng thời, chú trọng tới hoạt động thực tập tốt nghiệp và lấy thông tin phản 

hồi sau tốt nghiệp của SV thì sẽ nâng cao được chất lượng và hiệu quả đào tạo 

ngành Logistics và QLCCU. 

6. Nhiệm vụ nghiên cứu 

6.1. Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL. 

6.2. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam. 

6.3. Đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam. 

6.4. Tổ chức khảo nghiệm mức độ cấp thiết và khả thi của các giải pháp 

đề xuất và thử nghiệm giải pháp. 

7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 

- Đề tài luận án tập trung nghiên cứu quản lý đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU dựa trên tiếp cận quản lý theo quá trình và đề 

xuất các giải pháp của trường đại học trong quản lý đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam. 

- Địa bàn nghiên cứu khảo sát thực trạng được thực hiện tại 05 trường 

đại học Việt Nam có đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU. 

- Đối tượng khảo sát: CBQL, GV, SV, SV tốt nghiệp của các trường đại 

học được khảo sát và nhà tuyển dụng. 

8. Luận điểm bảo vệ 

8.1. Đào tạo theo TCNL là xu hướng đào tạo trên thế giới và cũng là yêu 
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cầu đặt ra cho GĐ&ĐT ở Việt Nam. Xây dựng lý thuyết về quản lý đào tạo 

đại học ngành Logistics và QLCCU cần dựa trên lý thuyết về đào tạo theo 

TCNL, dựa vào đặc trưng của đào tạo đại học ngành Logistics và QLCCU để 

đảm bảo cho nguồn nhân lực được đào tạo đáp ứng yêu cầu của ngành 

Logistics và QLCCU. 

8.2. Vận dụng các thành tố của mô hình quản lý theo quá trình vào quản 

lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU là phù hợp để thực 

hiện quản lý đào tạo theo TCNL đối với ngành Logistics và QLCCU nhằm 

nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU tại các trường đại học Việt Nam. 

8.3. Các giải pháp quản lý đào tạo ngành Logistics và QLCCU theo 

TCNL cần tập trung xác định được khung năng lực cần phát triển cho SV 

trong quá trình đào tạo và các biện pháp quản lý tác động vào các thành tố 

được coi là đang bất cập trong từng khâu của quá trình đào tạo để đảm bảo 

cho sản phẩm đào tạo có đủ năng lực với yêu cầu nhân lực của ngành 

Logistics và QLCCU. 

9. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng các tiếp cận và phương pháp nghiên cứu sau để thực 

hiện nghiên cứu: 

 9.1. Các tiếp cận nghiên cứu 

9.1.1. Tiếp cận hệ thống 

Quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL 

ở các trường đại học Việt Nam bao gồm các thành tố có mối liên hệ và quan 

hệ với nhau. Nếu một thành tố trong cấu trúc hệ thống không hiệu quả thì cả 

hệ thống cũng không thể có kết quả. Luận án sử dụng tiếp cận hệ thống trong 

việc phân tích đánh giá các khâu của quá trình đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU tại các trường đại học Việt Nam, xem xét mối quan hệ 

giữa các khâu đó để tạo ra một chỉnh thể thống nhất của quá trình đào tạo; 

đồng thời xem xét các tác động quản lý đến các khâu của quá trình đào tạo 
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nhằm tạo ra chất lượng đào tạo. 

9.1.2. Tiếp cận năng lực 

Nghiên cứu quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU ở 

các trường đại học phải dựa trên quan điểm phát triển năng lực cho người học. 

TCNL để xác định khung năng lực cho người học cần có. Đây là cơ sở lí luận 

để xác định rõ các năng lực chung và năng lực đặc thù của từng người học. 

Do đó, các biện pháp đề xuất thực hiện trong quản lý đào tạo không chỉ nhằm 

đảm bảo chất lượng đầu ra mà quan trọng nhất là thực hiện được mục tiêu 

phát triển toàn diện các phẩm chất, nhân cách, rèn luyện kỹ năng vận dụng tri 

thức trong thực tiễn nhằm chuẩn bị cho người học năng lực giải quyết các tình 

huống của thực tiễn và các yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động. 

9.1.3. Tiếp cận quá trình 

Hoạt động đào tạo nói chung và quản lý đào tạo nói riêng là một hệ 

thống với các thành phần cấu trúc chặt chẽ và được thực hiện theo một quy 

trình nhất định. Tiếp cận quá trình là việc xem xét các thành phần để nhận 

biết thứ tự và mối quan hệ tương hỗ giữa chúng. Từ đó tiếp cận quá trình 

trong nghiên cứu quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU 

tại các trường đại học Việt nam là việc xác định rõ các thành tố của quá trình 

đào tạo (từ khởi đầu đến khi kết thúc) để tìm cách quản lý sự vận hành của 

các thành tố đó. 

9.1.4. Tiếp cận chức năng quản lý 

Luận án sử dụng tiếp cận chức năng quản lý để nghiên cứu chức năng của 

Hiệu trưởng và của các chủ thể quản lý khác trong đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU tại các trường đại học Việt Nam nhằm xác định 

đúng các công việc họ phải làm trong quản lý đào tạo thông qua việc thực 

hiện tốt các chức năng của quản lý giáo dục (lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, 

kiểm tra, đánh giá), cũng như các yêu cầu thực hiện trong điều kiện bối cảnh 

đổi mới giáo dục, làm cơ sở cho việc đánh giá thực trạng cũng như đề xuất kế 

hoạch, giải pháp cải thiện chất lượng thực hiện các công việc. 
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9.1.5. Tiếp cận chuẩn đầu ra 

Mục tiêu cuối cùng của quá trình đào tạo theo TCNL là đạt được chuẩn 

đầu ra đã xác định. Việc đào tạo trong lĩnh vực Logistics và QLCCU cần phải 

thay đổi hướng tiếp cận từ việc tập trung vào nội dung sang việc tập trung vào 

mục tiêu, với mục đích chính là phát triển kỹ năng cần thiết cho SV. Như vậy, 

sau khi hoàn thành khóa đào tạo, SV sẽ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ 

tại vị trí công việc của mình một cách chuyên nghiệp và dễ dàng tìm kiếm cơ 

hội việc làm. 

9.2. Các phương pháp nghiên cứu  

Luận án sẽ sử dụng chủ yếu các phương pháp nghiên cứu sau để giải 

quyết các nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra: 

9.2.1 Các phương pháp nghiên cứu lí luận 

 Nghiên cứu các công trình khoa học về đào tạo, quản lý đào tạo và các 

tài liệu khoa học khác có liên quan đến nội dung nghiên cứu đề tài. 

Nghiên cứu các văn bản về quan điểm, chính sách của Đảng, Quốc hội, 

Chính phủ, các Bộ ngành về phát triển ngành Logistics và QLCCU; nghiên 

cứu Điều lệ, văn bản quy phạm về GD đào tạo, quy chế đào tạo có liên quan 

đến đề tài.. 

Đọc, hệ thống hóa, phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa và vận 

dụng vào việc xây dựng cơ sở lý luận của luận án. 

9.2.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

* Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi:  

Mục tiêu của phương pháp nhằm thu thập số liệu thực trạng mang tính 

định lượng trên diện rộng để đưa ra bức tranh toàn cảnh về thực trạng quản lý 

đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL tại các 

trường đại học thuộc phạm vi khảo sát. 

Nội dung phương pháp: Xây dựng các bảng điều tra phù hợp với nội 

dung đề tài luận án, thống kê, phân tích các dữ liệu để có những nhận xét, 

đánh giá chính xác về đào tạo và quản lý đào tạo trình độ đại học ngành 
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Logistics và QLCCU, đánh giá tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp 

đề xuất. Các phiếu hỏi được thiết kế với các câu hỏi nhiều lựa chọn về các 

mức độ thực hiện hay mức độ phù hợp/ cần thiết của các nội dung để người 

được hỏi sẽ lựa chọn phương án thích hợp để trả lời. Mỗi mức độ được gán 

với một điểm số tương ứng. Kết quả sẽ được tính bằng điểm trung bình và 

định khoảng để xác định mức độ đánh giá chung. 

Phiếu khảo sát dành cho các đối tượng: CBQL nhà trường, GV, SV, SV 

tốt nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. 

Nội dung phiếu khảo sát bao quát các vấn đề về thực trạng đào tạo, thực 

trạng quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU và các yếu 

tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU.  

Sử dụng bảng được xây dựng điều tra dành cho các nhóm đối tượng 

(CBQL nhà trường, GV, SV, SV tốt nghiệp, đơn vị sử dụng lao động) để tìm 

hiểu về thực trạng quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL tại các trường được khảo sát. 

* Phương pháp quan sát:  

Mục tiêu của phương pháp là thu thập các tư liệu bổ sung cho các 

phương pháp khác để đưa ra những nhận xét đánh giá về thực trạng. 

Nội dung phương pháp: Quan sát CSVC thực tế của các trường (khuôn 

viên, cảnh quan, …); quan sát từ website, Fanpage giới thiệu các cơ sở đào 

tạo, ngành nghề; quan sát việc thực hiện các khâu trong các quy trình đào tạo: 

tổ chức lớp học, tổ chức hoạt động công tác SV… 

 * Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động:  

Mục tiêu của phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động nhằm thu 

thập các minh chứng xác thực về thực trạng để có thể đưa ra các nhận xét, kết 

luận xác thực về vấn đề nghiên cứu. 

 Nghiên cứu các sản phẩm của hoạt động đào tạo và hoạt động quản lý 

đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU. 

Các sản phẩm được nghiên cứu gồm CTĐT, Đề cương chi tiết các học 
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phần, giáo trình, bài giảng trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU, kế 

hoạch đào tạo, đề án tuyển sinh, các quy định về đào tạo của các trường đại 

học, ba công khai, ... 

* Phương pháp thử nghiệm: 

 Tiến hành thử nghiệm một phần của 01 giải pháp đề xuất để minh 

chứng cho tính cấp thiết, khả thi, tính thực tiễn của giải pháp và tính đúng đắn 

của giả thuyết khoa học được đề ra. 

* Phương pháp chuyên gia:  

Thông qua hình thức trực tiếp hoặc bằng phiếu hỏi thăm dò ý kiến các 

nhà khoa học trong lĩnh vực quản lý giáo dục; chuyên gia, CBQL ở Bộ ngành 

liên quan; lãnh đạo, CBQL các trường đại học đào tạo ngành Logistics và 

QLCCU; lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Logistics về tính 

thực tiễn và tính khả thi của các giải pháp được đề xuất. 

9.2.3. Phương pháp thống kê toán học 

Mục tiêu của phương pháp nhằm xử lý và phân tích các số liệu, thông 

tin đã thu thập được phục vụ cho việc đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo 

trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU. 

Nội dung của phương pháp: Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê 

toán học, sử dụng các phương pháp thống kê để xử lý phân tích số liệu, thông 

qua phần mềm thống kê SPSS để tìm ra những đặc điểm của dãy số liệu, các 

quy luật và các kết quả nhằm phân tích và đánh giá một cách chính xác, khoa 

học và khách quan thực trạng quản lý của trường, các ý kiến đánh giá kết quả 

cũng như áp dụng phương pháp này cho nhiều mục đích khác của luận án. 

10. Đóng góp mới của luận án 

10.1. Về lý luận 

Luận án bổ sung, luận giải làm sâu sắc hơn cơ sở lý luận về đào tạo và 

quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL tại 

các trường đại học Việt Nam. Chỉ ra và phân tích được các đặc trưng của đào 

tạo ngành Logistics và QLCCU, xác định được các yêu cầu đối với đào tạo 
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ngành Logistics và QLCCU theo TCNL, hoàn thiện khung năng lực của SV 

ngành Logistics và QLCCU theo TCNL đồng thời xác định các nội dung của 

quản lý đào tạo ngành Logistics và QLCCU theo TCNL dựa trên các khâu của 

quá trình đào tạo. 

10.2. Về thực tiễn 

Luận án đã đánh giá được thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo trình 

độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt 

Nam. Nhận diện được những điểm mạnh, hạn chế, nguyên nhân hạn chế bất 

cập trong quản lý đào tạo, làm căn cứ cho việc đề xuất giải pháp trong quản lý 

đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL. Đề xuất 

được các giải pháp quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL giúp cho các nhà quản lý giáo dục có cơ sở xây dựng 

giải pháp chiến lược cho các trường đại học có đào tạo ngành Logistics và 

QLCCU trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.  

11. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Khuyến nghị, Danh mục tài liệu tham 

khảo và các Phụ lục, luận án được trình bày trong 03 Chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL. 

Chương 2. Cơ sở thực tiễn quản lý đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam.  

Chương 3. Giải pháp quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam.  
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG  

THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 

 

1.1. Tổng quan nghiên cứu  

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về đào tạo theo tiếp cận năng lực tại các 

trường đại học 

Nhiều chủ đề liên quan đến việc đào tạo theo TCNL đã nhận được sự 

quan tâm của nhiều tác giả trên toàn thế giới với nhiều công trình nghiên cứu 

nổi bật. 

Với công trình “Handbook for developing competency- based training 

programs” (Sổ tay xây dựng CTĐT dựa trên năng lực), tác giả William 

E.Blank (1982) đưa ra những gợi ý làm thế nào để phát triển chương trình dựa 

theo năng lực, bao gồm: Mô tả chuẩn đầu ra, xác định mục tiêu của chương 

trình là hướng vào việc học của người học là chính, chương trình được cá 

nhân hóa để mỗi cá nhân có thể tìm hiểu nhận thức vấn đề và đề xuất cách 

giải quyết, đồng thời có thể tự đánh giá được mức độ đạt được của bản thân 

so với mục tiêu chương trình [86]. Công trình đã cung cấp cái nhìn chi tiết về 

cách tiếp cận và xây dựng CTĐT hiệu quả dựa trên năng lực, giúp người học 

phát triển được những kiến thức cần thiết trong quá trình học tập và công việc 

sau tốt nghiệp. 

Trong công trình "Competency-Based Education and Training" (Giáo 

dục và đào tạo dựa trên năng lực) [89], tác giả John Burke (1989) đã cung 

cấp một cái nhìn tổng quan về phương pháp đào tạo theo TCNL trong 

GD&ĐT, điểm qua nguồn gốc, đặc điểm và ưu nhược điểm. Tác giả cho rằng, 

mục tiêu của TCNL là đảm bảo người học có đủ kỹ năng, kiến thức và thái độ 

để làm việc hiệu quả thực tế, tập trung vào kết quả học tập và đáp ứng nhu 

cầu của thị trường lao động. TCNL còn giúp tạo ra mô hình đào tạo linh hoạt, 

cho phép học viên phát triển theo tốc độ của mình và thích ứng với sự thay 
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đổi trong ngành nghề. Công trình này được sử dụng rộng rãi và là tài liệu 

tham khảo hữu ích cho các cơ sở giáo dục khi thiết kế và triển khai CTĐT dựa 

trên năng lực. 

Chinyere S. Noel Kufaine và and Nancy Chitera (2013) trong công trình 

“Competency based education and training in technical education problems 

and perspectives” (GD&ĐT dựa trên năng lực trong giáo dục kỹ thuật: Vấn 

đề và quan điểm) [107] cho rằng, đào tạo theo TCNL đòi hỏi sự tham gia tích 

cực của người học để có thể lĩnh hội các năng lực nghề nghiệp trong các 

ngành công nghiệp. Tác giả đánh giá ưu và nhược điểm của GD&ĐT kỹ thuật 

dựa trên năng lực (CBET), cũng như các vấn đề và triển vọng của CBET 

trong GD kỹ thuật. Công trình nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc 

áp dụng TCNL trong GD kỹ thuật và những thách thức liên quan đến việc 

triển khai phương pháp này. 

Năm 2014, trong nghiên cứu "Competency-Based Education: A 

Framework for Measuring Quality Courses" (GD dựa trên năng lực: Khung 

đo lường chất lượng các khóa học) của tác giả Jackie Krause [104] đề xuất 

khung đánh giá chất lượng dựa trên các tiêu chí như: mục tiêu học tập, cấu 

trúc và nội dung CTĐT, phương pháp đánh giá học tập, hỗ trợ người học 

trong quá trình học tập.  

Các công trình về đào tạo ngành Logistics và QLCCU theo TCNL cũng 

được nhiều tác giả quan tâm. Tác giả Gowen và Tallon (2003) với công trình 

“Enhancing supply chain practices through human resource management” 

(Cải tiến các phương pháp QLCCU thông qua quản trị nguồn nhân lực) [97] 

đã chứng minh được việc phát triển kỹ năng theo năng lực khi sử dụng 

phương pháp khảo sát hơn 350 doanh nghiệp; qua khảo sát tác giả nhận định 

quá trình đào tạo trong các cơ sở GD theo phương pháp TCNL sẽ có mối 

tương quan thuận với sự thành công sử dụng lao động tại doanh nghiệp.  

Các nghiên cứu về vấn đề này ngày càng được chú ý nhiều hơn trong 

những năm gần đây, trong công trình “Logistics and supply chain education 

and jobs: A study of uk markets” (Đào tạo và cơ hội việc làm trong lĩnh vực 
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Logistics và chuỗi cung ứng: Một nghiên cứu tại Vương Quốc Anh), Yew 

Wong và cộng sự (2014) [118] đã phân tích các kỹ năng, năng lực được yêu 

cầu của các công việc liên quan đến đào tạo Logistics và QLCCU thông qua 

các quảng cáo tuyển dụng. Các kỹ năng TCNL yêu cầu của họ được phân 

thành 6 loại: trình độ chính thức hoặc chuyên môn, kiến thức môn học, kinh 

nghiệm làm việc, kỹ năng thực tế hoặc chuyên môn, kỹ năng trí tuệ và kỹ 

năng quản lý và lãnh đạo nói chung. 

Công trình nghiên cứu “Skills requirements for entry-level logisticians: 

An empirical study of academics and practitioners perceptions in egypt“ (Yêu 

cầu kỹ năng đầu vào cho nhà quản trị Logistics: Nghiên cứu thực tiễn về 

quan điểm của các học giả và nhà thực hành tại Ai Cập) của Elzarka và El-

Nakib (2014) [93] nghiên cứu về nhu cầu kỹ năng cho các chuyên viên 

Logistics dựa trên mô hình BLM, khuyến nghị việc tái cấu trúc chương trình 

học đại học để tập trung nhiều hơn vào việc thực hành. Tác giả nhấn mạnh sự 

cần thiết của việc bổ sung kiến thức và kỹ năng về dịch vụ khách hàng, quản 

lý kho bãi, hậu cần quốc tế, cũng như xử lý hàng hóa trở lại và quản lý phế 

liệu, để tương ứng với yêu cầu thực tế của ngành. 

Theo Sinha, Millhiser & He (2016) với công trình “Matching supply with 

demand in supply chain management education” (Kết hợp Cung- Cầu trong 

giáo dục QLCCU” [115] cho rằng đào tạo ngành Logistics và QLCCU nên 

được xem xét lại để cung cấp cho SV đại học đáp ứng nhu cầu, cần hợp nhất 

lĩnh vực CNTT bằng cách kết hợp các mô phỏng máy tính, yêu cầu cao về kỹ 

năng mềm trong giao tiếp, làm theo nhóm, thuyết trình, v.v; ngoài ra đánh giá 

học tập phải liên quan đến kiến thức của quản lý dự án.  

Tại Việt Nam, đến nay đã có không ít các công trình nghiên cứu đề cập 

tới đổi mới và nâng cao chất lượng GD, đáp ứng với yêu cầu phát triển của 

quốc gia. Trong số các nghiên cứu này, nhiều công trình đã tập trung nghiên 

cứu về việc đào tạo theo TCNL tại các trường đại học, với một số công trình 

điển hình: 

Trong nghiên cứu "Năng lực và GD theo TCNL" xuất bản năm 2012, 



 

 

15 

Đặng Thành Hưng [51] đã thảo luận về hai tính chất cốt lõi của năng lực: 

được biểu lộ thông qua hành động và đảm bảo hiệu quả của các hoạt động đó. 

Tác giả nhấn mạnh rằng năng lực được tạo ra từ sự kết hợp của tri thức, kỹ 

năng và thái độ ở mức độ cơ bản (đầu vào), trong khi ở mức độ sâu hơn (đầu 

ra), những yếu tố này biến đổi thành năng lực hiểu, năng lực thực hiện và 

năng lực ứng xử. Góc nhìn này về năng lực đã trở thành nền tảng cho việc cải 

tiến các phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập. 

Theo tác giả Hoàng Thị Tuyết với công trình "Phát triển chương trình 

đại học theo cách TCNL - Xu thế và nhu cầu" (2013) [78] đã nêu rõ việc xây 

dựng CTĐT theo chuẩn năng lực đang trở thành xu hướng toàn cầu và là điều 

tất yếu tại các trường học ở mọi cấp độ. Tác giả cũng đã giới thiệu các mô 

hình để phát triển chương trình đại học theo TCNL và coi đây là một chiến 

lược quan trọng để liên kết GD đại học Việt Nam với nhu cầu của xã hội và 

kinh tế. 

Trong cuốn sách “Dạy học dựa vào nghiên cứu trường hợp ở đại học” 

(2014) [54] tác giả Vũ Thị Lan cho rằng đào tạo ở các trường đại học nước ta 

hiện nay phải tập trung hướng tới giúp SV trở thành “người lao động năng 

động, sáng tạo, có kiến thức và có kỹ năng chuyên nghiệp, sẵn sàng gánh vác 

trọng trách công việc. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là một trong 

những giá trị cần có của người lao động thời đại mới và cũng là cấp thiết từ 

các tổ chức kinh doanh, sản xuất...”. Xuất phát từ vấn đề trên, tác giả nhấn 

mạnh “Để trang bị năng lực giải quyết vấn đề cho người lao động cần có sự 

vào cuộc của GD từ rất sớm, nhất là GD đại học. GD đại học phải không 

ngừng đổi mới về mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học để đào tạo 

nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội”. 

Các công trình nghiên cứu về đào tạo ngành Logistics và QLCCU theo 

TCNL trong nước cũng được nhiều nhà khoa học quan tâm trong những năm 

gần đây.  

Tác giả An Thị Thanh Nhàn, trong bài tham luận "Vấn đề đặt ra với đào 

tạo nhân lực ngành Logistics ở Việt Nam" tại Hội thảo đào tạo và phát triển 
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nguồn nhân lực Logistics (2019) [53] nhấn mạnh rằng việc nắm vững vấn đề 

đào tạo nhân lực ngành Logistics và QLCCU, đặc biệt ở cấp độ đại học, là rất 

quan trọng để phát triển ngành và đáp ứng yêu cầu thị trường. Tác giả chỉ ra 

rằng, CTĐT Logistics ở Việt Nam chưa hoàn thiện, phân mảnh và thiếu liên 

kết. Các bài giảng thường chỉ tập trung vào giới thiệu các nghiệp vụ cơ bản và 

thiếu nêu rõ các kỹ thuật tiên tiến và ứng dụng công nghệ. Sự chênh lệch giữa 

đào tạo và nhu cầu thực tế từ doanh nghiệp vẫn còn lớn và phương pháp giảng 

dạy chưa tận dụng đủ công cụ hỗ trợ giảng dạy hiện đại. 

 Trong công trình “Phát triển CTĐT ngành Logistics theo định hướng 

ứng dụng là sự lựa chọn tất yếu của các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực 

Logistics trong giai đoạn hiện nay”, tác giả Nguyễn Xuân Hiệp (2019) [45] 

cho rằng cần tiếp cận hướng tới đào tạo SV phát triển toàn diện cả về kiến 

thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp, trong đó có sự tính tích hợp cao kiến 

thức lý thuyết kết hợp với thực hành, từ đó trang bị cho SV nhiều lĩnh vực kỹ 

năng khác nhau như: kỹ năng nhận thức; kỹ năng xã hội và hành vi; kỹ năng 

kỹ thuật liên quan trực tiếp đến hoạt động nghề nghiệp. 

Như vậy có thể thấy rằng đào tạo theo TCNL là một xu hướng được nhà 

nghiên cứu và các quốc gia khác nhau đồng lòng quan tâm từ nhiều góc nhìn. 

Đây cũng là phương pháp được áp dụng rộng rãi trong quá trình giảng dạy, 

thiết kế chương trình và tổ chức đào tạo tại các cơ sở GD đại học. 

1.1.2. Các nghiên cứu về quản lý đào tạo theo tiếp cận năng lực tại các 

trường đại học  

Quản lý đào tạo đóng vai trò cốt lõi và cần thiết trong việc đảm bảo và 

nâng cao chất lượng GD, đặc biệt tại các trường đại học. Những hoạt động 

quản lý đào tạo cần tuân theo các nguyên lý chung và chức năng của quản lý, 

bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, điều phối và kiểm soát. 

Trong nghiên cứu về quản lý đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra có tiêu đề 

"Designing Competence - Based Training" (Xây dựng CTĐT dựa trên năng 

lực), được xuất bản bởi Shirley Fletcher vào năm 1997 tại Anh [94], tác giả 

đã đề xuất các cơ sở lý thuyết cho việc thiết lập tiêu chuẩn đào tạo, bao gồm 
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các kỹ thuật phân tích công việc, phân tích nhu cầu học viên và phân tích nhu 

cầu sử dụng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã cung cấp các mô-

đun liên quan đến nội dung các CTĐT. 

Ngoài ra, theo Lancioni, Forman & Smith (2001) việc nghiên cứu hiện 

trạng của các chương trình Logistics ở trình độ cao đẳng, đại học vẫn còn hạn 

chế, trong công trình nghiên cứu “Logistics and supply chain education: 

Roadblocks and challenges” (Logistics và chuỗi cung ứng: Những khó khăn 

và thách thức tại các trường đại học, cao đẳng) [111] chỉ ra rằng việc nghiên 

cứu hiện trạng các CTĐT Logistics ở trình độ cao đẳng, đại học còn hạn chế. 

Các tác giả chỉ ra nhiều rào cản và thách thức, như thiếu GV chuyên ngành, 

khó khăn trong việc tích hợp chuyên ngành Logistics vào chương trình giảng 

dạy hiện tại, sự thiếu quan tâm của SV và GV trong các khoa khác đối với 

ngành Logistics và QLCCU, cùng với tình trạng kế hoạch và tài chính đầu tư 

chưa đáp ứng yêu cầu. Các tác giả đề xuất biện pháp như đổi mới bài giảng 

tương tác, áp dụng mô hình học tập mới để tăng sự hứng thú của SV. 

Đồng quan điểm, tác giả Thai, Cahoon, & Tran (2011) với công trình 

“Skill requirements for Logistics professionals: Findings and implications” 

(Yêu cầu về kỹ năng cho nhân sự Logistics: Kết quả và ý nghĩa) [116] cũng 

chỉ ra rằng các trường đại học nên phát triển và thực hiện chương trình giảng 

dạy bằng cách tham khảo ý kiến của hiệp hội Logistics, hiệp hội doanh nghiệp 

hoặc các chuyên gia trong ngành. Nghiên cứu này là cơ sở cho các cơ sở GD 

có thể thiết kế chương trình giảng dạy và SV sẵn sàng trở thành lực lượng lao 

động có thể sử dụng được trong lĩnh vực Logistics và QLCCU. Ngoài ra, các 

GV có thể phát triển giáo trình Logistics và QLCCU, thiết kế các khóa học và 

nâng cao kiến thức, kỹ năng, khả năng và các đặc điểm khác của SV để đáp 

ứng những thiếu sót cần thiết và giảm thiểu những năng lực còn thiếu. Mục 

tiêu của nghiên cứu này là: Đối chiếu giữa sự cần thiết và nhận thức về năng 

lực Logistics và QLCCU dựa trên quan điểm của người sử dụng lao động; 

Điều tra các yêu cầu năng lực và phân tích nhu cầu đào tạo; Xếp hạng mức độ 

của năng lực Logistics để cải thiện quá trình quản lý đào tạo. 
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Với công trình nghiên cứu “Competencies in the supply chain education 

-Student and labour market perspectives” (Năng lực trong giáo dục chuỗi 

cung ứng - Góc nhìn từ SV và Thị trường lao động) (2024) [85], tác giả 

Adrienn Munkácsi nhận thấy tầm quan trọng của kỹ năng mềm SV có được đi 

cùng với kiến thức chuyên môn. Điều này đòi hỏi sự thích ứng liên tục trong 

giáo dục để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động đang biến đổi, nhấn 

mạnh sự cần thiết của phương pháp giảng dạy tương tác và thực tập. Kết quả 

nghiên cứu của tác giả cho thấy cần cập nhật thường xuyên trong lĩnh vực 

giáo dục Logistics để duy trì tính hiệu quả và phù hợp. 

Các công trình nghiên cứu về quản lý đào tạo theo TCNL đã được nhiều 

nhà khoa học trong nước quan tâm:  

Tác giả Phạm Văn Sơn trong công trình "Đổi mới quản lý đào tạo từ tiếp 

cận nội dung sang TCNL thực hiện" (2014) [68] nhấn mạnh rằng sự thành 

công trong quản lý GD yêu cầu một sự chuyển dịch từ việc tập trung vào nội 

dung đến việc tập trung vào năng lực. Đổi mới cần được thực hiện toàn diện 

trên các yếu tố như nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và hệ 

thống đánh giá. 

Trần Kiểm (2016), “Quản lý và lãnh đạo nhà trường hiệu quả” [52] cho 

rằng sự thành bại của nhà trường phụ thuộc một phần rất quan trọng vào hoạt 

động quản lý và lãnh đạo của Hiệu trưởng. Để quản lý và lãnh đạo nhà trường 

hiệu quả, TCNL có thể là một giải pháp cần thiết để Hiệu trưởng xem xét, 

nghiên cứu, giải quyết công việc. 

Luận án “Quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện nghề kỹ thuật xây 

dựng ở các trường cao đẳng xây dựng” của tác giả Đào Việt Hà (2014) [39] 

đã xây dựng khung lý thuyết về quản lý đào tạo nghề theo năng lực thực hiện 

trên cơ sở mô hình CIPO với các nội dung quản lý chủ yếu là: quản lý đầu 

vào, quản lý quá trình và quản lý đầu ra của quá trình đào tạo có quan tâm đến 

những yếu tố tác động của bối cảnh. Tác giả cho rằng quản lý đào tạo có tính 

quyết định đến sự thành bại của các cơ sở đào tạo trong cơ chế thị trường. Để 

nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp thì 

https://www.researchgate.net/profile/Adrienn-Munkacsi?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
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khâu then chốt và bước đi đột phá của các cơ sở đào tạo là phải đổi mới quản 

lý đào tạo phù hợp với sự vận hành của nền kinh tế thị trường. 

Tác giả Lê Đại Hùng (2018) với nghiên cứu “Quản lý đào tạo nghề Điện 

công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường trung cấp khu vực Bắc 

Trung Bộ” [50] cho rằng tiếp cận chuẩn đầu ra là đích hướng tới của quá trình 

đào tạo theo năng lực thực hiện. Đào tạo lao động kỹ thuật nghề Điện công 

nghiệp phải chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận mục tiêu, lấy mục tiêu 

đầu ra làm đích, hướng tới việc hình thành những năng lực cần thiết cho 

người học để sau khi tốt nghiệp họ có thể thực hiện được nhiệm vụ ở vị trí lao 

động của mình theo chuẩn nghề nghiệp và có cơ hội tìm được việc làm. Tiếp 

cận CIPO quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo năng lực thực hiện cần 

tính tới yếu tố đầu vào và kết quả đầu ra nên tiếp cận CIPO là một trong 

những cách tiếp cận phù hợp. Bởi vì nhà quản lý kiểm soát được cả đầu vào, 

quản lý quá trình, quản lý đầu ra và tính đến cả yếu tố môi trường tác động 

đến chất lượng nhân lực được đào tạo. 

 Trong luận án "Quản lý đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo TCNL cho SV 

các trường đại học vùng đồng bằng sông Hồng" (2018) [43], tác giả Lê Hồng 

Hạnh nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa thị trường lao động và cơ sở đào 

tạo. Đây được coi là một trong những phương pháp quan trọng để cải thiện 

chất lượng đào tạo theo hướng TCNL. Người học cần được thực hành và rèn 

luyện trong môi trường thực tiễn nhưng không phải lúc nào họ cũng có cơ hội 

tiếp xúc và thực hành trực tiếp trên thị trường lao động. Do đó, các cơ sở GD 

cần đầu tư vào các phòng thực hành nghiệp vụ. Phòng thực hành nghiệp vụ là 

nơi người học có thể thực hành, thảo luận, nghiên cứu, phân tích và rèn luyện 

kỹ năng thực hành nghề nghiệp. GV và các doanh nghiệp có thể được mời 

đến để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và rèn kỹ năng, tạo ra một môi 

trường thực hành lý tưởng cho người học. 

Tác giả Đỗ Thị Thanh Toàn trong luận án "Quản lý đào tạo ngành công 

nghệ kỹ thuật ở các trường đại học địa phương theo TCNL" (2019) [71] nhấn 

mạnh rằng việc chưa chuyển đổi sang đào tạo theo năng lực tại các trường đại 
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học địa phương chủ yếu do sự chậm trễ trong việc cập nhật phương pháp đổi 

mới. Để thích ứng với mô hình đào tạo theo năng lực và đáp ứng nhu cầu thị 

trường lao động, các biện pháp cần thiết và thiết thực được đề xuất, bao gồm: 

nâng cao nhận thức về đào tạo theo năng lực; quản lý xây dựng mục tiêu, nội 

dung CTĐT dựa trên nhu cầu nguồn nhân lực và tiêu chuẩn năng lực; cải tiến 

phương pháp đào tạo; đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo 

và tăng cường hợp tác giữa trường học và các tổ chức, doanh nghiệp. 

Tác giả Nguyễn Tân Đăng trong luận án "Quản lý đào tạo cử nhân 

ngành An toàn thông tin ở các trường đại học Việt Nam đáp ứng nhu cầu xã 

hội" (2021) [24] đã nhấn mạnh rằng quản lý đào tạo cần được thực hiện một 

cách nghiêm túc, khoa học và có sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo và cơ sở sử 

dụng lao động. Để nâng cao chất lượng đào tạo, cần xác định và giải quyết 

những hạn chế trong quá trình đào tạo. Hai giải pháp quan trọng được đề xuất 

bao gồm: phát triển, cung cấp đầy đủ học liệu đào tạo và tổ chức các hoạt 

động hỗ trợ, tư vấn cho SV trong quá trình đào tạo. 

Quản lý đào tạo theo TCNL đang là đề tài nổi bật và quan trọng trong 

lĩnh vực GD thu hút sự quan tâm của xã hội. Các nghiên cứu, hội thảo và luận 

án tập trung làm rõ ưu điểm, hạn chế, quy trình thực hiện và giải pháp cho 

thách thức mà việc đổi mới GD dựa trên TCNL gây ra. Những công trình này 

đã cung cấp một khung lý thuyết đa chiều về quản lý đào tạo theo TCNL từ 

đào tạo GV, đánh giá năng lực người học, phát triển CTĐT đến quản lý đào 

tạo trong bối cảnh mới. Những thông tin này không chỉ tạo ra ý tưởng và kết 

quả mới trong việc áp dụng TCNL trong GD mà còn là nguồn tài liệu quý giá 

cho nghiên cứu về quản lý đào tạo ngành Logistics và QLCCU theo TCNL 

tại các trường đại học Việt Nam. 

1.1.3. Nhận xét chung về các hướng nghiên cứu liên quan đến luận án và 

vấn đề luận án sẽ tập trung giải quyết 

1.1.3.1. Những vấn đề liên quan đến đề tài luận án đã được giải quyết 

Dựa trên tổng quan các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước có 

liên quan đề tài, tác giả rút ra một số vấn đề cơ bản sau: Thứ nhất, việc nghiên 
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cứu TCNL trong đào tạo đại học đã nhận được sự quan tâm toàn cầu. Thứ hai, 

tại Việt Nam, các nghiên cứu đã xây dựng khái niệm về đào tạo theo TCNL 

tại các trường đại học, cũng như nhận diện thách thức, cơ hội và yêu cầu cho 

sự cải tiến GD đại học. Thứ ba, dù đào tạo theo TCNL không mới mẻ trên thế 

giới và đã được áp dụng hiệu quả, tại Việt Nam, lượng nghiên cứu về chủ đề 

này còn hạn chế và chưa hệ thống. Thứ tư, trong những năm gần đây, việc 

nghiên cứu về quản lý đào tạo theo TCNL tại các trường đại học được đánh 

giá cao. Những nghiên cứu này đều xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn và chỉ 

báo cụ thể, đánh giá tình hình hiện tại của việc quản lý đào tạo theo TCNL và 

đề xuất cách tiếp cận mới. Các công trình nghiên cứu được các tác giả tập 

trung ở một số ngành nghề: sư phạm, an toàn thông tin, các ngành công nghệ 

kỹ thuật, điện công nghiệp, … 

1.1.3.2. Những vấn đề luận án sẽ tập trung giải quyết 

Các nghiên cứu liên quan đến việc đào tạo và quản lý đào tạo dựa theo 

TCNL đã được thực hiện tại các trường đại học nhưng vẫn tồn tại nhiều khía 

cạnh và vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, đặc biệt trong lý thuyết và thực 

tiễn. Rất nhiều công trình liên quan đến Logistics vẫn đang ở giai đoạn khởi 

đầu và chưa đi sâu vào nghiên cứu cụ thể. Việc tìm hiểu về đặc điểm riêng 

của ngành Logistics và QLCCU cũng như những đặc thù trong việc quản lý 

đào tạo trong ngành này tại các trường đại học theo TCNL vẫn còn hạn chế. 

Các vấn đề liên quan đến việc quản lý đào tạo ngành Logistics và QLCCU tại 

các trường đại học theo TCNL cần được tiếp tục nghiên cứu với mục tiêu 

nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện nay. 

Luận án sẽ tập trung giải quyết ba vấn đề chính: Thứ nhất, cần tiếp tục 

nghiên cứu để bổ sung về các khái niệm và công cụ liên quan đến việc đào tạo 

và quản lý đào tạo ngành Logistics và QLCCU tại các trường đại học theo 

TCNL; Thứ hai, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo và quản lý 

đào tạo ngành Logistics và QLCCU tại các trường đại học Việt Nam, bởi mặc 

dù có nhiều nghiên cứu về quản lý đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học, 
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nhưng chưa có công trình nào đánh giá một cách cụ thể về thực trạng đào tạo 

và quản lý đào tạo ngành Logistics và QLCCU tại các trường đại học theo 

TCNL; Thứ ba, luận án sẽ đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo ngành 

Logistics và QLCCU tại các trường đại học phù hợp với đối tượng, mục tiêu 

đào tạo và yêu cầu của thực tiễn. 

Tác giả nhận thấy rằng việc đào tạo và quản lý đào tạo ngành Logistics 

và QLCCU theo TCNL là một yêu cầu cần thiết và quan trọng để nâng cao 

chất lượng đào tạo ngành Logistics và QLCCU tại các trường đại học Việt 

Nam hiện nay. 

1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài 

1.2.1. Tiếp cận năng lực 

Khái niệm năng lực đã được các nhà tâm lý học và GD học đưa ra các 

định nghĩa tùy thuộc vào góc độ được xem xét của chúng. 

Trong từ điển Giáo dục học [75], 'năng lực' được được hiểu là “khả năng 

được hình thành hoặc phát triển cho phép một con người đạt thành công trong 

một hoạt động thể lực, trí lực hoặc nghề nghiệp”. Theo Vũ Dũng [22], 'năng 

lực' được hiểu như “tập hợp các tính chất hay phẩm chất của tâm lý cá nhân 

đóng vai trò là điều kiện bên trong, tạo thuận lợi cho việc thực hiện tốt một 

dạng hoạt động nhất định”. 

Theo quan điểm từ góc độ tâm lý học trong nghiên cứu Nguyễn Quang 

Uẩn [84], 'năng lực' được coi là một tổ hợp của các thuộc tính cá nhân độc 

đáo, những thuộc tính này phù hợp với các yêu cầu đặc trưng của một hoạt 

động cụ thể, nhằm đảm bảo kết quả tốt trong lĩnh vực hoạt động đó. Khi nhắc 

đến 'năng lực', chúng ta không chỉ đề cập đến một thuộc tính tâm lý duy nhất 

(ví dụ như khả năng cảm nhận, khả năng ghi nhớ, ...) mà là sự tổng hợp các 

thuộc tính tâm lý cá nhân phù hợp để đáp ứng yêu cầu của một hoạt động và 

đảm bảo rằng hoạt động đó có thể đạt được kết quả mong đợi. 

Phạm Minh Hạc quan niệm “Năng lực là tổ hợp đặc điểm tâm lý một con 

người/nhân cách. Tổ hợp đặc điểm này vận hành theo một mục đích, tạo ra 
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kết quả của hoạt động nào đấy. Tổ hợp này tạo điều kiện tạo thành điều kiện 

qui định tốc độ, cường độ và chiều sâu của việc tác động vào đối tượng hoạt 

động” [42].  

Theo Bernd Meier và Nguyễn Cường (2012) năng lực là khả năng thực 

hiện có trách nhiệm và hiệu quả các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn 

đề trong các tình huống khác nhau thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay 

cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kĩ năng, kĩ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn 

sàng hành động [15]. 

Mặc dù có nhiều phương diện và cách tiếp cận để diễn đạt khái niệm 

'năng lực', tuy nhiên nhìn chung đều khẳng định rằng 'năng lực' là một thuộc 

tính tâm lý phức tạp. Năng lực đóng vai trò như một điểm hội tụ của nhiều 

yếu tố khác nhau như tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm, sự sẵn lòng 

hành động và trách nhiệm. Những yếu tố này khi được tổng hợp lại tạo nên 

'năng lực', điều này cho phép cá nhân tiếp cận và hoàn thành các hoạt động 

một cách thành công. 

 Như vậy, tác giả nhận định “Năng lực là tập hợp kiến thức, kỹ năng, thái 

độ, kinh nghiệm cần thiết của người học để giải quyết vấn đề trong tình 

huống cụ thể một cách hiệu quả”. 

Khái niệm TCNL trong GD đã xuất hiện tại Hoa Kỳ vào những năm 70 

của thế kỷ XX. Theo hướng tiếp cận này, mục tiêu GD được phân tích theo 

những kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học cần đạt được sau khi hoàn 

thành một khóa học. Trọng tâm của 'TCNL' chính là khả năng hành động, tập 

trung vào những điều mà người học dự kiến phải thực hiện được [42]. Nó chỉ 

ra những kỹ năng và khả năng mà người học cần tiếp thu và hoàn thiện sau 

mỗi giai đoạn học tập trong nhà trường. Mục tiêu chủ yếu của hướng tiếp cận 

này là để người học không chỉ hiểu, mà còn có thể thực hành được những gì 

họ đã học. Do đó, kết quả của việc tiếp cận theo năng lực chủ yếu tập trung 

vào việc xây dựng hệ thống năng lực mà mỗi người học cần phải sở hữu. 

Tác giả Chế Thị Hải Linh (2019) trong nghiên của mình cũng cho rằng: 
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TCNL trong GD là việc xác định hệ thống chuẩn năng lực cụ thể tương ứng 

với CTĐT của người học, từ đó xác định các cách thức, phương pháp phù hợp 

nhằm hình thành và phát triển hệ thống năng lực đó cho người học [55]. 

Phương pháp TCNL trong đào tạo yêu cầu người học phải biết áp dụng 

tri thức để giải quyết các tình huống thực tế cuộc sống và nghề nghiệp. Hình 

thành và phát triển năng lực yêu cầu người học tiếp cận học thuật một cách 

sáng tạo, tự giác, khám phá và phát hiện, tự mình hình thành kiến thức và hiểu 

biết. Việc hình thành năng lực nhấn mạnh việc kết hợp tri thức, kỹ năng, thái 

độ từ nhiều lĩnh vực khác nhau để tạo nên tính tổng thể. Điều này thực hiện 

thông qua việc tổ chức các chủ đề học tập linh hoạt, liên quan đến thực tiễn và 

đa dạng về phương thức học tập. Học trong lớp, học thông qua thực tế, học từ 

bạn bè, học theo nhóm và học theo lớp đều là các phần quan trọng của 

phương pháp học này. Bên cạnh đó, TCNL cũng đặt ra chuẩn mực và cấu trúc 

năng lực làm điểm xuất phát cho việc xây dựng và thực hiện chương trình GD 

từ mục tiêu, thời gian, kế hoạch, nội dung, phương pháp, hình thức đến 

phương tiện đào tạo cũng như làm cơ sở để đánh giá kết quả đầu ra của quá 

trình đào tạo. 

Tác giả cho rằng trong đào tạo: TCNL là sự vận dụng phương thức đào 

tạo lấy năng lực làm cơ sở nhằm hình thành các năng lực nghề nghiệp để có 

thể thực hiện được các công việc mà thị trường lao động yêu cầu. 

1.2.2. Đào tạo theo tiếp cận năng lực 

Từ điển GD học định nghĩa: “Đào tạo là quá trình tác động đến con 

người nhằm làm cho người đó lĩnh hội và nắm vững tri thức, kỹ năng, kỹ xảo 

một cách có hệ thống để chuẩn bị cho người đó thích nghi với cuộc sống và 

khả năng nhận sự phân công nhất định, góp phần của mình vào việc phát triển 

xã hội, duy trì và phát triển nền văn minh của loài người” [75].  

Theo tác giả Nguyễn Minh Đường, “Đào tạo là một quá trình hoạt động 

có mục đích, có tổ chức nhằm hình thành và phát triển có hệ thống các kiến 

thức, kỹ năng, thái độ,... để hoàn thiện nhân cách cho mỗi cá nhân, tạo tiền đề 

cho họ có thể vào đời hành nghề một cách năng suất và hiệu quả” [33]. Trong 
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môi trường học thuật, các trường đại học chịu trách nhiệm thực hiện ba chức 

năng chính: đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Điều này 

bao gồm việc triển khai một quá trình hệ thống hóa và phương pháp học tập 

nhằm truyền đạt tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức. Mục 

tiêu cuối cùng của quá trình này là chuẩn bị cho SV sẵn sàng đáp ứng các yêu 

cầu ngày càng cao của thị trường lao động, cung cấp một lực lượng lao động 

có trình độ chuyên môn cao và có khả năng thích ứng với các thách thức xã 

hội hiện đại. 

Theo tác giả Trần Khánh Đức [38] “Đào tạo là quá trình hình thành và 

phát triển ở người học hệ thống kiến thức kỹ năng và thái độ cần thiết,.. qua 

đó tạo lập năng lực sống và hoạt động nghề nghiệp, góp phần phát triển và 

hoàn thiện nhân cách ở mỗi cá nhân, đáp ứng nhu cầu xã hội trong những giai 

đoạn phát triển tương ứng”. Đào tạo là một hoạt động đòi hỏi tính phối hợp 

giữa GV và người học, là sự kết hợp hài hòa giữa việc dạy và học, được thực 

hiện trong một môi trường GD cụ thể. Nó bao gồm các yếu tố rõ ràng và cụ 

thể như mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, 

CSVC và thiết bị dạy học, cách đánh giá kết quả đào tạo, cũng như thời gian 

và đối tượng đào tạo cụ thể. 

Trên cơ sở các quan niệm về đào tạo như trên, luận án thống nhất cách 

hiểu khái niệm đào tạo là: Đào tạo là quá trình cung cấp kiến thức, kỹ năng 

và kinh nghiệm để giúp người học nâng cao năng lực và đáp ứng được yêu 

cầu của công việc hoặc cuộc sống. Quá trình đào tạo được thiết kế phù hợp 

với từng cấp độ học tập. Mục tiêu chính là hình thành và phát triển các tri 

thức, kỹ năng và kỹ xảo cho người học. Để đạt được điều này, quá trình đào 

tạo sẽ bao gồm một chương trình cụ thể, quy trình học tập và các phương 

pháp giảng dạy được thiết kế đặc biệt để phù hợp với nhu cầu và khả năng của 

người học. 

Trên cơ sở khái niệm đào tạo và khái niệm TCNL, tác giả cho rằng: Đào 

tạo theo TCNL là hoạt động giúp người học tiếp thu kiến thức, kỹ năng, thái 

độ, đồng thời giúp người học bổ sung, phát triển những năng lực đáp ứng 
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được yêu cầu công việc của lao động nghề nghiệp. Đào tạo theo TCNL là quá 

trình đào tạo có mục đích tập trung vào việc phát triển năng lực người học, 

giúp họ nâng cao khả năng giải quyết vấn đề, phản ánh, tư duy logic và linh 

hoạt trong các tình huống khác nhau để sau khi học xong họ có thể thực hiện 

được các công việc mà thị trường lao động yêu cầu. 

1.2.3. Quản lý đào tạo theo tiếp cận năng lực 

Theo nhóm tác giả Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc [20], 

quản lý là quá trình mà trong đó con người thực hiện các hoạt động chủ định 

nhằm hòa hợp các nỗ lực và hành vi của một nhóm hoặc cộng đồng người, để 

thực hiện thành công các mục tiêu đã xác định một cách hiệu quả nhất. Quản 

lý cũng được hiểu là việc thực hiện những tác động được tổ chức và mục đích 

rõ ràng từ phía chủ thể quản lý lên đối tượng và khách thể quản lý, nhằm sử 

dụng một cách tối ưu những nguồn lực và cơ hội mà tổ chức có để đạt được 

mục tiêu đã đề ra trong một môi trường không ngừng biến đổi. Dựa vào khái 

niệm này, quản lý cần phải tích hợp các yếu tố sau: chủ thể quản lý (dưới hình 

thức cá nhân hoặc tổ chức); đối tượng quản lý (bao gồm con người, thế giới 

vô sinh, hoặc sinh vật); mục tiêu quản lý; khách thể quản lý (những yếu tố tạo 

nên môi trường hệ thống); công cụ quản lý và cách thức tác động. 

Theo tác giả Đặng Vũ Hoạt: “Quản lý là quá trình tác động có định 

hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý 

(người bị quản lý) - trong một tổ chức - nhằm làm cho tổ chức vận hành và 

đạt được mục đích của tổ chức” [47]. Có thể thấy rằng, trong mỗi chu trình 

quản lý, chủ thể tiến hành những hoạt động theo các chức năng quản lý như 

xác định mục tiêu, các chủ trương, chính sách, hoạch định kế hoạch, tổ chức 

chỉ đạo thực hiện, phối hợp kiểm tra đánh giá,… để thực hiện các mục tiêu, 

mục đích của tổ chức hay nhà quản lý mong muốn trong bối cảnh và thời gian 

nhất định. 

Dựa trên các quan điểm trên, luận án này cho rằng: Quản lý là quá 

trình mà chủ thể quản lý tác động một cách có chủ đích đến đối tượng và 

khách thể quản lý trong một tổ chức, nhằm thực hiện mục đích đã định. 
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Theo Đặng Quốc Bảo, quản lý đào tạo là quản lý các nhân tố tác động 

đến đào tạo bao gồm: mục tiêu đào tạo; nội dung đào tạo; phương pháp đào 

tạo; lực lượng tham gia đào tạo; đối tượng đào tạo - người học; hình thức tổ 

chức đào tạo; điều kiện đào tạo; môi trường đào tạo; bộ máy tổ chức đào 

tạo [1]. Quản lý đào tạo trong GD chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các 

mục tiêu và kế hoạch đào tạo, bao gồm cả nội dung của CTĐT cũng như 

việc truyền đạt kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Theo tiếp 

cận quản lý chất lượng hiện đại, quản lý đào tạo được coi là một hệ thống 

các biện pháp nhằm bảo đảm chất lượng GD với các chiến lược và hoạt động 

được thực hiện một cách đồng bộ và liên kết, hướng đến việc đạt được các mục 

tiêu đã xác định trong GD&ĐT.  

Theo Trần Khánh Đức, quản lý đào tạo trong nhà trường là sự tác 

động của chủ thể quản lý vào các thành tố của quá trình đào tạo nhằm hình 

thành và phát triển toàn diện nhân cách người học theo mục tiêu đào tạo 

của trường [35]. Do đó, có thể thấy rằng quản lý đào tạo ở nhà trường là 

xây dựng và thực thi các quy trình, các chuẩn mực, quy định, điều lệ, nội 

quy,… để đảm bảo cho quá trình đào tạo được diễn ra một cách có điều 

kiện, có tổ chức, có kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu đào tạo đã 

xác định. 

Như vậy có thể hiểu Quản lý đào tạo ở trường đại học là quá trình tác 

động có mục đích của chủ thể quản lý lên các đối tượng quản lý thông qua 

các chức năng của quản lý và bằng các công cụ, phương pháp quản lý phù 

hợp để đạt được mục tiêu đào tạo của nhà trường. 

Như vậy quy trình quản lý đào tạo trong trường đại học được triển khai 

qua 4 bước với 4 nhiệm vụ trọng tâm là: lập kế hoạch đào tạo; tổ chức hoạt 

đào tạo; lãnh đạo, điều phối hoạt động đào tạo; đánh giá và điều chỉnh hoạt 

động đào tạo. Do đó, trong giai đoạn dịch chuyển từ mô hình GD truyền 

thống sang mô hình GD năng động, hiện đại, quản lý đào tạo theo TCNL là 

một phương pháp hướng đến việc phát triển toàn diện kỹ năng và khả năng 

của người học, nhằm chuẩn bị họ cho việc thực hiện các nhiệm vụ và công 
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việc cụ thể một cách hiệu quả trong các điều kiện thực tế. Hoạt động này nhấn 

mạnh việc đào tạo không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức lý thuyết, 

mà còn bao gồm việc phát triển năng lực thực hành, tư duy phản biện và khả 

năng giải quyết vấn đề trong các tình huống thực tế. 

Từ những lập luận trên tác giả nhận định: Quản lý đào tạo theo TCNL là 

quá trình thực hiện các hoạt động quản lý trong đào tạo nhằm hình thành nên 

năng lực cho người học để người học hoàn thành những nhiệm vụ và công 

việc đạt chuẩn quy định trong những điều kiện nhất định. 

1.2.4. Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Trong lĩnh vực kinh doanh, Logistics (còn gọi là hậu cần) thực hiện 

nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sự lưu thông suôn sẻ của hàng hóa từ 

điểm sản xuất đến điểm tiêu thụ. Trong vai trò này, Logistics đảm nhận một 

số chức năng chính như vận chuyển - đây là bước quan trọng để đảm bảo 

hàng hóa được di chuyển một cách an toàn và kịp thời từ nhà sản xuất đến 

người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Logistics còn có chức năng lưu trữ, giúp hàng 

hóa được bảo quản đúng cách trước khi đến tay người dùng, đồng thời quản 

lý hàng tồn kho để duy trì sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu. Không 

chỉ dừng lại ở đó, Logistics còn chú trọng vào việc cung cấp dịch vụ khách 

hàng chất lượng, từ việc tiếp nhận đơn hàng cho đến việc giao hàng và hậu 

mãi, nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng và xây dựng mối quan hệ với 

khách hàng. 

Do đó, Logistics là một lĩnh vực kinh doanh phục vụ việc vận chuyển, 

lưu trữ và quản lý hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu 

quả. Ngành Logistics đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp 

khác, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp sản xuất và bán lẻ. 

Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management - SCM) tập trung 

vào việc quản lý một cách hợp lý và hiệu quả của các hoạt động từ khâu đầu 

vào nguyên liệu, qua quá trình sản xuất cho đến lưu thông và phân phối. 

QLCCU nhấn mạnh việc tối ưu hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm việc 

cải thiện quá trình đặt hàng, quản lý tồn kho và quy trình sản xuất nhằm 
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cung ứng sản phẩm chất lượng tới tay khách hàng một cách nhanh nhất, hiệu 

quả nhất và tiết kiệm chi phí nhất. Bên cạnh đó, QLCCU còn bao gồm việc 

quản lý và phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan trong chuỗi cung ứng, 

từ nhà cung cấp nguyên liệu đến nhà sản xuất và nhà phân phối để đảm bảo 

sự mạch lạc và hiệu quả trong việc cung ứng hàng hóa. 

Do đó, QLCCU (Supply Chain Management - SCM) là quá trình quản 

lý các hoạt động liên quan đến vận hành một chuỗi cung ứng bao gồm các 

hoạt động đặt hàng, sản xuất, lưu kho, vận chuyển và dịch vụ khách hàng.  

Logistics và QLCCU là ngành nghiên cứu, phát triển và quản lý các dịch 

vụ vận chuyển trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Bao gồm việc lên kế 

hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng hàng hóa, cũng như quản lý nguồn 

nguyên liệu và sản phẩm cuối cùng từ điểm bắt đầu đến điểm tiêu thụ. Ngành 

này không chỉ giúp người học hiểu rõ hệ thống hoạt động toàn diện mà còn 

giúp họ xây dựng và thực hiện những chiến lược phù hợp để phân phối sản 

phẩm tới khách hàng trong nước và quốc tế một cách nhanh chóng và hiệu 

quả nhất. Đây chính là lợi thế cạnh tranh quan trọng giúp doanh nghiệp nắm 

bắt thị trường và tối ưu hóa lợi nhuận. 

* Đặc điểm ngành Logistics và QLCCU thể hiện: 

- Tính phức tạp và liên kết: Logistics và QLCCU là một hệ thống phức 

tạp, liên kết các hoạt động và các bên liên quan như nhà sản xuất, nhà cung 

cấp, nhà vận chuyển, kho bãi, đại lý, khách hàng... để đáp ứng nhu cầu của 

khách hàng. Mỗi bên có các mục tiêu và nguyên tắc riêng, điều này tạo ra sự 

phức tạp trong việc quản lý và điều phối. 

- Yêu cầu chính xác cao: Một lỗi nhỏ trong chuỗi cung ứng có thể dẫn 

đến hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như việc hàng hóa không đến được tay 

khách hàng đúng thời gian hoặc hàng tồn kho quá nhiều dẫn đến lãng phí. 

- Quản lý chi phí và rủi ro: Trong quá trình QLCCU, các nhà quản lý 

phải đối mặt với nhiều rủi ro như việc giảm chi phí, tối ưu hóa quy trình, giảm 

tồn kho, giảm thời gian vận chuyển, đồng thời đảm bảo sự linh hoạt, đáp ứng 

nhu cầu của khách hàng. 
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- Công nghệ cao: Ngành Logistics và QLCCU đòi hỏi sử dụng nhiều 

công nghệ hiện đại để quản lý thông tin, tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí, 

tăng hiệu suất và cải thiện chất lượng dịch vụ. 

- Tính toàn cầu và đa dạng: Logistics và QLCCU là một ngành công 

nghiệp toàn cầu với nhiều bên liên quan từ khắp nơi trên thế giới. Do đó, sự 

đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và pháp luật là một thách thức đối với các nhà 

quản lý. Việc hiểu và thích nghi với các thị trường quốc tế là cực kỳ quan 

trọng trong ngành này. 

- Tầm nhìn chiến lược: Để thành công trong ngành Logistics và QLCCU, 

các nhà quản lý phải có tầm nhìn chiến lược, phải đưa ra các quyết định dựa 

trên phân tích dữ liệu và tình hình thị trường, đồng thời phải đối mặt với sự 

thay đổi liên tục và định hướng dài hạn. 

- Quy định và tuân thủ: Chuỗi cung ứng thường phải tuân thủ nhiều quy 

định khác nhau, từ quy định về an toàn và chất lượng sản phẩm đến quy định 

về nhập khẩu và xuất khẩu. Việc hiểu và tuân thủ những quy định này là một 

phần quan trọng của QLCCU. 

- Tính nhạy cảm với môi trường: Trong bối cảnh môi trường ngày càng 

bị ô nhiễm, các công ty trong ngành Logistics và QLCCU phải chú trọng đến 

các phương pháp vận chuyển và quản lý môi trường thân thiện. 

- Tính liên tục và thời gian thực: Với sự phát triển của Internet và các 

công nghệ liên quan, khách hàng ngày càng yêu cầu dịch vụ Logistics và 

QLCCU được cung cấp liên tục và trong thời gian thực. Thời gian là yếu tố 

quan trọng trong QLCCU. Việc đảm bảo hàng hóa được sản xuất, vận 

chuyển và giao đến khách hàng đúng thời gian có thể tạo ra lợi thế cạnh 

tranh cho doanh nghiệp. Việc sử dụng các công nghệ như IoT (Internet of 

Things), AI (Artificial Intelligence) và blockchain là điều cần thiết để đáp 

ứng nhu cầu này. 

Dựa trên các đặc điểm nêu trên, ngành Logistics và QLCCU đòi hỏi 

người lao động phải có những năng lực cần thiết để đáp ứng được yêu cầu 

công việc bao gồm: Năng lực đa chiều để đối mặt và thích ứng với sự phức 
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tạp và liên kết của ngành nghề này, đặc biệt trong bối cảnh của một thị trường 

toàn cầu và đa dạng; khả năng phân tích sâu rộng, đánh giá và tích hợp thông 

tin, có tầm nhìn chiến lược để đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả; nắm 

vững kiến thức và hiểu biết sâu sắc về cả các quy trình kinh doanh và công 

nghệ, như AI, IoT để tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí và tăng hiệu suất, 

trong khi vẫn duy trì chất lượng dịch vụ cao; năng lực quản lý rủi ro và chi 

phí khi doanh nghiệp đối mặt với sự biến động của thị trường và áp lực từ 

cạnh tranh; năng lực giao tiếp, làm việc nhóm và tương tác đa văn hóa; tư duy 

cập nhật và khách quan để liên tục học hỏi và thích ứng với những sự thay đổi 

về công nghệ, quy trình và thị trường; năng lực để thiết kế và thi hành các 

phương pháp vận chuyển và quản lý môi trường thân thiện.  

Tóm lại, các năng lực trên không chỉ góp phần vào sự phát triển cá nhân 

của người lao động mà còn là yếu tố quyết định để họ có thể đóng góp hiệu 

quả và sáng tạo trong lĩnh vực Logistics và QLCCU đáp ứng được yêu cầu, 

kỳ vọng của thị trường lao động hiện đại và toàn cầu. 

1.3. Đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

theo tiếp cận năng lực 

1.3.1. Đặc trưng đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Đào tạo ngành Logistics và QLCCU tại các trường đại học tập trung 

vào việc trang bị cho SV kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công 

việc trong ngành. Căn cứ theo Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 

6 năm 2021 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn CTĐT, xây dựng, 

thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của GD đại học [11]; CTĐT ngành 

Logistics và QLCCU cũng bao gồm các mục tiêu, khối lượng kiến thức, cấu 

trúc, nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá đối với môn học, chuẩn 

đầu ra phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam. Đào tạo ngành 

Logistics và QLCCU giúp SV sau khi tốt nghiệp không chỉ là những người 

biết quản lý mà còn là những chuyên gia kỹ thuật và có khả năng kinh doanh, 

đó là sự kết hợp giữa ba lĩnh vực quan trọng: quản lý, kỹ thuật và kinh doanh. 

Điều này đòi hỏi SV không chỉ có kiến thức vững về quản lý và kỹ thuật mà 
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còn phải hiểu biết về các phương pháp kinh doanh và ứng dụng vào các vấn 

đề cụ thể trong lĩnh vực QLCCU. Giúp SV trở thành những nhà quản lý linh 

hoạt và đa năng, có khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình vào 

nhiều lĩnh vực và tình huống khác nhau trong thực tế công việc. Cụ thể: 

Mục tiêu đào tạo: SV tốt nghiệp Logistics và QLCCU đạt chuẩn đầu ra 

theo quy định của Bộ GD&ĐT và của trường đại học, được cung cấp những 

kiến thức nền tảng, hiện đại để nắm vững các kiến thức từ cơ bản đến chuyên 

sâu trong lĩnh vực Logistics và QLCCU. Qua đó để tiếp cận và giải quyết các 

vấn đề liên quan đến lĩnh vực Logistics và QLCCU nói riêng, kinh doanh 

quốc tế nói chung; tham gia các hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh 

nghiệp trong chuỗi cung ứng quốc gia, khu vực và toàn cầu. Bên cạnh đó, SV 

còn được tích luỹ các kỹ năng về tư duy phân tích logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ 

năng làm việc nhóm, văn hóa, đạo đức kinh doanh… giúp SV có khả năng 

hoạch định tốt các chiến lược kinh doanh quốc tế, thiết lập phương án kinh 

doanh quốc tế hiệu quả, nghiên cứu thị trường nước ngoài, hiểu biết về luật 

pháp và thông lệ quốc tế, tham gia đàm phán ký kết hợp đồng, quản lý, điều 

hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong chuỗi cung 

ứng toàn cầu. Ngoài ra rèn luyện cho SV có thái độ sống tích cực, có trách 

nhiệm công dân, có ý thức rèn luyện thể chất để đảm bảo sức khỏe, có nhận 

thức đúng đắn về đạo đức nghề nghiệp; phát triển kỹ năng cá nhân, rèn luyện 

thể chất và thái độ làm việc chuyên nghiệp, góp phần làm tăng hiệu quả hoạt 

động kinh doanh, phát triển năng lực hội nhập quốc tế, học tập suốt đời; giải 

quyết vấn đề theo đạo đức nghề nghiệp. 

Chương trình đào tạo: CTĐT ngành Logistics và QLCCU có những 

đặc trưng quan trọng để đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của ngành này.  

Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Logistics và QLCCU bao gồm chuẩn 

về kiến thức, chuẩn về kỹ năng (bao gồm kỹ năng cứng và kỹ năng mềm), 

chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm. Đầu tiên, chương trình tập trung vào 

việc cung cấp kiến thức bao gồm: kiến thức giáo dục đại cương; kiến thức GD 

chuyên nghiệp: chuyên sâu về Logistics và QLCCU, từ các khía cạnh lý 
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thuyết đến thực tiễn ứng dụng). Thứ hai, chương trình đặc biệt chú trọng vào 

chuẩn kỹ năng bao gồm: kỹ năng nghề nghiệp; kỹ năng phát triển kỹ năng 

thực hành thông qua hoạt động thực tập và dự án thực tế, giúp SV rèn luyện 

và áp dụng kiến thức vào thực tế công việc (ứng dụng công nghệ và kỹ thuật 

tiên tiến trong lĩnh vực Logistics, từ việc sử dụng hệ thống thông tin quản lý 

đến các công cụ và phần mềm hỗ trợ quản lý và tối ưu hóa hoạt động); nghiên 

cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; kỹ năng mềm (kỹ năng giao 

tiếp, làm việc nhóm và lãnh đạo, nhằm tạo ra những chuyên gia có khả năng 

làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa và đa dạng,..). Thứ ba, CTĐT 

nhấn mạnh nội dung về chuẩn năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp, 

bao gồm: năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp. Tất cả những nội dung 

này tạo nên CTĐT ngành Logistics và QLCCU hấp dẫn và có tính ứng dụng 

cao, giúp SV trở thành những chuyên gia có năng lực và đóng góp tích cực 

cho sự phát triển bền vững của ngành trong thực tế hiện nay. 

Khối lượng kiến thức toàn khóa: Tổng số tín chỉ tích lũy 130 - 150 tín 

chỉ (không bao gồm khối lượng kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh, chuẩn đầu ra Tin học, chuẩn đầu ra ngoại ngữ được 

cấp chứng chỉ riêng). 

SV tốt nghiệp ngành Logistics và QLCCU có thể đảm nhận tốt các vị 

trí công việc tại các cơ quan, doanh nghiệp như thu mua, kế hoạch, kho vận, 

dịch vụ khách hàng,..; đảm trách và hoàn thành xuất sắc các công việc như: 

quản lý Logistics và chuỗi cung ứng; quản lý và điều hành các hệ thống kho 

vận, vật tư, giao nhận; phân tích các giải pháp tối ưu hóa trong sản xuất và 

dịch vụ; thiết kế hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp; phân tích và cải 

tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ; thiết kế giải pháp tổng thể nhằm giảm 

chi phí sản xuất và vận hành,… Ngoài ra có thể học tập nâng cao trình độ 

sau khi ra trường để tham gia nghiên cứu hoặc giảng dạy trong các cơ sở GD 

đại học, các viện nghiên cứu. 

Về phương thức đào tạo: Đối mặt với những thách thức và cơ hội do sự 

phát triển nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu và cuộc cách mạng công 
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nghiệp 4.0. Ngành Logistics và QLCCU có đặc thù riêng biệt so với một số 

các ngành khác, đòi hỏi một phương pháp đào tạo đặc biệt. Phương thức đào 

tạo này đặc trưng bởi sự sáng tạo và linh hoạt, cho phép SV tiếp cận một 

lượng lớn kiến thức từ nhiều góc độ khác nhau, khác biệt hoàn toàn so với 

phong cách giảng dạy truyền thống thường gặp ở các ngành khác trong đó chú 

trọng sự linh hoạt và sáng tạo trong việc truyền tải kiến thức, giúp SV có cái 

nhìn toàn diện từ nhiều góc độ khác nhau.  

Trọng tâm của ngành học này là phát triển năng lực ứng dụng thực tiễn, 

thông qua việc sử dụng phương tiện đa phương tiện và phần mềm mô phỏng, 

giúp SV tiếp xúc sớm với các tình huống thực tế, từ đó nâng cao kỹ năng 

nghề nghiệp. Hơn nữa, việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, 

quản lý đa dạng đội ngũ cũng được coi trọng, chuẩn bị cho SV bước vào một 

môi trường làm việc đa văn hóa và chuyên nghiệp. 

Chương trình giảng dạy không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức 

chuyên môn mà còn tập trung vào việc phát triển kỹ năng mềm, thông qua các 

hoạt động như thảo luận trên lớp, thuyết trình, bài tập cá nhân và nhóm, 

nghiên cứu tình huống và học theo dự án. Những phương pháp này đều hướng 

tới mục tiêu tạo điều kiện để SV tự học, tự nghiên cứu và phát triển năng lực 

cá nhân. Đặc biệt, việc áp dụng CNTT trong dạy học và thực hành, từ việc sử 

dụng các phương tiện truyền thông đa phương tiện đến phần mềm mô phỏng, 

không chỉ củng cố kiến thức mà còn giúp SV hình thành và phát triển kỹ năng 

nghề nghiệp. SV được tiếp cận với các dự án thực tế và thực tập, qua đó áp 

dụng kiến thức vào thực tiễn, điều này tạo nên sự khác biệt trong quá trình 

đào tạo của ngành Logistics và QLCCU. GV với kinh nghiệm thực tế và kiến 

thức chuyên sâu đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và truyền cảm 

hứng cho SV, đồng thời sử dụng công nghệ như một phương tiện hỗ trợ, đảm 

bảo rằng SV có thể vận dụng thành thạo CNTT và các ứng dụng quản lý trong 

tương lai nghề nghiệp. Phương thức đào tạo này không những đáp ứng nhu 

cầu hiện tại mà còn hướng SV đến tương lai, nơi SV có thể ứng dụng kiến 

thức và kỹ năng của mình trong bối cảnh kinh tế xã hội và cuộc cách mạng 
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công nghiệp 4.0 liên tục phát triển. 

Về tổ chức đào tạo: Tổ chức đào tạo ngành Logistics và QLCCU trong 

trường đại học bao gồm: hình thức giảng dạy kết hợp lý thuyết và thực tế, với 

các hoạt động thực tập, thí nghiệm và hoạt động ngoài giờ lên lớp; kế hoạch 

đào tạo linh hoạt và đa dạng, cho phép SV lựa chọn các môn học và chuyên 

ngành theo sở thích và mục tiêu cá nhân; hoạt động thực tập và đồ án giúp SV 

áp dụng kiến thức vào thực tế và trải nghiệm công việc thực tế; tự học, 

khuyến khích SV tự tìm hiểu và nghiên cứu về các vấn đề mới nhất trong 

ngành qua đó tạo điều kiện thuận lợi để rèn luyện kỹ năng thực tế, tự học và 

tương tác với doanh nghiệp. 

Về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: kiểm tra, đánh giá kết quả học 

tập của SV trong các ngành Logistics và QLCCU có nhiều khía cạnh đặc biệt 

so với SV của một số ngành khác. Bên cạnh phương pháp kiểm tra truyền 

thống để đánh giá kiến thức, GV cần phải thay đổi phương pháp đánh giá quá 

trình để nâng cao năng lực SV: các bài kiểm tra tình huống, thuyết trình, làm 

việc nhóm,... Ngoài ra GV còn cần hợp tác với các doanh nghiệp, cơ sở thực 

hành và thực tập để đánh giá quá trình học tập của SV. Điều này không chỉ 

giúp kiểm tra hiểu biết của SV mà còn giúp họ áp dụng kiến thức đã học vào 

thực tế, tăng cường kỹ năng nghề nghiệp và chuẩn bị tốt cho việc làm sau khi 

tốt nghiệp. 

1.3.2. Yêu cầu đối với đào tạo theo tiếp cận năng lực 

Trong bối cảnh ngành Logistics và QLCCU đang trở thành một trong 

những ngành có tốc độ phát triển nhanh chóng, việc đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng và đáp ứng yêu cầu thị trường ngày càng trở nên then chốt. Để 

thực hiện điều này, các trường đại học đào tạo ngành Logistics và QLCCU 

cần nghiên cứu các yêu cầu đối với đào tạo theo TCNL. Trong đó trọng tâm 

phải được đặt vào việc phát triển kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm của 

SV từ quản lý kho, vận chuyển, phân tích chuỗi cung ứng đến kỹ năng giao 

tiếp, làm việc nhóm và sáng tạo giải quyết vấn đề. Sự kết hợp giữa lý thuyết 
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và tăng cường thực hành, thực nghiệp là yếu tố then chốt, yêu cầu các 

trường đại học cung cấp cơ hội thực tế, như thực tập và dự án thực tế để SV 

có thể áp dụng kiến thức và phát triển kỹ năng thiết yếu trong môi trường 

thực thụ. 

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy phát triển năng lực cá nhân về khoa học, 

sáng tạo phải được hỗ trợ thông qua việc khuyến khích tư duy sáng tạo, định 

hướng sự nghiệp và môi trường học tập thúc đẩy sự tự lập, khám phá, sáng 

tạo. Các chương trình cần tích hợp kỹ năng nghiên cứu, khuyến khích tiếp 

cận nhanh với công nghệ mới và tạo điều kiện cho sự đổi mới và khởi 

nghiệp, chuẩn bị cho SV những kỹ năng và cơ hội để thành công trong thị 

trường lao động hiện đại. 

Như vậy, kết hợp giữa kiến thức chuyên môn sâu rộng và kỹ năng 

mềm, tích hợp công nghệ vào quá trình học và hỗ trợ phát triển cá nhân và 

sự nghiệp sẽ giúp SV sau tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu của thị trường 

lao động. 

1.3.3. Năng lực dùng cho đào tạo sinh viên trình độ đại học ngành 

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo tiếp cận năng lực 

1.3.3.1. Căn cứ xác định năng lực của sinh viên ngành Logistics và QLCCU 

* Thứ nhất, căn cứ vào quan điểm về cấu trúc năng lực:  

Về cấu trúc năng lực, có nhiều quan điểm tiếp cận khác nhau, dựa trên 

việc nghiên cứu tài liệu, chúng tôi khái quát có các cách tiếp cận chủ yếu: 

- Theo quan điểm của Miller với công trình nghiên cứu “The 

Assessment of Clinical Skills/Competence/Performance” (Đánh giá Kỹ 

năng/Trình độ/Hiệu suất) (1990) [105], tác giả đưa ra cấu trúc năng lực từ 

phát triển kỹ năng đến thực hành. Cấu trúc năng lực này giúp hướng dẫn 

việc phát triển toàn diện của SV, từ việc nắm bắt kiến thức cơ bản đến việc 

trở thành một chuyên gia có kỹ năng thực hành và nghiên cứu khoa học cũng 

như kỹ năng cá nhân vững chắc. Năng lực của SV sẽ tiến từ việc hiểu kiến 

thức cơ bản ("Biết") tới việc áp dụng lý thuyết vào thực hành ("Biết làm"), 
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sau đó chứng minh kỹ năng của mình trong một môi trường giả lập ("Hiển 

thị") và cuối cùng là thực hành trong tình huống thực tế ("Làm"). Về năng 

lực nghiên cứu khoa học, SV sẽ phát triển từ việc nắm vững cơ bản của việc 

tiến hành nghiên cứu đến việc tạo ra công trình nghiên cứu có ảnh hưởng 

lớn. Cùng lúc đó, SV cũng cần phát triển năng lực cá nhân bằng cách xây 

dựng thái độ chuyên nghiệp và kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Mô hình này phát 

triển toàn diện năng lực của SV, từ việc nắm bắt kiến thức cơ bản đến việc 

trở thành một chuyên gia có kỹ năng thực hành và nghiên cứu khoa học cũng 

như kỹ năng cá nhân vững chắc. 

- Theo quan điểm khía cạnh cấu trúc năng lực thành phần được đề xuất 

bởi các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sư phạm ở Đức, tác giả Bend Meier, 

Nguyễn Văn Cường (2011) [15] cho rằng cấu trúc tổng thể của năng lực 

hành động được diễn đạt dưới hình thức sự tích hợp của bốn yếu tố năng lực 

cơ bản: năng lực chuyên môn, năng lực phương pháp, năng lực xã hội và 

năng lực cá nhân. Qua việc phân tích cấu trúc này, mục tiêu phát triển năng 

lực không chỉ hướng tới việc củng cố năng lực chuyên môn - bao gồm cả tri 

thức và kỹ năng chuyên môn - mà còn mở rộng đến sự phát triển của năng 

lực phương pháp, năng lực xã hội và năng lực cá nhân, trong đó các năng lực 

này tương hỗ và tương tác chặt chẽ lẫn nhau. 

- Theo cơ sở nghiên cứu của OECD (2015) [112], TCNL được chia 

thành hai thành phần: năng lực chung và năng lực chuyên môn. Năng lực 

chung bao gồm những khía cạnh như khả năng thực hiện hành động độc lập 

thành công, khả năng sử dụng các công cụ giao tiếp và công cụ tri thức một 

cách tự chủ, cũng như khả năng hành động thành công trong các nhóm xã 

hội không đồng nhất. Trong khi đó, năng lực chuyên môn tập trung vào các 

môn học cụ thể. Hiện tại, trong các chương trình giảng dạy của các quốc gia 

thành viên OECD, mô hình này được áp dụng nhấn mạnh vào việc phát triển 

cả năng lực chung và các năng lực chuyên môn cụ thể. 

Trong nghiên cứu của luận án, chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận 

dựa trên cấu trúc năng lực thành phần trong việc đưa ra những năng lực cần 



 

 

38 

phát triển cho SV ngành Logistics và QLCCU, nhằm giúp họ nắm bắt và áp 

dụng các kiến thức và kỹ năng một cách linh hoạt và hiệu quả trong môi trường 

làm việc ngày càng phức tạp và đổi mới của ngành Logistics và QLCCU. 

* Thứ Hai, căn cứ theo các văn bản, quy định hiện hành: 

- Các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế: Các tiêu chuẩn quốc gia và quốc 

tế liên quan đến ngành Logistics và QLCCU được phát triển bởi các tổ chức 

quản lý chất lượng, các tổ chức đo lường và kiểm định, v.v. nhằm đảm bảo 

chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong ngành. Cụ thể: tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý chất lượng (ISO 9001:2015); tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi 

trường (ISO 14001:2015); tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn và sức 

khỏe nghề nghiệp (ISO 45001:2018); tiêu chuẩn về quản lý rủi ro (ISO 

31000:2018); tiêu chuẩn trong quản lý sản xuất và vận hành nhà máy 

(GMP); tiêu chuẩn trong quản lý an ninh chuỗi cung ứng (C-TPAT), … 

- Các chuẩn đầu ra đào tạo: Căn cứ theo Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 

ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ GD &ĐT ban hành quy định về chuẩn 

CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của GD đại 

học; các chuẩn đầu ra đào tạo được phát triển bởi các trường đại học, trung 

tâm đào tạo, tổ chức đào tạo chuyên nghiệp, v.v... đưa ra để mô tả các kỹ 

năng, kiến thức, năng lực, trình độ đào tạo và các yêu cầu khác mà SV cần 

đạt được sau khi hoàn thành CTĐT [11]. Các chuẩn đầu ra đào tạo giúp đảm 

bảo rằng các SV có thể đáp ứng được các yêu cầu nghề nghiệp trong ngành 

Logistics và QLCCU, cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn chung của 

ngành nghề. 

- Căn cứ theo Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ 

GD &ĐT ban hành công bố danh mục GD, đào tạo cấp IV trình độ đại học 

[9]. Theo đó, ngành Logistics và QLCCU có mã ngành riêng là 7510605 

thuộc nhóm ngành Quản lý công nghiệp (mã 75106). Thông tư này được thay 

thế bởi Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT được ban hành ngày 06 tháng 6 

năm 2022 của Bộ GD&ĐT về việc quy định danh mục thống kê ngành đào 
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tạo của GD đại học [10]. Quy định này yêu cầu cơ sở đào tạo trong cả nước xây 

dựng và phát triển CTĐT ngành Logistics và QLCCU ở bậc đại học nhằm đào 

tạo nguồn nhân lực có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. 

- Khung trình độ Quốc gia: Căn cứ theo Quyết định 1982/TTg ngày 18 

tháng 10 năm 2016 về phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam. Đối với 

đào tạo hệ đại học - Bậc 6 quy định: Xác nhận trình độ đào tạo của người 

học có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên 

sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và 

pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng 

hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết 

để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong 

điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm 

trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, 

giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ. 

* Thứ Ba, căn cứ theo yêu cầu xã hội đối với nhân lực ngành Logistics 

và QLCCU: 

Ngành Logistics và QLCCU đang trở thành một trong những lĩnh vực 

quan trọng và trọng tâm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp 

và động. Yêu cầu thực tiễn cho ngành này đang gia tăng do sự phức tạp của 

các chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng trưởng của thương mại điện tử và sự phát 

triển nhanh chóng của công nghệ. Để đáp ứng những thách thức này, nhân 

lực trong ngành cần phải có những kỹ năng chuyên môn cao, linh hoạt và 

thích nghi với môi trường kinh doanh đổi mới liên tục. Ngoài ra, việc 

QLCCU cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về các vấn đề môi trường và xã 

hội, cũng như kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm để xây dựng một chuỗi 

cung ứng bền vững và hiệu quả. Công việc một số chức danh SV ngành 

Logistics và QLCCU sau tốt nghiệp có thể đáp ứng trong doanh nghiệp được 

thể hiện trong các văn bản:  

- Tài liệu mô tả công việc của từng chức danh nhân viên trong ngành, 
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được các doanh nghiệp hoặc nhà tuyển dụng xây dựng để đưa ra yêu cầu cụ 

thể về kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ GD cho từng vị trí của ngành. 

- Các tiêu chuẩn và hướng dẫn của ngành: Tiêu chuẩn về an ninh chuỗi 

cung ứng (ISO 28000); hướng dẫn của Tổ chức vận tải Đại chúng quốc tế 

(IATA) về hàng hóa nguy hiểm… 

- Các văn bản pháp luật: Luật kinh doanh vận tải đường bộ; Luật hàng 

hóa nội địa; Nghị định 163/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vận tải 

bằng hàng hóa bằng đường bộ…  

Căn cứ một số văn bản quy định, có thể thấy nhân lực trong ngành 

Logistics và QLCCU được đánh giá cao về mức độ chuyên môn, đòi hỏi kỹ 

năng cụ thể trong các khâu khác nhau của hệ thống. Mỗi bộ phận trong hệ 

thống này có ảnh hưởng trực tiếp đến các phần khác và ảnh hưởng đến quá 

trình cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Sau khi tốt nghiệp, SV trong ngành 

này có thể thực hiện các công việc khác nhau trong ngành Logistics và 

QLCCU. Một số công việc cụ thể có thể bao gồm: 

- Nhân viên kho: đảm nhận các hoạt động lưu trữ, đóng gói, xếp dỡ, 

kiểm kê hàng hóa trong kho. 

- Nhân viên vận chuyển: đảm nhận các hoạt động vận chuyển hàng hóa 

từ điểm A đến điểm B, bao gồm các hoạt động xếp dỡ hàng hóa, đóng gói, 

kiểm tra, đóng gói và giao nhận hàng hóa. 

- QLCCU: đảm nhận vai trò quản lý, điều hành các hoạt động trong 

chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Các nhiệm vụ bao gồm lập kế hoạch, tối 

ưu hóa quá trình, đảm bảo chất lượng, tìm kiếm và quản lý nhà cung cấp, giải 

quyết các vấn đề phát sinh. 

- Nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng: đảm nhận các hoạt động 

liên quan đến bán hàng và chăm sóc khách hàng, bao gồm xử lý đơn hàng, 

cung cấp thông tin sản phẩm, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng. 

- Chuyên gia phân tích dữ liệu: đảm nhận vai trò phân tích và đánh giá 

dữ liệu để đưa ra các quyết định chiến lược cho doanh nghiệp. 

- Quản lý kho: Người đảm nhận chức danh này có trách nhiệm quản lý 
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và kiểm soát tất cả các hoạt động liên quan đến quản lý kho hàng, bao gồm 

thu nhập, xuất kho, kiểm kê, tồn kho, bốc xếp hàng hóa và quản lý nhân 

viên kho. 

- Quản lý vận tải: Người đảm nhận chức danh này có trách nhiệm quản 

lý và kiểm soát tất cả các hoạt động liên quan đến vận chuyển hàng hóa, bao 

gồm lựa chọn đối tác vận chuyển, lập kế hoạch vận chuyển, giám sát vận 

chuyển, quản lý chi phí và xử lý các vấn đề phát sinh. 

- Chuyên viên mua hàng: Người đảm nhận chức danh này có trách nhiệm 

đảm bảo các hoạt động mua hàng hóa của doanh nghiệp được thực hiện hiệu 

quả, bao gồm lựa chọn đối tác mua hàng, đàm phán giá cả, đảm bảo chất 

lượng hàng hóa và quản lý tình trạng tồn kho. 

- Chuyên viên kế hoạch sản xuất: Người đảm nhận chức danh này có 

trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất, giám sát quá trình sản xuất, điều chỉnh kế 

hoạch sản xuất và tối ưu hóa hoạt động sản xuất để đáp ứng các mục tiêu sản 

xuất của doanh nghiệp. 

Từ những tính chất và đặc điểm công việc trên nên người học ngành 

Logistics và QLCCU sau tốt nghiệp đòi hỏi phải có kiến thức chuyên sâu với 

các cấp độ năng lực khác nhau. 

1.3.3.2. Những năng lực cần phát triển cho SV tốt nghiệp ngành Logistics và 

QLCCU 

 Dựa trên các căn cứ xác định năng lực dùng cho đào tạo SV trình độ đại 

học ngành Logistics và QLCCU, luận án giới hạn và xác định cấu trúc năng 

lực thành phần của sinh viên tốt nghiệp ngành Logistics và QLCCU gồm 4 

nhóm năng lực cơ bản sau: (1). Năng lực học tập; (2). Năng lực nghiên cứu 

khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; (3). Năng lực tương tác; (4). Năng 

lực cá thể. Cụ thể: 

 * Nhóm năng lực học tập bao gồm các năng lực sau: 

 - Ý thức và nhận thức tốt về hoạt động học tập đối với ngành theo học. 

 - Nhận thức những kiến thức cơ bản, chuyên môn hiện đại trong lĩnh vực 

Logistic và QLCCU. 
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 - Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị và phương tiện phục vụ 

học tập, thông thạo trong việc sử dụng công cụ phân tích dữ liệu, phần mềm 

chuyên dùng cho lĩnh vực QLCCU. 

 - Vận dụng kiến thức chuyên ngành Logistic và QLCCU để giải quyết 

các vấn đề của thực tiễn đang đặt ra. 

  - Biết cập nhật xu hướng mới và áp dụng các mô hình phân tích trong 

hoạt động thực hành để tối ưu hóa chuỗi cung ứng. 

  - Áp dụng được công nghệ hiện đại và kiến thức đã học trong thực 

hành, thực tập về quản lý kho bãi, vận tải và quản lý rủi ro. 

 - Xác định cơ hội, thách thức trong môi trường đầy biến động và cạnh 

tranh của ngành Logistics và QLCCU. 

  * Nhóm năng lực nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 

bao gồm các năng lực: 

 - Có khả năng nghiên cứu khoa học.  

 - Lựa chọn và thiết kế được các đề tài nghiên cứu để giải quyết các vấn 

đề đang đặt ra trong lĩnh vực Logistics và QLCCU. 

 - Xác định được cơ sở lý thuyết, phương pháp luận của đề tài nghiên cứu. 

 - Sử dụng các phương pháp công cụ hiện đại, phần mềm chuyên dụng để 

triển khai nghiên cứu đề tài. 

 - Đề xuất các giải pháp khoa học dựa trên dữ liệu khảo sát thực tế trong 

lĩnh vực Logistics và QLCCU để tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu rủi ro. 

 - Đề xuất được ý tưởng trong việc áp dụng các giải pháp mới và công 

nghệ tiên tiến để thực hành nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. 

  - Có khả năng xây dựng kế hoạch kinh doanh, phân tích thị trường để 

định hướng hoạt động khởi nghiệp. 

 - Có khả năng kinh doanh, khả năng xác định cơ hội, quản lý tài 

chính/chi phí trong môi trường đầy biến động và cạnh tranh của ngành 

Logistics và QLCCU. 

 - Có khả năng nắm bắt những kiến thức cơ bản và tiên tiến về đổi mới và 

sáng tạo. 
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 - Rèn luyện kỹ năng thích nghi và phát triển sản phẩm/dự án mới. 

  * Nhóm năng lực tương tác gồm các năng lực: 

 - Có năng lực sử dụng ngôn ngữ, biết lắng nghe, tiếp nhận và xử lý các ý 

kiến đánh giá phản hồi theo hướng tích cực. 

 - Trình bày ý tưởng cá nhân một cách rõ ràng qua nhiều phương tiện, 

thiết bị thông tin. 

 - Có năng lực quản lý, quản lý có hiệu quả hoạt động nhóm trong các 

hoạt động học tập, thực hành nghề nghiệp. 

 - Đưa ra quyết định phù hợp dựa trên dữ liệu để đảm bảo tiến độ và chất 

lượng công việc. 

 - Biết cách phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong chuỗi cung ứng 

qua thực hành thực tập. 

 - Biết xác định cách xử lý xung đột và duy trì mối quan hệ với các đối 

tác trong phạm vi Quốc gia và trên quy mô toàn cầu. 

 * Nhóm năng lực cá thể gồm các năng lực: 

- Tư duy phân tích, suy luận logic. 

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo khi vận hành quy trình QLCCU.  

- Xác định và xử lý các vấn đề phát sinh, sẵn sàng chấp nhận rủi ro có 

tính toán trong môi trường làm việc áp lực. 

 - Thấu hiểu các giá trị đạo đức cốt lõi, hiểu biết về trách nhiệm cá nhân 

trong cộng đồng và xã hội. 

 - Quản lý thời gian của bản thân và làm việc độc lập, đóng góp vào sự 

thành công của toàn bộ chuỗi cung ứng.  

- Tiếp cận công việc với thái độ tự giác, tự chịu trách nhiệm hướng tới 

đạt mục tiêu đặt ra. 

- Có năng lực phát triển bản thân. 

- Thái độ tự giác, tự quản lý hoạt động học tập thường xuyên liên tục để 

cập nhật kiến đáp ứng với yêu cầu xã hội. 
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1.3.4. Đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

theo tiếp cận năng lực dựa vào lý thuyết quá trình đào tạo 

1.3.4.1. Lý thuyết về quá trình đào tạo 

Theo tác giả Trần Khánh Đức [35]: Quá trình đào tạo là toàn bộ các hoạt 

động đào tạo trong mọi khoảng thời gian và môi trường nhất định (bao gồm cả 

những hoạt động trong và ngoài nhà trường) trong đó trọng tâm là hoạt động 

Dạy - Học với nhiều mối quan hệ bên trong và bên ngoài nhà trường. 

Tác giả Phạm Hồng Quang (2014) [66] cho rằng, cấu trúc của quá trình 

đào tạo bao gồm nhiều nhân tố, trong đó có hai nhân tố trung tâm của quá 

trình dạy học ở đại học đó là hoạt động dạy của GV và hoạt động học của SV.  

Xét về khía cạnh cấu trúc quá trình đào tạo được hiểu là quá trình tổ 

chức và thực hiện nhiệm vụ, nội dung đào tạo thông qua các biện pháp, công 

cụ, hình thức tổ chức, các nguồn lực và sự đánh giá thích hợp để đảm bảo việc 

đạt được mục tiêu đào tạo (Hình 1.1) [38] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hình 1.1. Mô hình tổng thể quá trình đào tạo 

Mô hình tổng thể quá trình đào tạo là cơ sở để xây dựng các tiêu chí 

đánh giá chất lượng đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo theo 

Đầu vào 
Quá trình đào 

tạo 

Kết quả đào 

tạo 

Tham gia xã hội và 

thị trường lao động 

Thông tin phản hồi 
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các loại hình đào tạo khác nhau, đồng thời là cơ sở để xây dựng mô hình quản 

lý đào tạo theo quá trình (đầu vào - quá trình - đầu ra). 

Trong lĩnh vực Logistics và QLCCU, mô hình đào tạo được cấu trúc 

theo một hệ thống quản lý đào tạo tổng thể, hướng tới sự phát triển không chỉ 

về mặt nghiệp vụ mà còn về khả năng thích ứng và đổi mới trong kỷ nguyên 

kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0. Mô hình này bao gồm bốn phần liên 

quan mật thiết: đầu vào, quá trình đào tạo, kết quả đào tạo và hoạt động tham 

gia xã hội cũng như thị trường lao động, mỗi phần được thông tin liên tục 

thông qua cơ chế phản hồi đa chiều. 

- Đầu vào đề cập đến việc xác định mục tiêu đào tạo dựa trên nhu cầu 

thực tế của ngành, đồng thời tập trung vào việc tuyển chọn đội ngũ GV có 

năng lực và CSVC cần thiết, bảo đảm nguồn tài chính hợp lý, nhằm hỗ trợ 

một quá trình đào tạo hiệu quả. 

- Quá trình đào tạo là giai đoạn nòng cốt, nơi diễn ra việc truyền đạt 

kiến thức, kỹ năng thông qua các phương pháp giảng dạy đổi mới và tương 

tác cao, cùng với việc kiểm tra, đánh giá liên tục để đảm bảo sự tiếp thu và 

phát triển của SV. 

- Kết quả đào tạo phản ánh mức độ hội nhập của kiến thức và kỹ năng 

vào thực tiễn nghề nghiệp, đánh giá qua khả năng áp dụng kiến thức, năng lực 

làm việc và việc sử dụng hiệu quả ngoại ngữ cũng như CNTT trong môi 

trường làm việc đa văn hóa và toàn cầu. 

- Sự tham gia vào xã hội và thị trường lao động đánh giá mức độ hội 

nhập của SV ngành Logistics và QLCCU sau khi tốt nghiệp, thông qua các 

chỉ số như việc làm, thu nhập và phát triển nghề nghiệp cá nhân. 

Mỗi nội dung của mô hình đều liên kết chặt chẽ với nhau thông qua 

thông tin phản hồi, đảm bảo rằng mọi quyết định và điều chỉnh trong quá trình 

đào tạo đều dựa trên dữ liệu thực tế và cập nhật. Điều này bảo đảm rằng 

CTĐT không chỉ đáp ứng được yêu cầu hiện hành của ngành mà còn có khả 

năng tiên liệu và thích nghi với các xu hướng phát triển trong tương lai. 

Trong ngành Logistics và QLCCU, việc phân tích nhu cầu đào tạo cần 
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được thực hiện một cách bài bản, dựa trên sự đánh giá kỹ lưỡng về các yếu tố 

kinh tế xã hội và công nghệ. Điều này bao gồm việc nắm bắt những thay đổi 

trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đổi mới công nghệ và sự chuyển dịch trong thị 

trường lao động. Từ đó, các tiêu chuẩn đầu ra được xác định một cách rõ 

ràng, hướng đến việc xây dựng nên những CTĐT có tính ứng dụng cao và có 

sự tham gia của các bên liên quan, từ doanh nghiệp đến các tổ chức GD và 

SV, nhằm đảm bảo kết quả đào tạo đáp ứng được yêu cầu thực tế. 

Mô hình quản lý đào tạo theo quá trình, từ đầu vào đến đầu ra không 

chỉ thể hiện quy trình chuẩn mực mà còn biểu thị một hệ thống đánh giá đa 

chiều, nơi thông tin liên tục được cập nhật và phản hồi từ tất cả các bên liên 

quan để tối ưu hóa chất lượng và hiệu quả đào tạo. Điều này đặc biệt quan 

trọng trong bối cảnh ngành Logistics và QLCCU đang trải qua những thay đổi 

nhanh chóng, đòi hỏi một nguồn nhân lực có khả năng thích nghi và sáng tạo 

liên tục. 

1.3.4.2. Các thành tố của quá trình đào tạo trình độ đại học ngành Logistics 

và Quản lý chuỗi cung ứng theo tiếp cận năng lực 

Trong luận án này, quá trình đào tạo ngành Logistics và QLCCU theo 

TCNL có các thành tố chủ yếu dưới đây: 

* Mục tiêu đào tạo: 

 Theo Điều 2. Luật giáo dục [67] đã xác định mục tiêu giáo dục: nhằm 

phát triển con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm 

mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu 

nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa 

xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân 

trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. 

 Để xác định mục tiêu đào tạo theo tiếp cận năng lực, việc tổ chức khảo 

sát và phân tích nhu cầu đào tạo trọng ngành Logistics và QLCCU cần được 

triển khai, giúp các trường đánh giá mức độ cần thiết về nhân sự, qua đó phân 

tích được nhu cầu kỹ năng, xác định được năng lực mà doanh nghiệp yêu cầu 
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từ nhân sự trong lĩnh vực Logistics và QLCCU. 

Trường đại học cần chú trọng vào việc phát triển năng lực cá nhân của 

SV, bao gồm cả kiến thức chuyên môn sâu rộng và tư duy phê phán, đồng 

thời nâng cao phẩm chất đạo đức và ý thức công dân. Hoạt động này được 

thực hiện thông qua việc tạo điều kiện cho SV tiếp cận với các kiến thức khoa 

học cơ bản và kỹ năng cần thiết để thích ứng nhanh chóng với các thay đổi 

trong lĩnh vực Logistics và QLCCU. Đặc biệt, cần khuyến khích sự sáng tạo 

và tư duy độc lập, giúp SV phát huy tiềm năng cá nhân và phát triển kỹ năng 

thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc đổi mới. Đồng thời, đào tạo 

phải tập trung vào việc xây dựng và phát triển thái độ, phẩm chất, ý thức nghề 

nghiệp, cùng với việc giáo dục về tinh thần yêu nước và lòng trung thành với 

lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Bên cạnh đó, các trường đại học cần xác định mục tiêu đào tạo SV cần 

phải có năng lực thực hành cơ bản trong ngành được cọ xát thực tế thông qua 

cơ chế phối hợp với doanh nghiệp trong các hoạt động thực hành, thực tập 

nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp, ngoài ra với kiến thức vững chắc về kinh tế - 

xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng, kiến thức khoa học cơ bản và sâu rộng 

về kinh tế, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, quản lý kinh doanh và dịch vụ 

Logistics và QLCCU, giúp SV có đạo đức nghề nghiệp vững vàng để đáp ứng 

yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 * Chương trình đào tạo 

Các trường đại học cần hiểu rõ ngành và nhu cầu lao động thị trường để 

xác định mục tiêu của CTĐT. Thông qua việc phân tích nhu cầu đào tạo 

ngành Logistics và QLCCU nhằm dự báo sự biến động đảm bảo cho CTĐT 

được linh hoạt và tích ứng, đồng thời đảm bảo rằng SV sẽ nắm vững kiến 

thức và kỹ năng cần thiết sau khi tốt nghiệp. CTĐT cần được thiết kế một 

cách khoa học, qua đó xác định các môn học quan trọng và trình tự thực hiện 

chúng, hỗ trợ phương pháp giảng dạy và đánh giá sáng tạo, linh hoạt. Điều 

này nhằm khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển năng lực tổng thể của SV, 

bao gồm năng lực tư duy phân tích, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực 
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giao tiếp hiệu quả. Sự đánh giá và phát triển đều đặn của chương trình, thông 

qua việc thu thập phản hồi và xem xét kết quả học tập của SV, giúp định hình, 

tinh chỉnh CTĐT để phù hợp hơn với nhu cầu năng lực đang thay đổi của SV 

và yêu cầu thị trường lao động. 

Trong việc phát triển CTĐT, mối liên kết mật thiết với doanh nghiệp và 

các tổ chức chuyên ngành là vô cùng quan trọng, không chỉ để đảm bảo tính 

thực tiễn và hiện đại của chương trình, mà còn để nâng cao năng lực thực 

hành, khả năng làm việc nhóm và khả năng lãnh đạo của SV. Do đó cần thiết 

lập cơ chế phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động giảng 

dạy, thực hành, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp. Sự hợp tác này không 

chỉ mang lại cơ hội thực tế cho SV, mà còn giúp họ áp dụng kiến thức lý 

thuyết vào thực tiễn, chuẩn bị tốt cho nhu cầu và thách thức của ngành nghề. 

Đồng thời, sự tích hợp yếu tố quốc tế hóa trong quá trình phát triển CTĐT, 

bao gồm việc mở rộng cơ hội học tập và trao đổi quốc tế cho SV sẽ giúp phát 

triển năng lực toàn cầu của họ, chuẩn bị họ tốt hơn cho một thị trường lao 

động ngày càng toàn cầu hóa. 

Như vậy, việc phát triển CTĐT trong ngành Logistics và QLCCU yêu 

cầu sự nhận diện sâu sắc về ngành, nhu cầu thị trường lao động và sự kết hợp 

chặt chẽ với ngành công nghiệp và quốc tế hóa. Các trường đại học cần tham 

gia tích cực vào việc cập nhật và nâng cấp CTĐT của mình, để đảm bảo rằng 

SV không chỉ đạt được mục tiêu học tập của mình, mà còn phát triển thành 

công năng lực chuyên môn và năng lực cá nhân cần thiết cho sự nghiệp tương 

lai của họ. 

* Hoạt động giảng dạy của giảng viên  

Trong hoạt động đào tạo ngành Logistics và QLCCU, GV đóng một vai 

trò trung tâm và cần phải sở hữu và phát triển một loạt yếu tố quan trọng. GV 

phải nắm kiến thức chuyên môn sâu rộng, cần nắm vững các khía cạnh kỹ 

thuật, quản lý, kinh tế và công nghệ liên quan đến lĩnh vực này, để từ đó có 

thể xây dựng chương trình giảng dạy chất lượng, đảm bảo SV có được những 

năng lực cần thiết khi bước vào thực tế. GV cũng cần phải có khả năng truyền 
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đạt kiến thức một cách rõ ràng, hấp dẫn và phương pháp giảng dạy linh hoạt, 

phù hợp với đặc thù ngành. GV cần phát triển kỹ năng giao tiếp và truyền đạt 

thông tin, đồng thời rèn luyện khả năng lắng nghe và tương tác với SV giúp 

họ hiểu và áp dụng kiến thức vào thực tế. Đồng thời, GV cần khuyến khích, 

thúc đẩy SV phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua 

việc đề xuất ý tưởng mới, tham gia vào các dự án thực tế và áp dụng phương 

pháp giải quyết vấn đề hiệu quả. 

Đam mê giảng dạy cũng là yếu tố quan trọng, giúp GV duy trì lòng nhiệt 

huyết và trách nhiệm cao trong việc hỗ trợ và hướng dẫn SV. GV cần không 

ngừng cập nhật và nghiên cứu để kiến thức của mình luôn tương xứng với sự 

phát triển trong ngành.  

Như vậy, để đáp ứng yêu cầu đào tạo theo TCNL, GV ngành Logistics 

và QLCCU cần phải không ngừng cập nhật kiến thức, cải tiến phương pháp 

giảng dạy, xác định năng lực cần phát triển cho SV trong từng môn học, thiết 

kế các hoạt động giảng dạy phù hợp và áp dụng đa dạng phương pháp, 

phương tiện kỹ thuật hiện đại trong dạy học nhằm tạo nên môi trường học tập 

tích cực, thúc đẩy sự phát triển liên tục của SV. 

* Hoạt động học tập của sinh viên 

Để phù hợp với hướng đào tạo theo TCNL trong ngành Logistics và 

QLCCU, SV cần sở hữu, phát triển những đặc điểm và năng lực chính từ giai 

đoạn tuyển sinh đầu vào. SV cần đạt được điểm học tập cao và thỏa mãn các 

điều kiện tuyển sinh của trường đại học, đồng thời cần có kiến thức nền tảng 

mạnh về toán học, kinh tế, quản lý và khoa học tự nhiên, để tạo nền móng 

vững chắc cho quá trình học tập chuyên sâu. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong 

cả tiếng Việt và tiếng Anh là một yếu tố quan trọng khác, giúp SV có thể làm 

việc hiệu quả với các đối tác và khách hàng quốc tế trong tương lai. Cùng với 

đó, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề - bao gồm khả năng tư duy logic 

và áp dụng các phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả - cũng cần được phát 

triển từ giai đoạn đầu. 

Trong quá trình học tập, SV không chỉ tuân thủ các quy chế và quy định 
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của nhà trường, mà còn cần phải chủ động phát triển sự kiên nhẫn, kiên trì để 

vượt qua những khó khăn và thách thức. Tính sáng tạo và linh hoạt cũng là 

những yếu tố không kém phần quan trọng, giúp SV có thể đề xuất và áp dụng 

các giải pháp mới trong nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 

linh hoạt trong ngành. Kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng tìm kiếm thông tin, 

nghiên cứu và kỹ năng sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại cũng cần được 

rèn luyện để SV có thể cập nhật và áp dụng kiến thức mới một cách hiệu quả. 

Như vậy, SV cần chịu trách nhiệm lập kế hoạch học tập chi tiết, tuân thủ 

các quy định và chủ động trong việc tự học, thực tập, tham gia vào các dự án 

nghiên cứu khoa học và các hoạt động SV. Để phát triển kỹ năng, kiến thức 

và thái độ tốt, SV cần phải chủ động trong quá trình học tập, tự đánh giá sự 

tiến bộ của bản thân và tham gia các hoạt động học tập bổ trợ, nhằm phát triển 

toàn diện theo TCNL trong ngành Logistics và QLCCU. 

* Hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

Hoạt động kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của SV là cột mốc quan 

trọng, giúp cả CBQL, GV lẫn nhà trường nắm bắt một cách toàn diện về sự 

phát triển và tiến bộ kỹ năng của SV. Hơn thế nữa, hoạt động này cũng tạo 

điều kiện thuận lợi để SV phát triển khả năng tự đánh giá, từ đó hiểu rõ hơn 

về quá trình học của bản thân. Cụ thể, quy định về việc kiểm tra và đánh giá 

kết quả học tập được thực hiện dựa theo các quy định chung trong quy chế 

đào tạo và quy chế thi, nhằm không chỉ đánh giá mức độ nắm bắt kiến thức lý 

thuyết của SV mà còn tập trung vào việc phân tích năng lực thực tiễn và ứng 

dụng. Một số phương pháp đánh giá đa dạng đã được áp dụng, với mục tiêu 

phát triển toàn diện các kỹ năng của SV, bao gồm: 

- Đánh giá liên tục, thông qua các hình thức như bài kiểm tra giữa kỳ để 

đánh giá sự tiếp thu kiến thức cơ bản, hoạt động thảo luận nhóm để khuyến 

khích sự hợp tác và tương tác, cũng như bài tập về nhà nhằm kiểm tra khả năng 

tự học, giải quyết tình huống và áp dụng kiến thức vào thực hành của SV. 

- Đánh giá tổng kết, qua các bài kiểm tra cuối kỳ và báo cáo đồ án, khóa 
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luận kết hợp kiểm tra kiến thức thực tế của SV nhằm kiểm tra khả năng tổng 

hợp và áp dụng kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

- Đánh giá dựa trên năng lực, thể hiện qua việc kiểm tra khả năng thực 

hành và ứng dụng kiến thức vào thực tế của SV, đồng thời khuyến khích tư 

duy phê phán và sáng tạo. 

- Đánh giá đồng đẳng, giúp phát triển kỹ năng phê phán của SV và tạo 

cơ hội để SV tự đánh giá quá trình học của mình. 

* Cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ cho đào tạo  

Để tiến tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo trong ngành Logistics 

và QLCCU, các trường đại học cần chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào việc phát 

triển CSVC hiện đại, bao gồm việc xây dựng các khu vực thực hành và trung 

tâm nghiên cứu tiên tiến. Điều này không chỉ nhằm mục đích tạo ra môi 

trường học tập lý tưởng mà còn để nâng cao năng lực thực hành và nghiên 

cứu của SV, hỗ trợ SV trong việc phát triển kỹ năng chuyên môn và khả năng 

sáng tạo. 

Trong khuôn khổ đào tạo dựa trên năng lực, ứng dụng CNTT trong đào 

tạo như mở rộng hạ tầng CNTT là bước tiến cần thiết, với việc tích hợp hệ 

thống quản lý học tập trực tuyến và phần mềm chuyên ngành. Trung tâm dữ 

liệu, hệ thống lab thực hành, hạ tầng kết nối; hệ thống phần mềm quản lý đào 

tạo; hệ thống lớp học trực tuyến đồng bộ; cổng thông tin đào tạo trực tuyến,.. 

là những hạ tầng, hệ thống cần thiết không chỉ phục vụ quá trình học tập và 

nghiên cứu, mà còn tạo điều kiện cho SV phát triển năng lực sử dụng công 

nghệ, một trong những kỹ năng mềm quan trọng trong thời đại hiện đại. 

Đồng thời, việc cập nhật đều đặn và đa dạng hóa học liệu, từ sách giáo 

trình đến nguồn tài nguyên trực tuyến là một yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy 

sự phát triển toàn diện của năng lực học tập. Các học liệu như: bài giảng đa 

phương tiện, giáo trình điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, bài lab mô 

phỏng, ngân hàng chủ đề/tình huống, tài liệu hướng dẫn tự học, ...đều giúp 

cho SV tiếp cận được với lượng kiến thức và thông tin phong phú, đồng thời 
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cũng nâng cao khả năng tự học và tư duy phê phán - những năng lực cần thiết 

để trở thành những chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực logistics và QLCCU. 

* Hoạt động đánh giá kết quả quá trình đào tạo và triển khai các hoạt 

động sau khóa đào tạo 

Hoạt động đánh giá kết quả sau mỗi khóa đào tạo đóng vai trò quan 

trọng trong việc nhận diện và thích ứng với những yêu cầu cập nhật từ thị 

trường lao động. Điều này không chỉ hỗ trợ trong việc tối ưu hóa và phát triển 

CTĐT mà còn giúp củng cố liên kết giữa các bên liên quan, từ đó xây dựng 

một hệ thống đào tạo linh hoạt và phản ứng nhanh với nhu cầu xã hội. Các 

hoạt động thực hiện cụ thể bao gồm: 

- Đánh giá chi tiết kết quả học tập của SV đi kèm với việc cấp chứng chỉ 

và văn bằng tốt nghiệp đảm bảo rằng các tiêu chuẩn năng lực đề ra đã được 

thỏa mãn. 

- Thiết lập cơ chế phối hợp giữa trường đại học và doanh nghiệp 

Logistics trong các hoạt động thực hành, thực tập nghiệp vụ và thực tập tốt 

nghiệp mang ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển năng lực của SV. 

- Thu thập và xử lý thông tin về học phần và kết quả học tập, nhằm thăm 

dò và phân tích xu hướng, từ đó điều chỉnh và phát triển CTĐT đào tạo sao 

cho phù hợp với nhu cầu thực tế và tăng cường tính ứng dụng vào việc làm. 

- Tổ chức thu thập thông tin về tình hình việc làm sau tốt nghiệp, một 

cách để điều chỉnh và cập nhật ngành đào tạo cũng như nội dung đào tạo, đảm 

bảo rằng SV được chuẩn bị kỹ năng cần thiết để thích nghi với thị trường lao 

động hiện tại. 

- Hợp tác chặt chẽ với các đơn vị sử dụng nhân lực để định hướng về 

việc tuyển dụng, cũng như thu thập đánh giá và phản hồi từ các đơn vị này. 

Trong đó thu thập đánh giá nhận xét về các nội dung: kiến thức chuyên môn, 

năng lực ngoại ngữ, CNTT, ý thức, kỹ năng của SV, ... nhằm nắm bắt được sự 

hài lòng của họ đối với chất lượng lao động đào tạo, từ đó điều chỉnh CTĐT 

để phù hợp hơn với nhu cầu xã hội. Trong nội dung này, vai trò của chủ thể 
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quản lý (Hiệu trưởng) ở đây là đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo việc 

thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa trường đại học và nhà tuyển dụng, cũng 

như trong việc đánh giá và cập nhật liên tục CTĐT dựa trên phản hồi thực tế 

từ thị trường, từ SV tốt nghiệp. Thông qua hình thức này, Hiệu trưởng có thể 

đảm bảo CTĐT không chỉ đáp ứng nhu cầu của SV và thị trường lao động mà 

còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành. Điều chỉnh CTĐT dựa 

trên phản hồi này là một phần không thể thiếu của quản lý đào tạo trình độ đại 

học, đặc biệt trong việc định hình chuẩn đầu ra phản ánh chính xác và đầy đủ 

các kỹ năng, kiến thức và thái độ nghề nghiệp mà thị trường đòi hỏi, từ đó 

góp phần nâng cao chất lượng lao động và đáp ứng yêu cầu của xã hội trong 

lĩnh vực Logistics và QLCCU. 

1.4. Quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng theo tiếp cận năng lực 

1.4.1. Phân cấp trong quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

Quản lý chuỗi cung ứng  

1.4.4.1. Hiệu trưởng 

Trong quản lý giáo dục đại học, Hiệu trưởng của trường đại học đóng 

một vai trò trọng tâm trong việc hình thành và thực hiện chương trình đào tạo 

ngành Logistics và QLCCU. Cụ thể, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo 

việc xây dựng và phát triển kế hoạch đào tạo toàn diện của trường, trong đó 

đặc biệt chú trọng đến ngành Logistics và QLCCU. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự 

phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo và các Khoa chuyên ngành. 

Ngoài ra, Hiệu trưởng cũng chịu trách nhiệm tổ chức việc xây dựng, điều 

chỉnh và thẩm định CTĐT, bảo đảm rằng chương trình không chỉ cập nhật với 

những thay đổi trong ngành mà còn phản ánh chuẩn mực và yêu cầu của thị 

trường lao động. Một phần quan trọng khác của công việc là phát triển và 

quản lý đội ngũ GV, bao gồm cả việc bố trí, tuyển dụng và đánh giá năng lực 

giảng dạy của GV, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. 
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Hàng năm, Hiệu trưởng cần tổ chức đánh giá GV và CBQL tham gia vào 

CTĐT, quá trình này giúp theo dõi và cải thiện chất lượng giảng dạy. Đồng 

thời, Hiệu trưởng cũng cần xem xét các ý kiến tư vấn từ Hội đồng khoa học 

và đào tạo của trường để đảm bảo quyết định đưa ra là phù hợp và có cơ sở. 

Thực hiện các nhiệm vụ trên không chỉ cải thiện chất lượng giáo dục mà còn 

đóng góp vào sự phát triển toàn diện và bền vững của ngành trong môi trường 

giáo dục đại học. 

1.4.1.2. Phòng Đào tạo và các phòng chức năng liên quan 

Phòng Đào tạo trong trường đại học đảm nhiệm nhiều vai trò trong việc 

tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý đào tạo. Phòng Đào tạo có 

nhiệm vụ quan trọng trong việc lập kế hoạch và xây dựng CTĐT, đảm bảo 

CTĐT được cập nhật liên tục để phản ánh đúng nhu cầu của thị trường và các 

xu hướng mới nhất trong ngành. Quá trình này bao gồm việc thiết lập mục 

tiêu học tập, lựa chọn nội dung học và phối hợp với bộ môn để đảm bảo tính 

liền mạch của chương trình. Ngoài ra, phòng Đào tạo còn có chức năng ban 

hành văn bản quản lý đào tạo; quản lý và phát triển tài liệu giảng dạy; tổ chức 

nghiên cứu, quảng bá và đánh giá đào tạo; đề xuất, tổ chức quy trình tuyển 

sinh và giảng dạy. 

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo chịu trách nhiệm phát 

triển và thực hiện các công cụ đánh giá, nhằm đo lường hiệu quả của CTĐT 

và năng lực của SV; tổ chức các kỳ thi, giám sát quá trình đánh giá, đảm bảo 

tính chính xác và công bằng trong quá trình đánh giá; giữ vai trò kiểm định và 

giám sát chất lượng giáo dục; thực hiện các đánh giá định kỳ, thu thập, phân 

tích phản hồi từ SV và GV và đề xuất các cải tiến để đảm bảo chất lượng cao 

nhất của CTĐT. 

Ngoài ra các phòng ban khác cũng có chức năng phục vụ hoạt động 

đào tạo: 

- Phòng Công tác SV hỗ trợ SV về mặt tâm lý, sức khỏe, GD chính trị 

tư tưởng và tổ chức hoạt động ngoại khóa. 
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- Đoàn Thanh niên và Hội SV tạo môi trường GD tích cực và tổ chức 

các hoạt động văn hóa, thể thao. 

- Phòng Thanh tra giám sát, kiểm tra và đánh giá chất lượng giảng dạy. 

- Trung tâm thư viện cung cấp tài nguyên thông tin, hỗ trợ nghiên cứu 

và giảng dạy. 

Sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa các phòng chức năng đóng góp 

vào việc duy trì và nâng cao chất lượng của CTĐT, từ khâu lên kế hoạch, tổ 

chức, đánh giá, cho đến cải tiến chương trình, bảo đảm rằng CTĐT không chỉ 

đáp ứng mục tiêu GD mà còn phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. 

1.4.1.3. Khoa chuyên ngành 

Theo quy định của Điều lệ trường đại học, Khoa chuyên ngành Logistics 

và QLCCU đảm nhận nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo chất lượng đào tạo và 

hoạt động của khoa. Khoa có trách nhiệm quản lý GV, cán bộ và SV theo sự 

phân công của Hiệu trưởng. Hoạt động này bao gồm việc tổ chức và giám sát 

công việc hàng ngày, đồng thời phát triển kế hoạch và chiến lược cho khoa. 

Khoa cũng chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch đào tạo, xây dựng 

CTĐT, biên soạn đề cương, tài liệu, giáo trình, cũng như nghiên cứu các 

phương pháp giảng dạy và kiểm tra. Ngoài ra, khoa còn phải đánh giá kết quả 

học tập của SV, một phần quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. 

Một nhiệm vụ khác là tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, 

đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế. Khoa cần làm việc chặt chẽ với các tổ 

chức liên quan và doanh nghiệp, mở rộng mạng lưới hợp tác để cải thiện chất 

lượng giảng dạy và cơ hội nghiên cứu cho SV. 

Ngoài ra, Khoa phải lập kế hoạch phát triển đội ngũ GV, ngành đào tạo 

và CSVC để đảm bảo chất lượng đào tạo liên tục được cải thiện. Công tác 

giáo dục chính trị và tư tưởng cho GV, và SV cũng là một phần quan trọng, 

cùng với việc bồi dưỡng chuyên môn cho GV và lãnh đạo quản lý Khoa. 

Cuối cùng, việc đánh giá cán bộ quản lý và GV trong khoa cũng nằm 

trong trách nhiệm của khoa. Điều này bao gồm việc tuân thủ các quy định 

đánh giá của trường để nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý. 
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1.4.1.4. Bộ môn 

Trong trường đại học, Bộ môn có vai trò rất quan trọng trong hoạt động 

đào tạo, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng GD đại học, thúc 

đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển tri thức và góp phần trực tiếp tạo ra hiệu 

quả GD cho nhà trường. Do đó, Bộ môn được phân cấp chức năng trong hoạt 

động quản lý đào tạo, cụ thể: 

- Quản lý đào tạo ngành Logistics và QLCCU với chức năng đảm bảo 

chuyên môn. Trưởng bộ môn quản lý GV và cán bộ, phụ trách việc tuyển 

dụng, đánh giá và bồi dưỡng chuyên môn. 

- Tham gia xây dựng CTĐT, cập nhật chương trình dựa trên nhu cầu thị 

trường lao động và hợp tác với các đối tác ngoài. 

- Tập trung vào nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, mở rộng quan 

hệ và dự án nghiên cứu. Đề xuất đầu tư và cải tiến CSVC, nâng cao trình độ 

chuyên môn của GV. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV để đảm bảo mục 

tiêu đào tạo được thực hiện hiệu quả. 

Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm chính phân công nhiệm vụ cho GV- 

những người tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo và phát triển chương 

trình, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự hiệu quả của quá trình 

GD. GV không chỉ tham gia vào việc giảng dạy và đánh giá kết quả học tập 

của SV mà còn tham gia vào việc xây dựng và cập nhật CTĐT, đảm bảo phản 

ánh chính xác nhu cầu của thị trường lao động và đổi mới công nghệ. GV 

cũng được trao quyền tự chủ nhất định trong việc thiết kế và thực hiện các 

phần của CTĐT, cho phép họ đưa ra sáng kiến và áp dụng phương pháp giảng 

dạy hiện đại nhất, nhằm cải thiện kết quả đào tạo và tối ưu hóa trải nghiệm 

học tập của SV. 

1.4.1.5. Mối liên hệ giữa các chủ thể quản lý 

Trong cấu trúc phân cấp trong quản lý đào tạo, Hiệu trưởng chỉ đạo các 

đơn vị: phòng Đào tạo, phòng Khảo thí và các phòng ban liên quan, Khoa 

chuyên ngành và Bộ môn phải phối hợp làm việc cùng nhau một cách chặt 
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chẽ để đảm bảo rằng quy trình đào tạo diễn ra một cách liền mạch, từ lập kế 

hoạch đến thực thi, đánh giá và điều chỉnh. Sự phối hợp giữa các cấp quản lý 

và GV là chìa khóa để phát triển một CTĐT ngành Logistics và QLCCU đáp 

ứng cả tiêu chuẩn hàn lâm và yêu cầu thực tiễn của thị trường. Cơ chế phối 

hợp giữa các chủ thể quản lý đào tạo phải dựa trên nguyên tắc năng lực, trong 

đó mỗi chủ thể đều có trách nhiệm phát triển và sử dụng năng lực của mình 

một cách hiệu quả nhất. Điều này đòi hỏi sự trao đổi thông tin liên tục và 

minh bạch, cũng như việc thiết lập các cơ chế đánh giá và phản hồi thường 

xuyên để xác định và khắc phục mọi điểm yếu trong quá trình đào tạo. Mối 

quan hệ giữa các chủ thể quản lý đào tạo phải được xây dựng trên nền tảng 

hợp tác, trao quyền và trách nhiệm rõ ràng và phát huy năng lực của từng đơn 

vị, cá nhân để đạt được mục tiêu chung là nâng cao chất lượng đào tạo ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL. 

1.4.2. Nội dung quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và Quản 

lý chuỗi cung ứng theo tiếp cận năng lực  

1.4.2.1. Quản lý thực hiện mục tiêu đào tạo 

Để quản lý và thực hiện mục tiêu đào tạo ngành Logistics và QLCCU 

một cách hiệu quả, các trường đại học cần tiếp cận một cách hệ thống và khoa 

học, đồng thời phải dựa trên việc phát triển năng lực của SV. Hoạt động này 

phải được thiết kế để hỗ trợ SV phát triển các nhóm năng lực cơ bản: học tập, 

nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, tương tác và cá thể. Các trường đại học 

thường thực hiện các hoạt động sau: 

- Phân tích yêu cầu nghề nghiệp: Hiệu trưởng ra quyết định phân công 

Bộ môn, với sự tham gia của GV và chuyên gia, phải tiến hành phân tích yêu 

cầu nghề nghiệp trong ngành Logistics và QLCCU theo TCNL. Phân tích này 

phải kết nối chặt chẽ với các nhóm năng lực cơ bản, đảm bảo rằng CTĐT 

không chỉ đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động mà còn hỗ trợ SV 

phát triển các năng lực cần thiết để thích ứng và thành công trong môi trường 

làm việc. 

- Xác định mục tiêu đào tạo: Dựa trên kết quả phân tích năng lực, Khoa 
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xây dựng và trình Hiệu trưởng xem xét và phê duyệt. Mục tiêu này cần phản 

ánh rõ sự liên kết giữa các năng lực được xác định và yêu cầu của ngành, đảm 

bảo SV sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được cả về mặt lý thuyết và thực 

hành. Đồng thời mục tiêu đề ra phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của trường. 

- Lập kế hoạch đào tạo: Phòng Đào tạo lập kế hoạch chi tiết thực hiện 

các mục tiêu đào tạo được phê duyệt, trong đó bao gồm cả việc xác định 

nguồn lực, tài nguyên và lịch trình học tập. Kế hoạch này phải đảm bảo tích 

hợp các hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá, nhằm phát triển mạnh mẽ 

các nhóm năng lực đã xác định ở SV. 

- Thực hiện mục tiêu đào tạo: Khoa và Bộ môn chịu trách nhiệm triển 

khai kế hoạch đào tạo. Các hoạt động giảng dạy và đánh giá được thiết kế để 

tăng cường các nhóm năng lực, từ năng lực học tập đến năng lực cá thể, qua 

đó giúp SV đạt được các kết quả học tập mục tiêu. Trong hoạt động giảng 

dạy, các học phần thực hành, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp cần phải 

có cơ chế phối hợp cùng doanh nghiệp. 

- Đánh giá và cải tiến: GV và chuyên gia đánh giá kết quả đào tạo và đề 

xuất cải tiến dựa trên phản hồi từ SV và từ thị trường lao động. Cải tiến 

CTĐT cần được thực hiện để tối ưu hóa phát triển năng lực và đảm bảo 

chương trình luôn cập nhật với xu hướng và thách thức của ngành. 

Hoạt động quản lý thực hiện mục tiêu đào tạo này không chỉ giúp đảm 

bảo chất lượng đào tạo, mà còn giúp trường đại học thích ứng nhanh chóng 

với những thay đổi trong lĩnh vực Logistics và QLCCU, đồng thời đảm bảo 

rằng SV sẽ được trang bị đầy đủ năng lực cần thiết để thành công trong sự 

nghiệp của mình. 

1.4.2.2. Quản lý phát triển chương trình đào tạo 

Quản lý phát triển CTĐT trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU 

cần bám sát quy trình phát triển CTĐT. CTĐT bao gồm nội dung và kiến thức 

cần thiết để đáp ứng tiêu chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển 

dụng. CTĐT được thiết kế theo TCNL, tăng cường thực hành và trải nghiệm, 

từ đó SV có thể sẵn sàng tham gia vào lĩnh vực ngay sau khi tốt nghiệp. 
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Trong quá trình quản lý phát triển CTĐT trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU, cần triển khai các công việc sau đây để đạt được mục tiêu: 

- Phân tích nhu cầu đào tạo: Hiệu trưởng định rõ hướng chiến lược và 

đảm bảo sự phù hợp với mục tiêu chung của trường. Phòng Đào tạo cùng với 

Khoa và Bộ môn lấy ý kiến GV và chuyên gia để phân tích nhu cầu thị trường 

lao động, đồng thời đặt ra các năng lực cụ thể cần phát triển ở SV. 

- Lập kế hoạch xây dựng khung CTĐT: Kế hoạch phải đảm bảo cấu 

trúc CTĐT tích hợp đầy đủ các năng lực từ nhóm học tập, nghiên cứu khoa 

học và khởi nghiệp, tương tác, đến năng lực cá thể. Điều này đòi hỏi việc xác 

định kết quả học tập phải gắn liền với việc phát triển khả năng vận dụng kiến 

thức vào thực tiễn, sự thông thạo công nghệ và kỹ năng tư duy phản biện. 

- Xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra của CTĐT, vị trí việc làm sau 

tốt nghiệp: Dựa vào dữ liệu phân tích, quá trình này cần đảm bảo chuẩn đầu ra 

được xác định rõ ràng, cụ thể. Cần phải thiết lập mối liên kết chặt chẽ giữa 

chuẩn đầu ra và yêu cầu thực tế của các vị trí công việc sau khi tốt nghiệp. 

Đồng thời, việc phát triển chuẩn đầu ra cần gắn với khả năng phát triển sự 

nghiệp của SV, nhằm tạo điều kiện cho SV có thể thích ứng và phát triển 

trong một môi trường làm việc đa dạng và thay đổi không ngừng. 

- Thiết kế nội dung chương trình: Hiệu trưởng ra quyết định phân công 

cá nhân, đơn vị tham gia thiết kế nội dung chương trình. Trong đó vai trò của 

Khoa, Bộ môn, chuyên gia và GV Bộ môn rất quan trọng trong việc xác định 

các nội dung chương trình gắn với năng lực của SV. 

- Phát triển giáo trình và tài liệu học tập: Hiệu trưởng chỉ đạo phòng 

Đào tạo, Trung tâm thư viện, Khoa, Bộ môn rà soát giáo trình, tài liệu. Tài 

liệu và giáo trình cần được rà soát, cập nhật liên tục nhằm tạo ra tài liệu 

phong phú, cập nhật với xu hướng mới và công nghệ tiên tiến trong QLCCU. 

- Triển khai CTĐT: Phòng Đào tạo căn cứ theo kế hoạch giám sát 

Khoa, Bộ môn thực hiện hoạt động triển khai CTĐT. Trong đó cần đảm bảo 

rằng việc giảng dạy và học tập đều hướng tới việc củng cố năng lực đã định 
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hình cho SV, từ lý thuyết cho đến kỹ năng thực hành, đồng thời đánh giá tiến 

độ và chất lượng công việc dựa trên các mục tiêu đào tạo đã đề ra. Ngoài các 

học phần lý thuyết được triển khai tại nhà trường, việc thiết lập cơ chế phối 

hợp cùng đơn vị sử dụng lao động trong các hoạt động thực hành, thực tập 

nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp là rất quan trọng. 

- Đánh giá và phản hồi: Đánh giá CTĐT cần được thực hiện liên tục 

với sự tham gia của GV và chuyên gia, nhằm thu thập phản hồi từ SV và nhà 

tuyển dụng. Điều này giúp xác định mức độ phù hợp của CTĐT với yêu cầu 

thực tiễn và năng lực mà SV cần có để thành công trong ngành. 

- Điều chỉnh và cải tiến chương trình: Căn cứ vào kết quả đánh giá, 

Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị liên quan sẽ tiến hành điều chỉnh và cải tiến 

CTĐT. Cải tiến cần tập trung vào việc tăng cường các khía cạnh của năng lực 

SV, từ việc cập nhật kiến thức mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, đến việc phát 

triển kỹ năng mềm và tư duy phản biện, đảm bảo SV có đủ khả năng thích 

nghi với môi trường làm việc hiện đại và có tính cạnh tranh cao. 

1.4.2.3. Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Khi áp dụng đào tạo theo TCNL, vai trò của GV trong ngành Logistics 

và QLCCU trở thành người tổ chức và hướng dẫn SV trong quá trình học tập 

thay vì chỉ đơn thuần truyền đạt kiến thức. Để đáp ứng yêu cầu này, GV cần 

sở hữu không chỉ những yêu cầu chung như tri thức, đạo đức, sức khỏe, năng 

lực chuyên môn và kinh nghiệm, mà còn phải có sự tâm huyết và trình độ 

chuyên môn sâu. Quản lý tốt đội ngũ GV đóng vai trò quan trọng trong việc 

đảm bảo sự thuận lợi và chất lượng của quá trình đào tạo. Điều này đồng 

nghĩa với việc nâng cao chất lượng giáo trình và bài giảng, đổi mới phương 

pháp giảng dạy và tận dụng một cách hiệu quả các trang thiết bị phục vụ cho 

quá trình giảng dạy. Qua đó, quá trình đào tạo sẽ được thực hiện một cách 

thông suốt và hiệu quả hơn. Để đạt được điều này hoạt động quản lý hoạt 

động giảng dạy của GV gồm công việc sau đây: 

- Kiểm tra tình hình lên lớp của GV. 
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- Lấy ý kiến của SV về hoạt động dạy học phần của GV. 

- Thường kỳ tổ chức GV trao đổi học thuật về dạy học phát triển 

năng lực. 

- Chỉ đạo GV đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng 

lực cho SV. 

- Tổ chức dự giờ và góp ý cho GV mới. 

- Tổ chức bồi dưỡng dạy học trực tuyến cho GV. 

  Trong quá trình thực hiện, các chủ thể liên quan đều đóng vai trò quan 

trọng. Hiệu trưởng quyết định chính sách đào tạo, đồng thời tạo ra một môi 

trường thuận lợi cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao 

chất lượng GD. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai kế 

hoạch giảng dạy, tổ chức các sự kiện trao đổi học thuật để GV có thể cải thiện 

năng lực chuyên môn của mình. Điều này bao gồm việc tích hợp các công 

nghệ mới, phương pháp giảng dạy sáng tạo và thúc đẩy học tập dựa trên vấn 

đề, nhằm tăng cường khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và phát triển 

năng lực tự học. 

Tất cả các hoạt động trên cần được thực hiện dựa trên sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các chủ thể liên quan, từ Hiệu trưởng, phòng Đào tạo, Khoa và Bộ 

môn, đến Trung tâm CNTT và phòng Thanh tra, để đảm bảo chất lượng giảng 

dạy và hỗ trợ SV phát triển đầy đủ các nhóm năng lực đã xác định. Qua đó, 

quá trình đào tạo sẽ không chỉ hướng tới việc cung cấp kiến thức mà còn tập 

trung vào việc phát triển năng lực toàn diện cho SV, chuẩn bị họ sẵn sàng đối 

mặt với thách thức và cơ hội trong ngành Logistics và QLCCU. 

1.4.2.4. Quản lý hoạt động học tập 

Trong đào tạo theo TCNL, SV đóng vai trò trung tâm và phải tự xây 

dựng kiến thức và hiểu biết thông qua việc tìm tòi, khám phá, sáng tạo, kiểm 

tra và quan sát. Quản lý hoạt động học tập của SV được thực hiện chủ yếu bởi 

GV bộ môn, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, phòng Công tác SV và các 

đơn vị chức năng khác trong và ngoài trường. Mục tiêu của hoạt động quản lý 

này là theo dõi, khuyến khích và định hướng SV để phát huy các yếu tố tích 
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cực, khắc phục các khó khăn và đạt kết quả học tập và rèn luyện ngày càng 

cao. Phòng Đào tạo, phòng Công tác SV, Khoa thường là những đơn vị có 

chức năng trong quản lý, giám sát SV. Trong quá trình quản lý việc học tập 

của SV theo TCNL phải triển khai các hoạt động sau đây: 

- Quán triệt và phổ biến nội quy, quy chế đào tạo theo TCNL: Ngoài 

nội quy, quy chế theo quy định, cần chú trọng việc giáo dục SV về tầm quan 

trọng của việc phát triển năng lực cá nhân và nhóm năng lực học tập, như sự 

nhận thức về kiến thức cơ bản, hiện đại trong QLCCU và khả năng sử dụng 

công cụ phân tích dữ liệu. 

- Tổ chức và hướng dẫn SV đăng ký học phần. 

- Tư vấn lập kế hoạch học tập theo TCNL cho SV: Tư vấn cần tập trung 

vào việc giúp SV xác định và theo đuổi mục tiêu học tập và nghề nghiệp, phù 

hợp với cấu trúc năng lực mà họ cần phát triển, bao gồm cả kỹ năng quản lý 

thời gian và tự chịu trách nhiệm trong học tập. 

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ SV trong quá trình học tập theo TCNL: 

Các hoạt động hỗ trợ cần nhấn mạnh vào việc phát triển kỹ năng thực hành, 

làm việc nhóm và tư duy phản biện, giúp SV phát triển năng lực cá nhân và 

tương tác một cách hiệu quả. 

- Kiểm tra và giám sát quá trình học tập theo TCNL của SV: Quá trình 

kiểm tra và giám sát cần đảm bảo SV không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn 

phát triển các năng lực quan trọng như khả năng giải quyết vấn đề, sáng tạo. 

- Quản lý hoạt động rèn luyện của SV: Rèn luyện bao gồm việc phát 

triển năng lực cá thể như tư duy phản biện và quản lý thời gian, cũng như 

năng lực tương tác như làm việc nhóm và xử lý xung đột. 

- Chính sách thưởng, phạt về kết quả học tập và rèn luyện: Chính sách 

này cần được thiết kế để khuyến khích và ghi nhận sự cố gắng và thành tựu 

của SV trong việc phát triển năng lực theo các nhóm đã xác định. 

- Quản lý việc thu nhận và xử lý thông tin về SV bỏ học: Cần phân tích 

nguyên nhân và đề xuất giải pháp để hỗ trợ SV gặp khó khăn trong quá trình 

học tập, đặc biệt là trong việc phát triển năng lực cá nhân và học tập. 
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Trong quy trình này, mỗi chủ thể liên quan, từ Hiệu trưởng đóng vai trò 

là người đứng đầu trong việc xây dựng và phê duyệt chính sách đào tạo, các 

phòng ban đến giáo viên chủ nhiệm đều có vai trò quan trọng và cụ thể trong 

việc hỗ trợ và quản lý SV. Điều này đảm bảo rằng quá trình học tập không chỉ 

tập trung vào việc truyền đạt kiến thức mà còn hướng đến việc phát triển toàn 

diện năng lực của SV, từ việc nâng cao kiến thức chuyên ngành đến việc rèn 

luyện kỹ năng mềm và tư duy phản biện, giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho thách 

thức trong ngành Logistics và QLCCU. 

1.4.2.5. Quản lý kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

Hoạt động quản lý kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV bao gồm 

các nội dung: 

- Lập kế hoạch kiểm tra- đánh giá theo hướng dẫn đánh giá năng lực. 

- Tổ chức quá trình kiểm tra - đánh giá thực hiện theo đúng yêu cầu 

đánh giá năng lực. 

- Chỉ đạo hoạt động kiểm tra - đánh giá đảm bảo chất lượng. 

- Kiểm tra, giám sát quá trình kiểm tra - đánh giá theo đúng yêu cầu 

đánh giá năng lực. 

Hoạt động quản lý, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của SV ngành 

Logistics và QLCCU tại các trường đại học đào tạo ngành này được thực hiện 

theo TCNL. Dựa trên quy chế đào tạo trình độ đào tạo được ban hành theo 

Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, căn cứ theo nội dung Chương III về đánh giá 

kết quả học tập của SV theo quy chế, các trường ban hành quy chế đào tạo 

theo đặc thù của cơ sở đào tạo [12], theo đó Hiệu trưởng phê duyệt các chính 

sách, phòng Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức các 

buổi huấn luyện để hướng dẫn cụ thể về quy trình cho Khoa và Bộ môn. 

Phòng Công tác SV hỗ trợ SV nắm bắt và tuân thủ các yêu cầu kiểm tra và 

đánh giá, thu thập phản hồi từ SV để cải tiến quy trình kiểm tra và đánh giá, 

tạo ra một môi trường học tập tốt hơn. Phòng Khảo thí chịu trách nhiệm thiết 

kế, tổ chức các kỳ thi, giám sát quá trình kiểm tra, đảm bảo sự minh bạch và 

công bằng trong mọi giai đoạn, đồng thời chịu trách nhiệm phối hợp với 
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Khoa, Bộ môn trong việc xác định rõ ràng tiêu chí và nội dung đánh giá, phù 

hợp với mục tiêu năng lực cụ thể của từng học phần.  

Quy trình này đòi hỏi sự xây dựng ma trận năng lực và ngân hàng câu 

hỏi, bài tập đa dạng, kết hợp cả đánh giá thường xuyên và định kỳ để theo dõi 

tiến triển và phát triển năng lực của SV. Các kỳ thi cần được tổ chức dựa trên 

các phương pháp đánh giá toàn diện, không chỉ kiểm tra kiến thức lý thuyết 

mà còn khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế. Khoa và Bộ môn triển khai 

kế hoạch đã được đề ra, thực hiện việc phân loại và đánh giá kết quả học tập 

của SV công bằng và khách quan, tổ chức các buổi thảo luận để cải tiến quy 

trình kiểm tra, đánh giá theo phản hồi từ SV và các phòng ban khác.  

Đối với ngành Logistics và QLCCU, các nội dung kiểm tra đánh giá 

được mô tả tại đề cương chi tiết các học phần. Ngoài các hình thức đánh giá 

điểm chuyên cần, điểm kiểm tra giữa kỳ, có nhiều hình thức được các trường 

triển khai để đánh giá năng lực SV: các bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận 

được tổ chức để kiểm tra kiến thức và hiểu biết của SV về lý thuyết chuyên 

ngành; đánh giá qua các bài tập tình huống; thuyết trình báo cáo giúp SV phát 

triển kỹ năng truyền đạt và tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề cụ thể; thực hành 

dự án thực hành và bài tập lớn để SV có cơ hội áp dụng lý thuyết vào thực tế 

và đạt được kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Logistics và QLCCU; thực tập 

tại các công ty trong ngành giúp SV tiếp xúc và làm quen với môi trường làm 

việc thực sự và các yêu cầu công việc thực tế. Qua hoạt động này, trường đại 

học sẽ xây dựng được một hệ thống kiểm tra, đánh giá kết quả học tập hiệu 

quả, phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị 

trường lao động ngày càng cao. Hệ thống đánh giá phải được thiết kế để đo 

lường không chỉ kiến thức mà còn nhấn mạnh những gì SV có thể làm được 

với kiến thức đó. 

1.4.2.6. Quản lý cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ cho đào tạo  

Quản lý CSVC và điều kiện phục vụ cho đào tạo là việc thực hiện các 

biện pháp nhằm tận dụng và nâng cao tác dụng của CSVC và các điều kiện 

phục vụ cho quá trình đào tạo, nhằm tăng cường hiệu quả của quá trình này. 



 

 

65 

Qua đó đáp ứng yêu cầu dạy và học, đặc biệt là yêu cầu về thực hành, rèn 

luyện kỹ năng hành nghề cho SV: phòng thực hành nghiệp vụ, phòng học đa 

phương tiện, phòng thí nghiệm mô phỏng… Vì ngành Logistics và QLCCU là 

ngành đặc thù luôn gắn liền với sự tiến bộ của khoa học công nghệ và luật hội 

nhập quốc tế nên để xây dựng CSVC phục vụ quá trình đào tạo theo TCNL 

luôn cần nguồn đầu tư lớn. Cho nên, việc quản lý CSVC và điều kiện phục vụ 

đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU tại các trường đại học tập 

trung vào các nhiệm vụ sau đây: 

- Khảo sát và đánh giá nhu cầu: Các trường đại học cần tiến hành khảo 

sát thực trạng CSVC, xác định và phân tích nhu cầu đào tạo cụ thể liên quan 

đến ngành nghề, kỹ thuật và công nghệ. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt 

chẽ giữa phòng Đào tạo, Khoa, Bộ môn và SV. 

- Lập kế hoạch và triển khai cải tiến CSVC: Dựa trên đánh giá, các trường 

cần xác định mục tiêu sử dụng và cải thiện CSVC, từ việc nâng cấp phòng học 

cho đến việc mua sắm trang thiết bị hiện đại. Đồng thời, cần lập kế hoạch chi 

tiết và đảm bảo nguồn lực cho việc xây dựng, sửa chữa và mua sắm. 

-Tăng cường hạ tầng CNTT: Việc quản lý và phát triển hạ tầng CNTT là 

yếu tố then chốt, từ việc cập nhật phần mềm ứng dụng cho đến việc đào tạo 

và hỗ trợ người dùng (GV và SV) sử dụng công nghệ một cách hiệu quả. 

- Đánh giá và cải tiến liên tục: Quá trình đánh giá định kỳ về hiệu suất và 

hiệu quả của CSVC, cũng như hạ tầng CNTT là bước quan trọng để nhận diện 

và thực hiện các cải tiến cần thiết. Điều này cần sự đóng góp từ cả GV và SV, 

để đảm bảo rằng mọi cải tiến đều hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo 

và trải nghiệm học tập. 

Song song với xây dựng, phát triển và vận hành hạ tầng công nghệ, 

phần mềm ứng dụng đào tạo ngành Logistics và QLCCU, việc phát triển hệ 

thống học liệu đáp ứng yêu cầu của CTĐT trình độ đại học ngành Logistics 

và QLCCU theo TCNL cũng là yếu tố quyết định chất lượng đào tạo ngành 

này. Vì thế đòi hỏi lãnh đạo nhà trường phải quan tâm đầu tư cả sức lực trí tuệ 

và tài chính cho công tác biên soạn, cập nhật, phát triển và sử dụng hệ thống 
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học liệu chuyên ngành Logistics và QLCCU. Về phương diện quản lý phải 

tập trung triển khai các công việc sau đây: 

 - Xác định mục tiêu, lập kế hoạch biên soạn, cập nhật, phát triển và sử 

dụng hệ thống học liệu dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng và sự phân tích nhu 

cầu từ phòng Đào tạo, cùng các Khoa và Bộ môn. 

- Tổ chức triển khai biên soạn, cập nhật, phát triển và sử dụng hệ thống 

học liệu được thực hiện qua sự phối hợp của các Khoa, Bộ môn và Trung tâm 

thư viện trong việc xây dựng, cập nhật nội dung và tài liệu học tập. Sự liên kết 

này đảm bảo học liệu luôn mới mẻ, phong phú và hỗ trợ hiệu quả cho công 

tác nghiên cứu. 

- Chỉ đạo hoạt động biên soạn, cập nhật, phát triển và sử dụng hệ thống 

học liệu đảm bảo chất lượng phải được thực hiện nghiêm túc, từ việc nâng cao 

năng lực biên soạn của GV đến việc quản lý và sử dụng học liệu một cách 

hiệu quả từ Trung tâm thư viện. 

- Kiểm tra, giám sát hoạt động biên soạn, cập nhật, phát triển và sử 

dụng hệ thống học liệu: Hiệu trưởng cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm 

tra, giám sát quá trình biên soạn và cập nhật học liệu, đồng thời đánh giá tính 

chính xác và cập nhật của nội dung. 

- Đánh giá và cải tiến chất lượng và hiệu quả của học liệu: Hiệu trưởng 

chỉ đạo phòng Đào tạo giám sát, đánh giá định kỳ hiệu quả của quá trình quản 

lý học liệu, đồng thời khuyến khích cải tiến liên tục. Khoa, Bộ môn và Trung 

tâm thư viện phối hợp để đánh giá và kiểm định chất lượng học liệu, đồng 

thời đề xuất các biện pháp cải tiến để nâng cao chất lượng. 

1.4.2.7. Quản lý đánh giá kết quả quá trình đào tạo và triển khai các hoạt 

động sau khóa đào tạo 

Để quản lý hoạt động này, Hiệu trưởng các trường đại học thông qua 

hoạt động quản lý của phòng Khảo thí, các Khoa, phòng Đào tạo, đội ngũ 

CBQL các doanh nghiệp để liên kết với các tổ chức kiểm định chất lượng đào 

tạo để triển khai các chức năng cơ bản trong quản lý đánh giá kết quả đào tạo. 
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Đặc biệt, sau mỗi khóa đào tạo ngành Logistics và QLCCU theo TCNL, các 

hoạt động quản lý hoạt động đánh giá kết quả quá trình đào tạo sau đây được 

triển khai: 

- Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả đầu ra và tốt nghiệp theo TCNL. 

- Triển khai hoạt động đánh giá kết quả đầu ra và tốt nghiệp theo CTĐT 

và theo TCNL. 

- Chỉ đạo hoạt động đánh giá kết quả đầu ra và tốt nghiệp theo TCNL. 

- Kiểm tra, giám sát hoạt động đánh giá kết quả đầu ra và tốt nghiệp 

theo TCNL. 

- Cải tiến quá trình đào tạo. 

Trong quản lý hoạt động này, Hiệu trưởng ra các quyết định triển khai 

hoạt động đánh giá, đồng thời phê duyệt kế hoạch đánh giá được xây dựng và 

triển khai bởi các phòng ban liên quan. Phòng Đào tạo và Khoa, Bộ môn thúc 

đẩy việc xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả đầu ra và tốt nghiệp dựa trên 

TCNL, phòng Đào tạo tổ chức và triển khai hoạt động đánh giá, đồng thời 

chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Khoa, Bộ môn để cập nhật kế hoạch 

đánh giá theo yêu cầu thực tế. Phòng Công tác SV chịu trách nhiệm tư vấn và 

hỗ trợ SV trong quá trình đánh giá, thu thập phản hồi. Phòng Khảo thí giám 

sát quá trình đánh giá đảm bảo tính minh bạch và khách quan, phối hợp với 

Khoa, Bộ môn xây dựng tiêu chí đánh giá và phương pháp kiểm định kết quả. 

Khoa và Bộ môn chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá kết quả đào tạo dựa trên 

các tiêu chí và phương pháp đã được đề ra, đồng thời hỗ trợ SV trong quá 

trình học tập. Ngoài ra, Hiệu trưởng còn chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức 

cơ chế phối hợp với doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo của Nhà 

trường, doanh nghiệp với vai trò chuyên gia trong ngành, cung cấp cấp kinh 

nghiệm, kiến thức, chuyên môn và tạo nền tảng cho SV khi áp dụng lý thuyết 

vào thực tiễn. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa các chủ thể liên quan, quy 

trình quản lý và đánh giá kết quả đào tạo sẽ mang lại hiệu quả tối đa, góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ cho mục tiêu đào tạo nguồn 
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nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này. 

* Quản lý thông tin về tình hình việc làm của SV tốt nghiệp là kênh 

thông tin rất quan trọng để các trường đại học nắm bắt thông tin, nội dung các 

hoạt động được triển khai gồm: 

  - Lập kế hoạch thu nhận và xử lý thông tin về tình hình việc làm của 

SV sau tốt nghiệp. 

 - Tổ chức thu nhận và xử lý thông tin về tình hình việc làm của SV sau 

tốt nghiệp. 

 - Chỉ đạo công tác thu nhận và xử lý thông tin về tình hình việc làm của 

SV sau khi tốt nghiệp. 

 - Kiểm tra thu nhận và xử lý thông tin về việc làm của SV sau khi 

tốt nghiệp. 

Quản lý thông tin về tình hình việc làm của SV sau khi tốt nghiệp đối 

với các ngành như Logistics và QLCCU đang trở thành một yếu tố chủ chốt 

trong việc nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học. Đây là kênh 

giúp các trường đại học cập nhật nhanh chóng và chính xác về tình hình thị 

trường lao động, từ đó điều chỉnh CTĐT cho phù hợp. Hiệu trưởng đóng vai 

trò quan trọng trong việc định hình và quyết định chính sách, đồng thời định 

hướng mục tiêu lâu dài cho hoạt động này. Phòng Đào tạo lập kế hoạch và tổ 

chức thu nhận, xử lý thông tin, chịu trách nhiệm điều phối và hỗ trợ Khoa, Bộ 

việc triển khai kế hoạch, đồng thời cập nhật dữ liệu và thông tin một cách liên 

tục. Phòng Công tác SV đảm nhận trách nhiệm chủ động trong việc thu thập 

và cập nhật thông tin, tổ chức các buổi hội thảo và khảo sát để hỗ trợ SV 

trong việc kết nối với các cơ hội việc làm. Phòng Khảo thí chịu trách nhiệm 

kiểm soát và đảm bảo chất lượng thông tin thu thập, từ đó đánh giá hiệu quả 

của hoạt động đào tạo và đề xuất cải tiến CTĐT dựa trên kết quả thu được. 

Khoa và Bộ môn cung cấp thông tin chi tiết về CTĐT và kết quả đầu ra của 

SV, phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác để thực hiện việc thu nhận 

thông tin một cách hiệu quả và chính xác. Như vậy, qua sự phối hợp giữa các 
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chủ thể nêu trên, quá trình quản lý thông tin về tình hình việc làm của SV sau 

khi tốt nghiệp góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và mở 

rộng cơ hội việc làm cho SV sau khi tốt nghiệp. 

 * Hoạt động quản lý thông tin về sự hài lòng của đơn vị sử dụng nhân 

lực ngành Logistics và QLCCU cũng là kênh thông tin quan trọng giúp các 

trường nhận thấy những ưu điểm và bất cập trong quá trình đào tạo để kịp 

thời cải tiến, nội dung hoạt động gồm:  

 - Lập kế hoạch thu nhận và xử lý thông tin về sự hài lòng của đơn vị sử 

dụng nhân lực. 

 - Tổ chức thu nhận và xử lý thông tin về sự hài lòng của đơn vị sử dụng 

nhân lực. 

 - Chỉ đạo công tác thu nhận và xử lý thông tin về sự hài lòng của đơn vị 

sử dụng nhân lực. 

 - Kiểm tra thu nhận và xử lý thông tin về sự hài lòng của đơn vị sử 

dụng nhân lực. 

Quản lý thông tin về sự hài lòng của đơn vị sử dụng nhân lực trong lĩnh 

vực Logistics và QLCCU tại các trường đại học là một kênh thông tin vô 

cùng quan trọng, phục vụ cho việc tinh chỉnh CTĐT theo TCNL, đảm bảo sự 

phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Trong quá trình này, phòng Đào tạo 

lập kế hoạch và tổ chức thu thập, xử lý thông tin, chịu trách nhiệm phối hợp 

với Khoa, bộ môn tùy chỉnh CTĐT, phù hợp với yêu cầu từ phía doanh 

nghiệp. Phòng Công tác SV thu thập phản hồi từ SV, cung cấp thông tin cập 

nhật về thị trường việc làm và những kỹ năng mà SV cần phát triển để đáp 

ứng yêu cầu của thị trường. Phòng Khảo thí kiểm soát chất lượng quá trình 

thu thập thông tin, hợp tác với các đơn vị khác để tiến hành nghiên cứu và 

khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của các đơn vị sử dụng nhân lực và đề 

xuất những phương án cải tiến phù hợp. Khoa và bộ môn chịu trách nhiệm 

cung cấp thông tin về CTĐT và kết quả đầu ra của SV, tăng cường hợp tác 

với các phòng ban khác trong việc thực hiện các kế hoạch thu nhận thông tin.  
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1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại các trường đại học theo tiếp cận 

năng lực 

- Bối cảnh chính trị, kinh tế và xã hội: Bối cảnh chính trị, kinh tế và xã 

hội của một quốc gia quyết định nhu cầu và phương pháp đào tạo trong các 

trường đại học, đặc biệt trong ngành Logistics và QLCCU. Chính trị ổn định 

tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng về nhân 

lực trong lĩnh vực này. Tùy vào thể chế chính trị, hoạt động đào tạo ở các 

trường đại học có thể theo mô hình kế hoạch hóa tập trung hoặc tự chủ, cạnh 

tranh trong kinh tế thị trường. Để thích ứng, các trường đại học phải tuân thủ 

quy luật cung-cầu và hướng tới liên kết giữa đào tạo và sử dụng lao động. Sự 

thay đổi trong bối cảnh chính trị mang lại cả cơ hội và thách thức cho hoạt 

động đào tạo, yêu cầu các trường đại học phải cải tiến CTĐT và phương pháp 

giảng dạy, hướng tới hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

- Chủ trương, chính sách của nhà nước về đào tạo đại học: Nhà nước 

thông qua các chính sách và chủ trương pháp luật kiểm soát và hướng dẫn 

hoạt động bao gồm lĩnh vực GD&ĐT. Các hoạt động GD đại học, mặc dù có 

phạm vi tự chủ, vẫn phải tuân thủ theo chính sách và chủ trương của nhà 

nước. Gần đây, xu hướng chuyển giao quyền tự chủ và trách nhiệm cho các 

trường đại học đã trở nên phổ biến và là yêu cầu thiết yếu trong bối cảnh công 

nghiệp 4.0. Các chính sách nhằm đổi mới GD đại học được thể hiện qua nhiều 

văn bản pháp luật và tạo thành hành lang pháp lý cho việc đổi mới tổ chức và 

quản lý các hoạt động đào tạo ở các trường đại học, bao gồm cả ngành 

Logistics và QLCCU. 

- Tiến bộ khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế: Trong bối cảnh cách 

mạng công nghiệp 4.0, các trường đại học ở Việt Nam cần điều chỉnh quá 

trình đào tạo ngành Logistics và QLCCU để phù hợp với xu hướng mới. Việc 

áp dụng công nghệ tiên tiến giúp cải thiện chất lượng đào tạo, tạo thuận lợi 

cho việc hiện đại hóa phương pháp và nội dung giáo dục, đồng thời làm cho 

việc quản lý đào tạo dễ dàng hơn. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cùng với 
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việc Việt Nam là thành viên của CPTPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 

Dương Toàn diện và Tiến bộ) và EVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do giữa 

Liên minh châu Âu và Việt Nam), ngành Logistics của Việt Nam có cơ hội 

phát triển và tạo liên kết mạnh mẽ với các ngành khác, không chỉ trong nước 

mà còn trên phạm vi quốc tế, theo xu hướng phát triển chung của ngành 

Logistics toàn cầu. 

- Sự sẵn sàng phối hợp của các doanh nghiệp Logistics trong hoạt động 

đào tạo của nhà trường: Để đào tạo ngành Logistics và QLCCU theo TCNL 

ở trình độ đại học, việc phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp Logistics là 

yêu cầu cần thiết. Ngoài việc học trên giảng đường, SV cần có cơ hội trải 

nghiệm thực tế để chuyển kiến thức học thu được thành kỹ năng thao tác thực 

tiễn. Đối tác doanh nghiệp có thể hỗ trợ bằng cách tiếp nhận SV thực tập, cử 

chuyên gia giảng dạy, hỗ trợ đồ án tốt nghiệp, hoặc hỗ trợ về CSVC và thiết 

bị dạy học. Sự phối hợp này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo 

yêu cầu, do đó cần thiết lập cơ chế phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp 

trong các hoạt động thực hành, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp. 

- Năng lực của GV, SV, CBQL các bộ phận liên quan đến hoạt động 

đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU: Đào tạo theo TCNL là 

một cách tiếp cận mới so với hình thức đào tạo truyền thống. Do đó, GV - 

người tổ chức quá trình giảng dạy theo TCNL - cần phải có kiến thức và kỹ 

năng cần thiết về dạy học theo TCNL. Yếu tố này quyết định chất lượng và 

hiệu quả đào tạo ngành Logistics và QLCCU theo TCNL. Không thể tổ chức 

đào tạo nếu thiếu đội ngũ GV có năng lực thực hiện đào tạo theo TCNL. Do 

đó, năng lực của đội ngũ GV sẽ quyết định chất lượng đào tạo ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học. SV - được coi là 

trung tâm hoạt động đào tạo ngoài kiến thức chuyên môn, cần phải có đủ năng 

lực khi tham gia hoạt động đào tạo. 

 Trong quá trình đào tạo ngành Logistics và QLCCU theo TCNL, chất 

lượng quản lý đào tạo phụ thuộc lớn vào năng lực cá nhân của SV. SV không 

phát triển đủ năng lực cần thiết, quá trình quản lý đào tạo sẽ đối mặt với nhiều 
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khó khăn và thách thức: Chất lượng đào tạo giảm, mục tiêu đào tạo không đạt 

theo yêu cầu đề ra, làm tăng thời gian và chi phí đào tạo; ảnh hưởng đến uy 

tín của nhà trường, ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh; SV gặp khó khăn hơn 

trong việc tìm kiếm việc làm và thích nghi với thị trường lao động sau khi tốt 

nghiệp do thiếu những kỹ năng và năng lực cần thiết. Do đó, yếu tố từ chính 

SV sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đối với cả nhà trường và quá trình 

đào tạo. SV với ý thức và thái độ tích cực tạo nên một môi trường học tập 

hiệu quả; khả năng tự học và nghiên cứu độc lập của SV là chìa khóa để có 

thể tìm hiểu sâu hơn, phát triển kỹ năng chuyên môn và áp dụng lý thuyết vào 

thực tế; làm việc nhóm là một yếu tố không thể thiếu trong quá trình đào tạo, 

giúp SV phát triển kỹ năng giao tiếp và kỹ năng mềm khác; phản hồi và đánh 

giá từ SV là nguồn thông tin giúp các trường điều chỉnh và cải thiện chất 

lượng đào tạo, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu và kỳ vọng của SV. Thêm 

vào đó sự thích ứng với công nghệ cũng ảnh hưởng đến quá trình học tập và 

khả năng tiếp cận thông tin và kiến thức mới. Yếu tố sức khỏe và tình trạng 

tinh thần của SV cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tập trung và 

hiệu suất học tập.  

- Cơ sở vật chất và tài chính dành cho hoạt động đào tạo ngành 

Logistics và QLCCU theo tiếp cận năng lực: CSVC và tài chính là điều kiện 

cần thiết để đảm bảo thành công của các kế hoạch đã được đề ra. Đối với 

ngành Logistics và QLCCU, việc đào tạo theo TCNL cũng phụ thuộc rất 

nhiều vào sự hợp tác với các doanh nghiệp Logistics. Đánh giá năng lực của 

cả trường đại học và doanh nghiệp Logistics là rất quan trọng, bao gồm khả 

năng tổ chức quản lý, tài chính, CSVC và nguồn nhân lực. Những yếu tố này 

ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của hoạt động đào tạo và hợp 

tác giữa hai bên. Do đó, trong hoạt động tổ chức đào tạo ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL và hợp tác với doanh nghiệp Logistics, năng lực tài 

chính, CSVC và trang thiết bị đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo điều 

kiện vật chất cho hoạt động đào tạo hiệu quả. 
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Kết luận Chương 1 

 

Đào tạo theo TCNL khác biệt với đào tạo kiểu truyền thống ở mọi yếu 

tố từ đầu vào, quá trình dạy học đến đầu ra. Đào tạo theo TCNL đã hình 

thành, phát triển từ lâu và hiện nay đang được vận dụng vào điều kiện phát 

triển của Việt Nam. Việc đổi mới quản lý đào tạo là việc làm cần thiết cho tất 

cả các nhà trường nói chung và trường đại học Việt Nam nói riêng nhất là 

trong điều kiện hiện nay.  

Quản lý đào tạo theo TCNL là quá trình thực hiện các hoạt động quản 

lý trong đào tạo nhằm hình thành nên năng lực cho người học để người học 

hoàn thành những nhiệm vụ và công việc đạt chuẩn quy định trong những 

điều kiện nhất định. 

Quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo 

TCNL tại các trường đại học Việt Nam là việc chủ thể quản lý (Hiệu trưởng) 

các trường đại học thực hiện các chức năng cơ bản của quản lý đối với: quản 

lý thực hiện mục tiêu đào tạo; quản lý phát triển CTĐT; quản lý CSVC và 

điều kiện phục vụ đào tạo; quản lý hoạt động giảng dạy; quản lý hoạt động 

học tập; quản lý đánh giá kết quả học tập của SV; quản lý hoạt động đánh giá 

kết quả quá trình đào tạo và triển khai các hoạt động sau khóa đào tạo. 

Chính vì vậy, chương 1 của luận án, tác giả tập trung đi sâu tìm hiểu và 

phân tích, nghiên cứu các công trình khoa học về đào tạo, quản lý đào tạo có 

liên quan đến nội dung nghiên cứu; hệ thống hóa một số các khái niệm có tính 

chất công cụ liên quan đến đề tài; chỉ ra và phân tích được các đặc trưng của 

đào tạo ngành Logistics và QLCCU, xác định được yêu cầu của đào tạo ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL, chỉ ra được năng lực cần phát triển của SV 

ngành Logistics và QLCCU, vận dụng mô hình quản lý quá trình đối với đào 

tạo ngành Logistics và QLCCU theo TCNL là cơ sở lý luận cơ bản, cần thiết 

cho việc tổ chức triển khai đánh giá thực trạng trong chương 2 và đề xuất các 

biện pháp quản lý đào tạo trong chương 3. 
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ THỰC TIỄN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG  

THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC  

TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM 

 

2.1. Kinh nghiệm quốc tế 

2.1.1. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU 

2.1.1.1. Hoa Kỳ  

Tại Hoa Kỳ, quản lý đào tạo ngành Logistics và QLCCU được các 

trường đại học định hướng theo TCNL. Các trường đại học hàng đầu như Đại 

học Michigan State (MSU), Đại học Pennsylvania (Upenn) và Đại học Công 

nghệ Massachusetts (MIT) đã áp dụng tiếp cận này trong việc xây dựng và 

cung cấp CTĐT của họ.  

Trên website của Đại học Michigan State về Logistics và QLCCU 

[106], mô tả CTĐT tập trung vào việc cung cấp kiến thức chuyên sâu và phát 

triển kỹ năng thông qua các dự án thực tế, các buổi giảng dạy tương tác và 

việc sử dụng công nghệ trong giảng dạy. Nhà trường áp dụng mô hình học tập 

kết hợp, bao gồm việc học trong lớp, thực hành tại phòng thí nghiệm, thực tập 

tại doanh nghiệp và dự án thực tế. Điều này giúp SV kết hợp lý thuyết với 

thực tế, tạo ra một môi trường học tập phong phú và toàn diện. Một phần quan 

trọng của việc đào tạo tại Hoa Kỳ là việc kết hợp nghiên cứu vào quá trình 

học tập. Điều này không chỉ giúp SV hiểu rõ hơn về lý thuyết, mà còn phát 

triển kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và tư duy phê phán. 

Các trường thường có mối quan hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp, cho 

phép SV có cơ hội thực tập tại các công ty, tham gia các dự án thực tế và tìm 

hiểu về xu hướng công nghiệp, liên tục thay đổi phương pháp với việc sử 

dụng công nghệ trong giảng dạy, từ việc sử dụng phần mềm quản lý học tập, 
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cho tới việc áp dụng trí tuệ nhân tạo và học máy trong việc phân tích dữ liệu 

học tập. Chương trình của Đại học Stanford cung cấp sự hiểu biết toàn diện về 

ngành công nghiệp Logistics và QLCCU và nhấn mạnh việc sử dụng công 

nghệ và data analytics. 

Như vậy có thể thấy rằng, SV tại các trường Đại học của Hoa Kỳ đều 

được trang bị kiến thức chuyên sâu về ngành này qua việc học và các hoạt 

động thực hành, giúp họ phân tích và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, áp 

dụng lý thuyết vào thực tế. Với sự đầu tư vào công nghệ và phân tích dữ liệu, 

SV có kỹ năng sử dụng công nghệ tiên tiến và phân tích dữ liệu để đưa ra 

quyết định chính xác và hiểu rõ hơn về xu hướng và vấn đề trong ngành. 

Kinh nghiệm thực tế và tư duy phê phán được phát triển thông qua việc tham 

gia vào các dự án và thực tập, giúp SV có cái nhìn toàn diện và hiểu biết sâu 

sắc về ngành công nghiệp Logistics và QLCCU. Ngoài ra, trong môi trường 

đào tạo đầy đổi mới, SV được khuyến khích liên tục học hỏi và cập nhật 

kiến thức và kỹ năng mới, đảm bảo rằng SV có thể đáp ứng nhanh chóng và 

linh hoạt trước các yêu cầu và thách thức của thị trường lao động và ngành 

công nghiệp. 

2.1.1.2. Đức  

Các trường đại học ở Đức rất chú trọng đến nghiên cứu và phát triển 

trong ngành Logistics và QLCCU. Điều này không chỉ giúp họ giữ vững vị 

thế hàng đầu trong lĩnh vực GD mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho SV tham gia 

vào các dự án nghiên cứu và phát triển. Đa số các trường đại học ở Đức đều 

có các chương trình học bằng tiếng Anh. Điều này không chỉ giúp SV quốc tế 

dễ dàng tiếp cận hơn mà còn giúp SV Đức nâng cao kỹ năng tiếng Anh của 

mình, điều rất cần thiết trong một lĩnh vực toàn cầu như Logistics và QLCCU. 

Mô hình “đào tạo kép” được trường Đại học Kuehne Logistics (KLU) đưa 

vào áp dụng xuyên suốt quá trình đào tạo, theo đó SV trải qua thời gian học 

tập trong trường và thời gian làm việc trong công ty. Điều này giúp SV hiểu 
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rõ hơn về ngành hàng hóa và chuỗi cung ứng từ góc độ thực tế, cũng như nắm 

bắt được nhu cầu thực tế của thị trường lao động [103]. 

Việc đánh giá kết quả học tập của SV liên tục giúp đảm bảo rằng 

chương trình học đáp ứng nhu cầu của SV và xu hướng của ngành. Các 

trường thường có hệ thống đánh giá SV dựa trên các tiêu chí năng lực và 

thường xuyên cập nhật chương trình học để đảm bảo cập nhật với xu hướng 

công nghiệp. Đức được biết đến với chất lượng GD cao và tiêu chuẩn 

nghiêm ngặt trong việc đào tạo và kiểm tra SV. Điều này đảm bảo SV được 

đào tạo tốt và có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường lao động 

toàn cầu. Như vậy SV không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn sâu 

rộng và kỹ năng nghiên cứu, phân tích cao mà còn phát triển được kỹ năng 

thực hành và ứng dụng thông qua việc kết hợp giữa học và làm. SV còn 

được nâng cao kỹ năng mềm, tiếng Anh và ngôn ngữ khác, kỹ năng lãnh 

đạo và sự hiểu biết về thị trường và văn hóa kinh doanh toàn cầu, từ đó tạo 

nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tương lai và có khả năng cạnh tranh 

mạnh mẽ trên thị trường lao động quốc tế. 

2.1.1.3. Hà Lan 

Hà Lan được biết đến với chất lượng GD cao, với nhiều trường đại học 

được xếp hạng cao trên bảng xếp hạng quốc tế. Sự cam kết với chất lượng và 

sự đổi mới giúp SV được đào tạo bằng những phương pháp giảng dạy tiên 

tiến nhất. Các trường đại học đào tạo ngành Logistics và QLCCU ở quốc gia 

này có một mạng lưới hợp tác quốc tế rộng lớn, giúp SV có cơ hội học tập và 

trao đổi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này đặc biệt quan trọng đối với 

ngành như Logistics và QLCCU, vốn là ngành có tính toàn cầu. Điển hình 

như Đại học Khoa học và ứng dụng NHL Stenden (NHL Stenden University 

of Applied Sciences). Mô hình GD tập trung vào việc kết hợp lý thuyết và 

thực hành, với sự tham gia tích cực của các công ty và tổ chức đối tác. Đội 

ngũ GV và giáo sư có kinh nghiệm làm việc thực tế trong ngành. Họ đưa 
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những kinh nghiệm thực tế này vào quá trình giảng dạy, giúp SV hiểu rõ hơn 

về những thách thức và cơ hội trong ngành [109]. 

Một đặc điểm độc đáo khác của hệ thống GD Hà Lan là áp dụng mô 

hình hóa giáo trình dựa trên năng lực: Dựa trên các năng lực đã xác định, các 

trường đại học tạo ra một mô hình giáo trình dựa trên năng lực. Mỗi khóa học 

hoặc mô-đun học tập được thiết kế để tập trung vào việc phát triển một hoặc 

một nhóm các năng lực cụ thể việc ưu tiên phương pháp học tập dựa trên 

nhóm. Các SV được khuyến khích làm việc cùng nhau để giải quyết các vấn 

đề thực tế, thúc đẩy sự tương tác và sự hợp tác - kỹ năng quan trọng trong lĩnh 

vực Logistics và QLCCU. 

2.1.1.4. Singapore 

Tận dụng được vị trí địa lý, Singapore là một trong những quốc gia có 

cảng biển bận rộn nhất thế giới và cũng là trung tâm giao lưu hàng hóa quốc 

tế. Điều này tạo ra cơ hội thực tế cho SV ngành Logistics và QLCCU học hỏi 

và nắm bắt kiến thức từ ngành công nghiệp. Các trường đại học tại Singapore 

có mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và tổ chức trong ngành, tạo ra 

nhiều cơ hội cho SV tham gia thực tập, thực hành và tìm hiểu về hoạt động 

của ngành trong môi trường thực tế. Singapore có một nền GD quốc tế. SV sẽ 

được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và hệ thống kinh doanh khác nhau, giúp 

họ phát triển kỹ năng giao tiếp quốc tế và hiểu biết văn hóa, hai yếu tố quan 

trọng trong lĩnh vực QLCCU toàn cầu. 

Các trường đại học tại Singapore như Đại học Quốc gia Singapore 

(NUS) và Đại học Khoa học xã hội Singapore (SUSS) luôn đứng trong top 

các trường đại học hàng đầu thế giới, với chất lượng GD và nghiên cứu tuyệt 

vời, cung cấp một nền tảng vững chắc cho SV trong ngành. Tại đây, CTĐT 

ngành Logistics và QLCCU đều được xây dựng bằng việc xác định rõ năng 

lực cần đạt được trong quá trình đào tạo, từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng 

mềm, kỹ năng nghiên cứu, cho đến kỹ năng giải quyết vấn đề trong thực tế. 
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Dựa trên các năng lực đã xác định, ngoài kiến thức chuyên môn, các học phần 

được thiết kế để tập trung vào việc phát triển một hoặc các năng lực cụ thể. 

GV sử dụng phương pháp giảng dạy tương tác và tập trung vào SV, bao gồm 

cả việc thực hiện các bài tập nhóm, dự án thực tế, thảo luận và tương tác trực 

tiếp giữa SV và GV. Điều này không chỉ giúp SV nắm bắt kiến thức mà còn 

phát triển kỹ năng và năng lực thiết yếu. 

2.1.1.5. Úc 

Là một quốc gia nằm ở cả hai bán cầu, có lối sống đa dạng và môi 

trường kinh doanh sôi động, Úc cung cấp cho SV một bối cảnh thực tế để 

nghiên cứu và hiểu về ngành Logistics và QLCCU. Các trường đại học tại đây 

thường chú trọng cho việc đầu tư CSVC, hạ tầng, điểu kiện phục vụ đào tạo. 

Điều này không chỉ cung cấp cơ sở hạ tầng cho việc nghiên cứu sâu về ngành 

học, mà còn đảm bảo rằng SV được tiếp xúc với những công nghệ phát triển 

mới nhất trong ngành.  

Hoạt động tổ chức đào tạo CTĐT ngành Logistics và QLCCU cũng 

được thiết kế rất linh hoạt. Đa số các trường đại học ở Úc đều áp dụng hệ 

thống học kỳ, thường là hai học kỳ mỗi năm. Như trường Đại học South 

Australia (UNISA), CTĐT cho phép SV có sự linh hoạt hơn trong việc quản 

lý thời gian học tập và cơ hội thực tập. Ngoài ra, một số trường còn áp dụng 

học kỳ mùa hè, mùa đông tạo thêm cơ hội cho SV học vượt quá trình học tập. 

Thêm vào đó, các trường đại học ở Úc thường có mối quan hệ mạnh mẽ với 

các trường đại học và tổ chức khác trên toàn thế giới [119]. Như vậy có thể 

thấy, SV Úc có cơ hội được học trong một môi trường đa dạng và sôi động, 

với lối sống và môi trường kinh doanh phong phú. Họ được tiếp xúc với nền 

tảng vững chắc về CSVC và công nghệ tiên tiến, giúp SV nghiên cứu sâu và 

hiểu rõ về ngành Logistics và QLCCU. Sự linh hoạt trong hệ thống học kỳ và 

các cơ hội thực tập, cùng với chương trình trao đổi quốc tế, không chỉ mở 

rộng kiến thức và kinh nghiệm cho SV, mà còn giúp họ phát triển năng lực tự 
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quản lý và tiếp xúc với những xu hướng mới nhất trong ngành.  

2.1.2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 

Từ sự nhận biết về đào tạo và quản lý đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU của số quốc gia trên thế giới (nêu trên), có thể đúc rút 

được một số bài học kinh nghiệm trong quản lý đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU theo TCNL cho các trường đại học Việt Nam 

dưới đây: 

- Đào tạo và quản lý đào tạo theo TCNL là xu hướng tất yếu và là yêu 

cầu cấp thiết của xã hội đối với các cơ sở đào tạo ở mọi quốc gia trên thế giới, 

nhất là ở các nước có nền GD phát triển. Đặc biệt với đặc thù ngành Logistics 

và QLCCU là một ngành mới, đòi hỏi tính cập nhật, thích ứng liên tục với thị 

trường lao động. 

- Quản lý đào tạo theo TCNL phải tập trung vào các hoạt động chủ yếu 

trong quá trình đào tạo như: 

+ Quản lý phát triển chương trình và giáo trình đào tạo theo định hướng 

phát triển năng lực; trong đó xác định rõ mục tiêu đào tạo phải chỉ rõ các năng 

lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, từ đó lựa chọn nội dung, phương 

pháp và hình thức tổ chức, các phương tiện và điều kiện đào tạo thiết bị đào 

tạo; phương thức đánh giá kết quả đào tạo. 

+ Quản lý hoạt động giảng dạy của GV: Trong quá trình đào tạo phải tập 

trung vào quản lý xây dựng kế hoạch giảng dạy, triển khai kế hoạch giảng dạy 

và đánh giá kết quả học tập của SV theo các tiêu chí TCNL cho người học. 

Thay đổi phương pháp giảng dạy để giúp SV không chỉ nắm bắt kiến thức mà 

còn phát triển kỹ năng và năng lực thiết yếu. 

+ Quản lý hoạt động học tập của SV cũng phải nhằm mục tiêu phát triển 

năng lực SV để họ đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động sau khi ra 

trường. Đánh giá định kỳ thường xuyên qua các buổi lên lớp, làm việc nhóm, 

thi học phần, thực tập, thực hành, các hoạt động đào tạo,… 
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+ Quản lý về CSVC và điều kiện phục vụ cho đào tạo theo hướng đầy 

đủ, kịp thời, đạt chuẩn và hiện đại. Đặc biệt là yêu cầu về phòng thực hành 

nghiệp vụ, phòng học đa phương tiện, phòng thí nghiệm mô phỏng,…vì 

ngành Logistics và QLCCU là ngành đặc thù luôn gắn liền với sự tiến bộ của 

khoa học công nghệ và luật hội nhập quốc tế nên để xây dựng CSVC và điều 

kiện phục vụ đào tạo đòi hỏi các trường đại học phải có sự đầu tư lớn.  

+ Có sự hợp tác chặt chẽ với các tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình 

đào tạo và sử dụng lao động, đặc biệt là phối hợp đào tạo theo TCNL, tổ chức 

thực hành, thực tập cho SV. Hoạt động này phải được cụ thể hóa bằng các 

hợp đồng và kế hoạch thực hiện mang tính pháp lý để việc triển khai có hiệu 

lực và hiệu quả. 

2.2. Khái quát về hệ thống đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung 

ứng tại các trường đại học Việt Nam 

Năm 2017 đã đánh dấu bước ngoặt trong đào tạo trình độ đại học đối với 

lĩnh vực Logistics khi Bộ GD &ĐT ban hành Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT 

ngày 10/10/2017 công bố danh mục GD, đào tạo cấp IV trình độ đại học [9]. 

Theo đó, ngành Logistics và QLCCU có mã ngành riêng là 7510605 thuộc 

nhóm ngành Quản lý công nghiệp (mã 75106). Thông tư này được thay thế 

bởi Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT được ban hành ngày 06 tháng 6 năm 

2022 của Bộ GD&ĐT về việc quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của 

GD đại học [10]. Điều này đã thúc đẩy các cơ sở đào tạo trong cả nước xây 

dựng và phát triển CTĐT ngành Logistics và QLCCU ở bậc đại học. Do 

Logistics và QLCCU là một ngành dịch vụ đòi hỏi nguồn nhân lực lớn với 

nhiều loại trình độ do tính chất đặc điểm của ngành phức tạp, đa dạng.  

Theo kết quả Báo cáo Logistics Việt Nam [5], cho thấy: 

- Về quy mô đào tạo: Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng 

kiến sự tăng trưởng nhanh chóng về số lượng trường và quy mô tuyển sinh 

cho ngành Logistics và QLCCU. Đặc biệt, 3 năm trở lại đây được xem là giai 
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đoạn bùng nổ trong đào tạo nhân lực ngành/chuyên ngành Logistics. Đến 

tháng 10/2021, 50 trên tổng số 286 trường đại học đang đào tạo ngành này, 

với quy mô hơn 7000 SV. Các trường đại học đang triển khai đào tạo ngành 

này theo nhiều hình thức, bao gồm chương trình đại trà, chương trình chất 

lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình tài năng và chương trình tích 

hợp do trường đại học nước ngoài cấp bằng. 

- Về hình thức đào tạo: Kết quả khảo sát 91,1% số trường đào tạo theo 

chương trình đại trà; khoảng 11,1% số trường đào tạo chương trình chất 

lượng cao tích hợp chứng chỉ nghề quốc tế FIATA hoặc chương trình tiên tiến 

đào tạo bằng tiếng Anh (như trường Đại học Kinh tế quốc dân, trường Đại 

học Ngoại thương, trường Đại học Tôn Đức Thắng,...); khoảng 8,9% số 

trường có CTĐT do đại học nước ngoài cấp bằng (như trường Đại học Kinh 

tế quốc dân, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh; trường Đại 

học RMIT, trường Đại học Thương mại...) 

- Về mạng lưới đào tạo: Các trường đại học đào tạo ngành Logistics và 

QLCCU ở Việt Nam được phân bố rộng khắp cả nước, tập trung chủ yếu ở 

các điểm kinh tế trọng yếu như Hà Nội và Hồ Chí Minh. Mạng lưới này thu 

hút nhiều SV mong muốn tham gia thị trường lao động trong ngành và cung 

cấp nguồn nhân lực cho các tổ chức và doanh nghiệp, phục vụ yêu cầu phát 

triển kinh tế xã hội. Việc đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này ở các 

trường đại học là hậu quả tất yếu của nhu cầu từ cả hai phía của thị trường lao 

động: các doanh nghiệp cần nhân lực và nguồn nhân lực do các trường đại 

học đào tạo. 

- Về chuẩn đầu ra đào tạo: Các trường đại học đào tạo ngành Logistics 

và QLCCU đều xây dựng chuẩn đầu ra và CTĐT căn cứ theo Thông tư 

17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ GD &ĐT; đưa ra để 

mô tả các kỹ năng, kiến thức, năng lực, trình độ đào tạo và các yêu cầu khác 

mà SV cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT [11]. Các chuẩn đầu ra đào 

tạo giúp đảm bảo rằng các SV có thể đáp ứng được các yêu cầu nghề nghiệp 

trong ngành Logistics và QLCCU, cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn 
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chung của ngành nghề.  

- Về học liệu phục vụ đào tạo: Hệ thống học liệu phục vụ đào tạo ngành 

Logistics và QLCCU tại các trường đại học hiện nay khá phong phú và đa 

dạng nhờ việc sử dụng thư viện mã nguồn mở. Ngoài ra, 24,4% trường đã đầu 

tư vào các phòng mô phỏng, phòng thực hành và phần mềm liên quan để tăng 

tính thực tế cho SV. Gần đây, 31,1% trường đã tăng cường hoạt động tham 

quan, khảo sát tại doanh nghiệp với mức độ từ 2 - 10 lượt mỗi năm, nhằm 

giúp SV tiếp cận với thực tế hoạt động trong ngành sau khi tốt nghiệp. 

- Về đội ngũ GV tham gia đào tạo: Số lượng GV tham gia đào tạo 

ngành Logistics và QLCCU tại các trường đại học cho thấy chỉ có 15,42% số 

GV đang tham gia đào tạo ngành Logistics và QLCCU có học vị đúng chuyên 

ngành và thuộc những ngành gần như: Tổ chức và quản lý vận tải, kinh tế vận 

tải, kinh tế và kinh doanh quốc tế... Còn lại 76,64% GV tham gia CTĐT về 

Logistics và QLCCU tại các trường đại học hiện nay chủ yếu chuyển từ các 

ngành/chuyên ngành khác. 

- Về nguồn nhân lực cho ngành: Nguồn nhân lực ngành Logistics và 

QLCCU và ngành gần có trình độ đại học trở lên chưa đáp ứng được cả về số 

lượng và chất lượng nhu cầu của thị trường lao động.  

 

Hình 2.1. Trình độ nhân lực ngành Logistics và QLCCU và các ngành gần  

tại các doanh nghiệp hiện nay 
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Hình 2.1 cho thấy xu hướng hiện tại trong ngành Logistics và QLCCU 

là đòi hỏi nhân sự cấp cao có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao để đáp 

ứng các yêu cầu công việc. Cụ thể, ở cấp quản trị và điều hành, 67,5% nhân 

sự có bằng cấp đại học, 15,1% có trình độ sau đại học và 3,2% đạt được 

chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ 14,3% nhân sự 

cấp quản trị và điều hành có trình độ cao đẳng hoặc thấp hơn, thường là 

những người chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc những người thăng tiến dựa trên 

kinh nghiệm. Đối với nhân sự cấp điều phối và giám sát, phần lớn (61,1%) có 

trình độ đại học và 3,2% có trình độ sau đại học, trong khi 0,8% đạt được 

chứng chỉ quốc tế và 34,9% có trình độ từ cao đẳng trở xuống. Nhân viên 

hành chính - văn phòng tại các doanh nghiệp logistics phân bố đều giữa các 

trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học (48,4%), với một số ít ở trình độ sơ 

cấp (2,4%) và sau đại học (0,8%). Nhân viên kỹ thuật - nghiệp vụ chủ yếu có 

trình độ trung cấp (41,3%) và cao đẳng (25,4%), cùng với một tỷ lệ đáng kể ở 

trình độ sơ cấp (19,8%) và đại học (13,5%). 

 

Hình 2.2. Đánh giá của cơ sở đào tạo và của doanh nghiệp đối với nhân lực 

ngành Logistics và QLCCU và các ngành gần 

So sánh giữa kết quả tự đánh giá của các trường đại học đối với việc đảm 

bảo chuẩn đầu ra của SV và đánh giá của doanh nghiệp đối với nhân lực 
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tuyển dụng trình độ đại học có thể nhận thấy, đánh giá của doanh nghiệp chỉ 

cao hơn so với chuẩn đầu ra SV do các trường đại học tự đánh giá ở 3 tiêu chí 

là: hiểu biết về thủ tục, quy định pháp luật liên quan; kỹ năng xử lý tình 

huống và giải quyết vấn đề; ngoại ngữ chuyên ngành (Hình 2.2). Điều này 

cho thấy những tiêu chí vốn bị doanh nghiệp đánh thấp trước đây đã bắt đầu 

được cải thiện dù chưa nhiều. Đối với các tiêu chí còn lại, đánh giá của doanh 

nghiệp đều thấp hơn so với tự đánh giá của các trường đại học. Đặc biệt, các 

tiêu chí liên quan đến kỹ năng (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ 

năng tin học văn phòng) và đạo đức nghề nghiệp đang có khoảng cách rất lớn 

giữa đánh giá của doanh nghiệp và của các trường đại học. Đây chính là 

những tiêu chí mà các trường đại học cần cải thiện trong quá trình đào tạo của 

mình nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. 

- Về đánh giá kiến thức, năng lực của SV của cơ sở đào tạo và doanh 

nghiệp: Khi so sánh đánh giá của các trường đại học về chuẩn đầu ra của SV 

và đánh giá của doanh nghiệp về nhân lực tuyển dụng, chỉ có ba tiêu chí mà 

đánh giá của doanh nghiệp cao hơn: hiểu biết về thủ tục pháp luật, kỹ năng xử 

lý tình huống và ngoại ngữ chuyên ngành. Điều này cho thấy các tiêu chí 

trước đây bị doanh nghiệp đánh giá thấp đã bắt đầu cải thiện. Tuy nhiên, các 

tiêu chí khác, đặc biệt là kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp vẫn có khoảng cách 

lớn giữa đánh giá của doanh nghiệp và các trường đại học. Đây là những điểm 

các trường đại học cần cải thiện để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Kết 

quả nghiên cứu về mạng lưới, quy mô và chất lượng đào tạo ở các trường đại 

học Việt Nam cho thấy cần nhận biết rõ khó khăn, bất cập và nguyên nhân 

gây ra để tìm giải pháp quản lý hiệu quả đào tạo ngành Logistics và QLCCU, 

nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. 

2.3. Giới thiệu về khảo sát thực trạng 

2.3.1. Mục đích khảo sát 

Luận án tổ chức khảo sát là nhằm thu thập những thông tin khách quan 
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cần thiết từ thực tiễn để làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá thực trạng đào 

tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU và quản lý đào tạo trình độ 

đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học có đào 

tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU.  

2.3.2. Đối tượng khảo sát 

Để nghiên cứu thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo ngành Logistics và 

QLCCU ở Việt Nam, tác giả lựa chọn các trường khảo sát: Đại học Công 

nghệ Giao thông Vận tải, Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, Đại học Điện lực và Đại học Thủ đô Hà Nội làm đối tượng 

nghiên cứu. Đây là nhóm các trường đại học đầu tiên ở Việt Nam triển khai 

đào tạo ngành này, từ khi mã ngành 7510605 được Bộ Giáo dục và Đào tạo 

chính thức công bố vào năm 2017. Điều này khẳng định các trường đã sẵn 

sàng và có nhiều kinh nghiệm lâu dài trong lĩnh vực, đồng thời chấp nhận 

những thách thức và cơ hội đặc thù trong quá trình phát triển chương trình 

đào tạo mới. 

Các trường được khảo sát đều được đánh giá chất lượng bởi các tổ chức 

kiểm định giáo dục uy tín, khẳng định cho chất lượng giáo dục đạt được. Điều 

này không chỉ cung cấp một cơ sở tin cậy về mức độ chuyên nghiệp và hiệu 

quả trong quản lý đào tạo mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá và 

so sánh một cách chính xác hơn. 

Đồng thời 05 trường cũng có những nét tương đồng, đều trực thuộc đơn 

vị chủ quản là Bộ, UBND và tuân thủ chuyên môn dưới sự giám sát của Bộ 

GD&ĐT, cho thấy một số đặc điểm chung về cơ cấu tổ chức và chính sách 

quản lý giáo dục. Sự tương đồng này tạo ra một khung cảnh phù hợp cho việc 

nghiên cứu và so sánh. 

Đặc biệt, sự đa dạng trong vị trí địa lý và bản chất của từng trường 

(công nghệ, công nghiệp, điện lực,...) được sử dụng để phân tích các phương 

pháp và mô hình đào tạo khác nhau, cũng như những thách thức và cơ hội 
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riêng biệt của từng trường trong việc triển khai chương trình học. 

Bảng 2.1. Các trường đại học nghiên cứu thực trạng 

Trường Đại học 
Năm 

thành lập 
Tiền thân 

Cơ quan 

chủ quản 

Trường Đại học Công nghệ 

GTVT 
2011 

Cao đẳng công chính 

(1945) 

Cao đẳng GTVT (1996) 

Bộ GTVT 

Trường Đại học GTVT 

TPHCM 
2001 

Phân hiệu đại học Hàng 

Hải (1991) 
Bộ GTVT 

Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội 
2005 

Cao đẳng Công nghiệp 

(1999) 

Bộ Công 

thương 

Trường Đại học Điện lực 2006 Cao đẳng Điện lực (2001) 
Bộ Công 

thương 

Trường Đại học Thủ Đô Hà 

Nội 
2014 

Cao đẳng sư phạm Hà 

Nội (1959) 

UBND 

TPHN 

 

Về quy mô đào tạo, đội ngũ CBQL, GV ở 05 trường đại học được khảo 

sát theo nguồn số liệu 3 công khai tại website các trường [79], [80], [81], [82], 

[83], tính đến tháng 12/2022 như sau: 

- Trường Đại học Công nghệ GTVT với quy mô đào tạo 11.598 sinh 

viên, trong đó quy mô đào tạo ngành Logistics và QLCCU là 477 SV (ngành 

được mở theo QĐ: 2148/QĐ-BGDĐT ngày 08/6/2018), số SV ngành 

Logistics và QLCCU tốt nghiệp là 51 SV. 

- Trường Đại học GTVT TPHCM với quy mô đào tạo 12.097 SV, trong 

đó quy mô đào tạo ngành Logistics và QLCCU là 571 SV (ngành được mở 

theo QĐ:1045/QĐ-BGDĐT ngày 19/4/2019), tính đến thời điểm khảo sát 

chưa có SV ngành Logistics và QLCCU tốt nghiệp. 

- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với quy mô đào tạo 32.587 SV, 

trong đó quy mô đào tạo ngành Logistics và QLCCU là 237 SV (ngành được 
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mở theo QĐ:260/QĐ-ĐHCN ngày 08/5/2020), tính đến thời điểm khảo sát 

chưa có SV ngành Logistics và QLCCU tốt nghiệp. 

- Trường Đại học Điện lực với quy mô đào tạo 14.071 SV, trong đó 

quy mô đào tạo ngành Logistics và QLCCU là 544 SV (ngành được mở theo 

QĐ:110/QĐ-ĐHĐL ngày 25/01/2018), tính đến thời điểm khảo sát chưa có 

SV ngành Logistics và QLCCU tốt nghiệp. 

- Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với quy mô đào tạo 6.193 SV, trong 

đó quy mô đào tạo ngành Logistics và QLCCU là 366 sinh viên (ngành được 

mở theo QĐ:2326/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/2017), số SV ngành Logistics và 

QLCCU tốt nghiệp là 64 SV. 

Các nhóm đối tượng khảo sát: CBQL, GV, SV, nhà tuyển dụng và SV 

tốt nghiệp được thực hiện tại 05 trường đại học giới thiệu trên trong thời gian 

tháng 7/2022-9/2023. Trong đó: 

- CBQL (bao gồm lãnh đạo nhà trường, ban lãnh đạo: khoa, phòng Đào 

tạo, phòng công tác SV, phòng Hành chính, phòng Khảo thí, Trung tâm 

CNTT, Trung tâm thư viện): Tổng số là 12 người/1 trường x 5 trường = 60 

CBQL. 

- GV tham gia giảng dạy ngành Logistics và QLCCU tại 5 trường đại 

học: 25 GV/1 trường x 5 trường = 125 GV. 

- SV ngành Logistics và QLCCU tại 5 trường đại học (đã tốt nghiệp và 

đang học năm cuối): 71 sv/1 trường x 5 trường = 355 SV. 

- Người sử dụng lao động: 3 người/1công ty x 20 công ty = 60 người. 

Tổng số đối tượng phải khảo sát: 600 người. 

2.3.3. Nội dung khảo sát 

- Đánh giá thực trạng đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam. 

- Đánh giá thực trạng quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 
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QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam. 

- Đánh giá thực trạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quản lý đào 

tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại 

học Việt Nam. 

2.3.4. Phương pháp, công cụ khảo sát 

- Hình thức khảo sát: Khảo sát được thực hiện dưới các hình thức: Phát 

phiếu khảo sát (Phụ lục 01, 02, 03, 04, 05) thông qua email và gửi trực tiếp, 

phỏng vấn trực tiếp. 

- Nội dung bảng hỏi: Trên cơ sở các nhiệm vụ nghiên cứu, nội dung 

khảo sát như sau: 

Với hình thức khảo sát về thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo trình độ 

đại học ngành Logistics và QLCCU được khảo sát qua phiếu điều tra bằng 

bảng hỏi dùng cho các đối tượng: CBQL, GV (Phụ lục 01); SV (Phụ lục 02); 

ngoài ra còn sử dụng phương pháp khảo sát phỏng vấn cùng nội dung với các 

đối tượng CBQL, GV. 

Với nội dung khảo sát về chất lượng, năng lực SV sau khóa đào tạo được 

khảo sát qua phiếu điều tra với đối tượng người sử dụng lao động trong quá 

trình SV thực tập, làm việc (Phụ lục 03, 04). 

Với nội dung khảo sát về các giải pháp đề xuất được thực hiện qua phiếu 

khảo sát (Phụ lục 05) với đối tượng là CBQL, GV. 

Nguyên tắc điều tra bảng hỏi: mỗi khách thể trả lời độc lập một phiếu 

khảo sát về thực trạng tổ chức đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU và quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU. 

Trước khi trả lời, các khách thể được hướng dẫn chi tiết để hiểu rõ mục đích 

và yêu cầu trả lời ở các nội dung của phiếu. 

2.3.5. Cách xử lý kết quả khảo sát 

Tác giả sử dụng 2 loại câu hỏi: câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Đối với loại 
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câu hỏi đóng, sử dụng thang đánh giá 4 bậc tương ứng với mức độ tăng dần, 

trong đó 1 điểm là mức độ thấp nhất, 4 điểm là mức độ cao nhất để người trả 

lời đánh dấu (X) vào bậc thích hợp với ý kiến cá nhân của mình nhất. 

Trong luận án này, để xử lý số liệu khảo sát định lượng, tác giả đã sử 

dụng phương pháp thống kê toán học. Số liệu thu được sau khảo sát thực 

tiễn được xử lý bằng phần mềm SPSS, sau đó tính điểm trung bình (ĐTB). 

Các thông số và phép toán thống kê được sử dụng trong luận án là phân tích 

thống kê mô tả. Phần phân tích thống kê mô tả sử dụng các chỉ số sau: 

- Điểm trung bình cộng (mean) được dùng để tính điểm đạt được của 

từng mệnh đề và của từng yếu tố và thứ bậc. 

- Chỉ số phần trăm (%) các phương án trả lời của các câu hỏi trong 

bảng hỏi. 

Thang đo: Câu hỏi được thiết kế có thang điểm với 4 mức giá trị tương 

ứng các tiêu chí trong thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU trong các trường đại học Việt Nam. 

Mức độ khoảng cách ĐTB được tính bằng công thức: 

 
75,0

4

141








n

n
L  

Đánh giá điểm trung bình có trọng số (mean): 

  
∑     
 
   

 
 

Trong đó: x1, x2, …, xn là n phần tử trong tập mẫu; ai là trọng số của 

phần tử xi. N là tổng số số lượng phần tử trong mẫu. 

Để đánh giá một cách khách quan thực trạng về đào tạo và quản lý đào 

tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU trong các trường đại học Việt 

Nam, tác giả sử dụng Bảng 2.2 làm căn cứ để đưa ra các nhận xét cụ thể cho 

từng nội dung. 
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Bảng 2.2. Bảng thang đo các mức độ đánh giá 

Mức độ đánh giá Mức điểm 
Điểm trung bình 

X  

Yếu Không Ảnh hưởng 1 1,0 <ĐTB ≤1,75 

Trung bình Ít Ảnh hưởng 2 1,75 < ĐTB ≤ 2,5 

Khá Ảnh hưởng 3 2,5 < ĐTB ≤ 3,25 

Tốt Rất Ảnh hưởng 4 3,25 < ĐTB ≤ 4,0 

 

Xếp hạng mức độ cao, thấp của giá trị điểm trung bình đánh giá, sử dụng 

hàm xếp hạng Rank (xi, x1..xn) xếp thứ tự phần tử xi trong tập n phần tử theo 

thứ tự. 

2.4. Thực trạng đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại 

các trường đại học Việt Nam 

2.4.1. Thực trạng thực hiện mục tiêu đào tạo ngành Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 

Từ khi được giao quyền tự chủ trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tổ 

chức tuyển sinh, các trường đại học có đào tạo ngành Logistics và QLCCU đã 

quan tâm triển khai hoạt động thực hiện mục tiêu đào tạo cho ngành, đặc biệt 

là công tác đánh giá nhu cầu đào tạo. Một số trường đại học đã ngày càng chú 

trọng hơn đến việc định hình mục tiêu đào tạo dựa trên nhu cầu của thị trường 

lao động. Các trường cố gắng cập nhật và điều chỉnh CTĐT của mình để phù 

hợp với yêu cầu ngày càng cao về kiến thức và kỹ năng trong ngành. 

 Qua kết quả khảo sát thể hiện ở Bảng 2.3 cho thấy trong hoạt động thực 

hiện mục tiêu đào tạo, các trường đại học có đào tạo ngành Logistics và 

QLCCU đã thực hiện tốt quy trình thực hiện mục tiêu đào tạo. Ý kiến đánh giá 

của các đối tượng khảo sát bao gồm CBQL, GV là khá thống nhất. Trong đó, 

khâu được đánh giá đã thực hiện tốt nhất là Nội dung kiến thức đảm bảo yêu 

cầu đào tạo theo TCNL với   ̅ = 3,09, khâu Nội dung đào tạo thực hiện đúng 
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theo mục tiêu đào tạo với   ̅ = 2,64 được đánh giá thấp nhất. Thực vậy, khi 

phỏng vấn trực tiếp, tác giả tổng hợp ý kiến có đến 18/125 GV đã chỉ ra những 

điểm chưa hài lòng về nội dung đào tạo chưa gắn liền với mục tiêu đề ra.  

Bảng 2.3. Ý kiến đánh giá thực trạng thực hiện mục tiêu đào tạo 

Nội dung 

đánh giá 

Đối 

tượng 

khảo sát 

Ý kiến đánh giá mức độ 

thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

ĐTB các 

đối 

tượng Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Nội dung phát triển 

kỹ năng đảm bảo yêu 

cầu đào tạo theo 

TCNL. 

CBQL 19 30 11 - 3.13 

2.89 

GV 24 47 39 15 2.64 

2. Nội dung kiến thức 

đảm bảo yêu cầu đào 

tạo theo TCNL. 

CBQL 21 34 5 - 3.27 

3.09 

GV 32 59 24 10 2.90 

3. Nội dung đào tạo 

thực hiện đúng theo 

mục tiêu đào tạo. 

CBQL 13 27 14 6 2.78 

2.64 

GV 20 41 46 18 2.50 

4. Có tham khảo ý 

kiến các bên liên 

quan trong xác định 

mục tiêu. 

CBQL 14 26 17 3 2.85 

2.73 

GV 25 41 43 16 2.60 

 

Ông T.H.T - Trưởng phòng ĐT của trường ĐH X khi được phỏng vấn đã 

thẳng thắn đưa ra ý kiến: “Các đơn vị chức năng tham mưu đào tạo khi xây 

dựng mục tiêu đào tạo thường xem nhẹ quá trình lấy ý kiến của các bên liên 

quan”. Qua khảo sát cho thấy việc phân tích khung chương trình hiện này có 

thể không nhận được sự tham gia đầy đủ của tất cả các bên liên quan, bao 

gồm GV, CBQL, nhà tuyển dụng và cộng đồng. Đặc biệt chưa thiết lập được 

cơ chế phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động thực hành, 
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thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp. Điều này có thể dẫn đến khung CTĐT 

không phản ánh chính xác nhu cầu thực tế. 

2.4.2. Thực trạng phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Để phát triển CTĐT đại học cho ngành Logistics và QLCCU theo 

TCNL, các cơ sở giáo dục thường thực hiện theo các bước: 

Phân tích bối cảnh và nhu cầu đào tạo: Đối với Logistics và QLCCU, 

việc xác định các xu hướng hiện tại và tương lai trong ngành, bao gồm sự 

phát triển của công nghệ, nhu cầu thị trường, và các yêu cầu kỹ năng mới, nhu 

cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này là yếu tố then chốt. 

Xác định mục tiêu: Mục tiêu của chương trình cần tập trung vào việc 

phát triển năng lực cụ thể mà người học cần để thành công trong ngành 

Logistics và QLCCU. Điều này bao gồm kỹ năng quản lý, hiểu biết về các 

chuẩn mực quốc tế, kỹ năng phân tích và quản lý dữ liệu, cũng như khả năng 

sáng tạo và giải quyết vấn đề. 

Thiết kế chương trình: Chương trình cần được thiết kế dựa trên một cơ 

sở thực tiễn, với các khóa học và mô-đun đào tạo tập trung vào các kỹ năng và 

kiến thức cụ thể. Học liệu và phương pháp giảng dạy nên kết hợp giữa lý thuyết 

và thực hành, bao gồm các dự án, thực tập, và hợp tác với doanh nghiệp. 

Triển khai lớp học: Triển khai thử nghiệm các lớp học, thu thập phản 

hồi và điều chỉnh dựa trên kết quả. Sự tham gia của GV có kinh nghiệm thực 

tiễn trong ngành là rất quan trọng. 

Đánh giá khóa học: Đánh giá liên tục chương trình dựa trên kết quả, sự 

hài lòng của SV cũng như phản hồi từ các nhà tuyển dụng và chuyên gia trong 

ngành. Cần phải có sự tham vấn từ các bên liên quan để đảm bảo chương 

trình luôn cập nhật và đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

Quá trình này đảm bảo rằng chương trình đào tạo không chỉ cung cấp 
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kiến thức mà còn tập trung vào việc phát triển năng lực thực sự cần thiết cho 

SV, giúp SV trở thành nhân sự có giá trị trong lĩnh vực Logistics và QLCCU. 

Tuy nhiên, khi phỏng vấn thầy Đ.D.T – Trưởng phòng đào tạo trường 

ĐH Z cho biết: “Các trường vẫn còn chưa chú trọng đến đánh giá, phân tích bối 

cảnh và nhu cầu đào tạo, do đó còn lúng túng trong việc phát triển CTĐT”. 

Bảng 2.4. Ý kiến đánh giá thực trạng CTĐT trình độ 

đại học ngành Logistics và QLCCU 

Nội dung yêu cầu 

Đối 

tượng 

khảo 

sát 

Ý kiến đánh giá mức độ  

thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm 

trung bình 

các đối 

tượng 
Tốt Khá 

Trung 

bình 
Yếu 

1. Các học phần trong 

CTĐT đáp ứng yêu cầu 

đào tạo theo TCNL. 

CBQL 6 8 39 7 2.22 

2.33 GV 11 28 74 12 2.30 

SV 51 115 138 51 2.47 

2. Nội dung các học 

phần trong CTĐT đáp 

ứng được yêu cầu của 

doanh nghiệp Logistics. 

CBQL 9 28 23 - 2.77 

2.66 

GV 18 44 52 11 2.55 

3. Bố trí thời lượng các 

học phần phù hợp cho 

rèn luyện kỹ năng thực 

hành. 

CBQL 5 21 26 8 2.38 

2.45 GV 10 56 44 15 2.49 

SV 51 120 131 53 2.48 

4. Có tham khảo với 

CTĐT của các cơ sở 

đào tạo trong nước và 

nước ngoài. 

CBQL 1 30 25 4 2.47 

2.50 

GV 12 47 61 5 2.53 
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Tác giả đã tiến hành nghiên cứu CTĐT của trường ĐH X và ĐH Y, 

theo đó tác giả nhận thấy tại các trường đại học khi xây dựng CTĐT ngành 

Logistics và QLCCU các trường đã có cố gắng đáp ứng các yêu cầu đối với 

một CTĐT theo TCNL. Tuy nhiên, việc đáp ứng các yêu cầu về đào tạo dựa 

theo TCNL được các đối tượng khảo sát đánh giá chỉ đạt mức độ trung bình 

và Khá. Theo kết quả khảo sát tại Bảng 2.4: Khi xây dựng CTĐT ngành 

Logistics và QLCCU các trường đều căn cứ vào năng lực, điều kiện và định 

hướng phát triển ngành Logistics và QLCCU tại trường mình, đều có khảo sát 

nhu cầu thực tế về nhân lực trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU.  

Kết quả khảo sát cho thấy rằng Nội dung các học phần trong CTĐT 

đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp Logistics có điểm đánh giá trung 

bình là   ̅ = 2,66, đạt loại Khá trong các tiêu chí đánh giá về CTĐT trình độ 

đại học ngành Logistics và QLCCU. Điều này phản ánh đúng thực tế là SV 

tốt nghiệp tại các trường đại học về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu về kiến thức 

và kỹ năng nghề nghiệp của các doanh nghiệp Logistics. Tuy nhiên, có 

những yêu cầu khác được đánh giá đáp ứng chỉ ở mức trung bình. Yêu cầu 

được đánh giá đáp ứng thấp nhất là Các học phần trong CTĐT đáp ứng yêu 

cầu đào tạo theo TCNL (với   ̅ = 2,33).  

Em N.T.V.A- SV ngành Logistics và QLCCU năm 3 đang học tại 

trường ĐH X1 khi được phỏng vấn có ý kiến: “Em mong muốn nhà trường 

cần điều chỉnh tăng cường các học phần thực hành trong CTĐT, tăng thêm 

thời lượng thực hành để chúng em có được những kỹ năng sau khi kết thúc 

học phần”. Điều này cho thấy CTĐT trình độ đại học hiện tại của ngành 

Logistics và QLCCU ở các trường đại học chưa thực sự thể hiện được tiếp 

cận đào tạo dựa theo năng lực, đòi hỏi phải được chỉnh sửa, đòi hỏi cần 

triển khai cơ chế phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt 

động thực hành, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp nhằm tăng cường 

kỹ năng thực tế cho SV. 
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2.4.3. Thực trạng hoạt động dạy của giảng viên ngành Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng 

Về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kết quả khảo sát cho 

thấy: Trong 9 nội dung được khảo sát thì có 4 nội dung được đánh giá ở mức 

Khá. Trong đó nội dung Sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại trong dạy học 

đạt mức Khá với điểm đánh giá trung bình   ̅̅ ̅ = 2,92. Điều này cũng dễ hiểu 

vì với việc phổ biến mang tính phổ cập CNTT như hiện nay, đặc biệt là trong 

dạy học, GV nói chung và GV đại học nói riêng đòi hỏi phải có năng lực sử 

dụng phương tiện và kĩ thuật dạy học hiện đại. GV tham gia giảng dạy trình 

độ đại học ngành Logistics và QLCCU cũng được đánh giá ở mức Khá về 

Hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu, khuyến khích SV phát triển tư duy phản 

biện và sáng tạo, với điểm đánh giá trung bình   ̅̅ ̅ = 2,79. Bởi đào tạo theo 

TCNL thì vấn đề tự học, tự nghiên cứu của SV là vô cùng quan trọng, GV 

phải hướng dẫn cụ thể cho SV về vấn đề này nhằm hình thành và phát triển 

cho SV khả năng tự học, tự nghiên cứu.   

Kết quả khảo sát thể hiện tại Bảng 2.5 một lần nữa cho thấy đội ngũ 

GV tham gia giảng dạy ngành Logistics và QLCCU còn khá bất cập ở các nội 

dung phương pháp dạy học và tổ chức dạy học có liên quan đến vận dụng 

TCNL như: Vận dụng các phương pháp dạy học phát triển năng lực cho SV; 

Thực hiện đánh giá kết quả học tập của SV theo hướng phát triển năng lực; 

Cung cấp hệ thống tài liệu tham khảo thích hợp phát triển năng lực cho SV; 

Nội dung giảng dạy và các hoạt động học tập được thiết kế để đạt được mục 

tiêu học tập; Thiết kế bài giảng bám sát chương trình học và theo hướng hình 

thành năng lực cho SV. Điểm đánh giá trung bình của các nội dung này nằm 

trong khoảng 2,35- 2,41 chỉ đạt mức trung bình, trong đó nội dung được đánh 

giá thấp nhất là cung cấp hệ thống tài liệu tham khảo thích hợp phát triển 

năng lực cho SV. 
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Bảng 2.5. Ý kiến đánh giá thực trạng mức độ thực hiện hoạt động dạy của GV 

ngành Logistics và QLCCU 

Nội dung đánh giá 
Đối tượng 

khảo sát 

Ý kiến đánh giá mức độ 

thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm trung 

bình các 

đối tượng Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Vận dụng các phương 

pháp dạy học phát triển năng 

lực cho SV. 

GV 18 35 50 22 2.39 
2.41 

SV 36 117 164 38 2.43 

2. Nội dung giảng dạy và các 

hoạt động học tập được thiết 

kế để đạt được mục tiêu học 

tập. 

GV 12 37 53 23 2.30 

2.36 

SV 33 124 159 39 2.43 

3. Thiết kế bài giảng bám sát 

chương trình học và theo 

hướng hình thành năng lực 

cho SV. 

GV 15 29 62 19 2.32 

2.40 
SV 25 136 175 19 2.47 

4. Cập nhật các kiến thức 

mới trong giảng dạy học 

phần phụ trách. 

GV 27 51 32 15 2.72 
2.70 

SV 49 185 82 39 2.69 

5. Sử dụng phương tiện kỹ 

thuật hiện đại trong dạy học. 

GV 38 53 27 7 2.98 
2.92 

SV 63 179 113 - 2.86 

6. Linh hoạt trong phương 

pháp giảng dạy, đặc biệt đối 

với phương pháp dạy học 

trực tuyến. 

GV 26 45 38 16 2.65 

2.70 

SV 53 165 131 6 2.75 

7. Cung cấp hệ thống tài liệu 

tham khảo thích hợp phát 

triển năng lực cho SV. 

GV 13 35 58 19 2.34 

2.35 

SV 31 100 193 31 2.37 

8. Hướng dẫn SV tự học, tự 

nghiên cứu, khuyến khích 

SV phát triển tư duy phản 

biện và sáng tạo. 

GV 33 51 34 7 2.88 

2.79 

SV 54 182 77 42 2.70 

9. Thực hiện đánh giá kết 

quả học tập của SV theo 

hướng phát triển năng lực. 

GV 18 34 50 23 2.38 
2.39 

SV 29 121 170 35 2.41 
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  Bên cạnh khảo sát bằng phiếu hỏi, qua quan sát quá trình dạy học cho 

thấy một bộ phận GV tham gia giảng dạy ngành Logistics và QLCCU còn nặng 

về thuyết trình, chưa chú trọng tổ chức cho SV thảo luận và xử lý tình huống. 

Khi phỏng vấn trực tiếp GV N.T.H.A của trường ĐH X, cô cho biết: 

“Hầu hết GV còn lúng túng trong phát triển năng lực cho SV, từ hoạt động 

tìm kiếm tài liệu giảng dạy có gắn với TCNL để cung cấp cho SV đến đánh 

giá kết quả học tập của SV theo TCNL. Các khoa chuyên môn phụ trách đào 

tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU chưa duy trì thường xuyên các 

hoạt động xeminar khoa học có sự tham gia của SV”. Cho nên các nội dung 

liên quan đến phát huy tính chủ động, năng lực tự học, tự nghiên cứu của SV 

chỉ được đánh giá ở mức Yếu. Điều này cho thấy, việc đổi mới phương pháp và 

hình thức tổ chức dạy học cần tập trung vào đổi mới cách dạy SV tự học, tự 

nghiên cứu để thông qua đó phát triển năng lực nghề nghiệp. 

2.4.4. Thực trạng hoạt động học tập của sinh viên ngành Logistics và Quản 

lý chuỗi cung ứng 

Chất lượng đào tạo của một trường đại học phụ thuộc rất nhiều vào ý 

thức, thái độ và kỹ năng học tập của SV. Đối với đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU cũng vậy, nếu chỉ có sự cố gắng từ phía nhà 

trường mà không có sự phối hợp tương ứng từ phía SV thì kết quả đào tạo sẽ 

không đạt được tiến bộ. Do vậy, để hiểu được thực trạng đào tạo trình độ đại 

học ngành Logistics và QLCCU ở các trường đại học hiện nay thế nào cần 

khảo sát hoạt động học của SV - một chủ thể quan trọng của quá trình đào tạo 

ở nhà trường. 

Thực trạng hoạt động học của SV ngành Logistics và QLCCU được 

trình bày trong Bảng 2.6. Theo đó không có nội dung nào được các đối tượng 

khảo sát đánh giá thực hiện tốt. Các nội dung Sử dụng phương tiện kỹ thuật 

hiện đại trong học tập, Tham gia các hoạt động tập thể để phát triển năng 

lực, Tính trung thực, tự giác trong học tập được đánh giá ở mức độ Khá với 
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điểm đánh giá trung bình nằm trong khoảng   ̅= 2,56 đến   ̅= 2,93. Trong đó 

có thể thấy GV đánh giá ở mức cao hơn so với đánh giá của SV về thực hiện 

các nội dung này. 

Bảng 2.6. Ý kiến đánh giá thực trạng mức độ thực hiện hoạt động học tập  

của SV ngành Logistics và QLCCU 

Nội dung đánh giá 
Đối tượng 

khảo sát 

Ý kiến đánh giá mức độ 

thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm trung 

bình các đối 

tượng Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Hiểu rõ mục tiêu học 

tập theo TCNL. 

GV 22 38 54 11 2.57 
2.44 

SV 29 95 187 44 2.31 

2. Có kế hoạch học tập 

riêng theo TCNL. 

GV 12 23 74 16 2.25 
2.23 

SV 26 89 175 65 2.21 

3. Tham gia các hoạt động 

tập thể để phát triển năng 

lực. 

GV 32 39 37 17 2.69 

2.54 
SV 28 125 161 41 2.39 

4. Có phương pháp tự 

học, tự nghiên cứu để 

phát triển năng lực. 

GV 11 27 62 25 2.19 

2.18 

SV 10 94 195 56 2.16 

5. Tính trung thực, tự giác 

trong học tập. 

GV 23 45 39 18 2.58 
2.56 

SV 38 152 130 35 2.54 

6. Sử dụng phương tiện 

kỹ thuật hiện đại trong 

học tập. 

GV 32 68 21 4 3.02 

2.93 
SV 59 197 82 17 2.84 

  

Qua phỏng vấn SV P.T.T.D năm 4 trường đại học X cho biết: “Mặc dù 

rất cố gắng để tham gia các hoạt động của lớp, tiếp thu phương pháp giảng 

dạy của thầy cô, nhưng các em thực sự gặp khó khăn trong học tập, chưa biết 

cách tự học, tự nghiên cứu để phát triển được năng lực bản thân”. 

Các nội dung hoạt động học tập khác của SV có gắn với TCNL được 

GV và SV đánh giá tương đồng nhau và đạt chỉ ở mức trung bình (điểm đánh 

giá trung bình dao động trong khoảng 2,18 đến 2,44). Những nội dung hoạt 
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động đó là: có kế hoạch học tập riêng theo TCNL, có phương pháp tự học, tự 

nghiên cứu để phát triển năng lực. Kết quả khảo sát này cho thấy các trường 

đại học có đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU phải có giải 

pháp hỗ trợ SV trong quá trình học tập theo TCNL. 

2.4.5. Thực trạng đánh giá kết quả học tập của sinh viên ngành Logistics 

và Quản lý chuỗi cung ứng 

Đánh giá kết quả học tập của SV là khâu cuối cùng trong chu trình đào 

tạo ở trường đại học để vừa kiểm định vừa khẳng định SV đã lĩnh hội được 

những gì về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp mà nhà trường đã truyền tải. 

Trong quá trình đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá, các trường đại học đã 

cố gắng vận dụng đa dạng các hình thức đánh giá, đặc biệt là kiểm tra đánh 

giá theo TCNL. Ý kiến đánh giá của GV và SV cho thấy phần lớn các điểm 

đánh giá trung bình chỉ đạt mức Khá. Các trường đại học đào tạo trong lĩnh 

vực này dường như chưa đặt nhiều sự chú trọng vào yêu cầu phát triển năng 

lực nghề nghiệp, mà thay vào đó, trọng tâm vẫn nằm ở việc trang bị kiến thức. 

Do nhận thức như vậy, hoạt động kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của SV 

vẫn tập trung chủ yếu vào hình thức kiểm tra lý thuyết và hàn lâm. Do đó, SV 

có xu hướng tập trung vào việc học thuộc kiến thức mà chưa thực sự phát huy 

được hiểu biết thực tế. Đây là một trong những hạn chế của các trường đại 

học trong việc đào tạo trình độ đại học trong lĩnh vực Logistics và QLCCU. 

Khi thực hiện phỏng vấn đội ngũ GV giảng dạy các học phần chuyên 

ngành, tác giả được biết: hàng năm nhà trường đều có những chỉ đạo trong 

thực hiện đổi mới phương pháp đào tạo, gắn với TCNL; đồng thời cử một số 

GV tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng về áp dụng phương pháp đào tạo 

mới, tuy nhiên số lượng cử đi có hạn. Do đó khi triển khai thực hiện dẫn đến 

nhận thức của một số GV về đánh giá kết quả học tập của SV theo TCNL 

chưa cao, việc ra đề thi theo phương pháp mới còn lúng túng. 
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Bảng 2.7. Ý kiến đánh giá thực trạng mức độ thực hiện hoạt động đánh giá  

kết quả học tập của SV ngành Logistics và QLCCU  

Nội dung đánh giá 

Đối 

tượng 

khảo 

sát 

Ý kiến đánh giá mức 

độ thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm 

trung 

bình các 

đối tượng 
Tốt Khá 

Trung 

bình 
Yếu 

1. Định rõ các tiêu chí đánh giá 

dựa trên năng lực cụ thể mà 

chương trình học đề cập tới. 

GV 16 24 63 22 2.27 

2.40 

SV 41 130 158 26 2.52 

2. Đề thi, ngân hàng câu hỏi, bài 

tập tình huống phản ánh chính xác 

mục tiêu học tập, ứng dụng thực 

tiễn giúp đo lường mức độ hiểu 

biết của SV một cách toàn diện. 

GV 27 40 29 29 2.52 

2.47 

SV 33 109 188 25 2.42 

3. Sử dụng đa dạng các phương 

pháp đánh giá 

GV 21 49 36 19 2.58 

2.62 

SV 51 169 97 38 2.66 

4. Sử dụng công nghệ trong đánh 

giá nhằm quản lý, theo dõi, phân 

tích kết quả học tập của SV 

GV 24 47 37 171 2.62 

2.65 

SV 56 163 98 38 2.67 

 

Số liệu thu được từ khảo sát thực tế tại Bảng 2.7 cho thấy trong 4 nội 

dung về đánh giá kết quả học tập của SV được khảo sát, có các nội dung đạt 

mức Khá là: Sử dụng đa dạng các phương pháp đánh giá; Sử dụng công nghệ 

trong đánh giá nhằm quản lý, theo dõi, phân tích kết quả học tập của SV; Hai 

nội dung còn lại đạt trung bình: Định rõ các tiêu chí đánh giá dựa trên năng 

lực cụ thể mà chương trình học đề cập tới; Đề thi, ngân hàng câu hỏi, bài tập 

tình huống phản ánh chính xác mục tiêu học tập, ứng dụng thực tiễn giúp đo 

lường mức độ hiểu biết của SV một cách toàn diện. Kết quả điều tra này phản 
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ánh thực tế nhận thức của CBQL và GV về kiểm tra-đánh giá theo TCNL còn 

thể hiện chưa sâu sắc nên đề thi và kiểm tra thiết kế theo giải quyết tình 

huống chưa được sử dụng phổ biến. Đây là hạn chế mà các trường đại học có 

đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU cần có giải pháp khắc 

phục ngay để đưa hoạt động đánh giá kết quả học tập của SV theo xu thế đánh 

giá dựa theo năng lực người học. 

2.4.6. Thực trạng cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ cho đào tạo ngành 

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

 Bên cạnh hoạt động dạy của GV và hoạt động học của SV, yếu tố hạ 

tầng công nghệ phục vụ đào tạo có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo 

chất lượng đào tạo ở trường đại học. Với xu hướng ứng dụng CNTT ngày 

càng rộng rãi mang tính phổ cập trong xã hội và trong nhà trường, việc sử 

dụng công nghệ số và internet vào hoạt động đào tạo được các trường đại học 

quan tâm, tuy nhiên sự quan tâm này chưa được thể hiện tốt trong thực tế. Qua 

thông tin tìm hiểu từ website của các trường có đào tạo ngành Logistics và 

QLCCU và số liệu trên Ba công khai, tác giả nhận thấy hạ tầng công nghệ phục 

vụ đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU ở các trường đại học 

chưa được xây dựng tốt. Kết quả khảo sát tại Bảng 2.8 cho thấy trong 4 nội 

dung khảo sát thì có 3 nội dung thực hiện đạt loại Khá: Cổng thông tin đào tạo 

trực tuyến với điểm đánh giá trung bình   ̅= 2,89, Hệ thống phần mềm quản lý 

đào tạo với điểm đánh giá trung bình   ̅= 2,75 và Trung tâm dữ liệu, hệ thống 

lab thực hành, hạ tầng kết nối với điểm đánh giá trung bình   ̅= 2,46.  

SV T.Đ.L khoa KTVT trường Đại học Y cho biết: “Do ảnh hưởng của 

đại dịch Covid, chúng em chuyển sang hình thức học trực tuyến. Tuy nhiên, 

hệ thống lớp học không thống nhất, khi thì học trên hệ thống LMS của 

trường, khi thầy cô lại dạy trên phần mềm Zoom. Do đó chúng em phải cài rất 

nhiều ứng dụng trên máy tính và chất lượng không được đảm bảo”. 
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Bảng 2.8. Ý kiến đánh giá thực trạng hạ tầng CNTT phục vụ cho đào tạo 

ngành Logistics và QLCCU  

Nội dung  

đánh giá 

Đối 

tượng 

khảo sát 

Ý kiến đánh giá mức độ  

thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm trung 

bình các đối 

tượng Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Trung tâm dữ 

liệu, hệ thống lab 

thực hành, hạ tầng 

kết nối. 

CBQL 9 21 24 6 2.55 

2.46 GV 4 44 69 8 2.35 

SV 46 102 181 26 2.47 

2. Hệ thống phần 

mềm quản lý đào 

tạo. 

CBQL 11 33 13 3 2.87 

2.75 GV 18 61 34 12 2.68 

SV 61 163 93 38 2.70 

3. Hệ thống lớp học 

trực tuyến đồng bộ. 

CBQL 1 22 32 5 2.32 

2.37 GV 5 48 55 17 2.33 

SV 43 115 158 39 2.46 

4. Cổng thông tin 

đào tạo trực tuyến. 

CBQL 13 28 16 3 2.85 

2.89 GV 29 63 21 12 2.87 

SV 67 218 53 17 2.94 

  

 Thật vậy, nội dung Hệ thống lớp học trực tuyến đồng bộ với điểm đánh 

giá trung bình   ̅= 2,37 chỉ đạt mức độ thực hiện trung bình. Điều này có thể 

giải thích rằng việc học trực tuyến mới chỉ phổ biến từ sau khi đại dịch Covid-

19 bùng phát, nên việc đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ cho dạy 

học trực tuyến ở các trường đại học chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Nguyện 

vọng của GV và SV về hạ tầng công nghệ đào tạo và trang thiết bị phục vụ 

đào tạo thường cao trong khi các nguồn lực đáp ứng của nhà trường thì có hạn 

và bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Đây là một hạn chế mà lãnh đạo các trường 

đại học phải lưu ý để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 
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Bảng 2.9. Ý kiến đánh giá thực trạng hệ thống học liệu đối với  

các hoạt động dạy học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL 

Nội dung đánh giá 

Đối 

tượng 

khảo sát 

Ý kiến đánh giá mức độ  

thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm trung 

bình các 

đối tượng Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Bài lab mô phỏng 

thực hành. 

GV 30 38 53 4 2.75 
2.62 

SV 53 105 159 38 2.49 

2. Bài giảng đa 

phương tiện (kết hợp 

video, text, audio…) . 

GV 19 67 27 12 2.74 
2.83 

SV 76 196 58 25 2.91 

3. Giáo trình, giáo 

trình điện tử, tài liệu 

chuyên ngành 

GV 13 25 66 21 2.24 

2.22 
SV 5 105 203 42 2.21 

4. Tài liệu tham khảo, 

tài liệu hướng dẫn tự 

học 

GV 33 56 24 12 2.88 

2.83 
SV 65 187 60 43 2.77 

5. Tài liệu dự án thực 

tế, bài tập lớn 

GV 11 31 57 26 2.22 
2.22 

SV 25 81 195 54 2.22 

6. Tài liệu học tập 

dựa trên tình huống. 

GV 20 48 40 17 2.57 
2.37 

SV 20 79 197 59 2.17 
 

Đối với hoạt động đào tạo ở các trường đại học thì học liệu phục vụ cho 

đào tạo được coi là phương tiện không thể thiếu được để SV sử dụng tự 

nghiên cứu và tiếp thu các kiến thức chuyên ngành. Về mức độ đáp ứng học 

liệu phục vụ cho đào trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU ở các 

trường đại học được thể hiện ở Bảng 2.9. 

Qua số liệu thu được từ khảo sát thực tế ở các trường đại học có đào tạo 

trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU có thể thấy rằng hệ thống học 

liệu phục vụ đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL 

đã được các trường đại học quan tâm xây dựng. Đặc biệt với đào tạo ngành 

Logistics và QLCCU dựa theo TCNL thì SV phải dành phần lớn thời gian làm 
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việc với hệ thống phòng thực hành, tự học với học liệu. Trong 6 nội dung mà 

tác giả khảo sát về thực trạng học liệu của ngành Logistics và QLCCU ở các 

trường đại học, chỉ có 3 nội dung được các đối tượng khảo sát đánh giá đạt 

mức độ Khá. Đó là hệ thống Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn tự học có 

điểm đánh giá trung bình   ̅= 2,83, Bài giảng đa phương tiện (kết hợp video, 

text, audio…) có điểm đánh giá trung bình   ̅= 2,83 và Bài lab mô phỏng thực 

hành có điểm đánh giá trung bình   ̅= 2,62.  

Thầy T.Q.M GV trường ĐH X qua phỏng vấn cho biết: “Do khối lượng 

giảng dạy quá nhiều, nên mặc dù Nhà trường đã có chỉ đạo về việc xây dựng 

giáo trình điện tử, tuy nhiên các GV không đủ thời gian để xây dựng giáo 

trình điện tử. Điều này dẫn tới việc SV không có đủ tài liệu học tập”. 

Theo khảo sát thực trạng ở 3 nội dung khác chỉ được đánh giá việc thực 

hiện ở mức trung bình, bao gồm Tài liệu học tập dựa trên tình huống, Tài liệu 

dự án thực tế, bài tập lớn và Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn tự học. 

Đây là những học liệu rất cần cho hoạt động giảng dạy và học tập theo TCNL 

nhưng việc đáp ứng chưa đạt yêu cầu của nhiệm vụ đào tạo. Điều này đòi hỏi 

lãnh đạo các trường đại học có đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU phải cố gắng hơn nữa trong việc đầu tư xây dựng hệ thống học liệu 

phục vụ đào tạo chuyên ngành theo TCNL. 

2.4.7. Đánh giá chung thực trạng đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng theo tiếp cận năng lực tại các trường đại học Việt Nam 

2.4.7.1. Những mặt đạt được 

- Các trường đại học đã chú trọng hơn trong việc thực hiện mục tiêu 

đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Điều này thể hiện qua việc 

cập nhật và điều chỉnh CTĐT thường xuyên theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Ứng dụng công nghệ trong dạy và học: Mặc dù các thiết bị chuyên 

dụng, đặc thù cho ngành chưa được đầu tư nhiều, tuy nhiên việc sử dụng các 

phương tiện kỹ thuật hiện đại trong dạy học được đánh giá cao, cho thấy sự 
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chuyển mình trong việc áp dụng công nghệ vào quá trình giảng dạy. 

- SV ngành Logistics và QLCCU thường có điểm đầu vào trúng tuyển 

cao, do đó có điểm mạnh về năng lực học tập, chuyên môn, sử dụng các thiết 

bị và phương tiện học tập. 

2.4.7.2. Những mặt hạn chế 

- Có sự chênh lệch giữa nội dung đào tạo và mục tiêu đề ra. Một số GV 

chưa hài lòng về mức độ gắn kết giữa nội dung giảng dạy và yêu cầu thực tế 

của ngành. 

- Các phương pháp đánh giá kết quả học tập của SV chưa phản ánh đầy 

đủ năng lực nghề nghiệp, chủ yếu tập trung vào kiến thức lý thuyết. 

- Năng lực cá nhân và năng lực tương tác của SV được đánh giá thấp, 

cho thấy hạn chế trong việc phát triển kỹ năng mềm và tư duy phản biện. 

2.4.7.3. Nguyên nhân của các hạn chế 

- Sự thiếu thống nhất trong quy hoạch CTĐT: Một số trường chưa thực 

sự tham khảo ý kiến từ các bên liên quan, dẫn đến khung CTĐT không hoàn 

toàn phản ánh nhu cầu thực tế của ngành. 

- Hạn chế về CSVC và hạ tầng công nghệ: Mặc dù đã có những cải 

tiến nhất định, nhưng sự đầu tư vào hạ tầng công nghệ và CSVC cho đào tạo 

vẫn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế, đặc biệt là trong bối cảnh dạy và 

học trực tuyến cùng với sự phát triển chóng mặt trong lĩnh vực Logistics đòi 

hỏi các thiết bị thực hành, thí nghiệm đặc thù cần được đầu tư và nâng cấp 

liên tục. 

- Một số GV vẫn còn lúng túng trong việc áp dụng phương pháp dạy 

học theo năng lực và thiết kế bài giảng nhằm phát triển năng lực SV. 

- Nhận thức và phương pháp học tập của SV: SV chưa thực sự nắm bắt 

được phương pháp tự học, tự nghiên cứu hiệu quả và thiếu sự chủ động trong 

việc phát triển năng lực cá nhân. 

Trong bối cảnh đào tạo ngành Logistics và QLCCU theo TCNL tại các 
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trường đại học Việt Nam, có những tiến bộ đáng ghi nhận về việc áp dụng 

công nghệ trong giảng dạy và cải thiện chất lượng CTĐT. Tuy nhiên, vẫn còn 

nhiều thách thức cần giải quyết, bao gồm việc nâng cao chất lượng giảng dạy, 

phát triển năng lực cá nhân cho SV và cải thiện CSVC hỗ trợ đào tạo. Để 

khắc phục những hạn chế này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các trường 

đại học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý GD, nhằm đảm bảo rằng CTĐT phù 

hợp với yêu cầu thực tế của thị trường lao động. 

2.5. Thực trạng quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

Quản lý chuỗi cung ứng theo tiếp cận năng lực tại các trường đại học ở 

Việt Nam  

2.5.1. Thực trạng quản lý hoạt động thực hiện mục tiêu đào tạo ngành 

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo tiếp cận năng lực tại các trường 

đại học Việt Nam  

Quản lý hoạt động thực hiện mục tiêu đào tạo là nhiệm vụ hàng đầu để 

đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Logistics và QLCCU. Qua việc phân tích 

thị trường lao động, phân tích năng lực, quy mô, các trường đại học có thể đạt 

được mục tiêu về chất lượng đào tạo và chuẩn đầu ra theo Tiêu chuẩn chất 

lượng đại học. 

Qua nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn trực tiếp, tác giả nhận thấy cả 5 

trường được khảo sát đều có những chỉ đạo thực hiện được mục tiêu đào tạo, 

tuy nhiên không có nhiều minh chứng về các văn bản hướng dẫn tổ chức thực 

hiện cụ thể, rà soát điều chỉnh. Do đó, mặc dù nhận thức tầm quan trọng của 

hoạt động thực hiện mục tiêu đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU nhưng việc thực hiện hoạt động này vẫn chưa được các đối tượng 

được hỏi đánh giá cao, thể hiện qua điểm đánh giá trung bình chỉ đạt ở mức 

Khá và trung bình. 

Trong các nội dung quản lý hoạt động thực hiện mục tiêu đào tạo thì 

công tác Xác định mục tiêu đào tạo và Lập kế hoạch thực hiện mục tiêu đào 

tạo được đánh giá cao hơn cả, điểm đánh giá trung bình tương ứng là 3,04 và 
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2,72. Còn nội dung quản lý hoạt động thực hiện mục tiêu được đánh giá thấp 

nhất chỉ đạt mức trung bình là Phân tích yêu cầu nghề nghiệp có điểm đánh 

giá trung bình là   ̅= 2,06. 

Qua nghiên cứu quan sát tài liệu trên cổng thông tin các trường được 

khảo sát và phỏng vấn trực tiếp một số cán bộ quản lý, tác giả nhận thấy cả 5 

trường được khảo sát đều có những chỉ đạo thực hiện được mục tiêu đào tạo, 

tuy nhiên không có nhiều minh chứng về các văn bản hướng dẫn tổ chức thực 

hiện cụ thể, rà soát điều chỉnh. 

Bảng 2.10. Ý kiến đánh giá thực trạng mức độ thực hiện quản lý hoạt động 

thực hiện mục tiêu đào tạo ngành Logistics và QLCCU  

Nội dung đánh giá 
Đối tượng 

khảo sát 

Ý kiến đánh giá mức độ  

thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm 

trung bình 

các đối 

tượng 
Tốt Khá Trung bình Yếu 

1. Phân tích yêu cầu 

nghề nghiệp. 

CBQL - 8 35 17 1.85 
2.06 

GV 16 32 47 30 2.27 

2. Xác định mục tiêu 

đào tạo. 

CBQL 21 25 11 3 3.07 
3.04 

GV 40 50 31 4 3.01 

3. Lập kế hoạch thực 

hiện mục tiêu đào tạo. 

CBQL 12 26 17 5 2.75 
2.72 

GV 28 47 34 16 2.70 

4. Thực hiện mục tiêu 

đào tạo. 

CBQL 1 16 35 8 2.17 
2.18 

GV 10 29 62 24 2.20 

5. Đánh giá và cải tiến. CBQL 9 18 25 8 2.47 
2.45 

GV 23 33 43 26 2.42 
 

Kết quả khảo sát này cho thấy mặc dù nhận thức được chủ trương đổi 

mới chuyển đào tạo từ truyền thụ kiến thức sang đào tạo theo TCNL nhưng 

các trường đại học còn lúng túng trong chỉ đạo và tổ chức triển khai vận dụng 

TCNL vào hoạt động thực hiện mục tiêu đào tạo. Hiệu trưởng và tập thể lãnh 

đạo các trường còn thể hiện sự lúng túng trong việc đưa ra chỉ đạo và kiểm tra 

việc thực hiện mục tiêu đào tạo; phòng Đào tạo chưa tiến hành khảo sát để 

cập nhật và hiểu biết sâu sắc về nhu cầu thị trường lao động, làm mục tiêu đào 
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tạo chưa chính xác; Khoa và Bộ môn thiếu sự quản lý chặt chẽ, dẫn đến việc 

thực hiện mục tiêu đào tạo chưa hiệu quả; GV và CBQL thiếu kỹ năng và 

kiến thức, ảnh hưởng đến chất lượng GD và sự thực hiện mục tiêu đào tạo; 

việc không có sự phối hợp chặt chẽ giữa trường đại học và doanh nghiệp 

trong các hoạt động thực hành, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp cũng 

làm cho việc thực hiện mục tiêu đào tạo không phản ánh đúng nhu cầu thực 

tế. Điều này có thể dẫn đến mục tiêu đào tạo không phản ánh chính xác nhu 

cầu thực tế. 

2.5.2. Thực trạng quản lý phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng  

Qua phỏng vấn ông N.V.L - Phó Hiệu trưởng trường Đại học X được 

khảo sát cho biết: “Trong quá trình quản lý nội dung đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU, các trường đại học luôn tiến hành thu thập ý kiến 

phản hồi từ các đơn vị khoa, phòng, chuyên gia, SV và doanh nghiệp 

Logistics. Điều này giúp các trường điều chỉnh và khắc phục những hạn chế, 

bổ sung và hoàn thiện nội dung đào tạo theo Tiêu chuẩn chất lượng đại học, 

từng bước cải thiện chất lượng đào tạo trong ngành Logistics và QLCCU. Tuy 

nhiên nội dung CTĐT vẫn còn mang nặng tính hàn lâm, chưa có sự đồng bộ 

với hoạt động thực hiện mục tiêu đào tạo”. 

Khi nghiên cứu các sản phẩm của hoạt động đào tạo như CTĐT, kế 

hoạch giảng dạy và các quy định đào tạo của các trường được khảo sát, tác giả 

cho rằng mặc dù các trường đã xác định rõ mục tiêu đào tạo được thể hiện qua 

hoạt động phân tích nhu cầu đào tạo và có kế hoạch thực hiện, nhưng việc 

triển khai và thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trong việc đánh giá, 

rà soát và cải tiến CTĐT. 
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Bảng 2.11. Ý kiến đánh giá thực trạng mức độ thực hiện quản lý phát triển 

CTĐT trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU  

Nội dung đánh giá 
Đối tượng 

khảo sát 

Ý kiến đánh giá mức độ 

thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm trung 

bình các đối 

tượng Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Phân tích nhu cầu đào 

tạo theo TCNL. 

CBQL 23 26 10 1 3.18 
3.00 

GV 31 50 35 9 2.82 

2. Lập kế hoạch xây dựng 

khung CTĐT theo TCNL. 

CBQL 13 22 24 1 2.78 
2.78 

GV 32 49 28 16 2.78 

3. Thiết kế nội dung CTĐT 

theo TCNL. 

CBQL 14 30 16 - 2.97 
2.84 

GV 26 52 31 16 2.70 

4. Phát triển giáo trình và 

tài liệu học tập. 

CBQL 8 15 31 6 2.42 
2.40 

GV 21 30 49 25 2.38 

5. Triển khai CTĐT theo 

TCNL. 

CBQL 10 33 15 2 2.85 
2.67 

GV 19 40 49 17 2.49 

6. Thu thập ý kiến đánh giá, 

phản hồi. 

CBQL 16 22 13 9 2.74 
2.74 

GV 28 48 37 12 2.74 

7. Điều chỉnh, rà soát, cái 

tiến CTĐT. 

CBQL 8 15 34 3 2.47 
2.53 

GV 29 34 43 19 2.58 

 

Dựa trên số liệu thu nhận được qua khảo sát tại Bảng 2.11 có thể thấy 

hoạt động quản lý phát triển CTĐT trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL ở các trường đại học về cơ bản đáp ứng yêu cầu. Trong 

hoạt động quản lý phát triển CTĐT trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU, các nội dung được thực hiện khá hơn cả bao gồm: Nội dung Phân 

tích nhu cầu đào tạo theo TCNL với điểm đánh giá trung bình  ̅ = 3,00 và 

nội dung Thiết kế nội dung CTĐT theo TCNL với điểm đánh giá trung bình 

 ̅ = 2,84. 

Từ những phân tích trên có thể thấy rằng các trường đại học đào tạo 

trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU về cơ bản đáp ứng yêu cầu chung 

của quy chế đào tạo đại học, CTĐT được quản lý thống nhất toàn trường và 
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được tổ chức rà soát, cập nhật định kỳ đáp ứng yêu cầu phát triển nghề 

nghiệp. Tuy nhiên, khảo sát cũng chỉ ra rằng Hiệu trưởng và tập thể lãnh đạo 

các trường đang gặp khó khăn trong việc đưa ra hướng dẫn cụ thể và chỉ đạo 

triển khai chương trình. Họ cũng chưa thể tạo ra một hệ thống quản lý thống 

nhất và hiệu quả để cập nhật và rà soát CTĐT định kỳ, đảm bảo đáp ứng đúng 

yêu cầu phát triển nghề nghiệp. Phòng Đào tạo và Khoa, Bộ môn thiếu đồng 

bộ trong việc triển khai và áp dụng CTĐT, thiếu sự điều chỉnh và cải tiến 

CTĐT để phù hợp với yêu cầu thực tế của thị trường lao động và nhu cầu phát 

triển của SV. Chưa thiết lập được cơ chế phối hợp giữa nhà trường và doanh 

nghiệp trong hoạt động thực hành, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp. Do 

đó việc quản lý phát triển CTĐT trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU 

theo TCNL vẫn còn nhiều hạn chế như chưa thường xuyên điều chỉnh, rà soát, 

cải tiến CTĐT theo TCNL, nội dung chương trình còn mang tính hàn lâm, 

nặng về lý thuyết, việc triển khai áp dụng CTĐT theo TCNL còn lúng túng. 

2.5.3. Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên ngành 

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Qua nghiên cứu tại các trường đại học có đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU cho thấy hầu hết các trường đều chú ý thực hiện 

giám sát hoạt động giảng dạy của GV, phân công rõ ràng cho phòng Đào tạo 

và phòng Đảm bảo chất lượng thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, khi hoạt 

động giảng dạy theo TCNL được triển khai thì việc quản lý GV có giảng dạy 

theo TCNL hay không vẫn là một vấn đề khó, chưa có kinh nghiệm đối với 

các CBQL phụ trách hoạt động này. Qua phỏng vấn cô H.T.H.L trưởng khoa 

KTVT trường Đại học Y cho biết: “Các thầy cô lãnh đạo Khoa, Bộ môn 

trong khoa đều xác định rõ mục tiêu đào tạo, do đó mọi hoạt động giảng dạy 

của GV trong khoa đều được lãnh đạo Khoa, Bộ môn định hướng, chỉ đạo 

sâu sắc". 
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Bảng 2.12. Ý kiến đánh giá thực trạng mức độ quản lý hoạt động giảng dạy  

của GV ngành Logistics và QLCCU  

Nội dung đánh giá 

Đối 

tượng 

khảo sát 

Ý kiến đánh giá mức độ 

thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm 

trung 

bình các 

đối tượng 
Tốt Khá 

Trung 

bình 
Yếu 

1. Kiểm tra tình hình lên 

lớp của GV. 

CBQL 27 29 4 - 3.38 3.19 

 GV 35 66 13 11 3.00 

2. Lấy ý kiến SV về hoạt 

động dạy học phần của GV. 

CBQL 15 33 8 4 2.98 2.86 

 GV 22 52 46 5 2.73 

3. Thường kỳ tổ chức GV 

trao đổi học thuật về dạy 

học phát triển năng lực. 

CBQL 1 28 23 8 2.37 2.38 

 GV 21 31 49 24 2.39 

4. Chỉ đạo GV đổi mới 

phương pháp dạy học theo 

hướng phát triển năng lực 

cho SV. 

CBQL 7 30 20 3 2.68 
2.60 

 
GV 17 44 51 13 2.52 

5. Tổ chức dự giờ và góp ý 

cho GV mới. 

CBQL 15 28 17 - 2.97 2.94 

 GV 40 49 21 15 2.91 

6.Tổ chức bồi dưỡng dạy 

học online cho GV. 

CBQL 24 30 6 - 3.30 
3.17 

GV 36 62 22 5 3.03 
 

Trong 2 năm gần đây với sự bùng phát đại dịch covid-19, các trường 

đại học phải chuyển hoạt động dạy học sang hình thức dạy học trực tuyến, 

một hình thức dạy học mới mà các GV chưa được huấn luyện. Theo Quy chế 

đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-

BGDĐT quy định các trường đại học được tổ chức các lớp học trực tuyến 

khi đáp ứng các quy định hiện hành và thời lượng tối đa 30% đào tạo trực 

tuyến so với tổng khối lượng CTĐT. Chính vì vậy mà lãnh đạo các trường 

đại học có đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU đã tổ chức 

các buổi huấn luyện cấp tốc cho GV về sử dụng phần mềm dạy online và 

phương pháp giảng dạy trực tuyến, nhằm đảm bảo chất lượng các lớp học 

trực tuyến không thấp hơn chất lượng lớp học trực tiếp. Kết quả khảo sát tại 

Bảng 2.12 cho thấy các đối tượng được khảo sát đánh giá hoạt động này đạt 

loại Khá với điểm đánh giá trung bình   ̅= 3,17. 
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Qua quan sát trực tiếp lớp học học phần “Quản trị Logistics” tại trường 

ĐH X, tác giả nhận thấy GV đã ứng dụng phương pháp giảng dạy mới, kết hợp 

với ứng dụng công nghệ trong giảng dạy. Kết thúc buổi dạy, tác giả đã phỏng 

vấn trao đổi với GV N.V.T, thầy cho biết trải qua 02 năm dịch bệnh phải 

chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến, do đó các GV được tập huấn và 

tiếp xúc nhiều hơn với các thiết bị công nghệ, phương pháp giảng dạy cũng đã 

thay đổi khá nhiều so với phương pháp truyền thống. 

Điểm yếu nhất trong quản lý hoạt động giảng dạy của GV đều thuộc về 

các nội dung có gắn với TCNL. Đó là: Thường kỳ tổ chức GV trao đổi học 

thuật về dạy học phát triển năng lực với điểm đánh giá trung bình   ̅= 2,38, 

Chỉ đạo GV đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực 

cho SV với điểm đánh giá trung bình   ̅= 2,60. Điều này thể hiện khi Hiệu 

trưởng và tập thể lãnh đạo các trường đại học đang gặp khó khăn trong việc 

định hình và triển khai các chiến lược GD mới và hiệu quả, đặc biệt là trong 

bối cảnh dạy học trực tuyến và áp dụng TCNL. Phòng Đào tạo khó khăn trong 

quá trình triển khai các CTĐT cập nhật và đáp ứng theo nhu cầu học tập của 

SV, đồng thời đảm bảo chất lượng GD và hiệu suất giảng dạy. Khoa và Bộ 

môn gặp vấn đề trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo TCNL cho 

SV, trong khi còn thiếu hỗ trợ và nguồn lực để thực hiện các biện pháp này 

một cách hiệu quả.  

2.5.4. Thực trạng quản lý hoạt động học tập của sinh viên ngành Logistics 

và Quản lý chuỗi cung ứng 

 Hoạt động học tập của SV là một trong những thành tố của quá trình 

đào tạo, là đối tượng quản lý của nhà trường để đảm bảo hoạt động đào tạo 

SV có chất lượng và hiệu quả. Trong thời gian qua các trường đại học có đào 

tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU rất quan tâm đến hoạt động 

học tập của SV, thực hiện nghiêm túc nghiệp vụ quản lý SV cả về mặt học tập 

lẫn về mặt tu dưỡng và rèn luyện. Tuy nhiên việc cụ thể hóa các nội dung 
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quản lý học tập có lồng ghép tăng cường năng lực cho SV vẫn còn là một 

thách thức của các trường đại học. 

Kết quả khảo sát tại Bảng 2.13 dưới đây cho thấy các nội dung quản lý 

hoạt động học tập của SV theo TCNL được đánh giá đạt loại Khá với điểm 

đánh giá trung bình   ̅nằm trong khoảng 2,56 - 3,14. 

Bảng 2.13. Ý kiến đánh giá thực trạng mức độ quản lý hoạt động học tập  

của SV ngành Logistics và QLCCU  

Nội dung đánh giá 

Đối 

tượng 

khảo sát 

Ý kiến đánh giá mức độ 

thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm 

trung bình 

các đối 

tượng 
Tốt Khá 

Trung 

bình 
Yếu 

1. Quán triệt, phổ biến 

nội quy, quy chế đào tạo 

theo TCNL cho SV. 

CBQL 16 25 12 7 2.83 

2.86 GV 40 46 27 12 2.91 

SV 66 190 70 29 2.83 

2. Tổ chức, hướng dẫn 

SV đăng ký học phần. 

CBQL 23 33 4 - 3.32 

3.06 GV 39 51 26 9 2.96 

SV 71 197 67 20 2.90 

3. Tư vấn lập kế hoạch 

học tập theo TCNL cho 

SV. 

CBQL 6 20 30 4 2.47 

2.56 GV 22 50 38 15 2.63 

SV 50 139 130 36 2.57 

4. Tổ chức các hoạt động 

hỗ trợ SV trong quá 

trình học tập theo 

TCNL. 

CBQL 19 30 8 3 3.08 

2.75 GV 19 46 51 9 2.60 

SV 40 150 134 31 2.56 

5. Kiểm tra, giám sát quá 

trình học tập theo TCNL 

của SV. 

CBQL 12 27 12 9 2.70 

2.76 GV 33 44 39 9 2.81 

SV 63 169 99 24 2.76 

6. Quản lý hoạt động rèn 

luyện của SV. 

CBQL 18 19 17 6 2.82 

2.83 GV 38 49 31 7 2.95 

SV 67 160 93 35 2.73 

7. Chính sách thưởng, 

phạt SV về kết quả học 

tập và rèn luyện. 

CBQL 29 25 6 - 3.38 

3.14 GV 55 45 25 - 3.24 

SV 63 192 62 38 2.79 

8. Quản lý việc thu nhận 

và xử lý thông tin về SV 

bỏ học. 

CBQL 27 33 - - 3.45 

3.00 GV 42 37 32 14 2.86 

SV 51 172 102 30 2.69 
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Em H.N.A SV năm nhất trường Đại học Y cho biết: “Em mong muốn 

thầy cô sát sao tới từng SV hơn trong hỗ trợ tư vấn lập kế hoạch học tập cho 

cá nhân”. Vì vậy tác giả cho rằng đây là những ý kiến phản ánh đúng tâm tư 

của SV. Thật vậy, qua khảo sát cho thấy, trong quản lý hoạt động học tập của 

SV theo TCNL, vai trò của GV là rất quan trọng. Do GV có vai trò quản lý 

chủ yếu trong quá trình học tập trên lớp, họ có cơ hội tiếp xúc nhiều với SV 

và hiểu rõ về tình hình học tập cũng như điều kiện học tập của từng SV trong 

lớp. Ngoài ra, GV cũng thường áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, 

kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của SV dựa trên năng lực của mỗi người. 

Tuy nhiên, hoạt động tư vấn lập kế hoạch học tập theo TCNL cho SV được 

các đối tượng khảo sát đánh giá mức độ thực hiện thấp nhất với điểm đánh giá 

trung bình   ̅= 2,56. Điều này đặt ra vấn đề là lãnh đạo các trường đại học cần 

có giải pháp chỉ đạo Khoa, Bộ môn, GV hỗ trợ tích cực và sát sao hơn nữa 

cho SV trong việc học tập theo TCNL. 

Khi nghiên cứu các sản phẩm ứng dụng, phần mềm về quản lý SV của 

các trường đại học được khảo sát, tác giả nhận thấy phần lớn các các trường 

đều chưa đồng bộ được dữ liệu do các phần mềm quản lý khác nhau, dẫn tới 

việc quản lý SV từ hoạt động học tập đến theo dõi các hoạt động rèn luyện 

còn chưa được sát sao. Qua quan sát Fanpage của một số trường, theo dõi 

bình luận từ SV qua các bài viết, tác giả nhận thấy còn khá nhiều SV chưa 

nắm được nội quy, quy chế đào tạo cũng như kế hoạch học tập cho bản thân. 

Nội dung Kiểm tra, giám sát quá trình học tập theo TCNL của SV được đánh 

giá là nội dung được thực hiện còn hạn chế mà các trường đại học lý giải là 

do số lượng SV quá lớn trong khi số lượng cán bộ được giao nhiệm vụ giám 

sát (giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập) có hạn dẫn đến tình trạng chưa được 

sát sao theo dõi từng SV. 
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2.5.5. Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của 

sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

 Song song với quá trình chỉ đạo đội ngũ GV giảng dạy theo các phương 

pháp dạy học tích cực để tăng cường năng lực thực hiện cho SV, lãnh đạo các 

trường đại học có đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU cũng 

đã chỉ đạo và tổ chức cho GV thực hiện kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của 

SV theo hướng đánh giá dựa theo năng lực. Đây là một điểm mới và là một 

vấn đề khó vì đội ngũ CBQL nhà trường cũng chưa có kinh nghiệm và chưa 

nắm hết các cách thức đánh giá kết quả học tập của SV theo quan điểm đánh 

giá năng lực như thế nào.  

Bảng 2.14. Ý kiến đánh giá thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra-đánh giá 

kết quả học tập của SV ngành Logistics và QLCCU 

Nội dung đánh giá 

Đối 

tượng 

khảo sát 

Ý kiến đánh giá mức độ  

thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm 

trung bình 

các đối 

tượng 
Tốt Khá 

Trung 

bình 
Yếu 

1. Lập kế hoạch kiểm tra-

đánh giá theo hướng đánh 

giá năng lực. 

CBQL 15 27 11 7 2.83 
2.77 

GV 28 49 31 17 2.70 

2. Tổ chức quá trình kiểm 

tra-đánh giá thực hiện theo 

đúng yêu cầu đánh giá 

năng lực. 

CBQL 18 32 10 0 3.13 

3.00 

GV 33 56 22 14 2.86 

3. Chỉ đạo hoạt động kiểm 

tra-đánh giá đảm bảo chất 

lượng. 

CBQL 21 25 9 5 3.03 

2.96 

GV 32 55 29 9 2.88 

4. Kiểm tra, giám sát quá 

trình kiểm tra-đánh giá 

theo đúng yêu cầu đánh giá 

năng lực. 

CBQL 9 20 26 5 2.55 

2.61 

GV 17 60 37 11 2.66 

 

Khi nghiên cứu các sản phẩm của hoạt động đào tạo như quy chế đào 

tạo, quy chế thi của một số trường được khảo sát, tác giả nhận thấy các trường 
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đã có những bản quy chế được cập nhật liên tục. Điều này đã chứng tỏ Hiệu 

trưởng các trường đã có những chỉ đạo quyết liệt trong hoạt động khảo thí nhằn 

tăng cường hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập SV theo TCNL.  

Thầy T.T.A trưởng phòng Khảo thí trường ĐH X khi trả lời phỏng vấn 

về hoạt động lập kế hoạch kiểm tra đánh giá theo TCNL cho biết:” Nhà 

trường đã xác định được định hướng dạy học theo TCNL, tuy nhiên các khâu 

lập kế hoạch kiểm tra đánh giá ở trường vẫn còn lúng túng, chưa chủ động”. 

Ở các trường đại học được khảo sát, việc quản lý hoạt động kiểm tra-đánh giá 

kết quả học tập của SV theo TCNL về cơ bản vẫn chưa thực hiện được tốt, thể 

hiện qua Bảng 2.14. Có thể thấy rằng trong 4 nội dung quản lý hoạt động 

kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của SV ngành Logistics và QLCCU tại các 

trường đại học Việt Nam theo TCNL đều được thực hiện ở mức Khá. Trong 

đó khâu Tổ chức quá trình kiểm tra-đánh giá thực hiện theo đúng yêu cầu 

đánh giá năng lực được CBQL và GV đánh giá thực hiện ở mức cao nhất với 

điểm đánh giá trung bình   ̅= 3,00. Việc tổ chức đánh giá kết thúc học phần 

của SV một cách khách quan cũng được đánh giá mức Khá.  

Qua phỏng vấn trực tiếp thầy T.T.A- Trưởng phòng Khảo thí trường 

Đại học X1 cho biết: “Sự phối hợp giữa Khoa, Bộ môn và phòng trong các 

hoạt động khảo thí còn rất hạn chế”. Thật vậy, hai khâu được đánh giá thấp 

hơn là lập kế hoạch kiểm tra-đánh giá theo hướng đánh giá năng lực với điểm 

đánh giá trung bình   ̅= 2,77 và kiểm tra, giám sát quá trình kiểm tra-đánh giá 

theo đúng yêu cầu đánh giá năng lực với điểm đánh giá trung bình   ̅= 2,61. 

2.5.6. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ cho đào tạo 

trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

CSVC cũng là một trong những thành tố chính, quan trọng của quá 

trình đào tạo, là điều kiện vật chất cần thiết đảm bảo cho quá trình đào tạo của 

một trường đại học được tiến hành có chất lượng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố 

khác nhau cả chủ quan và cả khách quan, hoạt động quản lý CSVC phục vụ 
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đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU tại các trường đại học 

Việt Nam theo TCNL vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. 

Kết quả khảo sát tại Bảng 2.15 cho thấy việc quản lý CSVC và phương 

tiện phục vụ cho quá trình dạy học ở các trường đại học có đào tạo trình độ 

đại học ngành Logistics và QLCCU được các đối tượng khảo sát đánh giá 

mới đạt mức Trung bình và Khá. Các nội dung quản lý được đánh giá ở mức 

Khá bao gồm Tổ chức xây dựng, sửa chữa mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy 

học theo TCNL; Điều chỉnh, cải tiến yêu cầu của GV, SV về CSVC và phương 

tiện dạy học. Các nội dung quản lý này có điểm đánh giá trung bình   ̅ nằm 

trong khoảng 2,56 đến 2,60. 

Khi phỏng vấn trực tiếp các CBQL phụ trách mảng mua sắm thiết bị 

của cả 5 trường được khảo sát, tác giả nhận thấy nhiều ý kiến cho rằng các 

trường đều lúng túng trong khâu khảo sát thực trạng và xác định mục tiêu nhu 

cầu về CSVC khi triển khai đào tạo SV theo TCNL. Khoa, Bộ môn chưa thể 

hiện rõ vai trò trong việc tư vấn trong hoạt động mua sắm các thiết bị phục vụ 

nội dung đào tạo. Thật vậy, việc tổ chức Khảo sát thực trạng CSVC phục vụ 

đào tạo theo TCNL và Xác định nhu cầu CSVC và mục tiêu sử dụng phục vụ 

đào tạo theo TCNL ở các trường đại học chưa được thực hiện thường xuyên 

nên việc xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm thiết bị dạy học chưa kịp thời 

làm ảnh hưởng không tốt đến quá trình dạy học. Các nội dung quản lý này 

được các đối tượng khảo sát đánh giá mức độ thực hiện chỉ đạt trung bình với 

điểm đánh giá trung bình   ̅ dao động trong khoảng 2,35 đến 2,46. 

Qua quan sát Trung tâm thư viện của các trường được khảo sát cho thấy, 

hiện nay, các trường đại học đã nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ 

số 4.0 và đã xây dựng thư viện điện tử cùng hệ thống Wifi Internet để hỗ trợ 

học tập và nghiên cứu cho SV. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, thư viện 

điện tử vẫn còn một số hạn chế cần được nâng cấp và hướng dẫn sử dụng chi 

tiết hơn để đạt hiệu quả cao và tránh lãng phí. Khoa, Bộ môn không cập nhật 
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kịp thời các học liệu. Các dịch vụ như mượn sách, tài liệu học tập vẫn gặp khó 

khăn đối với SV và gây khó khăn trong việc quảng bá thông tin và tài liệu liên 

quan đến quá trình đào tạo. Hệ thống tài liệu tham khảo cũng chưa đa dạng và 

thực tế. 

Bảng 2.15. Ý kiến đánh giá thực trạng mức độ thực hiện quản lý CSVC 

 phục vụ đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU 

Nội dung đánh giá 

Đối 

tượng 

khảo sát 

Ý kiến đánh giá mức độ 

thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm 

trung 

bình các 

đối tượng 
Tốt Khá 

Trung 

bình 
Yếu 

1. Khảo sát thực trạng 

CSVC phục vụ đào tạo 

theo TCNL. 

CBQL 3 21 27 9 2.30 

2.35 
GV 13 40 56 16 2.40 

2. Xác định nhu cầu CSVC 

và mục tiêu sử dụng phục 

vụ đào tạo theo TCNL. 

CBQL 3 24 27 6 2.40 

2.35 
GV 11 34 62 18 2.30 

3. Lập kế hoạch xây dựng, 

sửa chữa, mua sắm trang 

thiết bị phục vụ dạy học 

theo TCNL. 

CBQL 7 22 29 2 2.57 

2.46 

GV 16 35 52 22 2.36 

4. Tổ chức xây dựng, sửa 

chữa mua sắm trang thiết bị 

phục vụ dạy học theo 

TCNL.  

CBQL 12 27 16 5 2.77 

2.60 

GV 20 38 42 25 2.42 

5. Hướng dẫn GV, SV sử 

dụng trang thiết bị dạy học. 

CBQL 6 31 22 1 2.70 
2.56 

GV 14 40 55 16 2.42 

6. Thu thập đánh giá, phản 

hồi về CSVC và phương 

tiện dạy học. 

CBQL 8 25 14 13 2.47 

2.42 
GV 18 35 48 24 2.38 

7. Điều chỉnh, cải tiến yêu 

cầu của GV, SV về CSVC 

và phương tiện dạy học. 

CBQL 14 20 21 5 2.72 

2.55 
GV 16 37 52 20 2.39 
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Bảng 2.16. Ý kiến đánh giá thực trạng mức độ thực hiện quản lý hạ tầng 

CNTT phục vụ đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU 

Nội dung đánh giá 

Đối 

tượng 

khảo sát 

Ý kiến đánh giá mức độ  

thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm 

trung bình 

các đối 

tượng 
Tốt Khá 

Trung 

bình 
Yếu 

1. Xác định mục tiêu và 

lập kế hoạch phát triển 

hạ tầng CNTT phục vụ 

đào tạo theo TCNL. 

CBQL 8 33 18 1 2.80 

2.71 

GV 30 32 49 14 2.62 

2. Tổ chức triển khai và 

thực hiện. 

CBQL 7 38 14 1 2.85 
2.67 

GV 24 27 59 15 2.48 

3. Chỉ đạo hoạt động đào 

tạo và hỗ trợ và vận 

hành hạ tầng CNTT 

phục vụ đào tạo theo 

TCNL. 

CBQL 6 29 15 10 2.52 

2.46 

GV 18 36 49 22 2.40 

4. Đánh giá hiệu quả xây 

dựng và cải tiến hạ tầng 

CNTT phục vụ đào tạo 

theo TCNL. 

CBQL 3 22 31 4 2.40 

2.26 

GV 9 30 52 34 2.11 

 

Bên cạnh CSVC và phương tiện dạy học, hạ tầng công nghệ và hệ thống 

học liệu phục vụ đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU cũng có 

vai trò vô cùng quan trọng trong đào tạo theo TCNL. Tuy nhiên nhận thức và 

sự quan tâm của các trường đại học về vấn đề này chưa hoàn toàn đầy đủ. Hiệu 

trưởng các trường còn lúng túng trong công tác chỉ đạo khi các học liệu chưa 

được cập nhật thường xuyên và đảm bảo gắn với thị trường lao động.  

Kết quả khảo sát tại Bảng 2.16 và Bảng 2.17 thể hiện một bức tranh 

chưa mấy khả quan về phương diện quản lý hạ tầng công nghệ và học liệu 

phục vụ đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU tại các trường 

đại học. 

Về quản lý hạ tầng công nghệ phục vụ đào tạo như internet, hệ thống 

wifi và thư viện điện tử thì công tác Xác định mục tiêu và lập kế hoạch phát 
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triển hạ tầng CNTT phục vụ đào tạo theo TCNL được CBQL và GV đánh giá 

thực hiện ở mức Khá. Trong khi đó công tác Chỉ đạo hoạt động đào tạo và hỗ 

trợ và vận hành hạ tầng CNTT phục vụ đào tạo theo TCNL với điểm đánh giá 

Trung bình   ̅= 2,46, đặc biệt là Đánh giá hiệu quả xây dựng và cải tiến hạ 

tầng CNTT phục vụ đào tạo theo TCNL ở các trường đại học được thực hiện 

yếu nhất với điểm đánh giá Trung bình   ̅= 2,26. 

Bảng 2.17. Ý kiến đánh giá thực trạng mức độ thực hiện quản lý học liệu  

phục vụ đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU 

Nội dung đánh giá 

Đối 

tượng 

khảo sát 

Ý kiến đánh giá mức độ  

thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm 

trung 

bình các 

đối tượng 
Tốt Khá 

Trung 

bình 
Yếu 

1. Xác định mục tiêu và 

lập kế hoạch biên soạn, 

cập nhật, phát triển và sử 

dụng hệ thống học liệu 

theo TCNL. 

CBQL 8 15 31 6 2.42 

2.37 

GV 16 38 42 29 2.33 

2. Tổ chức triển khai 

biên soạn, cập nhật, phát 

triển và sử dụng hệ thống 

học liệu theo TCNL. 

CBQL 7 14 33 6 2.37 

2.27 

GV 12 26 59 28 2.18 

3. Chỉ đạo hoạt động 

biên soạn, cập nhật, phát 

triển và sử dụng hệ thống 

học liệu đảm bảo chất 

lượng. 

CBQL 5 27 21 7 2.50 

2.41 

GV 17 32 50 26 2.32 

4. Kiểm tra, giám sát 

hoạt động biên soạn, cập 

nhật, phát triển và sử 

dụng hệ thống học liệu 

theo TCNL. 

CBQL 13 28 14 5 2.82 

2.80 

GV 32 45 36 12 2.78 

5. Đánh giá và cải tiến 

chất lượng và hiệu quả 

của học liệu theo TCNL. 

CBQL 0 28 24 8 2.33 
2.40 

GV 19 39 48 19 2.46 
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Hiện nay, các trường đại học đã nhận thức được tầm quan trọng của 

công nghệ số 4.0 và đã xây dựng thư viện điện tử cùng hệ thống Wifi Internet 

để hỗ trợ học tập và nghiên cứu cho SV. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, 

thư viện điện tử vẫn còn một số hạn chế cần được nâng cấp và hướng dẫn sử 

dụng chi tiết hơn để đạt hiệu quả cao và tránh lãng phí. Khoa, Bộ môn không 

cập nhật kịp thời các học liệu. Các dịch vụ như mượn sách, tài liệu học tập 

vẫn gặp khó khăn đối với SV và gây khó khăn trong việc quảng bá thông tin 

và tài liệu liên quan đến quá trình đào tạo. Hệ thống tài liệu tham khảo cũng 

chưa đa dạng và thực tế. Mặc dù các Trung tâm thư viện hàng năm có kế 

hoạch cập nhật sách, tài liệu và tạp chí chuyên ngành, nhưng vì hạn chế về 

kinh phí, chưa đáp ứng đầy đủ như kế hoạch đã đề ra. Kết quả khảo sát cho 

thấy quản lý hệ thống học liệu, từ lập kế hoạch, triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, 

đánh giá, biên soạn, cập nhật và sử dụng hệ thống học liệu theo Tiêu chuẩn 

chất lượng đại học được các trường đại học thực hiện ở mức Khá. 

2.5.7. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết quả quá trình đào tạo và 

triển khai các hoạt động sau khóa đào tạo 

2.5.7.1. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết quả quá trình đào tạo 

Việc quản lý đánh giá kết quả đầu ra và tốt nghiệp của SV là để quá trình 

thực hiện đánh giá đảm bảo chính xác, công bằng và khách quan và phản ánh 

chính xác năng lực của SV sau quá trình đào tạo tại trường. Đầu mỗi khóa 

học, phòng Đào tạo của các trường đại học thường xây dựng kế hoạch đào tạo 

tổng thể cho cả khóa học, phòng Khảo thí xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả 

đầu ra và tốt nghiệp của SV trong ngành Logistics và QLCCU. Các GV sẽ 

thực hiện kiểm tra, thảo luận và tổ chức thi cuối kỳ theo lịch trình đã được 

phòng Khảo thí sắp xếp, dựa trên kế hoạch trên. Bên cạnh kế hoạch đào tạo 

được xây dựng, phòng Đào tạo phối hợp với phòng Khoa học công nghệ và 

các Khoa kết nối với doanh nghiệp, ký các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa 
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nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo. Nói chung, quá trình 

này được các đối tượng khảo sát đánh giá là được tiến hành đúng theo kế 

hoạch đã được thông báo từ đầu. Hoạt động kiểm tra và giám sát quá trình 

đánh giá kết quả đầu ra và tốt nghiệp của SV được thực hiện theo kế hoạch 

của phòng Đào tạo. Trách nhiệm giám sát và kiểm tra theo hướng phát triển 

năng lực được giao cho phòng Thanh tra. 

Bảng 2.18. Ý kiến đánh giá thực trạng mức độ quản lý đánh giá kết quả đầu ra 

và tốt nghiệp của SV ngành Logistics và QLCCU 

Nội dung đánh giá 

Đối 

tượng 

khảo sát 

Ý kiến đánh giá mức độ  

thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm trung 

bình các 

đối tượng 
Tốt Khá 

Trung 

bình 
Yếu 

1. Xây dựng kế hoạch 

đánh giá kết quả đầu ra 

và tốt nghiệp phù hợp 

với yêu cầu phát triển 

năng lực. 

CBQL 14 35 9 2 3.02 

2.92 

GV 31 49 36 9 2.82 

2. Triển khai hoạt động 

đánh giá kết quả đầu ra 

và tốt nghiệp theo CTĐT 

và yêu cầu phát triển 

năng lực. 

CBQL 19 29 8 4 3.05 

2.80 

GV 19 43 50 13 2.54 

3. Chỉ đạo hoạt động 

đánh giá kết quả đầu ra 

và tốt nghiệp phù hợp 

với quan điểm phát triển 

năng lực. 

CBQL 22 29 8 1 3.20 

2.97 

GV 29 47 37 12 2.74 

4. Kiểm tra, giám sát 

hoạt động đánh giá kết 

quả đầu ra và tốt nghiệp 

theo hướng phát triển 

năng lực. 

CBQL 16 38 6 - 3.17 

2.87 

GV 20 41 55 9 2.58 

 

Qua nghiên cứu thực tế tại các trường đại học có đào tạo trình độ đại 

học ngành Logistics và QLCCU cho thấy việc quản lý đánh giá kết quả đầu ra 

và tốt nghiệp của SV được thực hiện Khá với điểm đánh giá trung bình   ̅ 
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nằm trong khoảng 2,80 - 2,97, thể hiện qua Bảng 2.18. Nhìn chung, theo đánh 

giá, hoạt động này đạt mức Khá với điểm trung bình (X ) = 2,87. Thực tế cho 

thấy rằng công tác kiểm tra và giám sát hoạt động đánh giá kết quả đầu ra và 

tốt nghiệp của SV đang được thực hiện một cách có kế hoạch, công khai, 

minh bạch và rõ ràng.  

Qua trao đổi trực tiếp với các cán bộ phòng Đào tạo, phụ trách cấp phát 

văn bằng chứng chỉ, xét tốt nghiệp, tác giả được biết đa phần các trường đều 

không tổ chức cấp các chứng chỉ hoàn thành các modul năng lực cho SV mà 

chỉ cấp bằng tốt nghiệp và các điều kiện theo quy chế đào tạo của trường. Tuy 

nhiên cũng qua trao đổi với CBQL các trường, hoạt động kết nối với doanh 

nghiệp còn chưa được triển khai đồng bộ, các hợp đồng hợp tác chủ yếu vẫn 

dựa trên hình thức, đặc biệt đối với các hoạt động thực hành, thực tập nghiệp 

vụ, thực tập tốt nghiệp. Điều này cũng phản ảnh hoạt động triển khai đánh giá 

kết quả đầu ra và tốt nghiệp theo CTĐT chưa đúng theo yêu cầu phát triển 

năng lực. 

2.5.7.2. Thực trạng quản lý thông tin về tình hình việc làm của SV tốt nghiệp 

ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo tiếp cận năng lực tại các 

trường đại học ở Việt Nam  

  Thông tin đầu ra về tình hình việc làm của SV tốt nghiệp ngành 

Logistics và QLCCU là kênh thông tin hết sức quan trọng để các trường đại 

học điều chỉnh các khâu của quá trình đào tạo. Tình trạng việc làm của SV 

tốt nghiệp vừa phản ánh công tác dự báo nhu cầu nhân lực trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU chính xác đến đâu, vừa phản ánh CTĐT có phù 

hợp với tình hình thực tiễn. Vì vậy nắm bắt thông tin về tình hình việc làm 

của SV sau tốt nghiệp là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với các trường 

đại học.  
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Qua trao đổi với thầy T.T.A trưởng phòng Công tác SV Đại học Y1 cho 

biết: “Kênh thông tin khảo sát tình hình việc làm của SV chủ yếu vẫn lấy 

qua các đợt khảo sát theo quy định của Bộ GD&ĐT, tuy nhiên nội dung Lập 

kế hoạch thu nhận và xử lý thông tin vẫn chỉ mang tính thủ tục, chưa chủ 

động do hàng năm nhà trường đều có nhiều đợt tốt nghiệp, trong khi báo cáo 

theo quy định là 31/12 hàng năm mới cần thống kê”.  

Bảng 2.19. Ý kiến đánh giá thực trạng quản lý thông tin về tình hình việc làm 

của SV tốt nghiệp ngành Logistics và QLCCU 

Nội dung đánh giá 

Đối 

tượng 

khảo sát 

Ý kiến đánh giá mức độ 

thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm trung 

bình các 

đối tượng Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Lập kế hoạch thu nhận 

và xử lý thông tin về tình 

hình việc làm của SV sau 

khi tốt nghiệp. 

CBQL 8 18 31 3 2.52 

2.58 

GV 27 40 44 14 2.64 

2. Tổ chức thu nhận và xử 

lý thông tin về tình hình 

việc làm của SV sau khi 

tốt nghiệp. 

CBQL 14 19 25 2 2.75 

2.63 

GV 19 40 52 14 2.51 

3. Chỉ đạo công tác thu 

nhận và xử lý thông tin về 

tình hình việc làm của SV 

sau khi tốt nghiệp. 

CBQL 14 28 13 5 2.85 

2.83 

GV 32 47 35 11 2.80 

4. Kiểm tra thu nhận và xử 

lý thông tin về tình hình 

việc làm của SV sau khi 

tốt nghiệp. 

CBQL 18 27 11 4 2.98 

2.90 

GV 35 47 29 14 2.82 

 
 

Kết quả khảo sát tại Bảng 2.19 chứng tỏ rằng lãnh đạo các trường đại 

học có đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU đã quan tâm đến 

hoạt động thu thập thông tin việc làm của SV tốt nghiệp. Các nghiệp vụ quản 

lý từ khâu lập kế hoạch đến khâu tổ chức thực hiện, chỉ đạo và kiểm tra, giám 
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sát thu nhận và xử lý thông tin về tình hình việc làm của SV sau khi tốt 

nghiệp đều được các đối tượng khảo sát đánh giá việc thực hiện đạt mức độ 

Khá với điểm đánh giá trung bình   ̅nằm trong khoảng 2,58 - 2,90. Trong đó 

khâu kiểm tra và khâu chỉ đạo công tác thu nhận và xử lý thông tin về tình 

hình việc làm của SV sau khi tốt nghiệp được đánh giá cao hơn việc thực hiện 

khâu lập kế hoạch và tổ chức thực hiện. Điều này phản ánh một thực tế là 

trong khi lãnh đạo nhà trường hết sức quan tâm đến việc thu nhận và xử lý 

thông tin về tình hình việc làm của SV sau khi tốt nghiệp nhưng các bộ phận 

và cá nhân chịu trách nhiệm triển khai nhiệm vụ này như phòng Đào tạo, 

phòng Công tác SV, Khoa, Bộ môn thì thực hiện chưa thực sự tích cực.  

2.5.7.3. Quản lý thông tin về sự hài lòng của đơn vị sử dụng nhân lực ngành 

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo tiếp cận năng lực tại các trường đại 

học ở Việt Nam  

 Việc quản lý thông tin về sự hài lòng của đơn vị sử dụng nhân lực 

ngành Logistics và QLCCU có vị trí đặc biệt đối với các trường đại học. Bởi 

vì đây là kênh thông tin trực tiếp, khách quan về năng lực của các SV đã được 

nhà trường đào tạo. Qua quan sát làm việc thực tế của SV tại doanh nghiệp, 

người sử dụng lao động dễ dàng nhận thấy những ưu điểm và những bất cập 

về kiến thức, kỹ năng chuyên môn và phẩm chất, phong cách làm việc của SV 

tốt nghiệp. Qua phỏng vấn bà N.T.H.T phụ trách công ty SV thực tập cho 

biết: “Việc tổ chức lấy ý kiến từ đơn vị sử dụng lao động thường xuyên được 

sử dụng làm cơ sở để phát triển CTĐT, nâng cao chất lượng và kỹ năng của 

SV trong quá trình đào tạo”. Đây là nguồn thông tin cực kỳ quý giá có thể 

giúp nhà trường điều chỉnh, bổ sung những khiếm khuyết trong CTĐT ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL. 
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Bảng 2.20. Ý kiến đánh giá thực trạng mức độ quản lý thông tin về sự hài lòng 

của đơn vị sử dụng nhân lực ngành Logistics và QLCCU 

Nội dung đánh giá 

Đối 

tượng 

khảo sát 

Ý kiến đánh giá mức 

độ thực hiện ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm trung 

bình các đối 

tượng Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Lập kế hoạch thu nhận 

và xử lý thông tin về sự 

hài lòng của đơn vị sử 

dụng nhân lực. 

CBQL 16 27 15 2 2.95 

2.80 

DN 9 27 18 6 2.65 

2. Tổ chức thu nhận và xử 

lý thông tin về sự hài lòng 

của đơn vị sử dụng nhân 

lực. 

CBQL 16 30 7 7 2.92 

2.74 

DN 8 30 10 12 2.57 

3. Chỉ đạo công tác thu 

nhận và xử lý thông tin về 

sự hài lòng của đơn vị sử 

dụng nhân lực. 

CBQL 25 30 5 0 3.33 

3.08 

DN 14 29 10 7 2.83 

4. Kiểm tra thu nhận và xử 

lý thông tin về sự hài lòng 

của đơn vị sử dụng nhân 

lực. 

CBQL 24 26 9 1 3.22 

2.85 

DN 7 29 10 14 2.48 

 

Ông T.T.A trưởng phòng Khảo thí trường Đại học X1 cho biết: “Khi 

tiến hành tổ chức thu nhận thông tin, các đơn vị sử dụng lao động đều phản 

ánh SV tốt nghiệp đều chưa thể thích ứng ngay trong môi trường làm việc 

mới do thiếu kỹ năng theo vị trí việc làm. Các trường cũng nắm bắt được nội 

dung này, tuy nhiên hoạt động thu nhận thông tin liên tục giữa nhà trường và 

đơn vị sử dụng lao động còn chưa kịp thời, các trường còn lúng túng trong tổ 

chức, thực hiện nên hiệu quả thông tin không được như mong muốn.”  

Số liệu khảo sát thể hiện tại Bảng 2.20 cho thấy rằng công tác quản lý 

thông tin về sự hài lòng của đơn vị sử dụng nhân lực ngành Logistics và 

QLCCU tại các trường đại học nhìn chung được thực hiện tốt hơn so với quản 

lý thông tin về tình hình việc làm của SV tốt nghiệp, với điểm đánh giá trung 
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bình   ̅nằm trong khoảng 2,74 - 3,08. 

Qua phân tích trên, có thể nhận thấy các bộ phận có trách nhiệm thực 

hiện việc này chưa lập kế hoạch một cách đầy đủ, định kỳ và cụ thể. Việc 

khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp và sự hài lòng từ phía nhà tuyển 

dụng chưa được đưa vào kế hoạch và không có các yêu cầu cụ thể về việc 

thông báo, tiếp nhận, xử lý thông tin và lập báo cáo. Phòng Đào tạo, phòng 

Công tác SV sử dụng thông tin về tình hình việc làm của SV sau khi tốt 

nghiệp cũng chưa được quan tâm đúng mức, chưa phân tích và tham mưu 

lãnh đạo Nhà trường kịp thời. Nhìn chung, cần có sự cải thiện trong việc tổ 

chức, thực hiện thăm dò, khảo sát, tiếp nhận phản hồi và xử lý thông tin về 

kết quả đầu ra tại các trường đại học, đảm bảo tính thường xuyên và chuyên 

sâu, cũng như tạo ra các yêu cầu cụ thể và kế hoạch cho việc sử dụng thông 

tin đầu ra liên quan đến tình hình việc làm của SV sau khi tốt nghiệp. 

2.6. Thực trạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quản lý đào tạo 

ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo tiếp cận năng lực tại các 

trường đại học Việt Nam  

Việc quản lý hoạt động đào tạo đại học nói chung và đào tạo trình độ 

đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL nói riêng luôn luôn chịu sự 

tác động của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan theo cả tính chất tích cực 

lẫn cả tính chất tiêu cực. Tính chất ảnh hưởng theo góc độ nào tùy thuộc vào 

cách nhìn nhận và ý nghĩa tác động của từng yếu tố. Để tìm hiểu thực trạng 

của vấn đề này, Luận án đã khảo sát thực trạng các yếu tố ảnh hưởng như thế 

nào đến quản lý hoạt động đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL, số liệu thu được thể hiện tại Bảng 2.21. 

Qua kết quả khảo sát tại Bảng 2.21 cho thấy các yếu tố có điểm đánh giá 

trung bình cao nhất đều thuộc về các yếu tố khách quan, đó là: Tiến bộ khoa 

học công nghệ và hội nhập quốc tế với điểm đánh giá trung bình   ̅= 3,48, Bối 

cảnh chính trị, kinh tế - xã hội với điểm đánh giá trung bình   ̅= 3,36, Điều 
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kiện cơ sở vật chất và tài chính dành cho hoạt động đào tạo ngành Logistics 

và QLCCU với điểm đánh giá trung bình   ̅= 3,46. Như vậy, các yếu tố này 

có mức độ ảnh hưởng lớn nhất tới quản lý hoạt động đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU. 

Bảng 2.21. Ý kiến đánh giá thực trạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố  

đến quản lý đào tạo ngành Logistics và QLCCU  

Nội dung 

Đối 

tượng 

khảo 

sát 

Mức độ thực hiện 

ĐTB 

  ̅̅ ̅ 

Điểm 

trung 

bình các 

đối tượng 

Rất 

ảnh 

hưởng 

Ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Không 

ảnh 

hưởng 

SL SL SL SL 

1. Bối cảnh chính trị, kinh 

tế - xã hội. 

CBQL 32 26 2 - 3.50 
3.36 

GV 52 54 13 6 3.22 

2. Chủ trương, chính sách của 

nhà nước về GD đại học. 

CBQL 18 30 8 4 3.03 
2.94 

GV 33 53 27 12 2.86 

3. Tiến bộ khoa học công 

nghệ và hội nhập quốc tế. 

CBQL 42 18 - - 3.70 
3.48 

GV 58 41 26 - 3.26 

4. Sự sẵn sàng phối hợp của 

các doanh nghiệp Logistics 

trong hoạt động đào tạo của 

nhà trường. 

CBQL 
27 25 8 - 3.32 

3.26 

GV 
62 37 15 11 3.20 

5. Năng lực thực hiện các 

hoạt động đào tạo của cán bộ 

quản lý, GV theo TCNL . 

CBQL 13 31 13 3 2.90 
2.75 

GV 28 39 37 21 2.59 

6. Năng lực thực hiện hoạt 

động học tập theo TCNL của 

SV. 

CBQL 30 30 - - 3.50 

3.25 
GV 39 59 16 11 3.01 

7. Điều kiện cơ sở vật chất và 

tài chính dành cho hoạt động 

đào tạo ngành Logistics và 

QLCCU. 

CBQL 
36 19 5 - 3.52 

3.46 

GV 
64 47 14 - 3.40 

 

Các yếu tố còn lại như Sự sẵn sàng phối hợp của các doanh nghiệp 

Logistics trong hoạt động đào tạo của nhà trường với điểm đánh giá trung 
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bình   ̅= 3,26; Năng lực thực hiện hoạt động học tập theo TCNL của SV với 

điểm đánh giá trung bình   ̅= 3,25; Chủ trương, chính sách của nhà nước về 

giáo dục đại học với điểm đánh giá trung bình   ̅= 2,94; Năng lực thực hiện 

các hoạt động đào tạo của cán bộ quản lý, GV theo TCNL với điểm đánh giá 

trung bình   ̅= 2,75, có điểm đánh giá trung bình thấp hơn 3 yếu tố trên, tuy 

nhiên vẫn có mức độ ảnh hưởng khá lớn tới quản lý hoạt động này. Thật vậy, 

qua phỏng vấn thầy P.Q.D trường X đã nhận định: “Ảnh hưởng tới giáo dục 

đào tạo là sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ kèm theo yêu 

cầu của thị trường lao động cũng thay đổi để kịp thích ứng, do đó hoạt động 

đào tạo đối diện nguy cơ tụt hậu, sự chênh lệch giữa nhu cầu năng lực thực tế 

của SV tốt nghiệp khi làm trong doanh nghiệp tạo ra áp lực đối với Nhà 

trường trong việc triển khai giảng dạy theo TCNL.” 

Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố chủ quan có ảnh hưởng 

rất lớn tới quản lý hoạt động đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL. Do vậy, các cấp quản lý tại các trường đại học hiện nay 

cần phải chú ý tới sự ảnh hưởng của các yếu tố này để có những biện pháp 

quản lý phù hợp và hiệu quả hơn trong tổ chức đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL ở trường mình. 

2.7. Đánh giá chung về thực trạng quản lý đào tạo ngành Logistics và 

Quản lý chuỗi cung ứng theo tiếp cận năng lực tại các trường đại học ở 

Việt Nam  

2.7.1. Những mặt đạt được 

Hiện nay Bộ GD&ĐT, các đơn vị chủ quản có trường đào tạo lĩnh vực 

Logistics và QLCCU đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các trường đại học 

về công tác tổ chức đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo 

TCNL. Đây là cơ sở pháp lý để các trường đại học tổ chức triển khai đào tạo 

trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU đáp ứng nhu cầu nhân lực có 

chất lượng trong lĩnh vực này. Cùng với đó công tác kiểm định chất lượng 
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GD đại học được chú trọng. Các trường đại học có đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU đều đã được các tổ chức kiểm định có uy tín cấp 

giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Do đó, căn cứ kết quả khảo sát, 

chúng tôi cho rằng, hiện nay các trường đại học Việt Nam đang có một số 

điểm mạnh sau đây trong quá trình quản lý đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL: 

- Các trường đại học có đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU đã thực hiện tốt quản lý khâu thực hiện mục tiêu đào tạo ngành 

Logistics và QLCCU, xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu đào tạo đến khâu 

tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo theo TCNL. Các phòng ban, đơn vị trong 

các trường đã có sự hợp tác trong việc thực thi các mục tiêu đào tạo. Bên cạnh 

đó, các trường cũng đã có sự điều chỉnh mục tiêu đào tạo phù hợp với thực 

tiễn nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội và của người học. 

- Trong hoạt động quản lý phát triển CTĐT trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU, CTĐT ngành Logistics và QLCCU của các trường 

được khảo sát đã được thiết kế đáp ứng chuẩn kiến thức kỹ năng, có giá trị 

thiết thực trong việc hình thành kiến thức và kỹ năng cho người học. Nội 

dung CTĐT mặc dù chưa được hoàn toàn đáp ứng nhưng ít nhiều phù hợp 

với thời gian đào tạo và trình độ của người học. 

- Hệ thống CSVC đã được lãnh đạo các trường quan tâm đầu tư, bổ 

sung, hỗ trợ cho hoạt động dạy và học. Các quy định về việc sử dụng trang 

thiết bị, CSVC cũng đã được xây dựng và ban hành. CSVC ở các trường mặc 

dù chưa có các thiết bị, học liệu đặc thù đáp ứng để rèn luyện kỹ năng cho SV 

theo TCNL tuy nhiên tương đối đầy đủ về số lượng, đảm bảo phục vụ tốt cho 

việc giải quyết hệ thống các nhiệm vụ quản lý đào tạo. 

- Mặt bằng chung học lực SV ngành Logistics và QLCCU khá tốt, được 

thể hiện ở điểm chuẩn trúng tuyển đầu vào ngành Logistics và QLCCU rất 

cao. Do đó việc quản lý hoạt động dạy của GV và hoạt động học tập của SV 
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được thực hiện khá nghiêm túc nên kết quả học tập và rèn luyện của SV đã có 

nhiều chuyển biến. Vì thế, chất lượng SV tốt nghiệp ngành Logistics và 

QLCCU nhìn chung đã được các doanh nghiệp Logistics đánh giá bước đầu 

đáp ứng yêu cầu về mặt chuyên môn, số lượng, phẩm chất. 

- Hoạt động quản lý tổ chức đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU ở các trường đại học được thực hiện khá tốt, lãnh đạo các trường đã 

có quan tâm đến việc phối hợp với các doanh nghiệp Logistics trong việc đảm 

bảo thực hiện chu trình đào tạo theo TCNL. 

2.7.2. Những mặt hạn chế 

Trong quản lý hoạt động đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL ở các trường đại học vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập. 

Cụ thể như sau: 

- Quản lý phát triển CTĐT đại học ngành Logistics và QLCCU theo 

TCNL còn nhiều hạn chế. Việc rà soát chương trình chưa được thực hiện 

thường xuyên, nội dung quá hàn lâm, thiên về lý thuyết. Các chủ thể quản lý 

còn thiếu đồng bộ trong việc triển khai và áp dụng CTĐT, thiếu sự điều chỉnh 

và cải tiến CTĐT để phù hợp với yêu cầu thực tế của thị trường lao động và 

nhu cầu phát triển của SV. Phối hợp với doanh nghiệp trong xây dựng chương 

trình chưa tốt, văn bản chỉ đạo chưa đủ. Các trường chưa thu thập đủ nhu cầu 

đào tạo từ doanh nghiệp và chưa xây dựng khung năng lực đào tạo cho ngành. 

- Trong quản lý CSVC và điều kiện phục vụ đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU theo TCNL còn bộc lộ các hạn chế về khảo sát 

thực trạng học liệu và ứng dụng CNTT như phòng học thực hành, mô phỏng 

phục vụ đào tạo theo TCNL còn thiếu. Số lượng đầu sách trong thư viện 

không đáp ứng đủ tài liệu cho SV mượn khi thực hiện các bài tập lớn hoặc 

luận văn tốt nghiệp. Vật tư và thiết bị dùng trong quá trình hướng dẫn thực 

hành còn hạn chế, không đủ theo yêu cầu để rèn luyện kỹ năng thực hành 
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chuyên ngành nghiệp vụ. Khoa, Bộ môn không cập nhật kịp thời các học liệu. 

Các dịch vụ như mượn sách, tài liệu học tập vẫn gặp khó khăn đối với SV và 

gây khó khăn trong việc quảng bá thông tin và tài liệu liên quan đến quá trình 

đào tạo. Hệ thống tài liệu tham khảo cũng chưa đa dạng và thực tế. 

- Các hoạt động giảng dạy của GV liên quan đến phát triển năng lực của 

SV như giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập và chấm đồ án, khóa luận 

tốt nghiệp theo tiếp cận phát triển năng lực cho SV thực hiện còn chưa tốt. Có 

thể nói rằng đội ngũ GV tham gia giảng dạy ngành Logistics và QLCCU còn 

khá bất cập về phương pháp dạy học và tổ chức dạy học theo TCNL. 

- Mối liên kết giữa các trường đại học và doanh nghiệp Logistics trong 

việc đào tạo chưa đạt hiệu quả mong muốn. Cơ chế thiết lập giữa đơn vị sử 

dụng lao động với các trường chưa được xây dựng, khai thác nguồn lực từ 

doanh nghiệp còn hạn chế và việc thu thập phản hồi từ các doanh nghiệp về 

chất lượng SV tốt nghiệp chưa kịp thời. Đây là một yêu cầu cấp bách để thiết 

lập cơ chế và kế hoạch phối hợp giữa trường và doanh nghiệp trong việc thực 

hành, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp cho SV ngành Logistics và 

QLCCU. 

- Việc tiến hành quản lý dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu về tình hình việc làm 

của SV tốt nghiệp và phản hồi từ cơ sở sử dụng SV chưa được thực hiện một 

cách đồng nhất và tập trung. Sự phân định trách nhiệm giữa các đơn vị trong 

việc thu thập thông tin từ SV tốt nghiệp cũng chưa rõ ràng. Do đó, hiệu quả 

trong việc quản lý và đào tạo trong lĩnh vực Logistics và QLCCU theo tiêu 

chuẩn nghề nghiệp lao động chưa đạt được mức cao. 

2.7.3. Nguyên nhân của các hạn chế 

- Lĩnh vực dịch vụ Logistics là một lĩnh vực kinh doanh mới có ở Việt 

Nam. Mặc dù khu vực sản xuất kinh doanh của Logistics trong những năm 

gần đây được mở rộng và phát triển rất mạnh, nhu cầu nhân lực làm việc 

trong lĩnh vực này ngày càng lớn nhưng việc đào tạo nhân lực Logistics vẫn 
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chưa phát triển nhiều, kinh nghiệm quản lý phát triển CTĐT và tổ chức đào 

tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU còn hạn chế. 

- Mặc dù dạy và học theo TCNL đã được thể chế hóa trong các văn bản 

chỉ đạo của nhà nước, của Bộ GD&ĐT nhưng việc hiểu rõ nội hàm và cách 

triển khai TCNL này vào thực tiễn hoạt động đào tạo ở các trường đại học vẫn 

còn là thách thức đối với các cấp quản lý cũng như đội ngũ GV và SV. Cho 

nên, dù lãnh đạo các trường đại học đã chủ động triển khai chủ trương đào tạo 

theo TCNL nhưng thực tế vẫn còn lúng túng trong chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện, chưa làm tốt vai trò dẫn dắt đội ngũ GV nhà trường thực hiện giảng dạy 

theo TCNL. 

- Một trong những chủ thể của quá trình dạy học là SV. Chủ thể này giữ 

vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng cho hoạt động đào tạo tại 

trường đại học. Nếu SV chưa nhận thức đúng đắn về việc học thì GV có cố 

gắng bao nhiêu trong việc dạy của mình cũng khó mà tạo ra chất lượng học 

tập của SV. Thực tế cho thấy SV ngành Logistics và QLCCU chưa nhận thức 

hoàn toàn đầy đủ và đúng đắn về việc học theo TCNL, thậm chí chưa quan 

tâm đến vấn đề này. Khi mà SV chưa có nhận thức đầy đủ sẽ không có kỹ 

năng học tập theo TCNL một cách chủ động. Đây là một nguyên nhân cơ bản 

có ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam hiện nay.  
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Kết luận Chương 2 

 

Chương 2 của luận án tập trung đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo 

trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL cũng như hoạt động 

quản lý đào tạo ngành này.  

Kết quả nghiên cứu thực trạng hoạt động đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học cho thấy hoạt động 

thực hiện mục tiêu đào tạo ngành Logistics và QLCCU thực hiện khá tốt, 

nhưng các hoạt động xây dựng CTĐT, việc tổ chức hoạt động dạy của GV và 

học của SV được thực hiện ở mức trung bình khá. Đáng chú ý là các điều kiện 

đảm bảo hoạt động đào tạo theo TCNL có chất lượng như CSVC, thiết bị dạy 

học, hạ tầng công nghệ phục vụ đào tạo và hệ thống học liệu chưa hoàn toàn 

đáp ứng yêu cầu. Thực trạng này còn thể hiện khá nổi bật khi nghiên cứu thực 

trạng quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL 

tại các trường đại học. Hầu hết các nội dung quản lý được thực hiện ở mức 

trung bình khá, chưa có nội dung quản lý nào được thực hiện tốt. Luận án 

cũng đã khảo sát mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đào 

tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại 

học và thấy rằng các yếu tố đều có ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý 

hoạt động này. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  

NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG  

THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC 

 TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NAM  

 

3.1. Nguyên tắc đề xuất giải pháp 

3.1.1. Đảm bảo tính mục tiêu đào tạo 

Mục tiêu đào tạo trong bất kỳ ngành nghề và cơ sở đào tạo nào là đảm 

bảo rằng SV tốt nghiệp có thể thực hiện công việc chuyên môn trong ngành 

nghề đã được đào tạo, đồng thời có phẩm chất nghề nghiệp và trách nhiệm 

công dân. Vì vậy, các giải pháp đề xuất phải tuân thủ nguyên tắc này để 

nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực Logistics và QLCCU. Các giải 

pháp cần đáp ứng yêu cầu và quy định của quá trình đào tạo, đảm bảo đạt 

được chuẩn đầu ra và đồng thời đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực của SV, 

góp phần vào phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Logistics và QLCCU, 

thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện 

GD&ĐT đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp, hội nhập quốc tế và 

điều kiện kinh tế thị trường. 

3.1.2. Đảm bảo tính hệ thống 

Quản lý đào tạo trình độ đại học trong ngành Logistics và QLCCU theo 

TCNL là một phần quan trọng của quản lý hoạt động đào tạo nhân lực trình 

độ đại học. Nó tương hỗ với các yếu tố khác trong quá trình GD&ĐT như môi 

trường kinh tế-xã hội, trình độ phát triển khoa học-công nghệ, chính sách của 

nhà nước và quá trình hội nhập quốc tế. Các giải pháp được đề xuất phải được 

đưa ra trong bối cảnh này để đảm bảo tính phù hợp, khả thi và phải có cái 

nhìn toàn diện về hệ thống đào tạo. Ngay trong phạm vi quản lý đào tạo trình 

độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL, các giải pháp được đề 
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xuất cũng phải bao quát được các khâu của quá trình đào tạo, bao gồm xây 

dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, xây dựng CTĐT, đào tạo và bồi dưỡng 

đội ngũ GV, đầu tư tài chính và CSVC, thiết bị dạy học, quản lý SV. Các giải 

pháp được đề xuất cần phải có mối liên hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau để 

tạo ra một tác động đồng bộ đến quá trình quản lý đào tạo trình độ đại học 

trong ngành Logistics và QLCCU theo TCNL. 

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 

Để đảm bảo tính đồng bộ, các giải pháp quản lý đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU theo TCNL cần phải giải quyết các vấn đề thực 

trạng. Bên cạnh những mặt mạnh, còn tồn tại một số điểm yếu như sự thiếu sự 

kết nối giữa việc nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở học liệu phục vụ đào tạo 

và đảm bảo môi trường đào tạo, cũng như giữa việc cải thiện chất lượng nội 

dung học liệu và đội ngũ GV trong việc áp dụng TCNL trong quá trình dạy và 

học. Việc đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL phải được thực hiện dựa trên việc đảm bảo 

tính đồng bộ giữa các yếu tố quản lý đào tạo, vì các yếu tố này có mối quan 

hệ hữu cơ với nhau. Tính đồng bộ của các giải pháp còn được thể hiện qua sự 

nỗ lực của GV, SV và CBQL nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, chất 

lượng học tập và chất lượng hỗ trợ quản lý. 

3.1.4. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển 

Nguyên tắc này yêu cầu các giải pháp được đề xuất phải phù hợp với 

tình hình chính trị - kinh tế - xã hội hiện tại của đất nước. Điều này đòi hỏi 

phải đáp ứng thực tế và hướng phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt trong việc 

phát triển GD-đào tạo và quản lý nhân lực, trong đó bao gồm cả lĩnh vực 

Logistics và QLCCU. 

Vì vậy, các giải pháp phải có tính thực tiễn và góp phần đưa hoạt động 

đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL nhanh chóng 

đi vào nề nếp và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Các giải pháp được đề xuất 
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phải xuất phát từ yêu cầu của thực tế đòi hỏi khắc phục các bất cập, hạn chế 

trong việc thực hiện đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo 

TCNL. Các bất cập và hạn chế này đã được chỉ ra trong quá trình phân tích 

đánh giá thực trạng quản lý hoạt động đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam.  

Các giải pháp quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL được đề xuất cũng phải dựa trên cơ sở thực tế về điều 

kiện, hoàn cảnh của từng trường đại học có đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU, điều kiện về CSVC và đội ngũ GV tham gia giảng dạy 

ngành Logistics và QLCCU. 

3.1.5. Đảm bảo tính hiệu quả 

Các giải pháp được đề xuất phản ánh chính xác hiện thực khách quan, 

phù hợp với tình trạng hiện tại của việc đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL trong các trường đại học. Ngoài ra, cũng 

cần phù hợp với đặc điểm và điều kiện của các trường đại học có CTĐT 

ngành Logistics và QLCCU và phải tuân thủ chủ trương, định hướng của 

Đảng, Nhà nước về phát triển GD đại học nói chung và đào tạo nhân lực 

trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU nói riêng. 

Các giải pháp quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam, như được đề xuất trong 

luận án, cần phù hợp với cách tiếp cận quản lý đã được lựa chọn trong 

Chương 1 của luận án. Đồng thời, các giải pháp này cũng cần phù hợp với các 

điều kiện khách quan về nhân lực thực hiện, khả năng tài chính và khả năng 

ứng dụng vào thực tế ở các trường đại học một cách thuận lợi và hiệu quả. 

Việc đổi mới quản lý đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL phải được xây dựng trên cơ sở một quy trình chặt chẽ, 

bao gồm các bước tiến hành cụ thể và rõ ràng. Đảm bảo tính hiệu quả yêu cầu 

các giải pháp được đề xuất phải khả thi khi triển khai thực hiện, phù hợp với 
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trình độ và năng lực triển khai giải pháp của các cấp quản lý và lãnh đạo các 

trường đại học Việt Nam. Đồng thời, phải phù hợp với điều kiện CSVC và tài 

chính có thể huy động được cho việc thực hiện các giải pháp đó. 

3.1.6. Đảm bảo tính khả thi 

Các giải pháp được đề xuất phải có khả năng áp dụng vào thực tiễn hoạt 

động để đổi mới chất lượng của trường một cách thuận lợi, trở thành hiện 

thực và có kết quả. Điều này yêu cầu các giải pháp phải căn cứ chặt chẽ vào 

điều kiện thực tế và khả năng cụ thể của mỗi trường, từ CSVC, nguồn lực 

nhân lực, đến nền tảng công nghệ. Mọi giải pháp đề xuất phải tuân thủ các quy 

định pháp luật, chính sách của Nhà nước, đồng thời phải phù hợp với chính 

sách và quy chế hoạt động của từng trường. Bên cạnh đó, việc liên tục cập 

nhật, điều chỉnh và cải tiến các giải pháp dựa trên phản hồi và kết quả đạt được 

là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu thay đổi của môi trường giáo dục và thị 

trường lao động. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn góp 

phần vào sự phát triển bền vững của ngành Logistics và QLCCU tại Việt Nam. 

3.2. Các giải pháp quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

Quản lý chuỗi cung ứng theo tiếp cận năng lực tại các trường đại học 

Việt Nam 

3.2.1. Tổ chức xây dựng khung năng lực của sinh viên trong đào tạo 

ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

3.2.1.1. Mục đích của giải pháp 

Việc xây dựng khung năng lực của SV ngành Logistics và QLCCU sẽ 

giúp cho các trường đại học có được một văn bản có tính pháp lý để làm cơ sở 

lựa chọn nội dung đào tạo, xác định phương pháp, hình thức tổ chức đào tạo 

và cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo người học theo TCNL. 

3.2.1.2. Nội dung của giải pháp 

Giải pháp “Tổ chức xây dựng khung năng lực của SV ngành Logistics 

và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học” nhằm tới việc phác thảo bước 
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đầu về Khung năng lực của SV ngành Logistics và QLCCU. Qua nghiên cứu 

CTĐT ngành Logistics và QLCCU tại các trường đại học Việt Nam cho thấy 

nhiều trường đại học có đào tạo nhân lực Logistics nhưng chưa thực sự quan 

tâm nhiều đến xây dựng khung năng lực của SV ngành Logistics và 

QLCCU. Chính vì chưa xây dựng được Khung năng lực nên công tác tổ 

chức đào tạo chuyên ngành Logistics và QLCCU gặp nhiều khó khăn. Do 

đó, nội dung giải pháp này tập trung chủ yếu là cơ sở tham khảo cho các 

trường đại học có đào tạo ngành Logistics và QLCCU tổ chức xây dựng 

khung năng lực SV ngành Logistics và QLCCU một cách bài bản, có cơ sở 

khoa học và gắn với thực tiễn. 

3.2.1.3. Tổ chức thực hiện giải pháp 

Việc thực hiện giải pháp Tổ chức xây dựng khung năng lực của SV 

ngành Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học phải trải qua 

các bước sau đây: 

Bước 1: Lập kế hoạch biên soạn 

 Xây dựng khung năng lực của SV ngành Logistics và QLCCU theo 

TCNL là một nhiệm vụ phức tạp, cần có sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà 

trường và tổ chức bộ máy chịu trách nhiệm triển khai nhiệm vụ này. Theo đó, 

Hiệu trưởng nhà trường cần ra quyết định thành lập Ban biên soạn khung 

năng lực của SV ngành Logistics và QLCCU theo TCNL với nhiệm vụ được 

giao rõ ràng. Thành phần của Ban biên soạn có thể bao gồm: phó Hiệu trưởng 

phụ trách đào tạo, trưởng phòng Đào tạo, trưởng Khoa chuyên môn và một số 

GV có uy tín. 

Bước 2: Chỉ đạo phân tích mô tả vai trò, nhiệm vụ và xác định yêu cầu 

về phẩm chất, năng lực của người học sau tốt nghiệp 

a) Vai trò, nhiệm vụ của SV sau sau tốt nghiệp: SV tốt nghiệp CTĐT 

trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU có thể đảm nhiệm nhiều vị trí 

công việc khác nhau tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước như: nhân 
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viên hay quản lý trong công tác dịch vụ Logistics tại các doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh thương mại; chuyên viên bộ phận kế hoạch, khai thác thị 

trường, marketing, dịch vụ khách hàng, cung ứng vật tư; nhân viên quản lý 

kho vận, hệ thống xuất nhập khẩu, giao nhận vận tải. Cử nhân ngành 

Logistics và QLCCU có triển vọng trở thành các doanh nhân hoặc các nhà 

quản trị cấp cao như giám đốc điều hành, giám đốc bộ phận, trưởng các 

phòng, ban tại các công ty, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực Logistics hay 

tự thành lập và điều hành công ty riêng. Sau khi tốt nghiệp người học có 

năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao 

gồm: hành chính Logistics; giao nhận hàng hóa; xếp dỡ hàng hóa tổng hợp; 

vận hành kho; giám sát kho. 

b) Yêu cầu về phẩm chất, năng lực của SV sau tốt nghiệp 

SV tốt nghiệp ngành Logistics và QLCCU phải có phẩm chất chính trị, 

đạo đức và sức khỏe tốt; có khả năng sáng tạo, trách nhiệm nghề nghiệp; thích 

nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân; nắm vững kiến 

thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực 

Logistics và QLCCU; vận dụng được những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về 

Logistics và QLCCU để phát triển hoạt động này trong các tổ chức, doanh 

nghiệp; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh và hội nhập quốc tế. 

Bước 3: Xác định Khung năng lực của SV ngành Logistics và QLCCU.  

Trên cơ sở nghiên cứu CTĐT trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU ở các trường đại học, tác giả luận án đã xây dựng và đề xuất dự thảo 

Khung năng lực của SV ngành Logistics và QLCCU như sau:  
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Bảng 3.1. Khung năng lực của SV ngành Logistics và QLCCU  

Tiêu 

chuẩn 
Tiêu chí Chỉ báo 

Tiêu 

chuẩn 1: 

Ý thức 

1.1. Ý thức tham gia học 

tập, nhận thức trong học tập 

- Ý thức và nhận thức tốt về hoạt động 

học tập đối với ngành theo học. 

- Ý thức và thái độ tham gia các câu lạc 

bộ học thuật, các hoạt động học thuật, 

hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên 

cứu khoa học, các buổi tọa đàm về học 

thuật. 

- Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi 

theo chương trình đào tạo, cuộc thi do 

Nhà trường tổ chức. 

- Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn 

lên trong học tập. 

- Kết quả học tập tốt. 

1.2. Ý thức chấp hành nội 

quy, quy chế, quy định trong 

trường đại học 

- Ý thức chấp hành, tuân thủ các văn 

bản chỉ đạo của ngành, của cơ quan chỉ 

đạo cấp trên được thực hiện trong 

trường đại học. 

- Ý thức chấp hành các nội quy, quy 

chế và các quy định khác do Nhà 

trường ban hành. 

1.3. Ý thức tham gia các 

hoạt động chính trị, xã hội, 

văn hóa, văn nghệ, thể thao, 

phòng chống tội phạm và 

các tệ nạn xã hội 

- Ý thức tham gia các hoạt động chính 

trị. 

- Ý thức tham gia các hoạt động xã hội. 

- Ý thức tham gia các hoạt động văn 

hóa và văn nghệ, hoạt động thể thao. 

- Ý thức tham gia phòng chống tội 

phạm và các vấn đề tệ nạn xã hội. 

1.4. Ý thức công dân trong 

quan hệ cộng đồng 

- Nhận thức về quyền và trách nhiệm. 

- Tham gia và tương tác xã hội. 

- Hỗ trợ và phục vụ cộng đồng. 
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- Ý thức trách nhiệm và quan tâm đến 

môi trường. 

- Ý thức đóng góp vào quyết định 

chung. 

1.5. Ý thức và kết quả khi 

tham gia công tác cán bộ 

lớp, các đoàn thể, tổ chức 

trong trường đại học hoặc 

người học đạt được thành 

tích đặc biệt trong học tập, 

rèn luyện 

- Nhận thức về trách nhiệm: Ý thức, 

tinh thần, thái độ, uy tín và hiệu quả 

công việc của người học được phân 

công nhiệm vụ cán bộ lớp, các tổ chức 

Đảng, Đoàn thanh niên, Hội SV và các 

tổ chức khác trong trường đại học. 

- Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, quản 

lý lớp, quản lý các tổ chức Đảng, Đoàn 

thanh niên, Hội SV và các tổ chức khác 

trong trường đại học. 

 - Có tinh thần cống hiến và tự nguyện 

trong hỗ trợ và tham gia tích cực vào 

các hoạt động chung của lớp, khoa và 

trường. 

- Đạt được các thành tích tốt trong học 

tập và rèn luyện, có kỹ năng mềm. 

Tiêu 

chuẩn 2: 

Kiến thức 

2.1. Kiến thức chung: 

 

 Chuẩn kiến thức giáo dục đại cương 

gồm kiến thức chung về lý luận, chính 

trị, khoa học cơ bản và xã hội, giáo dục 

thể chất, quốc phòng an ninh. 

- Hiểu biết về Nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật 

Việt Nam. 

- Nhận thức những kiến thức cơ bản, 

hiện đại trong lĩnh vực logistic và 

QLCCU. 
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- Hiểu biết về khoa học giáo dục thể 

chất để rèn luyện củng cố và tăng 

cường sức khỏe đáp ứng yêu cầu hoạt 

động nghề nghiệp; nắm vững các vấn 

đề về quốc phòng an ninh để phục vụ 

cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc. 

 2.2. Kiến thức chuyên 

ngành 

- Các chuẩn kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp về kiến thức cơ sở ngành và 

chuyên ngành.  

- Có kiến thức cơ bản về khoa học quản 

lý, kinh tế, kinh tế - kĩ thuật liên quan 

đến kinh doanh dịch vụ Logistics và 

QLCCU. 

 - Có kiến thức chuyên sâu về xây dựng 

quy trình công nghệ, kế hoạch sản xuất 

kinh doanh dịch vụ Logistics và 

QLCCU. 

- Kiến thức chuyên sâu về tổ chức và 

quản lý điều hành vận tải, quản lý kho 

và trung tâm phân phối, tổ chức giao 

dịch thương mại (trong nước và quốc 

tế) và tổ chức quá trình cung ứng. 

- Có phương pháp thống kê, tổng hợp, 

phân tích đánh giá và đề ra giải pháp 

nâng cao hiệu quả hoạt động Logistics 

và chuỗi cung ứng.  

- Có hiểu biết thực tế về hoạt động tổ 

chức quản lý và điều hành sản xuất 

kinh doanh dịch vụ Logistics và tổ 

chức chuỗi cung ứng. 

 2.3. Khai thác sử dụng thiết - Nắm bắt kiến thức cơ bản về công 
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bị, phương tiện dạy học, 

công cụ dạy học. 

nghệ hiện đại trong lĩnh vực. 

- Xác định cơ hội và thách thức trong 

môi trường đầy biến động và cạnh 

tranh của ngành Logistics và QLCCU. 

- Áp dụng được công nghệ hiện đại và 

kiến thức đã học trong thực hành, thực 

tập về quản lý kho bãi, vận tải và quản 

lý rủi ro. 

- Biết cập nhật xu hướng mới và áp 

dụng các mô hình phân tích trong hoạt 

động thực hành để tối ưu hóa chuỗi 

cung ứng. 

- Có khả năng sử dụng hiệu quả các 

công cụ hỗ trợ học tập hiện đại như 

máy chiếu, máy tính bảng và phần 

mềm hỗ trợ trực tuyến. 

- Có kiến thức về an toàn khi sử dụng 

thiết bị, phương tiện dạy học. 

Tiêu 

chuẩn 3: 

Nghiên 

cứu, sáng 

tạo 

3.1. Nghiên cứu khoa học - Có khả năng tiếp cận, phân tích, giải 

mã các dữ liệu phức tạp, cũng như kỹ 

năng đề xuất các giải pháp khoa học 

dựa trên dữ liệu thực tế từ chuỗi cung 

ứng để tối ưu hóa hiệu suất và giảm 

thiểu rủi ro. 

- Có khả năng thực hiện nghiên cứu 

khoa học độc lập với kỹ năng xác định 

vấn đề, lựa chọn phương pháp nghiên 

cứu và xử lý dữ liệu. 

- Lựa chọn và thiết kế được các đề tài 

nghiên cứu để giải quyết các vấn đề 

đang đặt ra trong lĩnh vực Logistics và 

QLCCU. 
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- Có khả năng ứng dụng công nghệ 

hiện đại vào quá trình nghiên cứu để 

tăng hiệu quả và độ chính xác. 

- Đề xuất các giải pháp khoa học dựa 

trên dữ liệu khảo sát thực tế trong lĩnh 

vực Logistics và QLCCU để tối ưu hóa 

hiệu suất và giảm thiểu rủi ro. 

- Đề xuất được ý tưởng trong việc áp 

dụng các giải pháp mới và công nghệ 

tiên tiến để thực hành nâng cao hiệu 

quả chuỗi cung ứng. 

- Có kỹ năng trình bày và bảo vệ dự án 

nghiên cứu một cách rõ ràng và thuyết 

phục. 

3.2. Khởi nghiệp - Có khả năng khám phá, thích nghi với 

ý tưởng mới và cách tiếp cận mới trong 

lĩnh vực chuyên môn Logistics. 

- Có tư duy kinh doanh, khả năng xác 

định cơ hội và quản lý tài chính/chi phí 

trong môi trường đầy biến động và 

cạnh tranh của Logistics và QLCCU. 

- Có khả năng phân tích tình huống để 

giải quyết vấn đề, đánh giá phương án 

tiềm năng, rủi ro. 

- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục 

hiệu quả. 

- Có khả năng nhận diện cơ hội kinh 

doanh, phân tích thị trường và đề xuất 

giải pháp kinh doanh mới và linh hoạt. 

- Có kỹ năng quản lý dự án. 

3.3. Đổi mới sáng tạo - Có khả năng thích ứng nhanh chóng 
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với thay đổi và tiến hành đổi mới liên 

tục nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường 

và xu hướng công nghệ mới. 

- Có khả năng sáng tạo, linh hoạt và 

tiên phong trong việc áp dụng các giải 

pháp mới và công nghệ tiên tiến để cải 

thiện hiệu quả chuỗi cung ứng. 

- Có kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá 

kỹ lưỡng các vấn đề và đề xuất các giải 

pháp sáng tạo và hiệu quả. 

- Có kỹ năng thích nghi và phát triển 

sản phẩm/dự án mới. 

- Có khả năng nghiên cứu sâu rộng và 

phân tích kỹ lưỡng thông tin từ nhiều 

nguồn để tạo ra kiến thức mới hoặc cải 

thiện những kiến thức hiện tại. 

Tiêu 

chuẩn 4: 

Tương tác 

4.1. Sử dụng ngôn ngữ - Biết sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành 

một cách chính xác, cũng như có khả 

năng truyền đạt ý tưởng một cách rõ 

ràng và thuyết phục. 

- Có khả năng phân tích và tổng hợp 

thông tin từ các tài liệu chuyên ngành 

một cách tổng thể. 

- Có khả năng giao tiếp hiệu quả với 

môi trường đa văn hóa, tôn trọng đa 

dạng văn hóa và ngôn ngữ. 

- Có khả năng sử dụng ngôn ngữ, thuật 

ngữ chuyên ngành để vận hành, khai 

thác thiết bị, phần mềm chuyên dụng. 

- Trình bày ý tưởng cá nhân một cách 

rõ ràng qua nhiều phương tiện, thiết bị 

thông tin. 
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4.2. Làm việc độc lập - Có khả năng quản lý thời gian hiệu 

quả và hoàn thành các nhiệm vụ định 

ra mà không cần sự giám sát chặt chẽ 

từ bên ngoài.  

- Có khả năng tự giải quyết vấn đề và 

áp dụng giải pháp sáng tạo. 

- Có khả năng thực hiện nghiên cứu và 

khai thác thông tin độc lập để mở rộng 

kiến thức chuyên ngành. 

- Có khả năng phân tích dữ liệu và 

đánh giá kết quả công việc một cách 

chính xác dựa trên kiến thức chuyên 

môn. 

- Có khả năng tự đánh giá kết quả công 

việc, nhận diện điểm yếu và tìm cơ hội 

phát triển cá nhân. 

4.3. Làm việc nhóm - Có kỹ năng phối hợp với các bộ phận 

khác trong chuỗi, xử lý xung đột và 

duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác 

và nhà cung cấp trên quy mô toàn cầu. 

- Có khả năng giao tiếp rõ ràng và hiệu 

quả trong nhóm. 

- Có kỹ năng lắng nghe và tiếp nhận ý 

kiến từ thành viên khác. 

- Có khả năng tạo lập môi trường làm 

việc tích cực và hợp tác. 

- Có khả năng giải quyết xung đột một 

cách chuyên nghiệp và xác định mục 

tiêu nhóm. 

- Có khả năng lãnh đạo và quản lý 

nhóm. 

- Có khả năng đánh giá kết quả công 
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việc và cung cấp phản hồi xây dựng. 

4.4 Quản lý - Có khả năng truyền đạt ý tưởng, động 

viên và tạo môi trường làm việc tích 

cực để dẫn dắt nhóm và đạt được mục 

tiêu chung. 

- Có khả năng quản lý các dự án và 

thúc đẩy sự phát triển của nhóm. 

- Có khả năng thu thập, phân tích dữ 

liệu và dựa trên những thông tin đó để 

đưa ra quyết định chính xác. 

- Đưa ra quyết định phù hợp dựa trên 

dữ liệu để đảm bảo tiến độ và chất 

lượng công việc. 

- Biết cách phối hợp hoạt động giữa 

các bộ phận trong chuỗi cung ứng qua 

thực hành thực tập. 

4.5 Hội nhập quốc tế - Hiểu và tuân thủ quy định, tiêu chuẩn 

quốc tế trong ngành. 

- Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hoặc 

ngoại ngữ khác. 

- Hiểu biết văn hóa và kinh nghiệm 

quốc tế. 

- Có khả năng phân tích và đánh giá thị 

trường quốc tế. 

- Có kỹ năng làm việc hiệu quả với các 

công ty và tổ chức quốc tế. 

- Có khả năng ứng dụng công nghệ 

thông tin trong môi trường quốc tế. 

- Có khả năng thích ứng và đổi mới 

trong môi trường kinh doanh quốc tế 

động và sâu rộng. 

- Biết xác định cách xử lý xung đột và 
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duy trì mối quan hệ với các đối tác 

trong phạm vi Quốc gia và trên quy mô 

toàn cầu. 

Tiêu 

chuẩn 5: 

Phát triển 

cá thể 

5.1. Giải quyết vấn đề - Có khả năng nhanh chóng định vị và 

xử lý các vấn đề phát sinh, sẵn lòng 

chấp nhận rủi ro có tính toán và áp 

dụng các giải pháp sáng tạo trong môi 

trường làm việc áp lực 

- Có kỹ năng phân tích vấn đề và lựa 

chọn giải pháp thích hợp trong ngành. 

- Có khả năng đề xuất và thực thi giải 

pháp mới, cũng như tham gia vào việc 

phát triển sản phẩm/dịch vụ mới. 

- Biết sử dụng dữ liệu để hỗ trợ quyết 

định và làm việc thành thạo với công 

cụ phân tích dữ liệu. 

- Có khả năng thích nghi nhanh với 

thay đổi và có khả năng linh hoạt trong 

việc thực hiện nhiều nhiệm vụ. 

- Có kỹ năng giao tiếp và khả năng làm 

việc nhóm để đạt được mục tiêu chung. 

5.2. Phân tích và suy luận 

logic 

- Có khả năng phân tích nguồn lực, dự 

báo nguồn cung và quản lý rủi ro. 

- Có khả năng định rõ vấn đề, phân tích 

các yếu tố liên quan và đề xuất giải 

pháp phù hợp. 

- Có khả năng tư duy phản biện, thực 

hiện suy luận logic đúng đắn dựa trên 

bằng chứng và dữ liệu đáng tin cậy, 

tránh suy luận phi logic hoặc thiên vị. 

- Có khả năng sử dụng thành thạo các 

công cụ phân tích dữ liệu hiện đại để 
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thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu cho 

quá trình ra quyết định. 

- Có khả năng tìm kiếm thông tin chính 

xác từ các nguồn đáng tin cậy và đánh 

giá tính xác thực của thông tin đó. 

- Có khả năng đánh giá bản thân, công 

việc, các quyết định dựa trên lập luận 

logic và bằng chứng rõ ràng. 

- Biết cách xây dựng lập luận một cách 

có logic và mạch lạc, dẫn chứng bằng 

bằng chứng và dữ liệu chính xác. 

- Có khả năng phát triển kế hoạch, 

chiến lược dựa trên việc phân tích và 

suy luận logic từ các thông tin và dữ 

liệu thu thập được. 

5.3. Quản lý thời gian - Biết lập kế hoạch công việc với mục 

tiêu cụ thể và phân chia thời gian theo 

mức độ ưu tiên, đảm bảo sự vận hành 

cho toàn bộ chuỗi cung ứng. 

- Có khả năng ước lượng thời gian cần 

thiết cho từng nhiệm vụ và điều chỉnh 

dựa trên kinh nghiệm. 

- Biết tự quản lý lịch trình cá nhân, áp 

dụng các phương pháp quản lý thời 

gian hiệu quả. 

- Có khả năng xử lý hiệu quả các sự cố 

không lường trước để không ảnh hưởng 

đến tiến độ chính. 

- Có khả năng phân tích và đánh giá 

hiệu quả công việc để cải tiến trong 

tương lai. 

- Có khả năng tăng cường khả năng tập 
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Tiêu 

chuẩn 
Tiêu chí Chỉ báo 

trung và loại bỏ các yếu tố xao lãng khi 

làm việc. 

5.4. Hoàn thiện, phát triển 

bản thân 

- Có khả năng nhận diện và phát triển 

điểm mạnh cá nhân để nâng cao hiệu 

quả công việc. 

- Biết tự động viên bản thân để duy trì 

động lực. 

- Biết cách không ngừng tìm kiếm cơ 

hội học hỏi mới và phấn đấu phát triển 

kiến thức chuyên môn cùng kỹ năng cá 

nhân. 

- Có khả năng tự đánh giá và điều 

chỉnh hành động dựa trên kết quả đánh 

giá để cải thiện hiệu suất công việc. 

- Có ý thức tập trung phát triển đạo đức 

làm việc và trách nhiệm cá nhân trong 

mọi hoàn cảnh. 

 

Bước 4: Trên cơ sở dự thảo Khung năng lực trình bày ở trên, Ban soạn 

thảo tổ chức tiến hành lấy ý kiến góp ý của chuyên gia, các đơn vị doanh 

nghiệp Logistics về dự thảo khung năng lực thông qua phiếu khảo sát. 

Bước 5: Sau khi đã thu thập phiếu khảo sát, Ban soạn thảo tiến hành xử 

lý kết quả phiếu khảo sát và tổng hợp các ý kiến góp ý của các chuyên gia và 

doanh nghiệp Logistics. Trên cơ sở kết quả tổng hợp ý kiến góp ý này, Ban 

soạn thảo tiến hành điều chỉnh, hoàn thiện và trình Hiệu trưởng công bố 

khung năng lực của SV ngành Logistics và QLCCU theo TCNL. 
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Bảng 3.2. Thang trình độ năng lực 

Thang điểm  

đánh giá 

Mức độ 

năng lực 
Mô tả ngắn 

0.0 ≤ TĐNL≤ 1.0 

 

Cơ bản 

SV hiểu và biết cách thực hiện các tác vụ đơn 

giản trong phạm vi kiến thức và kỹ năng mà 

họ đã được học, thường yêu cầu hướng dẫn 

chi tiết. 

1.0 < TĐNL ≤ 2.0 

 

Đạt yêu 

cầu 

SV có khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng 

vào thực tiễn mà không cần hướng dẫn chi tiết 

và có thể giải quyết các vấn đề tương đối đơn 

giản trong phạm vi kiến thức của họ. 

2.0 < TĐNL ≤3.0 

SV không chỉ đạt yêu cầu mà còn có thể tự 

động hóa và cải tiến quy trình công việc, tự 

giải quyết các vấn đề phát sinh và có khả 

năng hợp tác hiệu quả với người khác. 

3.0 < TĐNL ≤ 4.0 

 

Thành 

thạo 

SV có khả năng sử dụng kiến thức và kỹ 

năng một cách linh hoạt và sáng tạo, có khả 

năng tự học, tự nghiên cứu, phân tích và giải 

quyết các vấn đề phức tạp. 

4.0 < TĐNL ≤ 5.0 

 

 

Xuất sắc 

SV có khả năng tạo ra những giải pháp sáng 

tạo, đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực. 

Họ còn có khả năng lãnh đạo, hướng dẫn người 

khác và đảm nhận trách nhiệm trong các dự án, 

công việc lớn. 

 
3.2.1.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

- Sự thống nhất trong lãnh đạo Nhà trường: Sự thống nhất giữa Đảng 

ủy nhà trường, Hội đồng trường và Ban giám hiệu không chỉ đảm bảo rằng 

mọi quyết định đều phản ánh mục tiêu chiến lược của trường, mà còn tạo điều 
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kiện thuận lợi cho việc huy động nguồn lực, từ tài chính đến nhân sự, để triển 

khai các kế hoạch một cách hiệu quả. 

- Đảm bảo chất lượng đào tạo, thiết lập và phát hành chuẩn đầu ra: Việc 

xác định rõ ràng các tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất, kỹ năng và kiến thức 

mà SV cần đạt được là rất quan trọng. Nó không chỉ định hình nội dung của 

các khóa học và chương trình học, mà còn giúp các GV và SV hiểu rõ mục 

tiêu học tập. Điều này cũng đảm bảo rằng SV sẽ đáp ứng được yêu cầu của thị 

trường lao động và nhu cầu của xã hội. 

- Quy định về thang đo năng lực của SV: Việc này không chỉ đòi hỏi 

việc xây dựng các công cụ đánh giá mà còn cần có cơ chế để theo dõi và cập 

nhật liên tục. Thang đo năng lực cần phản ánh đúng mức độ hiểu biết và kỹ 

năng thực hành của SV, giúp nhà trường điều chỉnh CTĐT linh hoạt và phản 

hồi nhanh chóng với thị trường lao động. 

- Tập hợp GV và chuyên gia trong xây dựng khung năng lực SV: Việc 

này đòi hỏi một chiến lược tuyển dụng và phát triển chuyên môn có tính hệ 

thống. Những người có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực Logistics và 

QLCCU có thể đóng góp vào việc thiết kế CTĐT, đồng thời cung cấp những 

cái nhìn thực tế từ góc độ doanh nghiệp.  

3.2.2. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo hướng phát triển năng lực 

người học  

3.2.2.1. Mục đích của giải pháp 

Trong bối cảnh kinh tế phát triển mạnh và quá trình hội nhập quốc tế sâu 

rộng, ngành Logistics ngày càng phát triển, đòi hỏi nhân lực chất lượng và đa 

dạng. Mặc dù CTĐT Logistics và QLCCU tại các trường đại học Việt Nam đã 

đáp ứng nhu cầu xã hội ở giai đoạn ban đầu, nhưng để đáp ứng yêu cầu của 

thời đại, cần có sự đổi mới và điều chỉnh CTĐT. Cần chọn lọc nội dung đào 

tạo phù hợp với thực tiễn và nhu cầu hiện tại về kiến thức, kỹ năng và thái độ 

nghề nghiệp. Giải pháp này sẽ giúp gắn kết lý thuyết với thực tiễn, đáp ứng 
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nhu cầu nâng cao năng lực nhân lực trong lĩnh vực Logistics. 

3.2.2.2. Nội dung của giải pháp 

Do sự biến đổi nhanh chóng về nội dung cũng như hình thức của lĩnh 

vực Logistics, với yêu cầu ngày càng cao đối với nhân lực qua đào tạo về 

Logistics, nên việc chỉ đạo điều chỉnh, đổi mới CTĐT trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo hướng phát triển năng lực là việc tất yếu phải thực 

hiện. Điều này đòi hỏi các trường đại học phải tăng cường đào tạo kỹ năng 

nhiều hơn, đặc biệt là trong việc giải quyết xử lý các tình huống thực tiễn, 

giảm lượng thời gian đào tạo thuần túy lý thuyết mà xa rời thực tế.  

Giải pháp Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh CTĐT trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo hướng phát triển năng lực người học gồm có các 

nội dung sau đây:  

- Tiến hành khảo sát và phân tích dữ liệu: Việc khảo sát sâu rộng và phân 

tích dữ liệu cần được tiến hành để hiểu rõ nhu cầu thực tế từ các doanh nghiệp 

về năng lực nhân lực trong lĩnh vực Logistics và QLCCU. Cần chú trọng đến 

việc xác định các yêu cầu về kiến thức chuyên môn, phẩm chất cá nhân và kỹ 

năng mềm. Điều này sẽ giúp xác định các phần cốt lõi của CTĐT cần được 

cập nhật hoặc điều chỉnh, đồng thời phù hợp với các chuẩn đầu ra theo mục 

tiêu của Luật Giáo dục đại học và sự kỳ vọng của doanh nghiệp. 

- Đánh giá toàn diện CTĐT hiện tại: CTĐT hiện tại cần được đánh giá 

một cách toàn diện, không chỉ về kiến thức chuyên ngành mà còn cả kỹ năng 

làm việc, quản lý dự án, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Điều này cần được 

thực hiện đồng thời với việc xem xét số lần chỉnh sửa và điều chỉnh chương 

trình, đảm bảo CTĐT liên tục cập nhật và phản ánh sự phù hợp với yêu cầu 

của thị trường lao động. 

- Xây dựng mô hình nhân cách và hướng đào tạo: Phát triển mô hình nhân 

cách cho SV, đảm bảo họ sở hữu không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn tinh 

thần đổi mới và khả năng thích nghi. Đồng thời, mô hình hướng đào tạo cần 
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phản ánh rõ ràng sứ mệnh của cơ sở đào tạo và yêu cầu của doanh nghiệp. 

- Mô đun hóa CTĐT và nhấn mạnh phát triển năng lực: Thiết kế lại 

CTĐT theo hướng mô đun hóa giúp cập nhật chương trình một cách linh hoạt 

và cho phép SV tùy chỉnh học tập theo mục tiêu cá nhân. Mỗi mô đun cần 

nhấn mạnh vào phát triển năng lực, kỹ năng thực hành và tư duy phản biện, 

và cần được kiểm định chất lượng định kỳ để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

- Tích hợp đánh giá và cải tiến liên tục: Nhà trường cần thường xuyên 

kiểm tra và cập nhật chương trình, đồng thời xem xét kết quả nghiên cứu 

khoa học của GV, quy mô và chất lượng đội ngũ GV, cũng như cán bộ phục 

vụ đào tạo. 

Qua việc thực hiện những bước trên, CTĐT sẽ không chỉ đáp ứng được 

nhu cầu ngày càng cao của thị trường về nhân lực chất lượng mà còn góp 

phần nâng cao uy tín và chất lượng đào tạo của nhà trường. 

3.2.2.3. Tổ chức thực hiện giải pháp 

- Hiệu trưởng Nhà trường ra quyết định đổi mới, điều chỉnh CTĐT trình 

độ đại học ngành Logistics và QLCCU và thành lập Tiểu ban với sự tham gia 

của phó Hiệu trưởng, trưởng phòng Đào tạo và trưởng Khoa đào tạo chuyên 

ngành nhằm đảm bảo quá trình đổi mới diễn ra một cách mạch lạc và hiệu 

quả, với sự góp ý từ các bên liên quan. 

- Khảo sát và đánh giá CTĐT hiện hành: Trưởng khoa lập Tổ khảo sát, 

bao gồm cả GV và chuyên gia từ ngành, để tiến hành khảo sát nhu cầu thực tế 

của doanh nghiệp và đánh giá chất lượng của CTĐT hiện hành. Mục tiêu là 

xác định các kỹ năng và kiến thức mà SV cần phải nắm vững sau tốt nghiệp, 

đồng thời xác định những kỹ năng mềm cần được tập trung phát triển. 

- Hội thảo với các bên liên quan: Tổ khảo sát sẽ tổ chức hội thảo với sự 

tham gia của các doanh nghiệp, cựu SV và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh 

vực để phác thảo mô hình nhân cách và hướng đào tạo mà CTĐT mới cần 

hướng đến. Qua đó, các yếu tố như tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm 
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và khả năng sáng tạo sẽ được nhấn mạnh, bên cạnh kiến thức chuyên môn. 

- Phát triển, thiết kế lại CTĐT dựa trên năng lực cần thiết: Với cơ sở là 

mô hình nhân cách và các nhu cầu đã phác thảo, Hiệu trưởng tiến hành tái cấu 

trúc CTĐT, mô đun hóa dựa trên các khối kiến thức và kỹ năng phù hợp. Điều 

này bao gồm việc cập nhật các xu hướng mới và các phương pháp giảng dạy 

tiên tiến, tăng cường các hoạt động thực hành và đảm bảo rằng mỗi SV có thể 

phát triển năng lực một cách toàn diện. 

- Xây dựng mục tiêu và các khối kiến thức, kỹ năng: Trong quá trình xây 

dựng và thực hiện phát triển CTĐT, Hiệu trưởng sẽ tập trung vào việc mời góp 

ý và tham gia tích cực của các doanh nghiệp, từ việc xây dựng mục tiêu đào tạo 

cho đến việc phát triển nội dung chương trình. Mục tiêu là đảm bảo rằng CTĐT 

phản ánh đúng những kỹ năng và kiến thức cần thiết mà thị trường lao động 

đang tìm kiếm, đồng thời cung cấp cho SV các cơ hội thực tập, dự án thực tiễn 

và các buổi nói chuyện từ những người có kinh nghiệm trong ngành. 

3.2.2.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

- Ban Giám hiệu của Nhà trường, đặc biệt là phó Hiệu trưởng phụ trách 

đào tạo, trưởng phòng Đào tạo và trưởng Khoa chuyên môn, cần nhận thức 

đúng đắn về sự cần thiết và tầm quan trọng của việc đổi mới và điều chỉnh 

CTĐT trình độ đại học trong ngành Logistics và QLCCU. Điều này nhằm đáp 

ứng tốt hơn yêu cầu nâng cao năng lực cho SV học tập. 

- Ban Giám hiệu nhà trường cần quan tâm và giám sát chặt chẽ và có chỉ 

đạo sát sao các bộ phận liên quan quá trình triển khai đổi mới, điều chỉnh 

CTĐT trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU. 

- Cần có sự tham gia của các doanh nghiệp Logistics vào quá trình đổi 

mới, điều chỉnh CTĐT trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo 

hướng tăng cường năng lực cho người học. 

- Nhà trường phải đảm bảo điều kiện CSVC và tài chính cho hoạt động 

đổi mới, điều chỉnh CTĐT trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU.  
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3.2.3. Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên về dạy học theo hướng 

phát triển năng lực người học  

3.2.3.1. Mục đích của giải pháp 

Giải pháp Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên về dạy học theo 

hướng phát triển năng lực người học là nhằm chuẩn hóa đội ngũ GV tham 

gia giảng dạy ngành Logistics và QLCCU, giúp họ có năng lực dạy học 

theo TCNL, biết cách tích hợp giữa lý thuyết và thực hành theo chuẩn đầu 

ra, đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên ngành Logistics và QLCCU, từ đó 

góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường. 

3.2.3.2. Nội dung của giải pháp 

Đội ngũ GV ở các trường đại học đóng vai trò quan trọng trong việc đảm 

bảo chất lượng đào tạo, đặc biệt trong ngành Logistics và QLCCU. Trong bối 

cảnh sự phát triển nhanh chóng của ngành Logistics, việc bồi dưỡng năng lực 

nghề nghiệp cho GV ngày càng trở nên cấp thiết. Mục tiêu là nâng cao năng 

lực chuyên môn và năng lực sư phạm của GV để đáp ứng tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp. Quá trình bồi dưỡng cần được tiến hành một cách linh 

hoạt, thường xuyên và liên tục thông qua nhiều biện pháp đồng bộ, bao gồm 

động viên, khuyến khích và các biện pháp hành chính, kinh tế. Quá trình này 

phải tuân thủ các bước từ khảo sát nhu cầu, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và 

đánh giá hiệu quả bồi dưỡng. 

Giải pháp “Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên về dạy học theo 

hướng phát triển năng lực người học” bao hàm các nội dung sau đây: 

- Bồi dưỡng nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị của GV: GV không 

chỉ đóng vai trò truyền đạt kiến thức mà còn là người hình thành nhân cách 

cho SV. Để làm được điều này, GV cần được bồi dưỡng để nâng cao tư tưởng 

và nhận thức chính trị, phát triển lý tưởng, lòng yêu nước, yêu nghề và sự sẵn 

lòng cống hiến cho thế hệ trẻ. Qua đó, GV cũng cần phải hiểu rõ và thực hành 

tốt các phẩm chất nghề nghiệp, từ việc làm chủ tập thể đến việc tuân thủ kỷ 
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luật tổ chức. Bên cạnh đó, GV cũng cần hướng dẫn SV cách phát triển tư duy 

phê phán, độc lập, trách nhiệm xã hội là những yếu tố quan trọng trong việc 

hình thành nhân cách và năng lực chuyên môn. 

- Bồi dưỡng năng lực chuyên ngành Logistics và QLCCU: Trong lĩnh 

vực chuyên ngành Logistics và QLCCU, GV cần có kiến thức chuyên môn 

sâu rộng, cũng như kỹ năng thực hành cao. GV cần biết cách kết hợp lý thuyết 

với thực tiễn thông qua việc áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tế và 

cập nhật kỹ năng mới trong ngành. Một phần quan trọng khác của quá trình 

này là việc sử dụng các phương pháp giảng dạy thực hành, như dự án thực tế, 

giúp SV tương tác trực tiếp với ngành, phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và 

khả năng sáng tạo. 

 - Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm: GV cần phát triển kỹ năng nghiệp vụ 

sư phạm của mình để thực hiện hiệu quả mục tiêu GD. Điều này bao gồm việc 

xây dựng mục tiêu, kế hoạch giảng dạy, chuẩn bị tài liệu, lựa chọn phương 

pháp giảng dạy tối ưu và chuẩn bị các tình huống sư phạm và phương án xử 

lý. Tích hợp các hoạt động như thảo luận nhóm, dự án nhóm và các bài tập 

thực hành trong quá trình giảng dạy sẽ giúp SV phát triển kỹ năng mềm và tư 

duy phản biện. 

- Bồi dưỡng năng lực phát triển và thực hiện CTĐT: GV đóng vai trò 

then chốt trong việc phát triển và thực hiện CTĐT. GV cần có kỹ năng để 

nắm vững các quy trình, phương pháp và kỹ thuật phát triển CTĐT, từ việc 

phân tích nhu cầu đào tạo, xây dựng và cập nhật nội dung, đến việc thiết kế 

công cụ đánh giá. Hơn nữa, việc tạo các chương trình học có tính tương tác 

cao, mô phỏng thực tế, sẽ giúp SV tiếp cận lý thuyết một cách linh hoạt hơn 

và tăng cường kỹ năng thực hành. 

- Bồi dưỡng năng lực quan hệ với doanh nghiệp: Mối quan hệ chặt chẽ 

với doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng SV có được những 

kinh nghiệm thực tế và cập nhật với xu hướng ngành. GV cần có khả năng lập 
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kế hoạch và xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp, tham gia vào các 

hoạt động hợp tác giữa trường đại học và các doanh nghiệp Logistics, tổ chức 

các hoạt động hợp tác và thực tập cho SV. Qua mối quan hệ này, SV có cơ 

hội tham gia dự án, thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp, gặp gỡ chuyên gia 

trong ngành, mở rộng hiểu biết và kinh nghiệm thực tế. 

- Bồi dưỡng năng lực phát triển nghề nghiệp: Sự phát triển nghề nghiệp 

liên tục là quan trọng đối với mỗi GV. Điều này đòi hỏi họ phải biết cách tự 

đánh giá bản thân, lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp, tự học và cập nhật 

kiến thức mới, cũng như kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và CNTT. Hướng dẫn 

SV cách tự đánh giá và xác định mục tiêu nghề nghiệp, cũng như tiếp cận các 

nguồn lực để phát triển sự nghiệp là phần không thể thiếu trong quá trình bồi 

dưỡng năng lực này. 

3.2.3.3. Tổ chức thực hiện giải pháp 

Để thực hiện hiệu quả hoạt động bồi dưỡng đội ngũ GV giảng dạy 

trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL cần tiến hành các 

nội dung sau: 

- GV cần thay đổi các nhìn nhận về nhiệm vụ bồi dưỡng và tự bồi 

dưỡng. GV xuất sắc phải có ý thức tự giác trong việc học tập liên tục, đào sâu 

kiến thức suốt đời, vượt qua quan niệm rằng học chỉ là để đạt được bằng cấp, 

trong khi nhiệm vụ của một GV vượt xa điều đó. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với sự phát triển linh hoạt của ngành 

Logistics, đòi hỏi GV phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Do đó GV phải 

nhìn nhận bản thân như là người học, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, tiếp 

cận kiến thức mới và công nghệ mới. 

- Khảo sát và phân tích thực trạng đội ngũ GV: Dưới sự chỉ đạo của Hiệu 

trưởng, Phòng Đào tạo cùng với các Khoa chuyên ngành tiến hành khảo sát và 

đánh giá đội ngũ GV, xác định cơ cấu, số lượng và năng lực của họ để xác định 

nhu cầu bồi dưỡng cụ thể. Điều này giúp hiểu rõ nhu cầu bồi dưỡng của từng 
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cá nhân và tạo ra các nhóm nhu cầu bồi dưỡng phù hợp. Đồng thời, cần phân 

tích sức mạnh và yếu điểm của đội ngũ GV hiện tại, cũng như tìm hiểu rõ về tài 

nguyên và khả năng hỗ trợ của trường trong việc tổ chức bồi dưỡng. Bất cứ 

hoạt động bồi dưỡng nào cần phải thiết thực, chất lượng, hiệu quả và không 

ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy hay nhiệm vụ đào tạo của trường. 

- Lập kế hoạch và chương trình bồi dưỡng: Dựa trên kết quả khảo sát, các 

Khoa chuyên ngành và phòng Đào tạo phối hợp lập kế hoạch và chương trình 

khóa đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo phù hợp với nhu cầu hiện tại và tiềm năng 

phát triển trong tương lai. Kế hoạch và chương trình bồi dưỡng cần đáp ứng 

nhu cầu hiện tại và đón đầu sự phát triển trong tương lai của trường, đảm bảo 

không chỉ phù hợp với nhu cầu hiện tại mà còn đáp ứng sự phát triển và tiến 

bộ của trường học trong tương lai. 

- Để bồi dưỡng GV, có thể áp dụng nhiều phương pháp như tham gia 

lớp học ngắn hạn, tích lũy tín chỉ, học tại chức dài hạn, hoặc tự học từ các 

nguồn tài liệu trực tuyến, sách. Tuy nhiên, yếu tố quyết định thành công quá 

trình bồi dưỡng là sự nỗ lực, lòng ham học và đam mê học tập của mỗi cá 

nhân, giúp nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng. 

- Mời sự tham gia của chuyên gia trong ngành, GV có kinh nghiệm và 

sự hợp tác với các tổ chức giáo dục khác, nhằm cung cấp kiến thức và kỹ 

năng phong phú, đa dạng. Sự góp mặt của các chuyên gia sẽ mang lại cái nhìn 

sâu sắc và cập nhật, đồng thời tạo cơ hội cho GV học hỏi từ những kinh 

nghiệm thực tế và xu hướng mới nhất trong ngành. 

- Đầu tư, bố trí kinh phí, tạo hệ thống đánh giá khen thưởng cho hoạt 

động bồi dưỡng: Bên cạnh nguồn kinh phí từ nhà trường, việc bồi dưỡng 

GV trong Khoa cần dựa trên quy hoạch đào tạo và bồi dưỡng của nhà 

trường. Điều này đảm bảo rằng Khoa sẽ có một nguồn kinh phí hợp lý và 

đủ để đầu tư vào các hoạt động bồi dưỡng GV.  
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3.2.3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

1) Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nhà trường: Hoạt động bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm và chuyên môn cho đội ngũ GV giảng dạy chuyên ngành 

Logistics và QLCCU chỉ được tiến hành có hiệu quả cao khi Hiệu trưởng nhà 

trường thường xuyên quan tâm chỉ đạo và kiểm tra, giám sát. Trước khi khóa 

bồi dưỡng được diễn ra, Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo và quán triệt cho các 

GV tham gia lớp bồi dưỡng về tầm quan trọng của khóa học, coi đó là nhiệm 

vụ chuyên môn bắt buộc sẽ tác động rất nhiều đến ý thức học tập của các GV 

và từ đó đảm bảo khóa bồi dưỡng đạt chất lượng cao. 

2) Tinh thần trách nhiệm, thái độ học tập của các GV: Phải xem GV 

tham gia các khóa bồi dưỡng họ là chủ thể của quá trình dạy học. Tinh thần, 

thái độ và động lực học tập của GV đóng vai trò quyết định đến chất lượng 

của quá trình đào tạo. GV cần nhận thức rõ về sự quan trọng của kiến thức 

chuyên ngành, kỹ năng sư phạm và nghiệp vụ cần thiết để đào tạo trình độ đại 

học trong lĩnh vực Logistics và QLCCU. Dựa trên nhận thức đó, GV cần có 

tinh thần trách nhiệm và tích cực, tự chủ trong việc nâng cao năng lực của 

mình thông qua việc học tập và phát triển.  

3) Các điều kiện CSVC, trang thiết bị, tài chính: Đây là những điều 

kiện cần thiết để tổ chức hoạt động bồi dưỡng đội ngũ GV giảng dạy trình độ 

đại học ngành Logistics và QLCCU. Hiệu trưởng nhà trường cần chỉ đạo bố 

trí phòng học với đầy đủ phương tiện dạy học, tài liệu bồi dưỡng và văn 

phòng phẩm cần thiết, dành một khoản ngân sách để chi trả cho các hoạt động 

của các khóa bồi dưỡng. 

3.2.4. Tổ chức phát triển học liệu và ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp 

với đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng  

3.2.4.1. Mục đích của giải pháp 

Do thực tế đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU ở các 

trường đại học trong thời gian vừa qua được thực hiện dựa trên các học liệu 

cũ, biên soạn thông qua dịch thuật các tài liệu nước ngoài và nặng về lý 
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thuyết, thiếu thực hành nên không còn đáp ứng yêu cầu của thực tiễn về nâng 

cao năng lực của nhân lực lĩnh vực Logistics. Để khắc phục tình trạng này, 

các trường đại học cần thiết phải biên soạn lại tài liệu phục vụ đào tạo theo 

TCNL, phát triển và cung ứng đầy đủ học liệu và phương tiện CNTT phục vụ 

dạy học với nội dung phù hợp với yêu cầu nâng cao năng lực của người học. 

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình đào tạo, tạo điều kiện tốt 

nhất cho SV tiếp cận nội dung học tập và môi trường học tập, đồng thời đảm 

bảo việc tăng cường năng lực nghề nghiệp, các trường đại học góp phần cung 

cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Logistics và đáp ứng yêu cầu 

của doanh nghiệp trong lĩnh vực này.  

3.2.4.2. Nội dung của giải pháp 

Đầu tư vào phát triển học liệu và CNTT đóng vai trò quan trọng trong 

việc nâng cao năng lực SV trong các CTĐT đại học về Logistics và QLCCU, 

đặc biệt trong bối cảnh dạy học trực tuyến ngày càng phổ biến và đại dịch 

Covid-19. Để quản lý và phát triển các phương tiện dạy học, các trường đại 

học cần quản lý thiết kế, triển khai và xây dựng nội dung học liệu và phương 

tiện CNTT, quản lý xét duyệt và thẩm định, vận hành hệ thống học liệu và 

CNTT, cũng như rà soát và cập nhật học liệu thường xuyên. Việc đầu tư và 

phát triển có thể tập trung vào các nội dung sau: 

- Nâng cao chất lượng học liệu: Việc rà soát và cập nhật học liệu cần 

được thực hiện định kỳ, không chỉ đảm bảo tính mới, cập nhật, mà còn phải tập 

trung vào việc phát triển kỹ năng thực tiễn cho SV. Học liệu điện tử và các bài 

tập thực hành, tình huống thực tế phải được thiết kế sao cho phản ánh rõ nhu cầu 

thị trường lao động, giúp SV không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn có khả năng 

ứng dụng linh hoạt vào thực tiễn. 

- Tăng cường hạ tầng CNTT: Đây không chỉ là việc xây dựng CSVC mà 

còn bao gồm việc đầu tư vào các phần mềm, ứng dụng chuyên biệt phục vụ cho 

việc dạy và học ngành Logistics và QLCCU. Điều này đòi hỏi sự tương tác cao 

độ giữa GV và SV, cũng như giữa SV với SV, thông qua các nền tảng trực 
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tuyến, hệ thống quản lý học tập điện tử và các công cụ tương tác trực tuyến, hỗ 

trợ quá trình học tập trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn. 

- Phát triển học liệu đa dạng, tích hợp thực tiễn: Cần có sự hợp tác chặt 

chẽ giữa GV, nhà khoa học, các chuyên gia từ doanh nghiệp Logistics, chuyên 

gia CNTT để biên soạn học liệu phong phú, đa dạng, kết hợp giữa lý thuyết và 

thực hành. Việc tích hợp các tình huống thực tế từ doanh nghiệp vào quá trình 

giảng dạy sẽ giúp SV nắm bắt được xu hướng, thách thức và giải pháp áp dụng 

trong ngành, qua đó phát triển tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ 

năng mềm - những yếu tố then chốt để thành công trong sự nghiệp. 

- Thúc đẩy sự tham gia của SV trong quá trình biên soạn học liệu: SV có 

thể được khuyến khích tham gia vào các dự án nghiên cứu, thực nghiệm, đóng 

góp ý kiến xây dựng nội dung học liệu, hoặc thậm chí là thực hiện các dự án độc 

lập. Qua đó, SV không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn phát triển kỹ 

năng nghiên cứu, làm việc nhóm, trình bày ý tưởng. 

3.2.4.3. Cách thức tổ chức thực hiện  

Để thực hiện giải pháp Tổ chức phát triển học liệu và ứng dụng công 

nghệ thông tin phù hợp với đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU các trường đại học cần tiến hành theo các hoạt động sau đây: 

- Chỉ đạo lập kế hoạch và đánh giá học liệu cùng cơ sở hạ tầng CNTT: 

Hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận liên quan: phòng Đào tạo, Khoa tiến hành rà 

soát và đánh giá học liệu cùng cơ sở hạ tầng CNTT, mục tiêu không chỉ là 

đảm bảo nâng cấp hiện đại và cập nhật, mà còn là tạo điều kiện cho SV phát 

triển năng lực theo hướng chuyên sâu. SV ngành Logistics và QLCCU cần 

được học tập trong môi trường năng động, có khả năng tiếp cận những công 

nghệ tiên tiến và học liệu phong phú để không chỉ hiểu lý thuyết mà còn có 

thể áp dụng linh hoạt vào thực tiễn. Sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng và 

học liệu có thể thúc đẩy khả năng sáng tạo và tư duy phản biện, qua đó giúp 

SV hình thành năng lực cần thiết cho sự nghiệp sau này. 

- Ban hành quy trình phát triển học liệu và đào tạo nhóm chuyên môn: 
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Hiệu trưởng chỉ đạo thành lập nhóm phát triển học liệu bao gồm các thành 

viên có chuyên môn, kinh nghiệm, qua đó thể hiện cam kết đối với việc nâng 

cao chất lượng GD. Những thành viên trong nhóm, qua quá trình đào tạo và 

nâng cao năng lực cập nhật và phát triển học liệu đảm bảo phản ánh đúng với 

xu hướng và nhu cầu thực tiễn trong ngành. Điều này đồng nghĩa với việc SV 

sẽ được học tập qua những nội dung giáo trình mới nhất, đáp ứng được yêu 

cầu của thị trường lao động ngày càng đổi mới và cạnh tranh. 

- Chỉ đạo hoạt động đầu tư và quản lý kinh phí: Hiệu trưởng chỉ đạo 

việc đầu tư và quản lý kinh phí, đảm bảo nguồn lực đầy đủ cho quá trình 

giảng dạy và học tập. Từ đó, SV có thêm cơ hội tiếp cận với các trang thiết bị 

hiện đại và học liệu chất lượng, giúp SV không chỉ nắm vững kiến thức mà 

còn phát triển kỹ năng thực hành, làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn 

đề một cách sáng tạo. 

- Quy trình nghiệm thu học liệu và triển khai sử dụng: Hội đồng 

nghiệm thu bao gồm các thành viên là các chuyên gia, GV có kinh nghiệm 

tiến hành đánh giá, nghiệm thu. Quá trình này đảm bảo rằng mọi học liệu 

được sử dụng trong quá trình đào tạo đều trải qua kiểm định, nghiêm thu, đảm 

bảo phù hợp với yêu cầu và mục tiêu của CTĐT. SV sẽ học tập trong một môi 

trường đầy đủ và cập nhật, nơi họ có thể phát triển tối đa năng lực của mình 

thông qua việc tiếp xúc với các học liệu được thẩm định kỹ lưỡng, đáp ứng 

nhu cầu học tập và nghề nghiệp, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho sự nghiệp trong 

tương lai. 

3.2.4.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

 - Điều chỉnh và đổi mới phát triển CTĐT: Điều chỉnh và đổi mới phát 

triển CTĐT đã được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, 

ngành công nghiệp và quan trọng nhất là nhằm tối ưu hóa khả năng học tập , 

phát triển cá nhân của SV. CTĐT được cập nhật thường xuyên không chỉ tập 

trung vào việc cung cấp kiến thức mà còn nhấn mạnh vào việc phát triển kỹ 

năng, tư duy phản biện và khả năng sáng tạo. Điều này giúp SV không chỉ 
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trang bị cho mình lý thuyết mà còn có thể áp dụng một cách linh hoạt trong 

thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực Logistics và QLCCU - ngành đòi hỏi sự đổi 

mới không ngừng và khả năng ứng biến nhanh chóng. 

 - Ban hành các văn bản pháp lý và hướng dẫn liên quan đến học liệu 

điện tử: Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo việc ban hành các văn bản pháp lý và 

hướng dẫn chi tiết và đặt ra tiêu chuẩn cao trong việc phát triển học liệu điện 

tử. Các qui định và tài liệu hướng dẫn này không chỉ đảm bảo chất lượng học 

liệu mà còn tạo điều kiện để GV và cán bộ có thể sáng tạo và thể hiện khả 

năng của mình trong quá trình biên soạn. Điều này giúp SV khi được học tập 

thông qua các tài liệu điện tử đa dạng, phong phú và cập nhật, phát triển năng 

lực tự học, tự nghiên cứu và dễ dàng tiếp cận với thông tin mới nhất. 

 - Đảm bảo cung cấp đầy đủ CSVC và tài chính cho hoạt động điều 

chỉnh, đổi mới học liệu: Qua việc đầu tư vào CSVC và tài chính, Hiệu trưởng 

nhà trường khẳng định cam kết với mục tiêu phát triển năng lực SV. Việc này 

không chỉ giúp SV tiếp cận được với những công cụ, nguồn lực tốt nhất trong 

quá trình học tập mà còn góp phần tạo điều kiện để SV có thể tham gia vào 

các dự án nghiên cứu, thực hành và thậm chí là sản xuất học liệu. Môi trường 

học tập trang bị đầy đủ và hiện đại sẽ đánh thức lòng say mê, khả năng tự giác 

và trách nhiệm, giúp SV tích lũy kinh nghiệm quý giá, từ đó phát triển kỹ 

năng và năng lực cần thiết cho sự nghiệp của mình sau khi tốt nghiệp.  

3.2.5. Thiết lập cơ chế phối hợp giữa trường đại học với doanh nghiệp 

Logistics trong hoạt động thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp của 

sinh viên 

3.2.5.1. Mục đích giải pháp 

Hoạt động thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp của SV ngành 

Logistics và QLCCU có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào trách 

nhiệm và nhiệt tình tham gia của các doanh nghiệp Logistics. Tuy nhiên, trách 

nhiệm phải được thể hiện bằng thỏa thuận mà trong đó xác định rõ cơ chế 



 

 

166 

phối hợp giữa trường đại học và doanh nghiệp Logistics, bao gồm trách 

nhiệm và quyền hạn của mỗi bên cũng như điều kiện để phối hợp trong hoạt 

động thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp của SV. Đó là mục đích cần đạt 

tới của giải pháp này.  

3.2.5.2. Nội dung giải pháp 

Từ trước đến nay hoạt động thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp 

của SV các trường đại học nói chung và của SV ngành Logistics và QLCCU 

nói riêng thường do SV tự liên hệ với doanh nghiệp, tạo ra sự thiếu ràng 

buộc giữa trường và doanh nghiệp. Điều này khiến chất lượng thực tập 

không đáp ứng được yêu cầu. Để khắc phục, tác giả đề xuất xây dựng cơ chế 

phối hợp giữa trường đại học và doanh nghiệp Logistics, nhằm đảm bảo thực 

tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp SV diễn ra đồng bộ và rõ ràng. Cơ chế này 

bao gồm: 

- Thực hiện hợp đồng phối hợp: Việc ký kết hợp đồng giữa trường và 

doanh nghiệp không chỉ đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên mà còn tạo điều kiện 

cho SV được tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội học 

hỏi và phát triển kỹ năng từ thực tế. 

- Chuẩn hóa quy trình thực tập: Cần có sự thống nhất về chương trình 

thực tập, cụ thể là việc phân công công việc, người hướng dẫn và giám sát quá 

trình thực tập, đồng thời cung cấp phản hồi liên tục để SV có thể cải thiện và 

phát triển. 

- Xác định chi phí và trách nhiệm hướng dẫn: Việc này không chỉ giúp 

doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm hướng dẫn nghiêm túc hơn mà còn đảm bảo 

SV được hỗ trợ đầy đủ trong suốt quá trình thực tập. 

- Rõ ràng hóa vai trò và trách nhiệm: Trường đại học và doanh nghiệp 

cần phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình hướng dẫn thực tập, 

từ việc cung cấp thông tin, đề xuất nội dung thực tập, cho đến việc đánh giá và 

phản hồi kết quả thực tập của SV. 
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- Tăng cường đánh giá và phản hồi: Việc đánh giá không chỉ diễn ra ở 

giai đoạn cuối cùng mà cần được thực hiện liên tục thông qua các báo cáo tiến 

độ, đánh giá định kỳ và hội thoại phản hồi giữa người hướng dẫn và SV. Điều 

này giúp SV nhận thức rõ mình đang ở đâu trong quá trình học và những gì cần 

phải cải thiện. 

- Thúc đẩy sự chủ động và sáng tạo của SV: Trong quá trình thực tập, SV 

không chỉ thực hiện công việc được giao mà còn được khuyến khích đề xuất ý 

tưởng, tham gia giải quyết các tình huống thực tế và có thể đưa ra các dự án sáng 

tạo, giúp họ phát triển tư duy chủ động, sáng tạo. 

3.2.5.3. Tổ chức thực hiện giải pháp 

- Lập kế hoạch phối hợp hướng dẫn SV thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt 

nghiệp giữa nhà trường và doanh nghiệp Logistics. Trong đó, trưởng khoa chịu 

trách nhiệm soạn thảo kế hoạch, sau đó gửi dự thảo cho doanh nghiệp để lấy ý 

kiến. Trong đó, vai trò của doanh nghiệp bao gồm việc cung cấp thông tin cần 

thiết về môi trường thực tế làm việc, yêu cầu năng lực cần thiết và các cơ hội hỗ 

trợ SV trong quá trình thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp. Kế hoạch sau khi 

hoàn thiện sẽ được cả hai bên ký ban hành. 

- Triển khai kế hoạch đã lập: Hiệu trưởng chỉ đạo Khoa, Bộ môn sẽ làm 

việc với doanh nghiệp để bàn về các vấn đề cụ thể trong việc thực tập nghiệp vụ, 

thực tập tốt nghiệp, như: số lượng SV, nội dung thực tập, danh sách người hướng 

dẫn, lộ trình thực tập, sản phẩm SV cần hoàn thành và lịch đánh giá kết quả thực 

tập. Doanh nghiệp tham gia xác định và thảo luận về các điều kiện cần thiết cho 

việc thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp, bao gồm cả việc chỉ định người 

hướng dẫn từ phía doanh nghiệp. 

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch: Khoa, Bộ môn thừa ủy quyền của Hiệu 

trưởng sẽ quán triệt GV và SV về tầm quan trọng của hoạt động thực tập, cũng 

như phổ biến các quy định tại doanh nghiệp. Nhà trường cũng sẽ ban hành các 

quyết định liên quan đến việc thực tập và chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh. 
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Doanh nghiệp sẽ cung cấp môi trường thực tập và hỗ trợ cần thiết, bao gồm việc 

đón nhận và hướng dẫn SV. 

- Kiểm tra, đánh giá kế hoạch đã thực hiện: Hiệu trưởng giao phòng Đào 

tạo, phòng Khảo thí sẽ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực tập của SV, 

nhằm đảm bảo hoàn thành theo yêu cầu và đạt được chuẩn đầu ra. Kiểm tra sẽ 

tập trung vào một số vấn đề chủ yếu như tính chuyên cần của SV, chương trình 

thực tập, trách nhiệm của người hướng dẫn, môi trường thực tập và tiến độ thực 

tập của SV. Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp phản hồi về hiệu suất làm 

việc của SV và đánh giá chung về môi trường thực tập. 

3.2.5.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

- Hiệu trưởng nhà trường và doanh nghiệp Logistics cần nhận thức 

đúng đắn về tầm quan trọng của việc thiết lập cơ chế, kế hoạch phối hợp 

giữa nhà trường và doanh nghiệp Logistics trong việc hướng dẫn SV thực 

tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp. 

- Việc xây dựng cơ chế và kế hoạch phối hợp hướng dẫn SV thực hành, 

thực tập cần dựa trên nguyên tắc tự nguyện của nhà trường và của doanh 

nghiệp Logistics. 

- Hoạt động thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp của SV không ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Logistics. 

- Nhà trường phải bố trí kinh phí cho hoạt động thực hành, thực tập 

của SV. 

3.2.6. Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi sau tốt nghiệp của sinh viên 

ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

3.2.6.1. Mục đích của giải pháp 

 Mục đích của giải pháp này là nhằm tạo lập một cơ sở dữ liệu toàn 

diện và đáng tin cậy về tình hình việc làm SV sau khi tốt nghiệp cũng như 

sự hài lòng của các doanh nghiệp về chất lượng SV tốt nghiệp trình độ đại 

học ngành Logistics và QLCCU, qua đó giúp các trường đại học bổ sung, 
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điều chỉnh CTĐT và xây dựng mạng lưới đối tác và khách hàng tiềm năng 

của nhà trường.  

 3.2.6.2. Nội dung của giải pháp 

Giải pháp được đề xuất nhằm cải thiện hệ thống thông tin trong quản lý 

đào tạo đại học ngành Logistics và QLCCU, đặc biệt là vấn đề thông tin về 

SV sau tốt nghiệp. Mặc dù các trường đại học đã xây dựng hệ thống thông tin 

quản lý hiệu quả, nhưng vẫn còn bất cập khi thu thập, xử lý thông tin về SV 

sau khi tốt nghiệp. Lãnh đạo các trường chưa nhận thức và quan tâm đầy đủ 

về vai trò của thông tin này, dẫn đến không chủ động trong việc tổ chức 

nguồn tin, điều chỉnh CTĐT. 

Các thông tin cần thiết như tình hình việc làm sau khi tốt nghiệp, đánh 

giá của SV về CTĐT, ý kiến từ phía người sử dụng lao động vẫn chưa được 

rõ ràng. Tình trạng này gây khó khăn cho việc xác định chiến lược phát triển 

ngành đào tạo trong tương lai. Thông tin về SV sau tốt nghiệp bao gồm tình 

hình việc làm, mức độ hài lòng của doanh nghiệp về năng lực SV sẽ giúp nhà 

trường điều chỉnh chiến lược phát triển, mô hình đào tạo nhân lực Logistics, 

đánh giá xu hướng lao động và nhu cầu lao động của thị trường, từ đó đưa ra 

biện pháp điều chỉnh phù hợp. Hệ thống dữ liệu này sẽ là công cụ quan trọng 

trong kiểm định chất lượng đại học Việt Nam. 

Để cải thiện hệ thống thông tin quản lý SV sau tốt nghiệp cho các 

trường đại học ngành Logistics và QLCCU, cần tăng cường các giải pháp sau: 

- Tăng cường nhận thức và quan tâm từ lãnh đạo Nhà trường: Hiệu 

trưởng các trường đại học cần quan tâm sâu sắc tầm quan trọng của việc thu 

thập, phân tích và sử dụng thông tin về SV sau khi tốt nghiệp. Sự nhận thức 

này không chỉ dừng lại ở việc xây dựng hệ thống thông tin mà còn cần được 

thể hiện qua việc đầu tư nguồn lực cần thiết, từ nhân lực cho đến tài chính. 

Điều này đòi hỏi một sự cam kết lâu dài và chiến lược từ Hiệu trưởng, nhằm 

khuyến khích và tạo động lực cho các bộ phận liên quan chủ động cập nhật và 
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tổ chức thông tin một cách có hệ thống và hiệu quả. 

- Thu thập thông tin đa chiều và minh bạch: Đa dạng hóa trong cách 

thức và phạm vi thu thập thông tin từ SV sau khi tốt nghiệp. Điều này bao 

gồm việc mở rộng các nguồn thông tin, sử dụng công nghệ tiên tiến để thu 

thập dữ liệu một cách chính xác và nhanh chóng. Việc thu thập thông tin 

không chỉ giới hạn ở việc làm của SV mà còn nên bao gồm sự hài lòng của 

SV đối với CTĐT, những phản hồi từ phía doanh nghiệp và cả sự phát triển 

sự nghiệp dài hạn của cựu SV. Tất cả những thông tin này đều quan trọng cho 

quá trình đánh giá và điều chỉnh CTĐT. 

- Phân tích và sử dụng thông tin một cách chiến lược: Dữ liệu thu thập 

được cần được phân tích một cách bài bản để từ đó rút ra những xu hướng và 

nhu cầu nhân lực từ thị trường, giúp các trường đại học có thể điều chỉnh 

CTĐT cho phù hợp. Qua đó, nhà trường có thể chủ động trong việc đánh giá 

chất lượng giáo dục, đảm bảo rằng SV ra trường sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của 

thị trường lao động, đồng thời xác định đúng hướng đi trong các chiến lược 

phát triển ngành đào tạo. 

- Tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong thu thập dữ liệu: Sự hợp 

tác chặt chẽ với doanh nghiệp là chìa khóa để cập nhật thông tin thị trường, 

dự đoán nhu cầu nhân lực và thậm chí cùng phối hợp trong các CTĐT. Việc 

tổ chức các buổi hội thảo, workshop có sự tham gia của chuyên gia từ doanh 

nghiệp không chỉ tăng cường mối liên kết giữa lý thuyết và thực tiễn mà còn 

giúp sinh viên tiếp cận, hiểu rõ yêu cầu của thị trường lao động. 

Thông tin về thị trường lao động và nhu cầu của doanh nghiệp sẽ là 

nguồn dữ liệu quý giá để nhà trường xây dựng các CTĐT kỹ năng, hướng 

nghiệp. Điều này không chỉ giúp SV phát triển toàn diện về kỹ năng mềm, kỹ 

năng chuyên môn và thái độ làm việc mà còn giúp họ chuẩn bị sẵn sàng cho 

một sự nghiệp thành công trong tương lai, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 

thị trường. 
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3.2.6.3. Tổ chức thực hiện giải pháp 

Để nâng cao và hoàn thiện hệ thống thông tin về SV sau tốt nghiệp, 

Hiệu trưởng các trường đại học ngành Logistics và QLCCU cần tập trung giải 

quyết các vấn đề chính sau: 

- Hiệu trưởng chỉ đạo phòng Công tác SV, phòng Đảm bảo chất lượng 

quản lý thông tin nhằm củng cố và tăng cường hệ thống thông tin quản lý 

đào tạo. Cần cải tiến tổ chức, nội dung và đội ngũ cán bộ liên quan đến việc 

thu thập và lưu trữ thông tin hoạt động đào tạo, bao gồm thông tin về SV sau 

tốt nghiệp. 

- Dành nguồn lực đảm bảo tổ chức hiệu quả và cung cấp trang thiết bị 

hiện đại cho hệ thống quản lý thông tin giáo dục. Trong 5 năm tới, các trường 

cần xây dựng mạng lưới thông tin quản lý giáo dục toàn trường kết nối với cơ 

quan quản lý cấp trên, doanh nghiệp Logistics và cựu SV. 

- Các khoa, Bộ môn tích cực đề xuất Hiệu trưởng tham gia Dự án 

"Theo dõi xu hướng việc làm của SV tốt nghiệp tại Việt Nam" (MOTIVE) do 

Quỹ Eramus của Liên minh châu Âu tài trợ. Dự án này giúp kết nối nhà 

trường, SV và doanh nghiệp, cung cấp thông tin về xu hướng việc làm, chất 

lượng SV và nhu cầu lao động để trường điều chỉnh CTĐT cho phù hợp. 

- Trung tâm CNTT phối hợp với các đơn vị đề xuất cải thiện CSVC kỹ 

thuật cho hệ thống thông tin về SV sau tốt nghiệp, với sự chú trọng vào việc 

tính toán xử lý, ấn loát và truyền tin. Đồng thời, tăng cường đào tạo và nâng 

cao trình độ cho cán bộ thực hiện công tác thu thập và xử lý thông tin. 

3.2.6.4. Điều kiện thực hiện giải pháp 

 Để thực hiện giải pháp này cần các điều kiện sau đây: 

 - Sự quan tâm và chỉ đạo sát sao và thường xuyên của Hiệu trưởng nhà 

trường đối với các đơn vị trong nhà trường về vấn đề thu thập và phân tích 

tình hình việc làm của SV sau tốt nghiệp. 
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 - Sự hợp tác của SV đã tốt nghiệp trong việc cung cấp thông tin về việc 

làm và đánh giá của mình về CTĐT của nhà trường. 

 - Hiệu trưởng nhà trường phải có kế hoạch dài hạn, chi tiết về vấn đề 

xây dựng hệ thống thông tin về SV sau tốt nghiệp. 

 - Bố trí CSVC và tài chính đủ để triển khai hoạt động thu thập và phân 

tích thông tin về SV sau tốt nghiệp. 

3.3. Mối quan hệ giữa các giải pháp và tính cấp thiết, tính khả thi của các 

giải pháp  

3.3.1. Mối quan hệ giữa các giải pháp 

 Các giải pháp quản lý ở mục trên có mối quan hệ mật thiết, là tiền đề và 

lại là hậu thuẫn cho tính khả thi của nhau, hỗ trợ cho nhau để tạo thành một 

chỉnh thể mang tính đồng bộ trong quản lý đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam. Cụ thể:  

 - Giải pháp 1 "Tổ chức xây dựng khung năng lực của SV trong đào tạo 

ngành Logistics và QLCCU": Đây có thể coi là giải pháp tiền đề cơ bản, đặt 

ra các chuẩn mực và mục tiêu cụ thể mà các giải pháp khác cần hướng tới. 

Giải pháp định hình nội dung và phương pháp đào tạo, đảm bảo rằng các SV 

được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức cần thiết. 

- Giải pháp 2 "Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh CTĐT trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU theo hướng phát triển năng lực người học": Đây 

là giải pháp chủ đạo, nằm ở trung tâm của hệ thống quản lý đào tạo. Giải pháp 

đề xuất đảm bảo CTĐT liên tục được cập nhật và phát triển dựa trên khung 

năng lực đã xây dựng, đồng thời tạo điều kiện cho việc áp dụng các giải pháp 

khác một cách hiệu quả. 

- Giải pháp 3 "Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ GV về dạy học theo 

hướng phát triển năng lực người học": Đây là giải pháp điều kiện cần thiết, 

hỗ trợ cho việc thực hiện thành công giải pháp 2. Khi GV được bồi dưỡng kỹ 
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năng và kiến thức mới, họ có thể thực hiện tốt hơn trong việc đào tạo SV theo 

các chuẩn mực đã đặt ra. 

- Giải pháp 4 "Tổ chức phát triển học liệu và ứng dụng CNTT phù hợp 

với đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU": Giải pháp này 

cũng là điều kiện cần thiết bổ sung cho các giải pháp khác, đặc biệt trong bối 

cảnh giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ với công nghệ số. Sự phát triển 

của học liệu và ứng dụng CNTT giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập, 

đồng thời làm cho quá trình giáo dục trở nên linh hoạt và tiếp cận được nhiều 

nguồn lực hơn. 

- Giải pháp 5 "Thiết lập cơ chế phối hợp với doanh nghiệp Logistics 

trong hoạt động thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp của SV": Đây là một 

phần quan trọng của việc thực hiện giải pháp tổ chức xây dựng khung năng 

lực SV, giúp đảm bảo rằng kiến thức và kỹ năng mà SV học được phản ánh 

chính xác nhu cầu và xu hướng thực tiễn trong ngành. Sự hợp tác này giúp SV 

có cơ hội tiếp xúc và thực hành trong môi trường thực tế, làm cầu nối giữa lý 

thuyết và thực hành. Giải pháp này hỗ trợ cho các giải pháp 1, giải pháp 2 và 

giải pháp 6. 

- Giải pháp 6 "Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi sau tốt nghiệp": 

Đây là giải pháp quan trọng giúp đánh giá và cải tiến chất lượng đào tạo, 

thông qua việc thu thập phản hồi từ SV sau khi họ đã tham gia vào thị trường 

lao động. Phản hồi này làm luận cứ cho việc cải tiến nội dung và cách thức 

triển khai các giải pháp khác 

 Có thể diễn tả mối quan hệ của các giải pháp quản lý đào tạo trình độ 

đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt 

Nam bằng sơ đồ sau: 
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Hình 3.1. Sơ đồ mối quan hệ giữa các giải pháp Quản lý đào tạo trình độ đại 

học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam 

Mối liên hệ giữa các giải pháp là đa chiều và tương tác. Giải pháp 1 "Tổ 

chức xây dựng khung năng lực của SV trong đào tạo ngành Logistics và 

QLCCU" là tiền đề quan trọng nhất, định hình cho tất cả các hoạt động đào tạo 

khác. Giải pháp 2 "Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh CTĐT trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo hướng phát triển năng lực người học" là trung tâm, 

điều phối và đảm bảo CTĐT phù hợp với khung năng lực đã xác định. Giải 

pháp 3 "Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ GV về dạy học theo hướng phát triển 

năng lực người học", Giải pháp 4 "Tổ chức phát triển học liệu và ứng dụng 

CNTT phù hợp với đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU" và 

Giải pháp 5 "Thiết lập cơ chế phối hợp với doanh nghiệp Logistics trong hoạt 

động thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp của SV" là các giải pháp hỗ trợ, 

cung cấp nguồn lực và điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động quản lý đào 

tạo một cách hiệu quả. Cuối cùng, Giải pháp 6 "Xây dựng hệ thống thông tin 

phản hồi sau tốt nghiệp" là công cụ đánh giá và cải tiến liên tục, giúp đảm bảo 

chất lượng và tính hiệu quả của toàn bộ quá trình. Mỗi giải pháp không chỉ có 

Giải pháp 1 

Giải pháp 6 

Giải pháp 3 Giải pháp 4 

Giải pháp 5 

Giải pháp 2 
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vai trò riêng biệt mà còn tác động và hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên một hệ thống đào 

tạo Logistics và QLCCU toàn diện và hiệu quả. 

3.3.2. Đánh giá về tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp 

* Khái quát: 

 - Mục đích khảo sát: Mục đích khảo nghiệm là nhằm lấy ý kiến đánh giá 

của các nhà khoa học, chuyên gia và CBQL các trường đại học có đào tạo trình 

độ đại học ngành Logistics và QLCCU về tính cấp thiết và tính khả thi của các 

giải pháp quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo 

TCNL đã đề xuất.  

- Nội dung khảo sát: Khảo nghiệm đánh giá tính cấp thiết và tính khả thi 

của toàn bộ 06 giải pháp quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL đã được đề xuất.  

- Phương pháp khảo sát: Để thăm dò ý kiến của chuyên gia, GV và 

CBQL, luận án đã sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng 

phiếu khảo sát. Các ý kiến đánh giá bằng cách cho điểm theo thang điểm đánh 

giá từ 1 đến 4, cụ thể: Mức 4: Rất cấp thiết/Rất khả thi; Mức 3: Cấp thiết/Khả 

thi; Mức 2: Ít cấp thiết/Ít khả thi; Mức 1: Không cấp thiết/Không khả thi. 

- Khách thể khảo sát: Tổng số khách thể khảo nghiệm là 180 khách thể 

gồm: CBQL và GV.  

* Kết quả khảo sát 

- Mức độ cấp thiết của các giải pháp đề xuất:  

Kết quả nghiên cứu đánh giá của CBQL, GV về tính cấp thiết của các 

giải pháp đề xuất được tổng hợp tại Bảng 3.3. 

Dựa trên khảo sát từ CBQL và GV các trường đại học có CTĐT ngành 

Logistics và QLCCU, 6 giải pháp đề xuất trong luận án đều được coi là cấp 

thiết. Giải pháp "Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ GV về dạy học theo hướng 

phát triển năng lực người học" đạt điểm đánh giá cao nhất. Qua đó có thể 

thấy rằng GV có trình độ chuyên môn và cập nhật liên tục kiến thức mới sẽ 



 

 

176 

truyền đạt tốt hơn và giúp SV phát triển năng lực một cách hiệu quả. Hơn 

nữa, khi GV được bồi dưỡng về TCNL trong phương pháp giảng dạy, thiết 

kế CTĐT,.. họ sẽ biết cách tổ chức giảng dạy và đánh giá SV một cách 

tương ứng. 

Giải pháp "Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh CTĐT trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo hướng phát triển năng lực người học" và "Tổ chức 

phát triển học liệu và ứng dụng CNTT phù hợp với đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU " được đánh giá mức độ cấp thiết rất cao. Điều 

chỉnh CTĐT dựa trên khung năng lực giúp đảm bảo SV được học và thực 

hành những kỹ năng thực sự cấp thiết trong thực tế. Một CTĐT phù hợp với 

nhu cầu thực tế sẽ giúp SV dễ dàng áp dụng kiến thức vào công việc, cũng 

như nâng cao khả năng cạnh tranh khi tìm việc làm. 

Giải pháp "Tổ chức xây dựng khung năng lực của SV trong đào tạo 

ngành Logistics và QLCCU" được GV và CBQL đánh giá rất cao mức độ cấp 

thiết. Do đó có thể thấy rằng, khung năng lực định rõ những kỹ năng, kiến 

thức và thái độ mà SV cần phải đạt được sau khi tốt nghiệp. Trong thực tế, 

một khung năng lực rõ ràng sẽ giúp trường đại học, GV và SV hiểu rõ mục 

tiêu học tập, đồng thời giúp doanh nghiệp biết được tiềm năng của SV sau khi 

ra trường. Đây là bước đầu tiên và cơ bản để áp dụng TCNL. 

Giải pháp "Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi sau tốt nghiệp của SV 

ngành Logistics và QLCCU " cũng được coi là cấp thiết, giúp cải thiện chiến 

lược đào tạo trong tương lai. Phản hồi từ SV sau khi tốt nghiệp giúp Nhà 

trường biết được mức độ hiệu quả của CTĐT, từ đó điều chỉnh, cải thiện 

CTĐT và phương pháp giảng dạy. 

Giải pháp "Thiết lập cơ chế phối hợp giữa trường đại học với doanh 

nghiệp logistics trong hoạt động thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp của 

SV" được coi là cấp thiết để cải thiện chất lượng thực tập của SV. Mối liên kết 

chặt chẽ giữa trường và doanh nghiệp giúp SV được thực tập trong môi 



 

 

177 

trường thực tế, từ đó hiểu rõ hơn về nghề nghiệp và phát triển năng lực thực 

sự cấp thiết. 

Bảng 3.3. Tổng hợp ý kiến đánh giá về tính cấp thiết của các giải pháp 

Các giải pháp 

Mức độ cấp thiết 
Điểm 

TB 

Thứ 

bậc 
Rất cấp 

thiết 

Cấp 

thiết 

Ít cấp 

thiết 

Không 

cấp thiết 

Giải pháp 1 Tổ chức xây dựng 

khung năng lực của SV trong đào 

tạo ngành Logistics và QLCCU 

75 97 13 - 3,34 4 

Giải pháp 2: Chỉ đạo rà soát, điều 

chỉnh CTĐT trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo hướng 

phát triển năng lực người học. 

94 84 7 - 3,46 2 

Giải pháp 3: Tổ chức bồi dưỡng 

cho đội ngũ GV về dạy học theo 

hướng phát triển năng lực người 

học. 

138 37 10 - 3,68 1 

Giải pháp 4: Tổ chức phát triển 

học liệu và ứng dụng CNTT phù 

hợp với đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU. 

88 75 22 - 3,35 3 

Giải pháp 5: Thiết lập cơ chế phối 

hợp giữa trường đại học với doanh 

nghiệp Logistics trong hoạt động 

thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt 

nghiệp của SV. 

73 90 16 6 3,24 6 

Giải pháp 6: Xây dựng hệ thống 

thông tin phản hồi sau tốt nghiệp 

của SV ngành Logistics và QLCCU. 

98 51 26 10 3,28 5 

 

- Mức độ khả thi của các giải pháp đề xuất:  

Kết quả khảo sát từ các CBQL và GV xác nhận sự khả thi của 6 giải 

pháp đề xuất trong luận án được thể hiện trong Bảng 3.4.  

Trong số đó, giải pháp “Tổ chức xây dựng khung năng lực của SV 
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trong đào tạo ngành Logistics và QLCCU” được nhiều GV và CBQL đánh 

giá ít khả thi do nhiều lý do khách quan. Xây dựng khung năng lực cho SV là 

bước thiết yếu trong việc định hướng chất lượng đào tạo. Tính khả thi của 

việc này tương đối cao nếu trường đại học có sự tham gia của chuyên gia 

ngành và sự phản hồi từ các doanh nghiệp thực tiễn. Tuy nhiên, thách thức 

chính là việc cập nhật liên tục khung năng lực theo những thay đổi trong 

ngành, trên thực tế và sự ủng hộ của các bên liên quan khác khi phải điều 

chỉnh theo khung năng lực mới. 

Giải pháp “Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh CTĐT trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo hướng phát triển năng lực người học” có khả thi 

càng cao khi có sự tham gia đầy đủ của các bộ phận trong trường. Thách thức 

mà giải pháp này là sự đồng hành từ phía GV và SV khi phải thay đổi phương 

pháp giảng dạy và học tập, cũng như việc cần nguồn lực để đào tạo và cập 

nhật kiến thức mới cho GV. 

Giải pháp "Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ GV về dạy học theo hướng 

phát triển năng lực người học" được đánh giá có tính khả thi rất cao do khả 

năng tổ chức và quản lý được trong điều kiện hiện tại của các trường đại học, 

đặc biệt là trong bối cảnh giáo dục đang trong quá trình hiện đại hóa. Tuy 

nhiên, thách thức chính là việc thu xếp nguồn lực tài chính, thời gian cho các 

khoá đào tạo và quan trọng hơn là sự cam kết và đồng lòng từ phía GV. 

Giải pháp "Tổ chức phát triển học liệu và ứng dụng CNTT phù hợp 

với đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU " được nhiều GV 

và CBQL đánh giá khả thi. Giải pháp này giúp hoạt động giảng dạy và học 

tập trở nên linh hoạt, hiện đại hơn. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là đầu tư 

về CSVC, đào tạo giáo viên về CNTT và việc tạo ra học liệu chất lượng và 

phù hợp. 

Giải pháp "Thiết lập cơ chế phối hợp giữa trường đại học với doanh 

nghiệp Logistics trong hoạt động thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp của 
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SV" cũng được đánh giá có tính khả thi thấp hơn do chưa có sự tin tưởng 

trong việc phối hợp với các doanh nghiệp và cần có phương pháp tổ chức 

thực hiện đảm bảo thống nhất và trách nhiệm, quyền lợi cao từ cả trường và 

doanh nghiệp. 

Bảng 3.4. Tổng hợp ý kiến đánh giá về tính khả thi của các giải pháp 

Các giải pháp 

Mức độ khả thi 
Điểm 

TB 

Thứ 

bậc 
Rất  

khả thi 

Khả 

thi 

Ít  

khả thi 

Không 

khả thi 

Giải pháp 1 Tổ chức xây dựng 

khung năng lực của SV trong đào 

tạo ngành Logistics và QLCCU. 

87 66 19 13 3,23 5 

Giải pháp 2: Chỉ đạo rà soát, 

điều chỉnh CTĐT trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU theo 

hướng phát triển năng lực người 

học. 

144 32 9 - 3,73 1 

Giải pháp 3: Tổ chức bồi dưỡng 

cho đội ngũ GV về dạy học theo 

hướng phát triển năng lực người 

học. 

131 47 7 - 3,67 2 

Giải pháp 4: Tổ chức phát triển 

học liệu và ứng dụng CNTT phù 

hợp với đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU.  

118 61 6 - 3,61 3 

Giải pháp 5: Thiết lập cơ chế 

phối hợp giữa trường đại học với 

doanh nghiệp Logistics trong hoạt 

động thực tập nghiệp vụ, thực tập 

tốt nghiệp của SV. 

43 119 16 7 3,07 6 

Giải pháp 6: Xây dựng hệ thống 

thông tin phản hồi sau tốt nghiệp 

của SV ngành Logistics và 

QLCCU. 

98 72 11 4 3,43 4 
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Giải pháp “Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi sau tốt nghiệp của SV 

ngành Logistics và QLCCU” cũng được đánh giá khả thi cao do việc thu thập 

thông tin từ sinh viên sau khi tốt nghiệp cần thiết để đánh giá chất lượng đào 

tạo. Thách thức lớn nhất là việc thiết kế hệ thống thu thập thông tin đảm bảo 

cho SV tham gia đầy đủ, trung thực và đảm bảo thông tin được xử lý một 

cách hiệu quả. 

* So sánh kết quả khảo nghiệm về mức độ cấp thiết và mức độ khả thi của các 

giải pháp 

Bảng 3.5. Hệ số thứ bậc giữa tính cấp thiết và tính khả thi 

STT Các giải pháp 

Tính cấp thiết Tính khả thi 

Xtb 
Thứ bậc 

x 
Ytb 

Thứ 

bậc y 

1 Giải pháp 1 3,34 4 3,23 5 

2 Giải pháp 2 3,46 2 3,73 1 

3 Giải pháp 3 3,68 1 3,67 2 

4 Giải pháp 4 3,35 3 3,61 3 

5 Giải pháp 5 3,24 6 3,07 6 

6 Giải pháp 6 3,28 5 3,43 4 

 

Áp dụng công thức Spearman, tương quan giữa tính cấp thiết và tính 

khả thi của các giải pháp đã đề xuất, ta có: r = 0.886. Hệ số này cho thấy, 

tương quan này là tương quan chặt chẽ. Các giải pháp nếu được áp dụng trong 

thực tiễn quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo 

TCNL tại trường đại học Việt Nam sẽ có tính khả thi cao. Tương quan giữa 

mức độ cấp thiết và mức độ khả thi của các giải pháp đã đề xuất được thể hiện 

ở sơ đồ dưới đây: 
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Hình 3.2. Sơ đồ so sánh mức độ cấp thiết và mức độ khả thi của các giải pháp 

Như vậy, trong 6 giải pháp đã đề xuất, giải pháp 2 và giải pháp 3 là có 

tính cấp thiết và tính khả thi cao nhất, tương ứng với XTB của giải pháp 2 là 

3.46 và 3.73, giải pháp 3 là 3.68 và 3.67. Bên cạnh đó, sự tương quan giữa 

mức độ cấp thiết và mức độ khả thi của các giải pháp còn lại cũng được đánh 

giá khá cao. 

Kết quả khảo nghiệm cho thấy, phần lớn số người được trưng cầu ý 

kiến đã tán thành với những giải pháp được nêu ra trong đề tài luận án này. 

Tất cả ý kiến đánh giá đều cho rằng là rất cấp thiết và rất khả thi, mặc dù ở số 

lượng, tỷ lệ và ở các mức độ khác nhau. Điều này chứng tỏ các giải pháp 

chúng tôi đề xuất là phù hợp, đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý đào tạo 

trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL tại trường đại học 

thuộc địa bàn nghiên cứu. 

Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu, chúng tôi cũng nhận thấy rằng, để các 

giải pháp đó thực sự là những định hướng cách làm có hiệu quả thì cần phải 

tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa, tìm kiếm sự đồng thuận, cơ chế phối hợp giữa 

các bên liên quan, nguồn lực tài chính, kỹ thuật để tổ chức thực hiện. Đồng 

thời, cần thực hiện một cách đồng bộ, linh hoạt, điều chỉnh kịp thời phù hợp 

với yêu cầu của hệ thống giáo dục đại học và yêu cầu của thị trường lao động. 
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3.4. Thử nghiệm giải pháp 

3.4.1. Khái quát về thử nghiệm 

 Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất 

các giải pháp quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU 

theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam, tác giả đã tiến hành đánh giá 

tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp và chứng minh tính đúng đắn 

của giả thuyết khoa học của đề tài. Để xác định tính hiệu quả, tác giả tiến 

hành thử nghiệm 01 giải pháp: Thiết lập cơ chế phối hợp giữa trường đại học 

với doanh nghiệp Logistics trong hoạt động thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt 

nghiệp của SV 

* Mục đích thử nghiệm: Mục đích thử nghiệm là nhằm kiểm chứng tính 

khả thi của giải pháp Thiết lập cơ chế phối hợp giữa trường đại học với doanh 

nghiệp Logistics trong hoạt động thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp của 

SV, qua đó xác định tính hiệu quả của giải pháp này trong tổ chức hoạt động 

thực tập của SV ngành Logistics và QLCCU để từ đó đánh giá những tác 

động của quản lý, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp đối với hoạt động 

thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp của SV. 

* Đối tượng, địa bàn và thời gian thử nghiệm: Đối tượng được áp dụng 

thử nghiệm giải pháp Thiết lập cơ chế phối hợp giữa trường đại học với doanh 

nghiệp Logistics trong hoạt động thực tập của SV là SV năm thứ 3 ngành 

Logistics và QLCCU. Tác giả thử nghiệm hợp tác đào tạo thực tập cho SV 

giữa Công ty ABC và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải theo 02 

đợt thực tập trong năm học. Đợt 1 được tiến hành bắt đầu hoạt động thực tập 

nghiệp vụ và hoạt động thực tập tốt nghiệp từ tháng 09/8/2021. Đợt 2 được 

tiến hành bắt đầu hoạt động thực tập nghiệp vụ và hoạt động thực tập tốt 

nghiệp từ tháng 26/9/2022. 

* Giả thuyết thử nghiệm: Nếu nhà trường thiết lập được cơ chế phối 

hợp và ký kết hợp đồng với doanh nghiệp Logistics trong việc quản lý hướng 

dẫn SV thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp thì sẽ đảm 
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bảo hoạt động thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp của SV đạt chất lượng 

hơn và nâng cao năng lực nghề nghiệp của SV.  

* Nội dung thử nghiệm 

Nhà trường thống nhất chủ trương hợp tác với Công ty ABC để thiết 

lập cơ chế phối hợp đào tạo SV ngành Logistics và QLCCU thông qua biên 

bản hợp tác. 

Hiệu trưởng giao phòng Đào tạo và Khoa kinh tế vận tải căn cứ kế 

hoạch đào tạo và biên bản hợp tác để xây dựng kế hoạch thực tập cho SV. 

Trưởng phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch và ký các 

quyết định cử SV đi thực tập. 

Phòng Đào tạo, Khoa, Bộ môn, phòng Khảo thí triển khai các hoạt 

động được phân công. 

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện theo kế hoạch. 

3.4.2. Đánh giá kết quả thử nghiệm 

 * Tiến trình thử nghiệm: Đối với hoạt động thực tập tại trường Đại học 

Công nghệ GTVT thực tiễn hiện nay được triển khai dưới các hình thức: (1) 

SV tự đăng ký thi tuyển thực tập sinh; (2) SV tự liên hệ doanh nghiệp; (3) GV 

Bộ môn giới thiệu doanh nghiệp tới SV; (4) Nhà trường cử SV thực tập tại 

doanh nghiệp đã ký kết hợp tác. Theo điều kiện đảm bảo chất lượng thực tập, 

mỗi một doanh nghiệp thường tiếp nhận từ 1-4 sinh viên/đợt nhằm đảm bảo 

về khối lượng công việc và vị trí thực tập tại doanh nghiệp. Để tiến hành thử 

nghiệm, tác giả thử nghiệm tại 02 đợt thực tập trong năm học:  

- Đợt thực tập 1 chọn SV phân chia thành 2 nhóm. 03 SV nhóm thử 

nghiệm và 03 SV nhóm đối chứng trên nguyên tắc chọn lựa số lượng và 

trình độ các nhóm tương đương nhau. Doanh nghiệp SV nhóm thử nghiệm 

và doanh nghiệp nhóm SV đối chứng đều là những doanh nghiệp trách 

nhiệm hữu hạn, kinh doanh trong lĩnh vực Logistics, cùng tham gia Hiệp 

hội Logistics Việt Nam (VLA). Qua Bảng 3.6 ta có thể thấy học lực của hai 

nhóm là tương đồng (tính theo điểm trung bình chung tích lũy (TBCTL) 

thang điểm Hệ 4). 
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Bảng 3.6. Bảng so sánh điểm TBCTL của nhóm thử nghiệm 

và nhóm đối chứng Đợt 1 trước khi thực tập 

Nhóm 
Số 

lượng 

Học lực 
Rèn luyện 

A B, B+ C, C+ 

Nhóm thử nghiệm 3 1 1 1 3/3 Hạnh kiểm Tốt 

Nhóm đối chứng 3  2 1 3/3 Hạnh kiểm Tốt 

 

- Đợt thực tập 2 chọn SV phân chia thành 2 nhóm: 03 SV nhóm thử 

nghiệm và 03 SV nhóm đối chứng trên nguyên tắc chọn lựa số lượng và trình 

độ các nhóm tương đương nhau. Doanh nghiệp SV nhóm thử nghiệm và 

doanh nghiệp nhóm SV đối chứng đều là những doanh nghiệp trách nhiệm 

hữu hạn, kinh doanh trong lĩnh vực Logistics, cùng tham gia Hiệp hội 

Logistics Việt Nam (VLA). Qua Bảng 3.7 ta có thể thấy học lực của hai nhóm 

là tương đồng (tính theo điểm trung bình chung tích lũy thang điểm Hệ 4) 

Bảng 3.7. Bảng so sánh điểm TBCTL của nhóm thử nghiệm  

và nhóm đối chứng Đợt 2 trước khi thực tập 

Nhóm 
Số 

lượng 

Học lực 
Rèn luyện 

A B, B+ C, C+ 

Nhóm thử nghiệm 3  2 1 3/3 Hạnh kiểm Tốt 

Nhóm đối chứng 3 1 1 1 3/3 Hạnh kiểm Tốt 

  

Nhóm thử nghiệm được thực tập theo mô hình hợp tác giữa Nhà trường 

và doanh nghiệp, các các nội dung thử nghiệm:  

 - Lập kế hoạch cụ thể cho đợt thực tập. 

 - Cung cấp thông tin về thị trường, công viêc, chuyên môn cho SV. 

 - Nhà trường phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức các buổi ngoại khóa 

thực tế, các hoạt động để tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho SV. 

 - Nhà trường và doanh nghiệp phối hợp góp ý, điều chỉnh CTĐT của 

Nhà trường. 

 - Doanh nghiệp cử cán bộ có kinh nghiệm hỗ trợ GV cùng hướng dẫn 
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SV các nghiệp vụ trong quá trình thực tập nghiệp vụ. 

 - Doanh nghiệp tạo điều kiện cho GV, SV tham quan, thực hành, thực 

tập trực tiếp tại doanh nghiệp. 

 - Doanh nghiệp tham gia tư vấn và tuyển chọn SV vào làm tại 

doanh nghiệp. 

 Nhóm đối chứng được thực tập theo hình thức SV tham gia thực tập tại 

doanh nghiệp do GV Bộ môn giới thiệu, các nội dung thực tập của SV căn cứ 

theo Đề cương chi tiết học phần thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp, đồng 

thời căn cứ theo nhu cầu đào tạo thực tế của doanh nghiệp. 

 Mỗi đợt, quá trình thử nghiệm đều được tiến hành theo các giai đoạn 

với các bước sau: 

 - Giai đoạn 1: Chuẩn bị thử nghiệm. 

 + Bước 1: Dựa vào Biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết giữa Nhà trường 

và Công ty ABC, thống nhất lại nhiệm vụ, trách nhiệm các bên trong quá 

trình thực hiện. 

 + Bước 2: Hiệu trưởng chỉ đạo phòng Đào tạo phối hợp với Khoa Kinh 

tế vận tải lập kế hoạch, ra các quyết định cho GV hướng dẫn và SV Khóa 70 

ngành Logistics và QLCCU thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp. 

 - Giai đoạn 2: Triển khai và thử nghiệm. 

 + Bước 1: Cử các GV phụ trách hỗ trợ SV mỗi nhóm. Đối với nhóm 

thử nghiệm GV cùng cán bộ có kinh nghiệm của doanh nghiệp hướng dẫn SV 

thực hiện hoạt động học tập theo mục tiêu, nội dung, phương pháp trong Đề 

cương chi tiết học phần, có thêm sự góp ý của doanh nghiệp, tiếp sau SV 

được thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp trực tiếp tại doanh nghiệp dưới 

sự hướng dẫn của chuyên gia có kinh nghiệm của doanh nghiệp. Đối với 

nhóm đối chứng, SV được thực tập theo nội dung của Đề cương chi tiết học 

phần và nhu cầu đào tạo tại doanh nghiệp. 

 + Bước 2: Tổ chức đánh giá kết quả học tập. 
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 - Giai đoạn 3: Tổng kết đánh giá kết quả của 2 nhóm 

Hiệu trưởng chỉ đạo phòng Đào tạo, phối hợp với Khoa mời doanh 

nghiệp tham dự hội nghị tổng kết đánh giá kết quả nhận xét về hoạt động đào 

tạo sao cho phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và triển khai kế hoạch cho 

các đợt thực tập sau. Thông qua kết luận, tác giả nhận xét có sự khác biệt về 

cách thức triển khai của hai nhóm trong quá trình đào tạo, được thể hiện ở 

Bảng 3.8. Kết quả cho thấy ở nhóm thử nghiệm có sự tham gia chặt chẽ của 

doanh nghiệp trong đào tạo SV theo TCNL. 

Bảng 3.8. Bảng so sánh trong cách thức triển khai của nhóm thử nghiệm  

và đối chứng 

TT Nội dung Nhóm thử nghiệm Nhóm đối chứng 

1 
Mục tiêu, nội 

dung, CTĐT 

Có sự tham gia của chuyên 

gia có kinh nghiệm của 

doanh nghiệp. 

Có sự góp ý điều chỉnh từ 

phía doanh nghiệp trong Đề 

cương chi tiết học phần. 

Thực hiện theo nội dung 

của Đề cương chi tiết 

học phần Thực tập 

nghiệp vụ, thực tập tốt 

nghiệp trong CTĐT đề 

ra. 

2 Điều kiện thực tập 

Được sử dụng tất cả các 

trang thiết bị, phần mềm , 

phần cứng, dụng cụ,…của 

doanh nghiệp liên quan tới 

nội dung thực tập. 

Được sử dụng một số 

thiết bị tại doanh nghiệp. 

3 
Phương pháp  

đào tạo 

Phương pháp giảng dạy 

theo TCNL, có triển khai 

các hoạt động ngoại khóa, 

thăm quan thực tế  

Phương pháp giảng dạy 

hiện có 

4 Kinh phí 

Doanh nghiệp trả chi phí hỗ 

trợ cho SV trong quá trình 

thực tập. 

 

5 
Thi đánh giá  

kết quả 

Hội đồng đánh giá có sự 

tham gia của GV, cán bộ 

quản lý, chuyên gia có kinh 

nghiệm của doanh nghiệp. 

Hội đồng đánh giá của 

Khoa. 
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* Kết quả thử nghiệm:  

 - Về kết quả học tập: Qua tiến hành thử nghiệm trên hai nhóm thử 

nghiệm và nhóm đối chứng, kết quả điểm thực tập nghiệp vụ và thực tập tốt 

nghiệp (tính theo điểm trung bình chung học phần thang điểm Hệ 4) được thể 

hiện ở Bảng 3.9. Qua thống kê có thể thấy rằng, có sự chênh lệch đáng kể về 

kết quả học tập của SV nhóm thử nghiệm và nhóm đối chứng, cụ thể:  

+ Đợt thực tập 1: Nhóm thử nghiệm 03 SV tham gia có 02 SV đạt điểm 

A và 01 SV đạt điểm B trong cả 02 học phần. Trong khi đối với nhóm đối 

chứng chỉ 03 SV có kết quả thấp hơn.  

Bảng 3.9. Bảng so sánh Điểm TBC học phần của nhóm thử nghiệm  

và đối chứng Đợt 1 sau thử nghiệm 

Nhóm 

Điểm TBC Học phần  

thực tập nghiệp vụ 

Điểm TBC Học phần 

thực tập tốt nghiệp 

A  B, B+ C, C+ A  B, B+ C, C+ 

Nhóm thử nghiệm 2 1  1 1 1 

Nhóm đối chứng 2 1  1 2  

 

+ Đợt thực tập 2: Nhóm thử nghiệm 03 SV tham gia có 02 SV đạt điểm 

A và 01 SV đạt điểm B trong cả 02 học phần. Trong khi đối với nhóm đối 

chứng chỉ 03 SV có kết quả thấp hơn.  

Bảng 3.10. Bảng so sánh Điểm TBC học phần của nhóm thử nghiệm  

và đối chứng Đợt 2 sau thử nghiệm 

Nhóm 

Điểm TBC Học phần  

thực tập nghiệp vụ 

Điểm TBC Học phần  

thực tập tốt nghiệp 

A  B, B+ C, C+ A  B, B+ C, C+ 

Nhóm thử nghiệm 1 2  1 2  

Nhóm đối chứng  2 1 1 1 1 

 

Như vậy có thể thấy bằng những tác động tích cực vào quá trình đào 

tạo, kết quả đào tạo của nhóm thử nghiệm hiệu quả hơn nhiều so với nhóm 
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đối chứng. 

- Về kết quả nhận xét đánh giá năng lực  

Kết quả lấy ý kiến đánh giá của các chuyên gia doanh nghiệp trực tiếp 

hướng dẫn SV thực tập về năng lực nghề nghiệp của 6 SV mỗi nhóm đã hoàn 

thành 02 đợt thực tập. Kết quả đánh giá thể hiện tại Bảng 3.11 dưới đây: 

Bảng 3.11. Ý kiến đánh giá năng lực của SV nhóm thử nghiệm sau thực tập 

Năng lực 

Mức độ đáp ứng 

Nhóm thử nghiệm Nhóm đối chứng 

Chưa 

đáp ứng 

Đáp 

ứng  

Đáp 

ứng tốt 

Chưa 

đáp ứng 

Đáp 

ứng  

Đáp 

ứng tốt 

I. Ý thức, thái độ tham gia học tập, làm việc 

1. Tuân thủ các quy định của pháp 

luật và nội quy, quy chế làm việc 

của đơn vị công tác. 

 3 3 1 2 3 

2. Ý thức tham gia học hỏi.  - 6  - 6 

3. Ý thức công dân trong quan hệ 

cộng đồng. 
 3 3  3 3 

II. Năng lực học tập vận dụng kiến thức và lập luận ngành để giải quyết các 

vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Logistics và QLCCU 

1. Nắm vững kiến thức chung. 1 5  1 5  

2. Vận dụng kiến thức bổ trợ.  6  1 5  

3. Vận dụng kiến thức sử dụng, vận 

hành các thiết bị và phương tiện. 
  6  3 3 

4. Nắm vững kiến thức cơ sở 

ngành.  
 3 3  4 

2 

5. Vận dụng kiến thức chuyên sâu 

về Logistics và QLCCU. 
 2 4 1 3 2 

III. Năng lực nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 

1. Có khả năng tiếp cận, phân tích, 

giải mã các dữ liệu phức tạp, cũng 

như kỹ năng đề xuất các giải pháp 

khoa học dựa trên dữ liệu thực tế từ 

chuỗi cung ứng để tối ưu hóa hiệu 

suất và giảm thiểu rủi ro. 

  

6  3 3 
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Năng lực 

Mức độ đáp ứng 

Nhóm thử nghiệm Nhóm đối chứng 

Chưa 

đáp ứng 

Đáp 

ứng  

Đáp 

ứng tốt 

Chưa 

đáp ứng 

Đáp 

ứng  

Đáp 

ứng tốt 

2. Có khả năng khám phá, thích 

nghi với ý tưởng mới và cách tiếp 

cận mới trong lĩnh vực chuyên môn 

Logistics. 

1 3 2 2 3 1 

3. Có tư duy kinh doanh, khả năng 

xác định cơ hội và quản lý tài 

chính/chi phí. 

1 3 2 3 2 1 

4. Có khả năng sáng tạo, linh hoạt 

và tiên phong trong việc áp dụng 

các giải pháp mới và công nghệ 

tiên tiến để cải thiện hiệu quả chuỗi 

cung ứng. 

2 3 1 2 3 1 

IV. Năng lực sử dụng tương tác 

1. Vận dụng kỹ năng ngoại ngữ ở 

mức có thể hiểu được các ý chính 

của một báo cáo hay bài phát biểu 

 3 3  4 2 

2. Sử dụng các kỹ năng cần thiết để 

có thể giải quyết các vấn đề phức 

tạp. 

 3 3  3 3 

3. Giao tiếp, ứng xử.  3 3  3 3 

4. Kỹ năng thuyết trình.  3 3  3 3 

5. Kỹ năng làm việc nhóm.  3 3  3 3 

6. Kỹ năng hành chính văn phòng.  3 3  3 3 

7. Có khả năng sử dụng ngôn ngữ, 

thuật ngữ chuyên ngành để vận 

hành, khai thác thiết bị, phần mềm 

chuyên dụng. 

 3 3  3 3 

8. Có khả năng quản lý thời gian 

hiệu quả và hoàn thành các nhiệm 

vụ định ra mà không cần sự giám 

sát chặt chẽ từ bên ngoài. 

1 2 3 1 3 2 
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Năng lực 

Mức độ đáp ứng 

Nhóm thử nghiệm Nhóm đối chứng 

Chưa 

đáp ứng 

Đáp 

ứng  

Đáp 

ứng tốt 

Chưa 

đáp ứng 

Đáp 

ứng  

Đáp 

ứng tốt 

9. Có khả năng phân tích dữ liệu và 

đánh giá kết quả công việc một 

cách chính xác dựa trên kiến thức 

chuyên môn. 

1 2 3 1 2 3 

10. Có khả năng tự đánh giá kết 

quả công việc, nhận diện điểm yếu 

và tìm cơ hội phát triển cá nhân. 

2 2 2 3 2 1 

11. Có khả năng truyền đạt ý 

tưởng, động viên và tạo môi trường 

làm việc tích cực để dẫn dắt nhóm 

và đạt được mục tiêu chung. 

1 3 2 1 3 2 

12. Hiểu biết văn hóa và kinh 

nghiệm quốc tế. 
1 2 3 1 2 3 

13. Có khả năng phân tích và đánh 

giá thị trường quốc tế. 
1 3 2 2 2 2 

V. Năng lực phát triển cá thể, kỹ năng và phẩm chất cá nhân về nghề nghiệp 

1. Có khả năng nhanh chóng định 

vị và xử lý các vấn đề phát sinh, 

sẵn lòng chấp nhận rủi ro có tính 

toán và áp dụng các giải pháp sáng 

tạo trong môi trường làm việc áp 

lực. 

3 3 - 3 3 - 

2. Có khả năng đề xuất và thực thi 

giải pháp mới, cũng như tham gia 

vào việc phát triển sản phẩm/dịch 

vụ mới. 

 3 3  3 3 

3. Có khả năng phân tích nguồn 

lực, dự báo nguồn cung và quản lý 

rủi ro. 

2 3 1 3 2 1 

4. Có khả năng định rõ vấn đề, 

phân tích các yếu tố liên quan và đề 

xuất giải pháp phù hợp. 

 3 3 1 2 3 
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Năng lực 

Mức độ đáp ứng 

Nhóm thử nghiệm Nhóm đối chứng 

Chưa 

đáp ứng 

Đáp 

ứng  

Đáp 

ứng tốt 

Chưa 

đáp ứng 

Đáp 

ứng  

Đáp 

ứng tốt 

5. Biết lập kế hoạch công việc với 

mục tiêu cụ thể và phân chia thời 

gian theo mức độ ưu tiên, đảm bảo 

sự vận hành cho toàn bộ chuỗi 

cung ứng. 

1 3 2 2 2 2 

6. Có khả năng nhận diện và phát 

triển điểm mạnh cá nhân để nâng 

cao hiệu quả công việc. 

 3 3 1 2 3 

 

Từ số liệu tại Bảng 3.11 có thể thấy rằng sau đợt thực tập tại các doanh 

nghiệp, năng lực nghề nghiệp của SV về cơ bản đáp ứng yêu cầu, mặc dù 

trong số 12 SV (02 đợt) được đánh giá thì vẫn còn những kỹ năng chuyên biệt 

mới chỉ đáp ứng một phần, cụ thể như: vận dụng kỹ năng ngoại ngữ ở mức có 

thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu; sử dụng các kỹ 

năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; vận dụng kiến thức 

chuyên sâu về Logistics và QLCCU; làm việc có kế hoạch và khoa học. 

- Về hiệu quả của cơ chế phối hợp 

Trên cơ sở phiếu khảo sát đã được xây dựng, tác giả luận án đã phát 

phiếu đến 30 CBQL, GV và cán bộ chuyên gia của doanh nghiệp tham gia 

trực tiếp hướng dẫn SV thực tập, kết quả trả lời thu được tại Bảng 3.12. 

Số liệu khảo sát cho thấy dù về phương diện quản lý cơ chế phối hợp 

chưa thật sự hoàn hảo nhưng điều kiện thực tập và kết quả thực tập của SV là 

rất tốt. Điều này cho thấy nếu như có cơ chế phối hợp rõ ràng và hiệu quả 

được thiết lập giữa trường đại học có đào tạo trình độ đại học ngành Logistics 

và QLCCU với doanh nghiệp Logistics trong hướng dẫn thực tập của SV thì 

có tác động rất lớn đến nâng cao năng lực nghề nghiệp cho SV. 
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Bảng 3.12. Ý kiến đánh giá về hiệu quả của cơ chế phối hợp giữa nhà trường  

và doanh nghiệp trong hướng dẫn SV thực tập 

 

Nhóm thử nghiệm Nhóm đối chứng 

Tốt Khá 
Trung 

bình 
ĐTB Tốt Khá 

Trung 

bình 
ĐTB 

1. Mục tiêu, kế hoạch phối hợp 

tổ chức thực tập của SV được 

xác định rõ ràng, cụ thể. 

28 2  2,93 26 4  2,87 

2. Tổ chức và chỉ đạo triển khai 

thực hiện cơ chế phối hợp tổ 

chức thực tập của SV. 

28 2  2,93 3 5 22 1,37 

3. Kiểm tra hoạt động hướng dẫn 

thực tập của SV. 
26 4  2,87  5 25 1,17 

4. SV được tham gia vào công 

việc chuyên môn ở doanh 

nghiệp. 

29 1  2,97  2 28 1,07 

5. SV được sử dụng CSVC, thiết 

bị của doanh nghiệp trong thực 

tập. 

29 1  2,97  2 28 1,07 

6. Doanh nghiệp và nhà trường 

có trách nhiệm trong hướng dẫn 

và giám sát hoạt động thực tập 

của SV. 

28 2  2,93 1 6 23 1,27 

7. Chất lượng thực tập của SV 

thông qua cơ chế phối hợp giữa 

nhà trường với doanh nghiệp. 

28 2  2,93  6 23 1,27 
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Kết luận Chương 3 

 

Từ kết quả nghiên cứu lí luận và thực trạng quản lý đào tạo trình độ đại 

học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL ở các trường đại học Việt Nam, 

trong Chương 3 đã đề xuất 6 giải pháp tập trung vào: Tổ chức xây dựng khung 

năng lực của SV trong đào tạo ngành Logistics và QLCCU; Chỉ đạo rà soát, 

điều chỉnh CTĐT trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo hướng 

phát triển năng lực người học; Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ GV về dạy học 

theo hướng phát triển năng lực người học; Tổ chức phát triển học liệu và ứng 

dụng CNTT phù hợp với đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU; Thiết lập cơ chế phối hợp giữa trường đại học với doanh nghiệp 

logistics trong hoạt động thực tập nghiệp vụ, thực tập tốt nghiệp của SV; Xây 

dựng hệ thống thông tin phản hồi sau tốt nghiệp của SV ngành Logistics và 

QLCCU. Các giải pháp quản lý đào tạo đã được đề xuất được xem là cấp thiết 

và khả thi, nhằm đáp ứng các yêu cầu cơ bản của hoạt động đào tạo trình độ 

đại học trong ngành Logistics và QLCCU tại các trường đại học Việt Nam, 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong ngành Logistics. Hệ 

thống các giải pháp quản lý này được xây dựng dựa trên nguyên tắc đảm bảo 

tính mục tiêu của quá trình đào tạo, tính hệ thống, tính đồng bộ, tính thực tiễn 

và tính hiệu quả.  
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, Logistics và QLCCU đã và 

đang trở thành lĩnh vực mũi nhọn thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt 

Nam. Tuy nhiên sự phát triển tăng trưởng của ngành này hiện nay đang đối 

diện với vấn đề khó khăn về nguồn nhân lực thiếu về số lượng và yếu về kỹ 

năng. Bên cạnh đó, chuỗi cung ứng ngày càng trở nên phức tạp với nhiều thay 

đổi liên tục, đòi hỏi nhân lực ngành Logistics phải có nhiều kỹ năng mới đáp 

ứng được yêu cầu. Để vượt qua thách thức này, việc đào tạo nhân lực trong 

lĩnh vực Logistics, đặc biệt là đào tạo trình độ đại học trong ngành Logistics 

và QLCCU, trở nên ngày càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Nghiên cứu đã chỉ ra 

rằng trên thế giới và ở Việt Nam đã có công trình nghiên cứu về quản lý đào 

tạo trình độ đại học trong ngành Logistics và QLCCU theo TCNL. Tuy nhiên, 

vấn đề quản lý đào tạo trình độ đại học trong lĩnh vực này ở các trường đại 

học Việt Nam vẫn chưa được nghiên cứu một cách toàn diện. Qua quá trình 

nghiên cứu, tác giả rút ra những kết luận sau: 

Dựa trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề 

tài, luận án đã đưa ra những kết quả chủ yếu mà các nghiên cứu trước đó đã 

đạt được, đồng thời chỉ ra những vấn đề chưa được làm sáng tỏ hoặc chưa 

được đề cập, cần tiếp tục nghiên cứu. Luận án đã tạo dựng được khung lý 

thuyết, làm sáng tỏ thêm lý luận về đào tạo và quản lý đào tạo trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam. 

Luận án đã áp dụng mô hình quản lý đào tạo theo quá trình và kết hợp với các 

chức năng quản lý để nghiên cứu quản lý đào tạo trình độ đại học trong ngành 

Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo ngành 

Logistics và QLCCU cho thấy chất lượng hoạt động đào tạo ở các trường đại 

học trong lĩnh vực này chỉ ở mức trung bình khá, với những hạn chế về 
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CSVC, học liệu và nguồn lực giảng dạy. Nhiều yếu tố quan trọng chưa được 

thực hiện tốt, các trường đều chưa thực sự chuyển hướng sang đào tạo theo 

TCNL người học. Nguyên nhân chủ yếu là quản lý đào tạo tại các trường 

chưa theo kịp cách thức đổi mới trong đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng 

đào tạo chưa đồng bộ và không nhận được sự quan tâm đáng kể, đặc biệt với 

ngành Logistics và QLCCU là một ngành đòi hỏi sự thay đổi liên tục. 

Để khắc phục những hạn chế này, luận án đề xuất 6 giải pháp, bao 

gồm: Tổ chức xây dựng khung năng lực của SV trong đào tạo ngành Logistics 

và QLCCU; Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh CTĐT trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU theo hướng phát triển năng lực người học; Tổ chức bồi 

dưỡng cho đội ngũ GV về dạy học theo hướng phát triển năng lực người học; 

Tổ chức phát triển học liệu và ứng dụng CNTT phù hợp với đào tạo trình độ 

đại học ngành Logistics và QLCCU; Thiết lập cơ chế phối hợp giữa trường 

đại học với doanh nghiệp Logistics trong hoạt động thực tập nghiệp vụ, thực 

tập tốt nghiệp của SV; Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi sau tốt nghiệp 

của SV ngành Logistics và QLCCU. Tác giả đã tổ chức khảo nghiệm một giải 

pháp tại trường Đại học Công nghệ GTVT. Kết quả cho thấy giải pháp đề 

xuất có tính cấp thiết và khả thi cao. Với những kết quả đạt được, đây là 

những giải pháp có thể lựa chọn vào thực tiễn trong quản lý đào tạo trình độ 

đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học Việt 

Nam, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành 

Logistics. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Khuyến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 Nguồn nhân lực chất lượng cao là tiền đề cho sự phát triển của ngành 

Logistics Việt Nam trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Để phát triển nguồn nhân 

lực cho ngành Logistics nước ta nhằm góp phần thúc đẩy ngành dịch vụ 

Logistics vượt qua khó khăn hiện nay, phát triển vững chắc và góp phần vào 
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sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, khẳng định vị thế của Việt Nam trong 

khu vực và trên thế giới cần triển khai một số vấn đề sau: 

 Thứ nhất, Bộ GD&ĐT cần có định hướng rõ ràng hơn cho các trường 

đại học trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện khi xây dựng, đánh 

giá CTĐT, phương án tuyển sinh, phương thức đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU trên cơ sở qui định của Luật GD đại học, nhưng đảm 

bảo có tính linh hoạt, mềm dẻo để tạo thuận lợi cho các trường đại học trong 

việc đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL trong 

các trường đại học Việt Nam. 

Thứ hai, Bộ GD&ĐT cần chỉ đạo các trường đại học có đào tạo trình 

độ đại học ngành Logistics và QLCCU phối hợp với nhau tổ chức hội thảo 

về CTĐT trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU với mục đích thống 

nhất chương trình khung và các giáo trình cơ bản được sử dụng trong đào 

tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU, tránh tình trạng các 

trường đại học tự phát xây dựng CTĐT và triển khai đào tạo theo khả năng 

sẵn có của nhà trường. 

  Thứ ba, Bộ GD&ĐT nên tổ chức và hướng dẫn việc phát triển hệ 

thống nguồn mở về tài liệu học phục vụ đào tạo các chuyên ngành đại học, 

bao gồm cả lĩnh vực Logistics và QLCCU, nhằm đảm bảo chuẩn mực về kiến 

thức chuyên môn và kỹ thuật. Đồng thời, việc xây dựng một hệ thống kho dữ 

liệu quốc gia sẽ giúp cung cấp nguồn bài giảng và tài liệu học điện tử đạt 

chuẩn quốc gia, từ đó tận dụng tài nguyên từ các trường đại học để đóng góp 

vào nguồn tài liệu chung của cả nước. Điều này sẽ đóng góp vào mục tiêu 

phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Logistics và QLCCU. 

2.2. Khuyến nghị với các trường đại học đào tạo trình độ đại học ngành 

Logistics và QLCCU 

 Thứ nhất, Hiệu trưởng nhà trường cần ban hành quy định tổ chức đào 

tạo trình độ đại học các ngành nói chung, trong đó có trình độ đại học ngành 
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Logistics và QLCCU theo TCNL. Quy định này mang tính pháp quy trong 

phạm vi nhà trường và yêu cầu bắt buộc các đơn vị và cá nhân phải chấp hành 

thực hiện nghiêm túc. Quy định này phải bao gồm yêu cầu, nội dung, các quy 

định và lộ trình thực hiện cũng như các chế tài thưởng phạt kèm theo. 

Thứ hai, tăng cường liên kết, hợp tác toàn diện, trao đổi thông tin với các 

trường đại học có đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU để 

thông qua đó thống nhất CTĐT, học tập kinh nghiệm tổ chức đào tạo và từng 

bước nâng cao chất lượng đào tạo của trường mình.  

Thứ ba, mở rộng phối hợp với các doanh nghiệp Logistics, đặc biệt là 

phối hợp đào tạo theo TCNL, tổ chức thực hành, thực tập cho SV ngành 

Logistics và QLCCU. Hoạt động phối hợp này phải được cụ thể hóa bằng các 

hợp đồng và kế hoạch thực hiện mang tính pháp lý để việc triển khai có hiệu 

lực và hiệu quả. 

Thứ tư, thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về đổi mới 

quản lý, sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo trình độ đại học ngành Logistics 

và QLCCU, từ đó sẽ có được những thông tin hữu ích của các chuyên gia, nhà 

sử dụng lao động về nguồn nhân lực Logistics và QLCCU, làm căn cứ cho 

việc điều chỉnh CTĐT của nhà trường cho phù hợp với điều kiện thực tế của 

các doanh nghiệp Logistics. 

Thứ năm, nhà trường cần có kế hoạch cụ thể về đầu tư xây dựng hạ tầng 

công nghệ phục vụ đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU, trang 

bị CSVC, các thiết bị dạy và học hiện đại để đảm bảo các hoạt động đào tạo 

trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL trong nhà trường 

được thực hiện hiệu quả.  

Thứ sáu, cần có chính sách tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

GV giảng dạy trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo hướng tăng 

cường năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm để đội ngũ này hoàn thành 

nhiệm vụ đào tạo của mình. Đặc biệt phải có chính sách tạo động lực cho các 
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GV tham gia giảng dạy trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU theo 

TCNL thông qua cơ chế thưởng phạt công khai, công bằng và dân chủ.  

Thứ bảy, từ chính sách định hướng của Hiệu trưởng nhà trường, các 

phòng, ban, Khoa và Bộ môn cần chủ động, thay đổi từ ý thức làm việc đến 

cách thức tiếp cận, cụ thể: từ hoạt động thực hiện mục tiêu đào tạo theo 

TCNL, xác định những kỹ năng và kiến thức chính mà SV cần phải phát triển, 

thiết kế chương trình học linh hoạt để phản ánh mục tiêu, kết hợp lý thuyết 

với thực hành và tạo cơ hội cho SV thực hiện các hoạt động thực tế như thực 

tập và dự án đến thay đổi hình thức đánh giá theo TCNL.  

Thứ tám, GV giảng dạy trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU 

trong các trường đại học cần ý thức rõ sự đổi mới trong GD, nhu cầu của xã 

hội trong đào tạo theo TCNL để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực 

nghề nghiệp, từ đó nâng cao được chất lượng chuyên môn trong các hoạt 

động giảng dạy, phát triển CTĐT, nghiên cứu khoa học,.. đảm bảo cho hoạt 

động đào tạo theo đúng mục tiêu đề ra. 

Thứ chín, SV ngành Logistics và QLCCU trong các trường đại học phải 

tự ý thức rõ vai trò của mình để từ đó học tập tu dưỡng và rèn luyện tốt nhằm 

đảm nhận được đầy đủ các vị trí và vai trò đã xác định trong lĩnh vực 

Logistics. Bản thân người SV ngành Logistics và QLCCU cần ý thức mình 

vừa là đối tượng được đào tạo nhưng đồng thời cũng là chủ thể của đào tạo để 

từ đó chủ động trong học tập. 
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PHỤ LỤC 1 

PHIẾU KHẢO SÁT CBQL - GV 

(Dành cho CBQL, GV các trường đại học đào tạo trình độ đại học ngành Logistics 

và QLCCU) 

Đào tạo nhân lực cho lĩnh vực Logistics và QLCCU trong bối cảnh kinh tế thị 

trường phát triển mạnh hiện nay là rất quan trọng. Để có được thông tin khách quan 

cho đánh giá thực trạng đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU tại các 

trường đại học Việt Nam, xin Ông/Bà trả lời các câu hỏi thể hiện ở Phiếu khảo sát 

dưới đây. Những thông tin mà Ông/Bà cung cấp chỉ nhằm phục vụ công tác nghiên 

cứu, không phục vụ vào mục đích nào khác. Xin chân thành cảm ơn! 

Câu hỏi 1: Ông/Bà cho biết ý kiến về mức độ thực hiện hoạt động thực hiện mục 

tiêu đào tạo của nhà trường 

Hoạt động Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Nội dung phát triển kỹ năng đảm bảo yêu 

cầu đào tạo theo TCNL 

    

2. Nội dung kiến thức đảm bảo yêu cầu đào tạo 

theo TCNL 

    

3. Nội dung đào tạo thực hiện đúng theo mục 

tiêu đào tạo 

    

4. Có tham khảo ý kiến các bên liên quan trong 

xác định mục tiêu 

    

 

Câu hỏi 2: Ông/Bà cho biết ý kiến về mức độ phát triển CTĐT trình độ đào tạo đại 

học ngành Logistics và QLCCU ở nhà trường hiện nay như thế nào? 

Nội dung Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Các học phần trong CTĐT đáp ứng yêu cầu đào 

tạo theo TCNL 
    

2. Nội dung các học phần trong CTĐT đáp ứng 

được yêu cầu của doanh nghiệp Logistics 
    

3. Bố trí thời lượng các học phần phù hợp cho rèn 

luyện kỹ năng thực hành 
    

4. Có tham khảo với CTĐT dựa theo năng lực của 

các cơ sở đào tạo có uy tín ở trong nước và nước 

ngoài 
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Câu hỏi 3: Ông/Bà cho biết mức độ thực hiện hoạt động dạy học của GV ngành 

Logistics và QLCCU ở nhà trường hiện nay như thế nào? 

Nội dung thực hiện Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Vận dụng các phương pháp dạy học phát triển năng 

lực cho SV. 
    

2. Nội dung giảng dạy và các hoạt động học tập được 

thiết kế để đạt được mục tiêu học tập. 
    

3. Thiết kế bài giảng bám sát chương trình học và theo 

hướng hình thành năng lực cho SV. 
    

4. Cập nhật các kiến thức mới, phối hợp giữa lý thuyết 

và thực tiễn trong giảng dạy học phần phụ trách. 
    

5. Sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại trong dạy 

học. 
    

6. Linh hoạt trong phương pháp giảng dạy, đặc biệt 

đối với phương pháp dạy học trực tuyến. 
    

7. Cung cấp hệ thống tài liệu tham khảo thích hợp 

phát triển năng lực cho SV. 
    

8. Hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu, khuyến khích 

SV phát triển tư duy phản biện và sáng tạo. 
    

9. Thực hiện đánh giá kết quả học tập của SV đa 

dạng, theo hướng phát triển năng lực. 
    

 

Câu hỏi 4: Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực hiện hoạt động học của 

SV ngành Logistics và QLCCU? 

Nội dung thực hiện Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Hiểu rõ mục tiêu học tập theo TCNL     

2. Có kế hoạch học tập riêng theo TCNL     

3. Tham gia các hoạt động tập thể để phát triển năng lực     

4. Có phương pháp tự học, tự nghiên cứu để phát triển 

năng lực 
    

5. Tính trung thực, tự giác trong học tập     

6. Sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại trong học tập     
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Câu hỏi 5: Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực hiện đánh giá kết quả học 

tập của SV ngành Logistics và QLCCU theo TCNL? 

Nội dung Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Định rõ các tiêu chí đánh giá dựa trên năng lực cụ 

thể mà chương trình học đề cập tới. 
    

2. Đề thi, ngân hàng câu hỏi, bài tập tình huống phản 

ánh chính xác mục tiêu học tập, ứng dụng thực tiễn 

giúp đo lường mức độ hiểu biết của SV một cách toàn 

diện. 

    

3. Sử dụng đa dạng các phương pháp đánh giá      

4. Sử dụng công nghệ trong đánh giá nhằm quản lý, 

theo dõi, phân tích kết quả học tập của SV 
    

Câu hỏi 6: Ông/Bà cho biết mức độ đáp ứng của hạ tầng CNTT phục vụ cho đào 

tạo ngành Logistics và QLCCU ở nhà trường như thế nào? 

Nội dung Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Trung tâm dữ liệu, hệ thống lab thực hành, hạ 

tầng kết nối  
    

2. Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo     

3. Hệ thống lớp học trực tuyến đồng bộ     

4. Cổng thông tin đào tạo trực tuyến     

Câu hỏi 7: Ông/Bà cho biết mức độ đáp ứng hệ thống học liệu đối với các hoạt 

động dạy học ngành Logistics và QLCCU ở nhà trường như thế nào? 

Nội dung Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Bài lab mô phỏng thực hành.     

2. Bài giảng đa phương tiện (kết hợp video, text, 

audio…) 
    

3. Giáo trình, giáo trình điện tử, tài liệu chuyên 

ngành 
    

4. Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn tự học     

5. Tài liệu dự án thực tế, bài tập lớn     

6. Tài liệu học tập dựa trên tình huống.     
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Câu hỏi 8: Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực hiện quản lý hoạt động 

thực hiện mục tiêu đào tạo ngành Logistics và QLCCU tại trường theo TCNL? 

Nội dung Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Phân tích yêu cầu nghề nghiệp     

2. Xác định mục tiêu đào tạo     

3. Lập kế hoạch thực hiện mục tiêu đào tạo     

4. Thực hiện mục tiêu đào tạo     

5. Đánh giá và cải tiến     

 

Câu hỏi 9: Ông/Bà đánh giá mức độ thực hiện quản lý phát triển CTĐT trình độ 

đại học ngành Logistics và QLCCU ở nhà trường như thế nào? 

Nội dung Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Phân tích nhu cầu đào tạo theo TCNL     

2. Lập kế hoạch xây dựng khung CTĐT theo TCNL     

3. Thiết kế nội dung CTĐT theo TCNL     

4. Phát triển giáo trình và tài liệu học tập     

5. Triển khai CTĐT theo TCNL     

6. Thu thập ý kiến đánh giá, phản hổi     

7. Điều chỉnh, rà soát, cái tiến CTĐT     

 

Câu hỏi 10: Ông/Bà đánh giá mức độ thực hiện quản lý về hoạt động giảng dạy 

của GV ngành Logistics và QLCCU theo TCNL như thế nào? 

Nội dung quản lý Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Kiểm tra tình hình lên lớp của GV     

2. Lấy ý kiến SV về hoạt động dạy học phần của GV     

3. Thường kỳ tổ chức GV trao đổi học thuật về dạy 

học phát triển năng lực 
    

4. Chỉ đạo GV đổi mới phương pháp dạy học theo 

hướng phát triển năng lực cho SV 
    

5. Tổ chức dự giờ và góp ý cho GV mới     

6.Tổ chức bồi dưỡng dạy học online cho GV     



 
 

 

PL5 

Câu hỏi 11: Ông/Bà đánh giá như thế nào về mức độ thực hiện quản lý hoạt động 

học tập của SV ngành Logistics và QLCCU theo TCNL ở nhà trường? 

Nội dung quản lý Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Quán triệt, phổ biến nội quy, quy chế đào tạo theo 

TCNL cho SV 
    

2. Tổ chức, hướng dẫn SV đăng ký học phần     

3. Tư vấn lập kế hoạch học tập theo TCNL cho SV     

4. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ SV trong quá trình 

học tập theo TCNL 
    

5. Kiểm tra, giám sát quá trình học tập theo TCNL 

của SV 
    

6. Quản lý hoạt động rèn luyện của SV     

7. Chính sách thưởng, phạt SV về kết quả học tập và 

rèn luyện 
    

8. Quản lý việc thu nhận và xử lý thông tin về SV bỏ 

học 
    

 

Câu hỏi 12: Ông/Bà đánh giá như thế nào về mức độ thực hiện quản lý hoạt động 

kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của SV ngành Logistics và QLCCU của nhà 

trường theo TCNL? 

Nội dung quản lý Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Lập kế hoạch các hoạt động kiểm tra-đánh giá theo 

hướng đánh giá năng lực 
    

2. Tổ chức quá trình kiểm tra-đánh giá thực hiện theo 

đúng yêu cầu đánh giá năng lực 
    

3. Chỉ đạo hoạt động kiểm tra-đánh giá đảm bảo chất 

lượng  
    

4. Kiểm tra, giám sát quá trình kiểm tra-đánh giá và 

đánh giá hiệu quả hoạt động kiểm tra-đánh giá theo 

đúng yêu cầu đánh giá năng lực 
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Câu hỏi 13: Ông/Bà đánh giá mức độ thực hiện quản lý CSVC phục vụ đào tạo 

trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU của nhà trường như thế nào? 

Nội dung quản lý Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Khảo sát thực trạng CSVC phục vụ đào tạo 

theo TCNL 
    

2. Xác định nhu cầu CSVC và mục tiêu sử 

dụng phục vụ đào tạo theo TCNL 
    

3. Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị phục vụ dạy học theo TCNL 
    

4. Tổ chức xây dựng, sửa chữa, mua sắm 

trang thiết bị phục vụ dạy học theo TCNL 
    

5. Hướng dẫn GV sử dụng trang thiết bị dạy 

học mới 
    

6. Thu thập đánh giá, phản hồi về CSVC và 

phương tiện dạy học 
    

7. Điều chỉnh, cải tiến yêu cầu của GV, SV về 

CSVC và phương tiện dạy học  
    

 

Câu hỏi 14: Ông/Bà đánh giá mức độ thực hiện quản lý hạ tầng CNTT phục vụ đào 

tạo trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU của nhà trường như thế nào? 

Nội dung quản lý Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Xác định mục tiêu và lập kế hoạch phát 

triển hạ tầng CNTT phục vụ đào tạo theo 

TCNL 

    

2. Tổ chức triển khai và thực hiện     

3. Chỉ đạo hoạt động đào tạo và hỗ trợ và vận 

hành hạ tầng CNTT phục vụ đào tạo theo 

TCNL 

    

4. Đánh giá hiệu quả xây dựng và cải tiến hạ 

tầng CNTT phục vụ đào tạo theo TCNL 
    

 

  



 
 

 

PL7 

Câu hỏi 15: Ông/Bà đánh giá mức độ thực hiện quản lý học liệu phục vụ đào tạo 

trình độ đại học ngành Logistics và QLCCU tại trường theo tiếp cận năng? 

Nội dung quản lý Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Xác định mục tiêu và lập kế hoạch biên soạn, cập 

nhật, phát triển và sử dụng hệ thống học liệu theo 

TCNL 

    

2. Tổ chức triển khai biên soạn, cập nhật, phát triển và 

sử dụng hệ thống học liệu theo TCNL 
    

3. Chỉ đạo hoạt động biên soạn, cập nhật, phát triển và 

sử dụng hệ thống học liệu đảm bảo chất lượng 
    

4. Kiểm tra, giám sát hoạt động biên soạn, cập nhật, 

phát triển và sử dụng hệ thống học liệu theo TCNL 
    

5. Đánh giá và cải tiến chất lượng và hiệu quả của học 

liệu theo TCNL 
    

 

Câu hỏi 16: Ông/Bà đánh giá như thế nào về mức độ thực hiện quản lý công tác 

đánh giá kết quả đầu ra và tốt nghiệp tại nhà trường? 

Nội dung quản lý Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả đầu ra và tốt 

nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực 
    

2. Triển khai hoạt động đánh giá kết quả đầu ra và 

tốt nghiệp theo CTĐT và yêu cầu phát triển năng lực 
    

3. Chỉ đạo hoạt động đánh giá kết quả đầu ra và tốt 

nghiệp phù hợp với quan điểm phát triển năng lực 
    

4. Kiểm tra, giám sát hoạt động đánh giá kết quả đầu 

ra và tốt nghiệp theo hướng phát triển năng lực 
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Câu hỏi 17: Ông/Bà đánh giá như thế nào thực trạng quản lý thông tin về tình hình 

việc làm của SV tốt nghiệp ngành Logistics và QLCCU? 

Nội dung quản lý Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Lập kế hoạch thu nhận và xử lý thông tin về tình 

hình việc làm của SV sau khi tốt nghiệp 
    

2. Tổ chức thu nhận và xử lý thông tin về tình hình 

việc làm của SV sau khi tốt nghiệp 
    

3. Chỉ đạo công tác thu nhận và xử lý thông tin về 

tình hình việc làm của SV sau khi tốt nghiệp 
    

4. Kiểm tra thu nhận và xử lý thông tin về tình hình 

việc làm của SV sau khi tốt nghiệp 
    

 

Câu hỏi 18: Ông/bà đánh giá như thế nào thực trạng nhà trường quản lý thông tin 

về sự hài lòng của đơn vị sử dụng nhân lực ngành Logistics và QLCCU? 

Nội dung quản lý Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Lập kế hoạch thu nhận và xử lý thông tin về sự hài 

lòng của đơn vị sử dụng nhân lực 
    

2. Tổ chức thu nhận và xử lý thông tin về sự hài lòng 

của đơn vị sử dụng nhân lực 
    

3. Chỉ đạo công tác thu nhận và xử lý thông tin về sự 

hài lòng của đơn vị sử dụng nhân lực 
    

4. Kiểm tra thu nhận và xử lý thông tin về sự hài lòng 

của đơn vị sử dụng nhân lực 
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Câu hỏi 19: Ông/bà đánh giá như thế nào thực trạng mức độ ảnh hưởng các yếu tố 

đến quản lý đào tạo ngành Logistics và QLCCU? 

Nội dung quản lý 

Rất 

ảnh 

hưởng 

Ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Không 

ảnh 

hưởng 

1. Bối cảnh chính trị, kinh tế - xã hội     

2. Chủ trương, chính sách của nhà nước về giáo dục 

đại học 
    

3. Tiến bộ khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế     

4. Sự sẵn sàng phối hợp của các doanh nghiệp 

Logistics trong hoạt động đào tạo của nhà trường 
    

5. Năng lực quản lý đào tạo của cán bộ quản lý nhà 

trường 
    

6. Năng lực thực hiện hoạt động đào tạo theo tiếp 

cận năng lực của giảng viên 
    

7. Điều kiện cơ sở vật chất và tài chính dành cho 

hoạt động đào tạo ngành Logistics và QLCCU 
    

 

 

Câu hỏi 20: [Câu hỏi dành cho CBQL, GV hướng dẫn SV thực tập] Xin ông/bà 

cho ý kiến đánh giá của mình về hiệu quả của cơ chế phối hợp giữa nhà trường với 

doanh nghiệp trong hướng dẫn SV thực tập bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng 

ở bảng sau đây? 

Nội dung Tốt Khá Trung bình 

1. Mục tiêu, kế hoạch phối hợp tổ chức thực tập của 

SV được xác định rõ ràng, cụ thể 

   

2. Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế 

phối hợp tổ chức thực tập của SV  

   

3. Kiểm tra hoạt động hướng dẫn thực tập của SV     

4. SV được tham gia vào công việc chuyên môn ở 

doanh nghiệp 

   

5. SV được sử dụng CSVC, thiết bị của doanh 

nghiệp trong thực tập 

   

6. Doanh nghiệp và nhà trường có trách nhiệm trong 

hướng dẫn và giám sát hoạt động thực tập của SV 

   

7. Chất lượng thực tập của SV thông qua cơ chế phối 

hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp 
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1. Họ và tên (không bắt buộc): ………………………………… 

2. Giới tính: � Nam; Nữ � 

3. Trình độ chuyên môn:  

Đại học � Thạc sĩ � Tiến sĩ � 

4. Học hàm: Giáo sư � Phó Giáo sư � 

5. Thâm niên công tác: 1 - 5 năm � 5 - 10 năm � Trên 10 năm � 

6. Chức vụ/chức danh:  

Lãnh đạo � CBQL � Cán bộ kiêm giảng viên � 

GV � Chuyên viên �  

 

Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của Ông (Bà)! 
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PHỤ LỤC 02 

PHIẾU KHẢO SÁT SV 

(Dành cho SV đại học ngành Logistics và QLCCU tại các trường đại học) 

Đào tạo nhân lực cho lĩnh vực Logistics và QLCCU trong bối cảnh kinh tế thị 

trường phát triển mạnh hiện nay là rất quan trọng. Để có được thông tin khách quan 

cho đánh giá thực trạng đào tạo đại học ngành Logistics và QLCCU tại các trường 

đại học Việt Nam, xin Anh/Chị trả lời các câu hỏi thể hiện ở Phiếu khảo sát dưới 

đây. Những thông tin mà Anh/Chị cung cấp chỉ nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, 

không phục vụ vào mục đích nào khác. Xin chân thành cảm ơn! 

Câu hỏi 1: Anh/Chị cho biết ý kiến về mức độ phát triển CTĐT trình độ đại học 

ngành Logistics và QLCCU ở nhà trường hiện nay như thế nào? 

Nội dung Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Các học phần trong CTĐT đáp ứng yêu cầu đào 

tạo theo TCNL 
    

2. Nội dung các học phần trong CTĐT đáp ứng 

được yêu cầu của DN Logistics 
    

3. Bố trí thời lượng các học phần phù hợp cho rèn 

luyện kỹ năng thực hành 
    

4. Có tham khảo với CTĐT dựa theo năng lực của 

các cơ sở đào tạo có uy tín ở trong nước và nước 

ngoài 

    

 

Câu hỏi 2: Anh/Chị cho biết mức độ thực hiện hoạt động giảng dạy của GV ngành 

Logistics và QLCCU ở nhà trường hiện nay như thế nào? 

Nội dung thực hiện Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Vận dụng các phương pháp dạy học phát triển 

năng lực cho SV. 
    

2. Nội dung giảng dạy và các hoạt động học tập 

được thiết kế để đạt được mục tiêu học tập. 
    

3. Thiết kế bài giảng bám sát chương trình học và 

theo hướng hình thành năng lực cho SV. 
    

4. Cập nhật các kiến thức mới, phối hợp giữa lý     
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Nội dung thực hiện Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

thuyết và thực tiễn trong giảng dạy học phần phụ 

trách. 

5. Sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại trong dạy 

học. 
    

6. Linh hoạt trong phương pháp giảng dạy, đặc biệt 

đối với phương pháp dạy học trực tuyến. 
    

7. Cung cấp hệ thống tài liệu tham khảo thích hợp 

phát triển năng lực cho SV. 
    

8. Hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu, khuyến 

khích SV phát triển tư duy phản biện và sáng tạo. 
    

9. Thực hiện đánh giá kết quả học tập của SV đa 

dạng, theo hướng phát triển năng lực. 
    

 

Câu hỏi 3: Anh/Chị cho biết ý kiến đánh giá thực trạng hoạt động học tập của SV 

ngành Logistics và QLCCU? 

Nội dung thực hiện Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Hiểu rõ mục tiêu học tập theo TCNL     

2. Có kế hoạch học tập riêng theo TCNL     

3. Tham gia các hoạt động tập thể để phát triển năng 

lực 
    

4. Có phương pháp tự học, tự nghiên cứu để phát triển 

năng lực 
    

5. Tính trung thực, tự giác trong học tập     

6. Sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại trong học tập     
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Câu hỏi 4: Anh/Chị đánh giá hoạt động kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của SV ở 

nhà trường được thực hiện ở mức độ nào? 

Nội dung Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Định rõ các tiêu chí đánh giá dựa trên năng lực 

cụ thể mà chương trình học đề cập tới. 
    

2. Đề thi, ngân hàng câu hỏi, bài tập tình huống 

phản ánh chính xác mục tiêu học tập, ứng dụng 

thực tiễn giúp đo lường mức độ hiểu biết của SV 

một cách toàn diện. 

    

3. Sử dụng đa dạng các phương pháp đánh giá      

4. Sử dụng công nghệ trong đánh giá nhằm quản 

lý, theo dõi, phân tích kết quả học tập của SV 
    

Câu hỏi 5: Anh/Chị cho biết mức độ đáp ứng của hạ tầng CNTT phục vụ các hoạt 

động dạy học ngành Logistics và QLCCU ở nhà trường như thế nào? 

Nội dung Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Trung tâm dữ liệu, hệ thống lab thực hành, hạ 

tầng kết nối  
    

2. Hệ thống quản lý đào tạo     

3. Hệ thống lớp học trực tuyến đồng bộ     

4. Cổng thông tin đào tạo trực tuyến     

 

Câu hỏi 6: Anh/Chị cho biết mức độ đáp ứng của hệ thống học liệu đối với các hoạt 

động dạy học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL? 

Nội dung Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Bài lab mô phỏng thực hành.     

2. Bài giảng đa phương tiện (kết hợp video, text, 

audio…) 
    

3. Giáo trình, giáo trình điện tử, tài liệu chuyên 

ngành 
    

4. Tài liệu tham khảo, tài liệu hướng dẫn tự học     

5. Tài liệu dự án thực tế, bài tập lớn     

6. Tài liệu học tập dựa trên tình huống.     
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Câu hỏi 7: Anh/chị đánh giá như thế nào về mức độ quản lý hoạt động học tập của 

SV ngành Logistics và QLCCU theo TCNL ở nhà trường? 

Nội dung quản lý Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Quán triệt, phổ biến nội quy, quy chế đào tạo theo 

TCNL cho SV 
    

2. Tổ chức, hướng dẫn SV đăng ký học phần     

3. Tư vấn lập kế hoạch học tập theo TCNL cho SV     

4. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ SV trong quá trình 

học tập theo TCNL 
    

5. Kiểm tra, giám sát quá trình học tập theo TCNL 

của SV 
    

6. Quản lý hoạt động rèn luyện của SV     

7. Chính sách thưởng, phạt SV về kết quả học tập và 

rèn luyện 
    

8. Quản lý việc thu nhận và xử lý thông tin về SV bỏ 

học 
    

 

Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của Anh/chị! 
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PHỤ LỤC 03 

PHIẾU KHẢO SÁT NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

(Dành cho người sử dụng lao động ngành Logistics và QLCCU) 

 

Đào tạo nhân lực cho lĩnh vực Logistics và QLCCU trong bối cảnh kinh tế thị 

trường phát triển mạnh hiện nay là rất quan trọng. Để có được thông tin khách quan 

cho đánh giá thực trạng đào tạo đại học ngành Logistics và QLCCU tại các trường 

đại học Việt Nam, xin Ông/Bà trả lời các câu hỏi thể hiện ở Phiếu khảo sát dưới 

đây. Những thông tin mà Ông/Bà cung cấp chỉ nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, 

không phục vụ vào mục đích nào khác. Xin chân thành cảm ơn! 

Câu hỏi: Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá thực trạng mức độ quản lý thông tin của 

nhà trường về sự hài lòng đơn vị sử dụng nhân lực ngành Logistics và QLCCU 

Nội dung Tốt Khá Trung Bình Yếu 

1. Lập kế hoạch thu nhận và xử lý 

thông tin về sự hài lòng của đơn vị sử 

dụng nhân lực 

    

2. Tổ chức thu nhận và xử lý thông tin 

về sự hài lòng của đơn vị sử dụng nhân 

lực 

    

3. Chỉ đạo công tác thu nhận và xử lý 

thông tin về sự hài lòng của đơn vị sử 

dụng nhân lực 

    

4. Kiểm tra thu nhận và xử lý thông tin 

về sự hài lòng của đơn vị sử dụng nhân 

lực 

    

 

Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của Ông (Bà)! 
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PHỤ LỤC 04 

PHIẾU KHẢO SÁT NĂNG LỰC SV SAU THỰC TẬP 

(Dành cho cán bộ chuyên gia doanh nghiệp Logistics X  

trực tiếp hướng dẫn SV thực tập) 

Câu hỏi 1: Xin ông/bà cho ý kiến đánh giá năng lực nghề nghiệp của SV ……… sau 

khi hoàn thành đợt thực tập tại doanh nghiệp bằng cách đánh dấu X vào ô tương 

ứng ở bảng sau đây? 

 

Năng lực 

Mức độ đáp ứng 

Chưa 

đáp ứng 

Đáp 

ứng  

Đáp ứng 

tốt 

1 2 3 

I. Ý thức, thái độ tham gia học tập, làm việc 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy, quy 

chế làm việc của đơn vị công tác 

   

2. Ý thức tham gia học hỏi    

3. Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng    

II. Năng lực học tập vận dụng kiến thức và lập luận ngành để giải quyết các 

vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Logistics và QLCCU 

1. Nắm vững kiến thức chung     

2. Vận dụng kiến thức bổ trợ     

3. Vận dụng kiến thức sử dụng, vận hành các thiết bị và 

phương tiện  

   

4. Nắm vững kiến thức cơ sở ngành     

5. Vận dụng kiến thức chuyên sâu về Logistics và 

QLCCU  

   

III. Năng lực nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 

1. Có khả năng tiếp cận, phân tích, giải mã các dữ liệu 

phức tạp, cũng như kỹ năng đề xuất các giải pháp khoa 

học dựa trên dữ liệu thực tế từ chuỗi cung ứng để tối ưu 

hóa hiệu suất và giảm thiểu rủi ro. 

   

2. Có khả năng khám phá, thích nghi với ý tưởng mới và 

cách tiếp cận mới trong lĩnh vực chuyên môn Logistics 

   

3. Có tư duy kinh doanh, khả năng xác định cơ hội và 

quản lý tài chính/chi phí  

   

4. Có khả năng sáng tạo, linh hoạt và tiên phong trong 

việc áp dụng các giải pháp mới và công nghệ tiên tiến để 
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Năng lực 

Mức độ đáp ứng 

Chưa 

đáp ứng 

Đáp 

ứng  

Đáp ứng 

tốt 

1 2 3 

cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng. 

IV. Năng lực sử dụng tương tác  

1. Vận dụng kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được 

các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu 

   

2. Sử dụng các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các 

vấn đề phức tạp. 

   

3. Giao tiếp, ứng xử    

4. Kỹ năng thuyết trình    

5. Kỹ năng làm việc nhóm.    

6. Kỹ năng hành chính văn phòng    

7. Có khả năng sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ chuyên 

ngành để vận hành, khai thác thiết bị, phần mềm chuyên 

dụng. 

   

8. Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả và hoàn thành 

các nhiệm vụ định ra mà không cần sự giám sát chặt chẽ 

từ bên ngoài. 

   

9. Có khả năng phân tích dữ liệu và đánh giá kết quả 

công việc một cách chính xác dựa trên kiến thức chuyên 

môn. 

   

10. Có khả năng tự đánh giá kết quả công việc, nhận 

diện điểm yếu và tìm cơ hội phát triển cá nhân. 

   

11. Có khả năng truyền đạt ý tưởng, động viên và tạo 

môi trường làm việc tích cực để dẫn dắt nhóm và đạt 

được mục tiêu chung. 

   

12. Hiểu biết văn hóa và kinh nghiệm quốc tế.    

13. Có khả năng phân tích và đánh giá thị trường quốc 

tế. 

   

V. Năng lực phát triển cá thể, kỹ năng và phẩm chất cá nhân về nghề nghiệp 

1. Có khả năng nhanh chóng định vị, xử lý các vấn đề 

phát sinh, sẵn lòng chấp nhận rủi ro có tính toán và áp 

dụng các giải pháp sáng tạo trong môi trường làm việc 

áp lực 
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Năng lực 

Mức độ đáp ứng 

Chưa 

đáp ứng 

Đáp 

ứng  

Đáp ứng 

tốt 

1 2 3 

2. Có khả năng đề xuất và thực thi giải pháp mới, cũng 

như tham gia vào việc phát triển sản phẩm/dịch vụ mới. 

   

3. Có khả năng phân tích nguồn lực, dự báo nguồn cung 

và quản lý rủi ro. 

   

4. Có khả năng định rõ vấn đề, phân tích các yếu tố liên 

quan và đề xuất giải pháp phù hợp. 

   

5. Biết lập kế hoạch công việc với mục tiêu cụ thể và 

phân chia thời gian theo mức độ ưu tiên, đảm bảo sự vận 

hành cho toàn bộ chuỗi cung ứng. 

   

6. Có khả năng nhận diện và phát triển điểm mạnh cá 

nhân để nâng cao hiệu quả công việc. 

   

 

Câu hỏi 2: Xin ông/bà cho ý kiến đánh giá của mình về hiệu quả của cơ chế phối 

hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp trong hướng dẫn SV thực tập bằng cách 

đánh dấu X vào ô tương ứng ở bảng sau đây? 

Nội dung Tốt Khá Trung bình 

1. Mục tiêu, kế hoạch phối hợp tổ chức thực tập của 

SV được xác định rõ ràng, cụ thể 

   

2. Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế 

phối hợp tổ chức thực tập của SV  

   

3. Kiểm tra hoạt động hướng dẫn thực tập của SV     

4. SV được tham gia vào công việc chuyên môn ở 

doanh nghiệp 

   

5. SV được sử dụng CSVC, thiết bị của doanh 

nghiệp trong thực tập 

   

6. Doanh nghiệp và nhà trường có trách nhiệm trong 

hướng dẫn và giám sát hoạt động thực tập của SV 

   

7. Chất lượng thực tập của SV thông qua cơ chế phối 

hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp 

   

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Ông/Bà!  
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PHỤ LỤC 05 

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN GV, CBQL VỀ CÁC GIẢI PHÁP  

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH LOGISTICS  

VÀ QLCCU THEO TCNL 

Kính gửi Ông/Bà: ……………………………………………………  

Kính mong Ông/Bà cho ý kiến về các giải pháp quản lý đào tạo trình độ đại 

học ngành Logistics và QLCCU theo TCNL tại các trường đại học theo 2 tiêu chí: 

Tính cấp thiết và Tính khả thi. Ông/Bà vui lòng đánh dấu X để cho điểm đánh giá từ 

1 đến 4 vào ô trống (điểm 1 là tối thiểu, điểm 4 là tối đa).  

Các giải pháp 
Mức độ đánh giá 

4 3 2 1 

Giải pháp 1: Tổ chức xây dựng khung 

năng lực của SV ngành Logistics và 

QLCCU theo TCNL tại các trường đại 

học Việt Nam 

Tính  

cấp thiết 

    

Tính  

khả thi 

    

Giải pháp 2: Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh 

CTĐT trình độ đại học ngành Logistics và 

QLCCU theo hướng phát triển năng lực 

người học 

Tính  

cấp thiết 

    

Tính  

khả thi 

    

Giải pháp 3: Tổ chức bồi dưỡng năng lực 

nghề nghiệp cho đội ngũ GV về dạy học 

theo hướng phát triển năng lực của người 

học 

Tính  

cấp thiết 

    

Tính  

khả thi 

    

Giải pháp 4: Tổ chức phát triển học liệu 

và ứng dụng CNTT trong đào tạo trình độ 

đại học ngành Logistics và QLCCU theo 

TCNL 

Tính  

cấp thiết 

    

Tính  

khả thi 

    

Giải pháp 5: Thiết lập cơ chế phối hợp 

giữa trường đại học với doanh nghiệp 

Logistics trong hoạt động thực tập nghiệp 

vụ, thực tập tốt nghiệp để phát triển năng 

lực của SV 

Tính  

cấp thiết 

    

Tính  

khả thi 

    

Giải pháp 6: Xây dựng hệ thống thông tin 

sau tốt nghiệp của SV ngành Logistics và 

QLCCU 

Tính  

cấp thiết 

    

Tính  

khả thi 
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Ngoài những giải pháp đã nêu trên, Ông/Bà thấy cần bổ sung thêm giải pháp, 

xin vui lòng ghi cụ thể nội dung giải pháp và cho điểm đánh giá trong ngoặc: 

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết thông tin cá nhân:  

1. Họ và tên (không bắt buộc): ……………………………………… 

2. Giới tính: �Nam �Nữ  

3. Chức vụ/chức danh:  

�Lãnh đạo/ CBQL/Cán bộ kiêm giảng viên;  

�GV; Chuyên viên  

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Ông/Bà! 
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PHỤ LỤC 06 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ 

CHUỖI CUNG ỨNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC X 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC X 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số 5808/QĐ-ĐHXT ngày 30 tháng 9 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường Đại học X)  

 

Tên chương trình: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

(Logistics and Supply Chain Management) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo:  Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Mã ngành:  7510605 

Loại hình đào tạo:  Chính quy dài hạn 

Tên văn bằng: Cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Thời gian đào tạo: 4,0 năm 

Ngôn ngữ đào tạo:  Tiếng Việt 

Cơ sở cấp bằng:  Trường Đại học X 

Đơn vị đào tạo:  Khoa Kinh tế vận tải, Trường Đại học X 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo Cử nhân ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có phẩm chất 

chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững các kiến 

thức cơ bản về kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng; có kiến thức khoa học 

cơ bản, cơ sở về kinh tế, quản trị kinh doanh dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng, có 

kiến thức chuyên sâu về quản trị điều hành dịch vụ logistics, quản lý chuỗi cung 

ứng; có năng lực thực hành nghề nghiệp cơ bản, khả năng thích ứng nhanh với 
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những thay đổi trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng; có đạo đức nghề nghiệp, 

có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm  

 1.2.1.1. Kiến thức 

- Khái quát hóa kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học cơ 

bản, khoa học xã hội;  

- Vận dụng kiến thức cơ sở kinh tế- xã hội, kinh tế- kỹ thuật và khoa học 

quản lý theo từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics và tổ chức chuỗi 

cung ứng. 

- Vận dụng kiến thức chuyên sâu về tổ chức và quản lý vận hành các quá 

trình dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng hàng hóa; phân tích đánh giá các 

mặt hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng hàng hóa. 

- Vận dụng kiến thức về giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh đáp ứng yêu 

cầu hoạt động nghề nghiệp và phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc.  

 1.2.1.2. Kỹ năng 

- Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội, kinh tế - kỹ thuật và khoa 

học quản lý liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng;  

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các quá trình dịch vụ logistics và các hoạt 

động liên quan; 

- Lập kế hoạch, tổ chức vận hành chuỗi cung ứng hàng hóa trong môi trường 

kinh doanh trong nước và quốc tế.  

- Phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh thông thường trong quá trình 

tổ chức chuỗi cung ứng và cung cấp dịch vụ logistics.  

1.2.1.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình 

độ chuyên môn và khả năng thích nghi với môi trường làm việc khác nhau; 

- Có đạo đức nghề nghiệp, thực hiện trách nhiệm công dân, tôn trọng và chấp 

hành pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp. 

1.2.2. Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: 

- Quản trị kinh doanh dịch vụ logistics (vận tải, kho hàng, giao nhận hàng 

hóa) tại các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics. 

- Quản lý chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp 

thương mại và các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến chuỗi cung ứng hàng 

hóa, dịch vụ.  

- Chuyên viên tại Phòng, Ban quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà 

nước về giao thông vận tải, logistics;  
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- Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu chuyên 

ngành liên quan đến lĩnh vực logistics, quản lý chuỗi cung ứng. 

1.2.3 Cơ hội tiếp tục học tập ở các chương trình đào tạo tương đương 

hoặc bậc cao hơn: 

Có thể tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và 

quốc tế. 

1.2.4. Trình độ ngoại ngữ và tin học:  

 Theo Quy định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ và Quy định chuẩn đầu ra 

trình độ công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại 

học X.  

II. CHUẨN ĐẦU RA 

Bảng 1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Mã số 

CĐR 

Mã hóa 

CĐR 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mức 

độ 

 1. Chuẩn về kiến thức  

 1.1. Kiến thức giáo dục đại cương  

KT1 1.1.1 
Khái quát hóa kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư 

tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và 

Pháp luật Việt Nam  

2/6 

KT2 1.1.2 
Khái quát hóa kiến thức về toán học, khoa học cơ bản, khoa 

học xã hội để học tập, nghiên cứu những vấn đề liên quan 

trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng.  

2/6 

KT3 1.1.3 

Vận dụng kiến thức cơ bản về giáo dục quốc phòng - an ninh, 

rèn luyện thể chất đáp ứng yêu cầu công việc và sẵn sàng 

tham gia bảo vệ Tổ quốc.  

3/6 

 1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  

KT4 1.2.2 

Vận dụng kiến thức cơ sở kinh tế- xã hội, kinh tế- kỹ thuật và 

khoa học quản lý theo từng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ 

logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

3/6 

KT5 1.2.3 
Hệ thống hóa kiến thức cơ bản về tổ chức dịch vụ logistics và 

quản trị các quá trình cung ứng hàng hóa  
3/6 

KT6 1.2.4 
Phân tích những vấn đề cơ bản trong kinh doanh dịch vụ 

logistics và quản trị các quá trình cung ứng hàng hóa  
4/6 

 2. Chuẩn về kỹ năng  

 2.1. Kỹ năng nghề nghiệp   
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KN1 2.1.1 

Vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, kinh tế - kỹ 

thuật và khoa học quản lý trong từng lĩnh vực hoạt động kinh 

doanh dịch vụ logistics và quản trị các quá trình cung ứng 

hàng hóa 

3/5 

KN2 2.1.2 
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các quá trình dịch vụ 

logistics và chuỗi cung ứng hàng hóa 
3/5 

KN3 2.1.3 

Phát hiện, giải quyết những vấn đề thông thường phát sinh 

trong thực tiễn hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics và 

quản trị các quá trình cung ứng hàng hóa. 

4/5 

 2.2. Kỹ năng mềm  

KN4 2.2.1 

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, lãnh đạo 

nhóm, kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong hoạt động nghề 

nghiệp.  

3/5 

KN5 2.2.2 

Đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung tham 

chiếu chung Châu Âu hoặc Khung năng lực ngoại ngữ của 

Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT);  

3/5 

KN6 2.2.3 

Đạt chứng chỉ ứng dụng Công Nghệ Thông Tin cơ bản (theo 

Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của Bộ 

TTTT được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ TTTT).  

3/5 

 3. Chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp  

 3.1. Năng lực tự chủ  

TC1 3.1.1 

Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên môn và khả năng thích nghi với 

môi trường làm việc khác nhau; 
3/5 

 3.2. Trách nhiệm nghề nghiệp  

TN1 3.2.1 
Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, tôn trọng và 

chấp hành pháp luật.  3/5 

TN2 3.2.2 
Thực hiện trách nhiệm công dân, tôn trọng và chấp hành 

pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp 
3/5 
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III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ  

 Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 143 tín chỉ (TC), không bao gồm khối lượng 

kiến thức Giáo dục thể chất (4 tín chỉ) và Giáo dục Quốc phòng - An ninh (9 tín chỉ) 

được cấp chứng chỉ riêng. 

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH  

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP 

* Điều kiện nhập học: Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành 

* Điều kiện tốt nghiệp: Điều kiện tốt nghiệp thực hiện theo Quy chế đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT 

ngày 15/8/2007, Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo 

dục  Đào tạo, Thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

VI. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ 

Kết quả học tập được đánh giá theo 2 loại thang điểm: 

* Thang điểm 10: Được sử dụng cho các điểm thành phần của một học phần. 

Các bảng ghi điểm thành phần (điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ, điểm bài 

thí nghiệm ...) sử dụng thang điểm 10. 

* Thang điểm 4: Là thang điểm chính thức, trong đó điểm chữ (A, B, C, D, F) 

được sử dụng cho điểm tổng kết học phần quy đổi từ thang điểm 10; điểm số (4-0) 

được sử dụng cho tính điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tích lũy. 

Bảng 2: Thang điểm đánh giá kết quả học tập 

Loại 
Thang điểm 10  

(điểm thành phần) 

Thang điểm 4 

Điểm chữ Điểm số 

Đạt
 

từ 8,5 đến 10 A 4,0 

từ 7,0 đến 8,4 B 3,0 

từ 5,5 đến 6,9 C 2,0 

từ 4,0 đến 5,4 D 1,0 

Không đạt dưới 4,0 F 0 

Đối với học phần thực tập tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp: Điểm thành phần từ 

5,0 trở lên và điểm tổng kết học phần từ C trở lên mới được coi là đạt. 
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Điểm tốt nghiệp là điểm trung bình chung tích lũy các học phần (trừ 02 môn 

Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh cấp chứng chỉ). 

VII. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - HỌC TẬP 

Hoạt động dạy - học được thiết kế cho chương trình đào tạo ngành nhằm đảm 

bảo cho người học phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ tự chủ tự 

chịu trách nhiệm. Các phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy - học tập bao gồm: 

Bảng 3: Phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy, học tập. 

Phương pháp, hình 

thức tổ chức dạy học 
Mục đích 

Thuyết giảng 
Cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng của 

các môn học một cách khoa học, logic 

Thảo luận trên lớp 
Thông qua việc hỏi đáp giữa giảng viên và sinh viên để 

làm rõ các nội dung kiến thức trong môn học 

Thuyết trình 
Giúp sinh viên nâng cao kỹ năng trình bày vấn đề trước 

đám đông, rèn luyện kiến thức và kỹ năng môn học 

Bài tập cá nhân 
Giúp sinh viên hiểu rõ và biết vận dụng các nội dung môn 

học vào vấn đề thực tế 

Bài tập nhóm 

Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, hợp tác. Giúp sinh 

viên hiểu rõ, biết vận dụng các nội dung môn học vào vấn 

đề thực tế 

Nghiên cứu bài học và 

tài liệu 

Giúp sinh viên tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu, 

tự phát triển năng lực bản thân 

Nghiên cứu tình huống 

Giúp sinh viên tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu; 

hiểu rõ và biết vận dụng các nội dung chương trình học 

vào giải quyết vấn đề thực tế 

Học theo dự án 

Được áp dụng trong một số học phần chuyên sâu, đề án, 

chuyên đề tốt nghiệp. Giúp sinh viên vận dụng các nội 

dung chương trình học vào vấn đề thực tế, phát triển kiến 

thức và kỹ năng chuyên sâu 

Thực tập, đi thực tế 
Giúp sinh viên hiểu rõ và biết vận dụng các nội dung 

chương trình học để giải quyết vấn đề thực tế. 

 

  



 
 

 

PL27 

VIII. CẤU TRÚC, NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

8.1. Cấu trúc của chương trình đào tạo 

Khối lượng kiến thức toàn khóa học là 143 tín chỉ (TC); hai môn học bắt buộc 

là Giáo dục thể chất (4 tín chỉ), Giáo dục Quốc phòng - An ninh (9 tín chỉ) sẽ được 

cấp chứng chỉ riêng.  

Bảng 4. Cấu trúc của chương trình đào tạo 

Kiến thức Bắt buộc Tự chọn Tổng số 

1. Kiến thức giáo dục đại cương 
24 4 28 

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 
105 10 115 

2.1. Kiến thức cơ sở ngành 39 6 45 

2.2. Kiến thức ngành 44 4 48 

2.3. Thực hành, thực tập nghề nghiệp 8   8 

2.4. Thực tập tốt nghiệp 6   6 

2.5. Đồ án tốt nghiệp 8   8 

Tổng số 129 14 143 

3. Giáo dục thể chất 4   4 

4. Giáo dục quốc phòng - an ninh 9   9 

8.2. Nội dung của Chương trình đào tạo 

Bảng 5. Nội dung của Chương trình đào tạo 

S 

T 

T 

TÊN HỌC PHẦN 
MÃ HỌC 

PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

PHÂN BỔ  

THỜI GIAN 

ĐIỀU 

KIỆN 

TIÊN 

QUYẾT 

L
ý
 t
h
u
y
ết
 (
ti
ết
) 

B
T
, 
T
H
, 
T
N
, 
th
ảo
 

lu
ận
 (
ti
ết
) 

T
h
ự
c 
tậ
p
, 
đ
ồ
 á
n
 

(g
iờ
) 

T
ự
 h
ọ
c 
(g
iờ
) 

1  
Kiến thức giáo dục đại 

cương 
 28      

  Học phần bắt buộc  24      

1.1  Lý luận chính trị        

1 1 Triết học Mác - Lênin DC1LL06 3 30 30   90   

2 2 
Kinh tế Chính trị Mác - 

Lênin 

DC1LL07 2 21 18 
  60 

DC1LL06 

3 3 Chủ nghĩa xã hội khoa học DC1LL08 2 21 18   60 DC1LL07 
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S 

T 

T 

TÊN HỌC PHẦN 
MÃ HỌC 

PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

PHÂN BỔ  

THỜI GIAN 
ĐIỀU 

KIỆN 

TIÊN 

QUYẾT 

L
ý
 t
h
u
y
ết
 (
ti
ết
) 

B
T
, 
T
H
, 
T
N
, 
th
ảo
 

lu
ận
 (
ti
ết
) 

T
h
ự
c 
tậ
p
, 
đ
ồ
 á
n
 

(g
iờ
) 

T
ự
 h
ọ
c 
(g
iờ
) 

4 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  DC1LL03 2 21 18   60 DC1LL08 

5 5 
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

DC1LL09 2 21 18 
  60   

6 6 Pháp luật Việt Nam đại 

cương 

DC1LL05 2 30  
 70   

1.2  Toán, ngoại ngữ, kỹ năng 

mềm  

    
   

7 7 Toán cao cấp DC1CB44 3 45     105   

8 8 Tối ưu hóa  DC1CB45 2 30    70  

9 9 Tiếng Anh DC1CB35 3 30 30  90  

10 10 Kỹ năng mềm DC1KV77 3 30 30   90  

  

Học phần tự chọn 

(Sinh viên chọn 02 học 

phần) 

 4      

 

11 

1 Môi trường trong giao 

thông vận tải 
DC1CB90 2 30   70  

2 Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 
DC1CB99 2 30   70  

 

12 

3 Pháp luật kinh tế DC2KV93  2 30   70 DC1LL05 

4 Lý thuyết xác suất - thống 

kê  
DC1CB20 2 30   70  DC1CB44 

1.3  Giáo dục thể chất        

  Học phần bắt buộc        

13 1 Điền kinh DC1TD21 2 10 50  40  

  

Học phần tự chọn 

(Sinh viên chọn 01 học 

phần) 

       

14 1 Bóng chuyền DC1TD31 2 10 50  40  

14 2 Cầu long DC1TD32 2 10 50  40  

14 3 Aerobic DC1TD33 2 10 50  40  

1.4  
Giáo dục Quốc phòng - 

An ninh (bắt buộc) 
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S 

T 

T 

TÊN HỌC PHẦN 
MÃ HỌC 

PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

PHÂN BỔ  

THỜI GIAN 
ĐIỀU 

KIỆN 

TIÊN 

QUYẾT 

L
ý
 t
h
u
y
ết
 (
ti
ết
) 

B
T
, 
T
H
, 
T
N
, 
th
ảo
 

lu
ận
 (
ti
ết
) 

T
h
ự
c 
tậ
p
, 
đ
ồ
 á
n
 

(g
iờ
) 

T
ự
 h
ọ
c 
(g
iờ
) 

15 1 

Đường lối quốc phòng và 

an ninh của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

DC1QP05 

3 37 8  105  

16 2 
Công tác quốc phòng và an 

ninh 

DC1QP06 
2 22 8  70  

17 3 Quân sự chung DC1QP07 2 14 16  70  

18 4 
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh 

và chiến thuật 

DC1QP08 
2 4 56  40  

2  
Kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp 
 115      

2.1  Kiến thức cơ sở ngành  45      

  Học phần bắt buộc  39      

19 1 Kinh tế vi mô DC2KV61  3 45     105  

20 2 Hàng hóa  DC2KV33 2 30   70  

21 3 Địa lý vận tải DC2KV32 2 30   70  

22 4 Nguyên lý thống kê DC2KV70 3 45   105 DC2KV61 

23 5 Hạ tầng giao thông vận tải DC2KV25 2 30   70  

24 6 Phương tiện vận tải DC2VL21 2 30   70  

25 7 Kinh tế vĩ mô DC2KV62 3 45    105 DC2KV61 

26 8 Tài chính - Tiền tệ DC2KV67 3 45   105 DC2KV62 

27 9 Marketing căn bản DC2KV76 2 30   70 DC2KV62 

28 10 
Đại cương về logistics và 

chuỗi cung ứng 
DC2LG53 3 45   105  

29 11 Quản trị học DC2KV73 3 45   105 DC2KV62 

30 12 Kinh tế vận tải DC2LG28 3 45   105 DC2KV62 

31 13 Thương mại quốc tế DC3VL41 2 30   70 DC2LG53 

32 14 
Quản trị sản xuất đại 

cương 
DC2LG11 3 45   105 DC2KV73 

33 15 Giao dịch ngoại thương DC3VL35 3 45   105 DC2LG53 

  

Học phần tự chọn 

(Sinh viên chọn 03 học 

phần) 

 6      
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S 

T 

T 

TÊN HỌC PHẦN 
MÃ HỌC 

PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

PHÂN BỔ  

THỜI GIAN 
ĐIỀU 

KIỆN 

TIÊN 

QUYẾT 

L
ý
 t
h
u
y
ết
 (
ti
ết
) 

B
T
, 
T
H
, 
T
N
, 
th
ảo
 

lu
ận
 (
ti
ết
) 

T
h
ự
c 
tậ
p
, 
đ
ồ
 á
n
 

(g
iờ
) 

T
ự
 h
ọ
c 
(g
iờ
) 

34 
1 

Giao tiếp và đàm phán 

trong kinh doanh 
DC3QT12 2 30   70  

2 Văn hóa kinh doanh  DC2CB94 2 30   70  

35 

3 Thương mại điện tử DC2KV90 2 30   70  

4 
Bảo hiểm trong giao thông 

vận tải 
DC2CB89 2 30   70  

36 
4 Hành vi người tiêu dùng DC2QM26 2 30   70  

5 Quan hệ công chúng DC2QM27 2 30   70  

2.2  Kiến thức ngành  48      

  Học phần bắt buộc  44      

37 1 Quản trị điều hành vận tải  DC3LG23 3 45   105 DC1CB45 

38 2 
Đồ án Quản trị điều hành 

vận tải 
DC3LG29 1   15 35 DC3LG23 

39 3 

Pháp luật về kinh doanh 

Logistics và Vận tải đa 

phương thức 

DC3LG21 2 30   70 DC2LG53 

40 4 Vận tải hàng hóa quốc tế DC3VL27 3 45   105 DC3LG21  

41 5 Quản trị kho hàng DC3VL32 3 45   105 DC2LG11 

42 6 Đồ án Quản trị kho hàng DC3LG34 1   15 35 DC3VL32 

43 7 Quản trị Logistics DC3VL28 3 45   105 DC2LG53 

44 8 Đồ án Quản trị Logistics DC3VL29 1   15 35 DC3VL28 

45 9 Thanh toán quốc tế DC3VL40 2 30   70 DC3VL41 

46 10 Quản trị marketing dịch vụ DC3LG25 2 30   70 DC2KV76 

47 11 Thống kê doanh nghiệp  DC3KV37 2 30   70 DC2KV70 

48 12 Giao nhận trong vận tải DC3LG31 2 30   70 
DC3LG21 

DC3VL40 

49 13 
Đồ án Giao nhận trong vận 

tải 
DC3LG32 1   15 35 DC3LG31 

50 14 Nghiệp vụ hải quan DC3LG33 2 30   70 DC3VL35 

51 15 Quản trị chuỗi cung ứng DC3VL34 3 45   105 DC2LG53 

52 16 
Đồ án Quản trị chuỗi cung 

ứng 
DC3LG36 1   15 35 DC3VL34 
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S 

T 

T 

TÊN HỌC PHẦN 
MÃ HỌC 

PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

PHÂN BỔ  

THỜI GIAN 
ĐIỀU 

KIỆN 

TIÊN 

QUYẾT 

L
ý
 t
h
u
y
ết
 (
ti
ết
) 

B
T
, 
T
H
, 
T
N
, 
th
ảo
 

lu
ận
 (
ti
ết
) 

T
h
ự
c 
tậ
p
, 
đ
ồ
 á
n
 

(g
iờ
) 

T
ự
 h
ọ
c 
(g
iờ
) 

53 17 Tài chính doanh nghiệp  DC3KV36 3 45   105 DC2KV67 

54 18 
Hệ thống thông tin 

Logistics 
DC3VL38 3 45   105 DC3VL28 

55 19 Tiếng Anh chuyên ngành DC3VL18 3 30 30  90 DC1CB35 

56 20 
Phân tích hoạt động kinh 

doanh  
DC3VL39 3 45   105 

DC3KV36 

DC3KV37 

  

Học phần tự chọn 

(Sinh viên chọn 02 học 

phần) 

 4      

57 

1 Quản trị mua hàng DC3LG39 2 30   70  

2 
Quản trị quan hệ khách 

hàng 
DC3LG26 2 30   70 DC3LG25 

58 
3 Logistics thương mại DC3VL31 2 30   70  

4 Bảo hiểm ngoại thương DC3LG27 2 30   70  

2.3  
Thực hành 

thực tập nghề nghiệp 
 8      

59 1 Thực tập nghiệp vụ 1 DC4LG22 4   180 120 

DC3LG31D

C3VL38 

DC3VL18 

DC3VL39 

60 2 Thực tập nghiệp vụ 2 DC4LG23 4   180 120 DC4LG22 

2.4  Thực tập tốt nghiệp  6      

61 1 Thực tập tốt nghiệp DC4LG71 6   180 120 DC4LG23 

2.5  Khóa luận tốt nghiệp  8      

62 1 Khóa luận tốt nghiệp  DC4LG80 8   120 280 DC4LG71 

  Tổng số  143      

 

8.3. Kế hoạch giảng dạy từng học kỳ 

Kế hoạch giảng dạy toàn khóa (dự kiến) bố trí thành 08 học kỳ. Các học phần 

Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh được bố trí theo kế hoạch 

riêng tùy thuộc vào điều kiện của cơ sở đào tạo. 
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Bảng 6. Kế hoạch giảng dạy từng học kỳ (dự kiến) 

TT NỘI DUNG MÃ HP 
SỐ 

TC 

HỌC KỲ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Tổng số tín chỉ   143         

I 
Kiến thức giáo dục 

đại cương 
  28               

 

1.1 Lý luận chính trị    
 

               

  Học phần bắt buộc   
 

               

1 1 
Triết học Mác - 

Lênin 
DC1LL06 3 3               

2 2 
Kinh tế Chính trị 

Mác - Lênin 
DC1LL07 2   2             

3 3 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
DC1LL08 2     2           

4 4 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh  
DC1LL03 2       2         

5 5 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

DC1LL09 2           2     

6 6 
Pháp luật Việt 

Nam đại cương 
DC1LL05 2   2             

1.2 
Toán, ngoại ngữ, kỹ 

năng mềm 
                  

 

7 7 Toán cao cấp DC1CB44 3 3              

8 8 Tối ưu hóa  DC1CB45 2   2            

9 9 Tiếng Anh DC1CB35 3      3 
 

       

10 10 Kỹ năng mềm DC1KV77 3   3      

  Học phần tự chọn   4                

11 1 Tự chọn 1 
 

2 2              

12 2 Tự chọn 2 
 

2   2            

1.3 Giáo dục thể chất                    

13 1 

Giáo dục thể chất 

bắt buộc: Điền 

kinh 

DC1TD21 2 X             

 

14 2 
Giáo dục thể chất 

tự chọn 
  2 X             

 

1.4 
Giáo dục quốc 

phòng-an ninh 
                  

 

15 1 Đường lối quốc DC1QP05 3 X              
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TT NỘI DUNG MÃ HP 
SỐ 

TC 

HỌC KỲ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

phòng và an ninh 

của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

16 2 
Công tác quốc 

phòng và an ninh 
DC1QP06 2 X             

 

17 3 Quân sự chung DC1QP07 3 X              

18 4 

Kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh và 

chiến thuật 

DC1QP08 2 X             

 

II 
Kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp 
  115               

 

2.1 
Kiến thức cơ sở 

ngành 
  45               

 

  Học phần bắt buộc   39                

19 1 Kinh tế vi mô DC2KV61  3 3               

20 2 Hàng hóa  DC2KV33 2 2               

21 3 Địa lý vận tải DC2KV32 2 2               

22 4 
Nguyên lý thống 

kê 
DC2KV70 3   3             

23 5 
Hạ tầng giao 

thông vận tải 
DC2KV25 2   2             

24 6 
Phương tiện vận 

tải 
DC2VL21 2     2           

25 7 Kinh tế vĩ mô DC2KV62 3   3             

26 8 
Tài chính - Tiền 

tệ 
DC2KV67 3       3         

27 9 
Marketing căn 

bản 
DC2KV76 2     2           

28 10 

Đại cương về 

logistics và chuỗi 

cung ứng 

DC2LG53 3     3           

29 11 Quản trị học DC2KV73 3   3             

30 12 Kinh tế vận tải DC2LG28 3       3         

31 13 
Thương mại quốc 

tế 
DC3VL41 2      2          

32 14 
Quản trị sản xuất 

đại cương 
DC2LG11 3      3          
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TT NỘI DUNG MÃ HP 
SỐ 

TC 

HỌC KỲ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33 15 
Giao dịch ngoại 

thương 
DC3VL35 3         3       

  Học phần tự chọn   6                

34 1 Tự chọn 3   2    2      

35 2 Tự chọn 4  2     2     

36 3 Tự chọn 5  2      2    

2.2 Kiến thức ngành   48          

  Học phần bắt buộc   44          

37 1 
Quản trị điều 

hành vận tải  
DC3LG23 3       3         

38 2 
Đồ án Quản trị 

điều hành vận tải 
DC3LG29 1         1       

39 3 

Pháp luật về kinh 

doanh Logistics 

và Vận tải đa 

phương thức 

DC3LG21 2       2         

40 4 
Vận tải hàng hóa 

quốc tế 
DC3VL27 3         3       

41 5 
Quản trị kho 

hàng 
DC3VL32 3       3         

42 6 
Đồ án Quản trị 

kho hàng 
DC3LG34 1         1       

43 7 
Quản trị 

Logistics 
DC3VL28 3         3       

44 8 
Đồ án Quản trị 

Logistics 
DC3VL29 1           1     

45 9 
Thanh toán quốc 

tế 
DC3VL40 2         2       

46 10 

Quản trị 

marketing dịch 

vụ 

DC3LG25 2         2       

47 11 
Thống kê doanh 

nghiệp  
DC3KV37 2           2     

48 12 
Giao nhận trong 

vận tải 
DC3LG31 2         2       

49 13 
Đồ án Giao nhận 

trong vận tải 
DC3LG32 1           1     
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TT NỘI DUNG MÃ HP 
SỐ 

TC 

HỌC KỲ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

50 14 
Nghiệp vụ hải 

quan 
DC3LG33 2         2       

51 15 
Quản trị chuỗi 

cung ứng 
DC3VL34 3           3     

52 16 
Đồ án Quản trị 

chuỗi cung ứng 
DC3LG36 1             1   

53 17 
Tài chính doanh 

nghiệp  
DC3KV36 3           3     

54 18 
Hệ thống thông 

tin Logistics 
DC3VL38 3             3   

55 19 
Tiếng Anh 

chuyên ngành 
DC3VL18 3           3     

56 20 
Phân tích hoạt 

động kinh doanh  
DC3VL39 3             3   

  Học phần tự chọn   4          

57 1 Tự chọn 6  2       2   

58 2 Tự chọn 7  2        2  

2.3 
Thực hành thực tập 

nghề nghiệp 
  8               

 

59 1 
Thực tập nghiệp 

vụ 1 
DC4LG22 4            4 

 

60 2 
Thực tập nghiệp 

vụ 2 
DC4LG23 4            4 

 

2.4 Thực tập tốt nghiệp   6                

61 1 
Thực tập tốt 

nghiệp 
DC4LG71 6             

 

6 

2.5 Khóa luận tốt nghiệp   8                

62 1 
Khóa luận tốt 

nghiệp  
DC4LG80 8               

8 

    TỔNG CỘNG   143 15 19 20 20 21 17 17 14 
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X. MA TRẬN LIÊN KẾT CÁC HỌC PHẦN VÀ CHUẨN ĐẦU RA 

Bảng 1. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra và các học phần 

TT Tên học phần 
Mã học 

phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Tự chủ/ 

Trách 

nhiệm K T 1
 

K T 2
 

K T 3
 

K T 4
 

K T 5
 

K T 6
 

K N 1
 

K N 2
 

K N 3
 

K N 4
 

K N 5
 

K N 6
 

T C 1
 

T N 1
 

I  Kiến thức giáo dục đại cương                

1.1 Lý luận chính trị                

  Học phần bắt buộc                

1 1 Triết học Mác - Lênin DC1LL06 2      2      3 2 

2 2 Kinh tế Chính trị Mác - Lênin DC1LL07 2      2      3 2 

3 3 Chủ nghĩa xã hội khoa học DC1LL08 2      2      3 2 

4 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  DC1LL03 2      2      3 3 

5 5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam DC1LL09 2      2      3 3 

6 6 Pháp luật Việt Nam đại cương DC1LL05  3     2      3 3 

1.2  Toán, ngoại ngữ, kỹ năng mềm                

7 1 Toán cao cấp DC1CB44  2  2   2      3  

8 2 Tối ưu hóa  DC1CB45  2  2   2      3  

9 3 Tiếng Anh DC1CB35  2         3  3  

10 4 Kỹ năng mềm DC1KV77  2         3  3  

  Học phần tự chọn                 
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TT Tên học phần 
Mã học 

phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Tự chủ/ 

Trách 

nhiệm K T 1
 

K T 2
 

K T 3
 

K T 4
 

K T 5
 

K T 6
 

K N 1
 

K N 2
 

K N 3
 

K N 4
 

K N 5
 

K N 6
 

T C 1
 

T N 1
 

11 1 Môi trường trong giao thông vận tải DC1CB90  2     2      3 2 

12 2 Phương pháp nghiên cứu khoa học DC1CB99    2   2      3 2 

13 3 Pháp luật kinh tế DC2KV93   2           3 2 

14 4 Lý thuyết xác suất - thống kê  DC1CB20  2  2   2      3 2 

1.3  Giáo dục thể chất                

  Học phần bắt buộc                

15 1 Điền kinh DC1TD21               

  
Học phần tự chọn 

(Sinh viên chọn 1/3 học phần) 
               

16 1 Bóng chuyền DC1TD31               

17 2 Cầu lông DC1TD32               

18 3 Aerobic DC1TD33               

1.4  
Giáo dục Quốc phòng - An ninh (bắt 

buộc) 
               

19 1 
Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

DC1QP05 
3  3          2 3 

20 2 Công tác quốc phòng và an ninh DC1QP06 2  3          2 3 
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TT Tên học phần 
Mã học 

phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Tự chủ/ 

Trách 

nhiệm K T 1
 

K T 2
 

K T 3
 

K T 4
 

K T 5
 

K T 6
 

K N 1
 

K N 2
 

K N 3
 

K N 4
 

K N 5
 

K N 6
 

T C 1
 

T N 1
 

21 3 Quân sự chung DC1QP07 2  3          3 3 

22 4 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật DC1QP08 2  3          3 3 

II  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                

2.1  Kiến thức cơ sở ngành                

  Học phần bắt buộc                

23 1 Kinh tế vi mô DC2KV61     2   2      3 2 

24 2 Hàng hóa  DC2KV33  2  2   2 2     3 2 

25 3 Địa lý vận tải DC2KV32  2  2   2      3 2 

26 4 Nguyên lý thống kê DC2KV70    2   2      3 2 

27 5 Hạ tầng giao thông vận tải DC2KV25  2  2   2      3 2 

28 6 Phương tiện vận tải DC2VL21  2  2   2      3 2 

29 7 Kinh tế vĩ mô DC2KV62    2   2      3 2 

30 8 Tài chính - Tiền tệ DC2KV67    2   2      3 2 

31 9 Marketing căn bản DC2KV76    2   2      3 2 

32 10 Đại cương về logistics và chuỗi cung ứng DC2LG53  2  2   2 2     3 2 

33 11 Quản trị học DC2KV73    2 2  2 2     3 2 

34 12 Kinh tế vận tải DC2LG28    3   2 2     3 2 
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TT Tên học phần 
Mã học 

phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Tự chủ/ 

Trách 

nhiệm K T 1
 

K T 2
 

K T 3
 

K T 4
 

K T 5
 

K T 6
 

K N 1
 

K N 2
 

K N 3
 

K N 4
 

K N 5
 

K N 6
 

T C 1
 

T N 1
 

35 13 Thương mại quốc tế DC3VL41  2  2 2  2 2     3 2 

36 14 Quản trị sản xuất đại cương DC2LG11  2  2 2  2 2     3 2 

37 15 Giao dịch ngoại thương DC3VL35  2  2 2  2 2     3 2 

  Học phần tự chọn                

38 1 Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh DC3QT12    2   2 2     3 2 

39 2 Văn hóa kinh doanh  DC2CB94    2   2 2     3 2 

40 3 Thương mại điện tử DC2KV90    2   2 2     3 2 

41 4 Bảo hiểm trong giao thông vận tải DC2CB89    2   2 2     3 2 

42 5 Hành vi người tiêu dùng DC2QM26    2   2 2     3 2 

43 6 Quan hệ công chúng DC2QM27    2   2 2     3 2 

2.2  Kiến thức ngành                

  Học phần bắt buộc                

44 1 Quản trị điều hành vận tải  DC3LG23     3 3 3 3     3 3 

45 2 Đồ án Quản trị điều hành vận tải DC3LG29      3 3 3 3 3   3 3 

46 3 
Pháp luật về kinh doanh Logistics và Vận tải 

đa phương thức 
DC3LG21     3 2 3 3     3 3 

47 4 Vận tải hàng hóa quốc tế DC3VL27     3 2 3 3     3 3 
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TT Tên học phần 
Mã học 

phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Tự chủ/ 

Trách 

nhiệm K T 1
 

K T 2
 

K T 3
 

K T 4
 

K T 5
 

K T 6
 

K N 1
 

K N 2
 

K N 3
 

K N 4
 

K N 5
 

K N 6
 

T C 1
 

T N 1
 

48 5 Quản trị kho hàng DC3VL32     3 3 3 3     3 3 

49 6 Đồ án Quản trị kho hàng DC3LG34      3 3 3 3 3   3 3 

50 7 Quản trị Logistics DC3VL28     3 3 3 3     3 2 

51 8 Đồ án Quản trị Logistics DC3VL29      3 3 3 3 3   3 3 

52 9 Thanh toán quốc tế DC3VL40     3 2 3 3     3 3 

53 10 Quản trị marketing dịch vụ DC3LG25     3 2 3 3     3 2 

54 11 Thống kê doanh nghiệp  DC3KV37     3 2 3 3     3 3 

55 12 Giao nhận trong vận tải DC3LG31     3 3 3 3     3 3 

56 13 Đồ án Giao nhận trong vận tải DC3LG32      3 3 3 3 3   3 3 

57 14 Nghiệp vụ hải quan DC3LG33     3 2 3 3     3 3 

58 15 Quản trị chuỗi cung ứng DC3VL34     3 3 3 3     3 3 

59 16 Đồ án Quản trị chuỗi cung ứng DC3LG36      3 3 3 3 3   3 3 

60 17 Tài chính doanh nghiệp  DC3KV36     3 2 3 3     3 3 

61 18 Hệ thống thông tin Logistics DC3VL38     3 2 3 3    3 3 2 

62 19 Tiếng Anh chuyên ngành DC3VL18     2 2 3    3  3 2 

63 20 Phân tích hoạt động kinh doanh  DC3VL39     3 3 3 3     3 3 
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TT Tên học phần 
Mã học 

phần 

Chuẩn đầu ra 

Kiến thức Kỹ năng 

Tự chủ/ 

Trách 

nhiệm K T 1
 

K T 2
 

K T 3
 

K T 4
 

K T 5
 

K T 6
 

K N 1
 

K N 2
 

K N 3
 

K N 4
 

K N 5
 

K N 6
 

T C 1
 

T N 1
 

  Học phần tự chọn                

64 1 Quản trị mua hàng DC3LG39     3 2 3 3     3 2 

65 2 Quản trị quan hệ khách hàng DC3LG26     3 2 3 3     3 2 

66 3 Logistics thương mại DC3VL31     3 2 3 3     3 2 

67 4 Bảo hiểm ngoại thương DC3LG27     3 2 3 3     3 2 

2.3  
Thực hành 

thực tập nghề nghiệp 
               

68 1 Thực tập nghiệp vụ 1 DC4LG22       3 3 4 3 3 3 3 3 

69 2 Thực tập nghiệp vụ 2 DC4LG23       3 3 4 3 3 3 3 3 

2.4  Thực tập tốt nghiệp                

70 1 Thực tập tốt nghiệp DC4LG71       3 3 4 3 3 3 3 3 

2.5  Khóa luận tốt nghiệp                

71 1 Khóa luận tốt nghiệp  DC4LG80     3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
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Tự chọn 7 

Quản trị marketing 

dịch vụ 

Nghiệp vụ  

hải quan 

Sơ đồ tiến trình đào tạo chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

 Học kỳ 1   Học kỳ 2  Học kỳ 3    Học kỳ 4     Học kỳ 5    Học kỳ 6    Học kỳ 7    Học kỳ 8 

Triết học MLN 

Kinh tế vi mô 

Tự chọn 1 

KTchính trị 

MLN 

PLVN  

đại cương 

Nguyên lý 

thống kê 

Kinh tế vĩ mô 

Tự chọn 2 

Chủ nghĩa 

XHKH 

Quản trị học 

Tự chọn 4 

Marketing 

 căn bản 

Tài chính - tiền tệ 

Tự chọn 3 

Tư tưởng HCM 

Giao nhận trong 

vận tải 
 

Tài chính  

doanh nghiệp 

Lịch sử Đảng 

CSVN 

Thống kê  

doanh nghiệp 

Tự chọn 5 

Phân tích hoạt 

động KD 

Tự chọn 6 

Thực tập 

 tốt nghiệp 

Khóa luận  

tốt nghiệp 

Tiếng Anh 

Quản trị sản 

xuất đại cương 

Đồ án giao 

nhận trong vận 
tải  

Hàng hóa Phương tiện  

vận tải 

Kinh tế vận tải 

Vận tải hàng 

hóa quốc tế 
 

Thương mại 

quốc tế 

Thanh toán 

quốc tế 

Giao dịch  

ngoại thương 

Kỹ năng mềm Đồ án quản trị 

chuỗi cung ứng 
Quản trị  

kho hàng 

Đồ án Quản trị 

kho hàng 

Quản trị chuỗi 

cung ứng 

Hệ thống thông 

tin logistics 

Đồ án quản trị 

logistics 

Toán cao cấp 

Địa lý vận tải 

Tối ưu hóa 

Hạ tầng GTVT ĐC logistics 

&chuỗi cung ứng 

Đồ án quản trị 

điều hành vận tải 
 

Quản trị điều 

hành vận tải 

PL kinh doanh về 

logistics và VT 
đa phương thức 

 

Quản trị 

logistics 
Thực tập 

 nghiệp vụ 1 

Thực tập 

 nghiệp vụ 2 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 
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X. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

- Chương trình đào tạo gồm các học phần bắt buộc sinh viên phải tích lũy và 

các học phần tự chọn (quy định chi tiết tại mục 8.2).  

- Chương trình đào tạo thiết kế cho 08 học kỳ chính. Ngoài 08 học kỳ chính, 

Hiệu trưởng xem xét quyết định tổ chức thêm các học kỳ phụ vào thời gian thích 

hợp để sinh viên có điều kiện học lại; học bù hoặc học vượt. Trong quá trình thực 

hiện chương trình, căn cứ vào khối lượng học tập và số lượng sinh viên đăng ký 

theo từng học phần, phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa, Bộ môn biên chế lớp 

học trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện; đồng thời căn cứ tình hình 

thực tế, các Khoa/Bộ môn có thể điều chỉnh cho phù hợp, báo cáo lên Hội đồng 

Khoa học và Đào tạo trình Hiệu trưởng quyết định. 

- Mỗi học phần trong chương trình đào tạo đều phải có đề cương chi tiết (kể cả 

các học phần tự chọn); phòng Đào tạo phối hợp với các khoa liên quan triển khai 

xây dựng đề cương chi tiết học phần (theo mẫu chung của Trường) trình Hiệu 

trưởng phê duyệt trước khi tổ chức giảng dạy. Trong đề cương chi tiết học phần, 

cần nêu rõ những nội dung về kiến thức, kỹ năng trọng tâm, giáo trình, tài liệu tham 

khảo (nêu rõ tên tài liệu, tác giả, nhà xuất bản và năm xuất bản) để người học chủ 

động học tập, nghiên cứu.  

- Tổ chức giảng dạy và đánh giá kết quả các học phần thực hiện theo Quy 

chế đào tạo trình độ đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021/TT-

BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và hướng dẫn 

của Nhà trường. 
 

KHOA KINH TẾ VẬN TẢI 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 


